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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty 

và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất ôi trường Dự án “Xây ểu  

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội   

                                 1 

MỞ ĐẦU 

Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội có quy mô quy hoạch là 102.865 m2 với mục tiêu xây dựng mô hình tổ chức 

không gian, hình thành các khu chức năng đáp ứng các nhu cầu phát triển đô thị và 

khai thác quỹ đất của khu vực. Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê đã 

được UBND huyện Đông Anh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 tại quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 và Quyết định số 

8263/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội – lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1; III-C.3.1; III-

C.4.1 và VI-G.3). Quá trình hình thành dự án cụ thể như sau: 

            Khu đất thực hiện dự án “Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp 

bãi đỗ xe Đông Hà Nội” có diện tích 13.840m2 thuộc ô quy hoạch số III-C-CL1 nằm 

trong khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 

124/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006.  

- Ngày 21/8/2012, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án: Xây dựng cây xanh sinh thái và hành 

lang tuyến điện ký hiệu III-C CL1 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên 

Khê, huyện Đông Anh. Theo đó, Công ty CP thiết kế xây dựng và Vận tải Đông Hà 

Nội được giao đất để thực hiện dự án Xây dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến 

điện ký hiệu III-C CL1 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh. 

- Ngày 25/5/2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2269/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000 (Địa điểm: các 

xã Nguyên Khê, Bắc Hồng, Tiên Dương, Xuân Nộn, Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh – 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Theo đó, chức năng sử dụng đất của khu đất 

trúng đấu giá thay đổi so với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng 

đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh thời điểm đấu thầu (đã được UBND thành 

phố phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006).  

Do đó tại thời điểm trên chủ đầu tư phải chờ các cơ quan quản lý nhà nước điều 

chỉnh quy hoạch cho phù hợp nên dự án chưa được triển khai. 

- Ngày 8/5/2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-

UBND về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

để phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố 
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Hà Nội phê duyệt. Căn cứ theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND thì chức năng khu đất 

dự án chuyển thành đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp thành phố (văn 

phòng) và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe. Do đó chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị UBND 

thành phố Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

- Ngày 1/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1003/QĐ-

UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (trước đây tên dự án là: Xây dựng cây xanh sinh 

thái và hành lang tuyến điện ký hiệu III-C CL1 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất 

tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh). Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện dự án được 

duyệt trong thời gian ngắn (khởi công Qúy I/2019 - hoàn thành Qúy IV/2019) nên 

không đủ thời gian cho chủ dự án thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 cản trở các hoạt động thực hiện các thủ tục pháp 

lý của chủ đầu tư nên dự án chưa được triển khai xây dựng.  

Do thời gian thực hiện dự án ngắn nên năm 2020 chủ đầu tư làm hồ sơ điều 

chỉnh dự án (chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, quy mô dự án không thay đổi). 

Tuy nhiên, do năm 2020 thay đổi Luật Đầu tư nên hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án 

phải thiết lập theo Luật Đầu tư mới do đó kéo dài đến tháng 4 năm 2023 dự án mới 

được phê duyệt điều chỉnh tiến độ theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư số 1951/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội (tiến độ dự 

án: hoàn thành quý IV năm 2024). 

Đồng thời năm 2020 chủ dự án cũng đã thực hiện xin xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường cho dự án và được UBND huyện Đông Anh cấp giấy xác 

nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 16/GXNKH-UBND ngày 16/4/2020. 

- Ngày 21/9/2023, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 8263/QĐ-

UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh – lần 2 (tại các ô đất ký hiệu 

III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 và VI-G.3). 

- Ngày 25/10/2023, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 8696/SXD-QLXD về 

việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu hỗn hợp văn 

phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

Ngày 24/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6027/QĐ-

UBND về việc thu hồi 13.840m2 đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh do UBND 

huyện Đông Anh quản lý; cho Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và Vận tải Đông Hà 

Nội thuê để thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi 

đỗ xe Đông Hà Nội. 

Dự án đã được UBND huyện Đông Anh cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường số 16/GXNKH-UBND ngày 16/4/2020. Tuy nhiên, do quá trình 

tiến hành làm các thủ tục pháp lý của dự án kéo dài vượt quá 24 tháng kể từ khi được 

cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án vẫn chưa triển khai và 
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do cơ cấu sử dụng đất của dự án có thay đổi (tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh 

quan và giảm diện tích đất cây xanh để bố trí bãi đỗ xe tập trung) theo Quyết định số 

8263/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện Đông Anh. 

Đối chiếu quy định tại khoản 1 Điều 39 và điểm b khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ 

môi trường 2020 và số thứ tự số 2 mục I Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án phải thực hiện cấp Giấy phép môi trường. 

Tiến độ dự án dự kiến sẽ xây dựng từ giữa Quý I/2024 và hoàn thành Qúy IV 

năm 2024. Do vậy, trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng để triển khai thi công xây dựng dự án thì chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án là phù hợp với tiến độ đầu tư, triển khai dự án ở thời điểm 

hiện tại và thực hiện đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Luật bảo vệ môi 

trường. 
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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông 

Hà Nội. 

- Địa chỉ văn phòng: số nhà 01, đường Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

- Mã số thuế: 0103675519 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án đầu tư:  

- Ông: Trần Thành Trung                               - Chức vụ: Giám Đốc 

- Điện thoại: 0912154950 

2. Tên dự án đầu tư 

2.1. Tên dự án đầu tư  

         “Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội” 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

2.2.1. Địa điểm thực hiện dự án 

           Ô đất Xây dựng dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi 

đỗ xe Đông Hà Nội thuộc ô quy hoạch số III-C-CL1 (nay là các ô đất III-C3.1, III-

C4.1 và P1) nằm trong khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (đã được UBND huyện Đông Anh phê 

duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND này 08/5/2018 và Quyết định số 8263/QĐ-

UBND huyện Đông Anh ngày 21/9/2023 phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh –lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 và VI-G.3). Tổng 

diện tích nghiên cứu lập dự án: 13.840 m2. Trong đó: 

- Diện tích đất ngoài chỉ giới đường đỏ để thực hiện dự án: 13.204 m2: 

+ Lô kí hiệu III-C.3.1 có diện tích: 8.338 m2 

+ Lô kí hiệu III-C.4.1 có diện tích: 3416 m2 

+ Lô kí hiệu P có diện tích 1.450 m2 

- Diện tích đất trong chỉ giới đường đỏ tạm giao để quản lý: 636m2. 

Khu đất có giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch mặt cắt 17,5m.  
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- Phía Đông giáp đường quy hoạch mặt cắt 17m . 

- Phía Nam giáp đường Lê Hữu Tựu. 

- Phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt 17,5m. 

 Tọa độ vị trí địa lý theo quy chuẩn hiện hành của dự án nằm trong vùng được 

đánh dấu theo mốc và có tọa độ như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án 

STT Mốc  Tọa độ X Tọa độ Y 

1 N1 2.342.995 587.688 

2 N2 2.343.033 587.688 

3 N3 2.343.038 587.684 

4 N4 2.343.038 587.569 

5 N5 2.343.033 587.564 

6 N6 2.342.930 587. 564 

7 N7 2.342.925 587.569 

8 N8 2.342.927 587.580 

9 N9 2.342.927 587.586 

10 N10 2.342.929 587.601 

11 N11 2.342.930 587.615 

12 N12 2.342.930 587.625 

13 N13 2.342.931 587.640 

14 N14 2.342.931 587.642 

15 N15 2.342.931 587.659 

16 N16 2.342.931 587.664 

17 N17 2.342.933 587.669 

18 N18 2.342.949 587.685 

19 N19 2.342.954 587.687 

 

(Nguồn:  Theo bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất  - Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông 

Anh –lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 và VI-G.3))    
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Hình 1.1. Vị trí của dự án 
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2.2.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

  Khu đất thực hiện dự án thuộc các lô đất ký hiệu III-C.3.1; III-C.4.1, P theo Bản 

đồ quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất (đã được UBND huyện Đông 

Anh phê duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND này 08/5/2018 và Quyết định số 

8263/QĐ-UBND huyện Đông Anh ngày 21/9/2023 phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, 

huyện Đông Anh –lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 và VI-G.3 ) 

xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Khu đất có diện tích 13.840m2 đã được UBND huyện Đông Anh giao cho Công 

ty CP Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội thực hiện các dự án theo Quyết định 

số 2343/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - Dự án: Xây 

dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến điện ký hiệu III-C CL1 trong khu đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;  

Ngày 24/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6027/QĐ-

UBND về việc thu hồi 13.840m2 đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh do UBND 

huyện Đông Anh quản lý; cho Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và Vận tải Đông Hà 

Nội thuê để thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi 

đỗ xe Đông Hà Nội. 

Về hiện trạng, kể từ khi trúng thầu và được giao đất, Chủ dự án đã và đang thực 

hiện đầu tư dự án theo đúng mục đích, đang quản lý và sử dụng không có tranh chấp, 

đã nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. 

Theo hiện trạng thực tế và theo xác nhận của UBND huyện Đông Anh tại Văn 

bản số 1827/UBND-TCKH ngày 11/8/2022 và theo Biên bản kiểm tra hiện trạng dự án 

ngày 25/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì khu đất có ranh giới sử dụng đất 

ổn định; không có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; chưa xây dựng công trình để thực 

hiện Dự án.  

Trên khu đất hiện trạng chỉ có 01 nhà bảo vệ diện tích khoảng 12 m2 ở phía Nam 

khu đất dự án gần đường Lê Hữu Tựu và có 1 phần đường bê tông kết cấu 15 cm 

BTXM M200 và 20 cm cấp phối đá dăm I, diện tích khoảng 4747,8m2; hệ thống thu 

gom nước mưa D200, D400, D600, rãnh nắp đan B500  và các hố ga. Khi thực hiện dự 

án sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ. Ngoài ra, trong khu đất có trồng cây xanh và một số 

cây xanh có thể di chuyển được (trong chậu) và có đường dây cáp trung thế 22KV, 

35KV đi qua khu vực dự án. 

Hiện trạng sử dụng đất của Dự án được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất của Dự án 

TT Hạng mục Diện tích 

(m2) 

Ghi chú 

I Diện tích đất ngoài chỉ giới đường đỏ để thực hiện dự án: 13.204m2 

1 Nhà bảo vệ 12 Khi chủ dự án được giao 

quản lý khu đất dự án đã 

có các công trình, hạng 

mục này. Dự án chưa 

triển khai xây dựng bất 

ký công trình nào và các 

hạng mục công trình sẽ 

được xây dựng trên phần 

diện tích này. 

2 Sân đường bê tông 4747,8 

3 Ao cảnh quan 910 

4 Đất trống 187,9 

5 Bồn cây 1340,6 

6 

Cây xanh 

(cây xanh trồng trên đất và cây xanh 

trồng trên chậu) 

6005,7 

II Diện tích đất trong chỉ giới đường đỏ: 636m2 

 Đất trống 

636 Công ty cổ phần thiết kế 

xây dựng và Vận tải 

Đông Hà Nội đang quản 

lý, chống lấn chiếm, khi 

Nhà nước thu hồi phải 

bàn giao lại theo quy 

định của Nhà nước và 

Thành phố 

Tổng 13.840  

 

           Hiện trạng khu đất xây dựng Dự án không có dân cư. Chủ yếu là trồng cây 

cảnh, cây công trình, hạ tầng kỹ thuật gồm sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước 

xung quanh khu đất là rào tôn bảo vệ. Cụ thể các hạng mục công trình tạm trên khu đất 

thực hiện dự án như sau: 

Bảng 1.3. Thống kê hiện trạng các công trình nổi và công trình ngầm trên khu đất 

dự án  

TT Hạng mục 
Khối 

lượng 
Ghi chú 

I Các công trình nổi 

1 Nhà bảo vệ 12m2 

Bố trí ngay cổng ra vào dự án mặt đường Lê 

Hữu Tựu, kết cấu BTCT, tường gạch, mái tôn. 

Khi thực hiện xây dựng dự án sẽ phá dỡ nhà 

bảo vệ hiện có trong khuôn viên khu đất dự 

án. 

2 
Sân, đường giao thông nội 

bộ 
4747,8 m2 

Khi thực hiện dự án sẽ phá dỡ toàn bộ các 

hạng mục hiện trạng và xây dựng mới toàn bộ. 
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TT Hạng mục 
Khối 

lượng 
Ghi chú 

3 Cây xanh 6005,7m2 

Khi thực hiện dự án sẽ di dời cây xanh ở 1 số 

vị trí xây dựng công trình, trồng sang vị trí 

khác trong khuôn viên dự án. 

8 
Cáp trung thế 22KV, 

35KV  
220m  

Đây là đường dây cấp điện cho khu vực, trước 

khi thực hiện dự án, Công ty Điện lực Đông 

Anh sẽ tiến hành dỡ bỏ, hạ ngầm và chuyển 

hướng ra ngoài khu đất dự án theo quy hoạch.  

II Công trình ngầm 

1 Rãnh nắp đan B500  69 m 

Khi thực hiện dự án sẽ phá dỡ toàn bộ cống, 

rãnh thu nước mưa và xây dựng mới toàn bộ 

hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

2 
Cống thoát nước mưa 

D200 
12m 

3 
Cống thoát nước mưa 

D400 
870m 

4 
Cống thoát nước mưa 

D600 
11m 

5 
Hố ga thăm và thu nước 

mưa 
132 hố 

Khi thực hiện dự án sẽ phá dỡ hố ga thăm, thu 

gom, thoát nước mưa và xây dựng mới toàn bộ 

các hố ga thăm và thu nước mưa. 

6 Các công trình ngầm khác - 

Khu đất dự án chỉ có công trình ngầm là hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa và ngoài ra dự 

án không có công trình ngầm khác. 

           Toàn bộ các công trình hiện trạng của dự án đều là các công trình tạm hiện có 

trên khu đất từ trước, dự án sẽ phá dỡ toàn bộ để xây dựng các công trình của dự án. 

Toàn bộ dự án chưa triển khai xây dựng hạng mục nào.  

Bảng 1.4. Khối lượng phá dỡ các hạng mục công trình của dự án 

STT Tên hạng mục Quy mô  Cách tính 
Khối lượng  

phá dỡ (tấn) 

I Các công trình nổi 

1 Nhà bảo vệ 12 (m2) Đối với nhà gạch, trần bê tông, lấy 

hệ số tải trọng trung bình 0,61 

tấn/m2; 

(Nguồn:https://batdongsan.com.vn/hd-

7,32 
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STT Tên hạng mục Quy mô  Cách tính 
Khối lượng  

phá dỡ (tấn) 

giai-phap-xay-dung/1m2-san-hoan-

tien-nang-bao-nhieufq26567) 

2 

Sân đường bê tông 

(bề dầy lớp bê tông 0,2m) 

4747,8 

(m2) 

Khối lượng phá dỡ = diện tích x 

chiều dày x 2,2 (1m3 bê tông thường 

= 2,2 tấn) 

2089,032 

 

II Các công trình ngầm 

1 Hố ga thăm và thu nước 

mưa 

132 (hố) Hố ga có chiều dày lớp BT khoảng 

0,15m. Kích thước hố trung bình 

WxBxH = 0,8x0,8x1m. Khối lượng 

phá dỡ 1 hố ga gồm 4 mặt cạnh và 

1 mặt đáy, ước tính khoảng: 132 x 

(0,15 x 0,8x0,8x1) = 84,48m3(1m3 

= 1,2 tấn) 

101,376 

2 Rãnh thoát nước B500 69 (m) 

Chiều dài x khối lượng rãnh 

(1m rãnh = 0,1 tấn) 6,9 

3 

Cống thu gom thoát nước 

mưa D200 
12m 

Chiều dài x khối lượng cống  

(1m cống D200= 0,2 tấn) 2,4 

4 

Cống thu gom thoát nước 

mưa D400 
870m 

Chiều dài x khối lượng cống  

(1m cống D400= 0,25 tấn) 217,5 

5 

Cống thu gom thoát nước 

mưa D600 
11m 

Chiều dài x khối lượng cống  

(1m cống D600= 0,4 tấn) 4,4 

  Tổng   

 

2424,52 

Riêng đối với ao cảnh quan hiện trạng của dự án sẽ không lấp đi mà được kè lại 

tạo cảnh quan cho dự án. 

Khu đất hiện tương đối hoàn chỉnh về mặt hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho việc 

xây dựng công trình. Cụ thể như sau: 

- Giao thông: Phía Nam dự án giáp đường Lê Hữu Tựu, cách dự án khoảng 

150m về phía Đông là đường Quốc lộ 3. Phía Nam và phía Đông giáp đường quy 

hoạch.  

 - Hệ thống cấp nước: dọc theo đường Lê Hữu Tựu phía Nam khu đất dự án hiện đã 

có đường ống cấp nước D600 của công ty Nước sạch số 2 Hà Nội sẵn sàng đấu nối khi thực 

hiện dự án.  

 - Hệ thống cấp điện: Khu vực thực hiện dự án có đường trung thế 22kV trên 

không hiện đảm bảo cấp nguồn cho dự án. 
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             - Hệ thống thoát nước: 

            + Hệ thống thoát nước mưa: Hiện trạng cao độ nền: Hiện trạng là khu trồng 

cây xanh đã được san lấp cải tạo mặt bằng có cao độ trung bình từ +12,5 đến +14,5m 

mặt bằng tương đối bằng phẳng độ dốc nền trung bình 0,2-0,3%. 

             Hiện trạng tiêu thoát nước: Khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước rãnh đan, 

cống BTCT D200, D400, D600, rãnh B500 tuy nhiên mạng lưới thoát nước chưa đáp 

ứng được nhu cầu thoát nước của khu vực dự án. Khi thực hiện dự án sẽ phá dỡ hệ 

toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa hiện trạng và xây dựng mới toàn bộ hệ 

thống thoát nước mưa cho dự án. 

            + Hệ thống thoát nước thải: hiện trạng khu đất dự án chưa có hệ thống thoát nước 

thải.  

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

           Dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp các quyết định, văn bản, giấy 

phép có liên quan như sau: 

- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND huyện Đông Anh 

về việc Phê duyệt kế quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 

trên địa bàn thành phố Hà Nội Dự án: Xây dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến 

điện ký hiệu III C CL1 trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, 

huyện Đông Anh. 

- Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND huyện Đông Anh 

về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; kèm theo 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

- Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 16/GXNKH-UBND 

ngày 16/4/2020 của UBND huyện Đông Anh. 

- Văn bản số 1827/UBND-TCKH ngày 11/8/2022 của UBND huyện Đông Anh 

về việc tham gia ý kiển thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu 

hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (lần 3). 

- Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng 

công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 1 

tháng 3 năm 2019, điều chỉnh lần thứ 2: ngày 3 tháng 4 năm 2023). 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 25/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Quyết định số 8263/QĐ-UBND huyện Đông Anh ngày 21/9/2023 phê duyệt 
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đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất 

tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh –lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1, III-C3.1, 

III-C4.1 và VI-G.3. 

- Văn bản số 1869/PCDONGANH-KTAT ngày 3/11/2022 của Công ty Điện 

lực Đông Anh về việc phúc đáp thỏa thuận cấp nguồn. 

- Văn bản số 713/KT-NS2 ngày 9/11/2022 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội 

về việc thỏa thuận cấp nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh 

kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

-  Văn bản số 890/KT-NS2 ngày 27/12/2023 của Công ty Nước sạch số 2 Hà 

Nội về việc gia hạn thỏa thuận cấp nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà 

Nội. 

- Văn bản số 60/UBND-QLĐT ngày 16/1/2023 của UBND huyện Đông Anh  

về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. 

- Quyết định số 6027/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc thu hồi 13.840m2 đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh do UBND 

huyện Đông Anh quản lý; cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông 

Hà Nội thuê để thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp 

bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

           - Văn bản số 8696/SXD-QLXD ngày 25/10/2023 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu hỗn hợp văn 

phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

 Cơ quan thẩm định giấy phép môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hà Nội. 

2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công 

2.4.1. Quy mô dự án đầu tư phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công 

         Dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà 

Nội có tổng mức đầu tư 69.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ ba trăm 

triệu đồng); thuộc dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tư công.  

         - Dự án thuộc đối tượng mục 2 - phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

          Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường theo quy định tại 

khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường. 

           Như vậy, dự án phải lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo mẫu phụ lục IX 
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kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

nộp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thẩm định và trình UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt, cấp giấy phép. 

2.4.2. Quy mô xây dựng dự án  

Căn cứ theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 

1951/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội Quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết 

hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 1 tháng 3 năm 2019, điều 

chỉnh lần thứ 2: ngày 3 tháng 4 năm 2023); Văn bản số 8696/SXD-QLXD ngày 

25/10/2023 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà 

Nội thì quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế của dự án như sau: 

            a) Diện tích đất sử dụng: 

             Diện tích khu đất nghiên cứu: 13.840m2, bao gồm:  

           - Diện tích đất trong chỉ giới đường đỏ tạm giao để quản lý 636 m2 (khi nhà 

nước thực hiện xây dựng, hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch Khu đấu giá quyền 

sử dụng đất xã Nguyên Khê, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà 

Nội phải bàn giao lại theo quy định của Nhà nước và Thành phố).            

- Diện tích đất ngoài chỉ giới đường đỏ lập dự án: 13.204m2.  

Quy mô dự án: 

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 13.204m2. Trong đó: 

           - Đất dịch vụ công cộng tại ô đất III-C3.1: diện tích 8.338m2; Mật độ xây dựng 

17,12%; tầng cao công trình 5 tầng. 

          - Đất cây xanh tại ô đất III-C4.1: diện tích 3416m2, Mật độ xây dựng 5%; tầng 

cao công trình 1 tầng. 

            - Đất bãi đỗ xe tại ô đất P: diện tích 1450m2, tầng cao công trình 3 tầng. 

Bảng 1.5. Bảng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và thiết kế của dự án 

STT Hạng mục công trình  

Chỉ tiêu xây dựng 

(Theo Văn bản số 8696/SXD-QLXD ngày 

25/10/2023 của Sở Xây dựng về việc thông báo 

kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án) 

Diện 

tích  

Mật 

độ 

Tầng 

cao 
Ghi chú  
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xây 

dựng 

TB  

(m2) (%) (tầng) 

1 Tổng diện tích khu đất xây 

dựng dự án 
13204    

2 Tổng diện tích sàn xây dựng 6997    

3 Mật độ xây dựng chung  17,12   

A Lô III-C.3.1: đất dịch vụ công cộng 

I  Diện tích đất thực hiện dự án 8.338       

II Tổng diện tích xây dựng 1.427,0 17,12   Chưa kể nhà bảo vệ 

1 Nhà văn phòng công ty 1.277 15,32 5 
4 tầng nổi + 1 tầng  

+1 tầng bán hầm 

2 Nhà dịch vụ công cộng 150 1,80 2 Chưa kể tầng tum 

3 Nhà bảo vệ 9   1   

4 Bãi đỗ xe 1.130       

5 Cây xanh cảnh quan 2.097       

6 Sân đường nội bộ 3.684       

B LÔ III-C.4.1: đất cây xanh  

1 Đất cây xanh 3416 5 1   

C LÔ P: đất bãi đỗ xe 

1 Bãi đỗ xe 1450 - 3   

2.4.2.1. Giải pháp thiết kế công trình và hạ tầng kỹ thuật 

2.4.2.1. 1. Giải pháp thiết kế công trình  

 Giải pháp thiết kế Kiến trúc  

 Các hạng mục công trình chính:  

A. Văn phòng công ty 

+ Diện tích xây dựng                                                   : 1277 m2 

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng tum, kỹ thuật): 6447 m2 
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+ Tầng cao chưa kể tầng tum                                   : 5 tầng (4 tầng nổi, 1 tầng 

tum và 1 tầng bán hầm) 

+ Chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái là 22m. 

+ Giao thông đi lại gồm 3 thang máy và 02 cầu thang bộ. 

- Công năng cụ thể được bố trí như sau: 

+ Tầng bán hầm: Diện tích xây dựng: 1.265m2, chiều cao 3,75m. Bố trí mặt 

bằng làm nơi để xe, phòng Kỹ thuật, khu vệ sinh, thang máy, thang bộ. 

+ Tầng 1: Diện tích xây dựng: 1.268 m2, chiều cao 5,45m, Bố trí mặt bằng gồm 

sảnh, các phòng làm việc, phòng Kỹ thuật, khu vệ sinh, thang máy, thang bộ. 

+ Tầng 2: Diện tích xây dựng: 1.268 m2, chiều cao 4,5m. Bố trí mặt bằng gồm 

các phòng làm việc, phòng Kỹ thuật, khu vệ sinh, thang máy, thang bộ. 

+ Tầng 3: Diện tích xây dựng: 1.226 m2, chiều cao 4,5m. Bố trí mặt bằng gồm 

các phòng làm việc, phòng ăn, phòng Kỹ thuật, khu vệ sinh, thang máy, thang bộ. 

+ Tầng 4: Diện tích xây dựng: 1.050 m2, chiều cao 3,6m. Bố trí mặt bằng gồm 

phòng kho, thư viện, phòng ăn, phòng Kỹ thuật, khu vệ sinh, thang máy, thang bộ. 

           + Tầng tum: Diện tích xây dựng: 370 m2, chiều cao 3,95m, sử dụng làm tum 

thang, kỹ thuật công trình. 

 

B.Nhà dịch vụ công cộng 

+ Diện tích xây dựng                                                   : 150 m2 

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng tum, kỹ thuật): 333 m2 

+ Tầng cao chưa kể tầng tum                                       : 2 tầng nổi + 1 tầng tum 

+ Chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái là 13,3m. 

- Công năng cụ thể được bố trí như sau: 

+Tầng 1: Diện tích xây dựng: 140 m2, chiều cao 3,8m, Bố trí mặt bằng gồm 

sảnh, các phòng làm việc. 

+ Tầng 2: Diện tích xây dựng: 150 m2, chiều cao 3,5m. Bố trí mặt bằng gồm 

các phòng làm việc, thang bộ và khu vệ sinh. 

+ Tầng tum : Diện tích xây dựng: 43 m2, chiều cao 3,2m sử dụng làm tum 

thang, kỹ thuật công trình. 

C.Nhà dịch vụ  

+ Diện tích xây dựng                                                   : 170 m2 

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng tum, kỹ thuật): 208 m2 

+ Tầng cao chưa kể tầng tum                                       : 1 tầng 

+Chiều cao công trình từ cốt nền tầng 1 đến đỉnh mái là 9m. 

- Công năng cụ thể được bố trí như sau: 
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+ Tầng 1: Diện tích xây dựng: 170 m2 bao gồm sảnh, thang, khu vệ sinh và các 

phòng làm việc với chiều cao tầng là 3,8m. 

+ Tầng tum: Diện tích xây dựng: 38 m2 bao gồm sảnh, thang, kỹ thuật công 

trình với chiều cao tầng là 3 m. 

 Giải pháp kết cấu: 

A. Nhà văn phòng công ty. 

     * Bê tông: Bê tông móng, cột, vách, dầm, sàn mác 350 (tương đương cấp độ 

bền chịu nén B25) có:   

 Rb = 17,0MPa  

 Rbt = 1,2MPa   

 Eb = 3,25.1o4 Mpa  

          - Cầu thang, lanh tô, đường dốc, bể ngầm, bể tự hoại và cấu kiện khác sử dụng 

bê tông B20(M250) có Rb = 11.5 Mpa. 

           Cốt thép trong bê tông:  

- Thép đai (dầm, cột) d=6, d=8 loại CB240-T hoặc tương đương có fy = 240 

Mpa; 

- Thép đai (dầm, cột) d=10, d=12 loại CB300-T hoặc tương đương có fy = 300 

Mpa; 

- Thép dọc d<10 loại CB240-T hoặc tương đương có fy = 240 Mpa; 

- Thép d  10 loại CB400-V hoặc tương đương có fy = 400 Mpa. 

          Tường xây: Tường dùng gạch đặc mác 75, vữa xây Xi măng cát mác 50, vữa 

trát Xi măng cát mác 75. 

 Giải pháp móng 

- Căn cứ vào khảo sát địa chất công trình do chủ đầu tư cung cấp, địa chất công  

trình của khu đất xây dựng bao gồm các lớp như sau: 

  - Căn cứ vào địa chất công trình và tải trọng tác dụng ta dùng phương án móng 

cọc bê tông cốt thép ly tâm kích thước D400 (mm). Hệ thống đài, giằng móng bằng 

BTCT đổ toàn khối. 

 Giải pháp kết cấu phần thân 

       - Cột kích thước điển hình là 300x300, 400x500, 500x600, 300x600... 

       - Hệ dầm chính kích thước điển hình là 220x600, 300x600, 300x400, 400x600...  

       - Hệ dầm phụ kích thước điển hình là 220x400,...; 

        - Kết cấu thân sử dụng giải pháp khung BTCT chịu lực, sàn bằng BTCT đổ toàn 

khối, sàn có chiều dày điển hình là 150mm, 200mm. 

B. Nhà dịch vụ công cộng, nhà dịch vụ. 
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        Nhà dịch vụ công cộng, nhà dịch vụ có giải pháp kết cấu giống nhau cụ thể như 

sau: 

     * Bê tông: Bê tông móng, cột, vách, dầm, sàn mác 300 (tương đương cấp độ 

bền chịu nén B22,5) có:   

 Rb = 13MPa  

 Rbt = 13 MPa   

          - Cầu thang, lanh tô, đường dốc, bể ngầm, bể tự hoại và cấu kiện khác sử dụng 

bê tông B20(M250) có Rb = 11.5 Mpa. 

           Cốt thép trong bê tông:  

- Thép đai (dầm, cột) d=6, d=8 loại CB240-T hoặc tương đương có fy = 240 

Mpa; 

- Thép đai (dầm, cột) d=10, d=12 loại CB300-T hoặc tương đương có fy = 300 

Mpa; 

- Thép dọc d<10 loại CB240-T hoặc tương đương có fy = 240 Mpa; 

- Thép d  10 loại CB400-V hoặc tương đương có fy = 400 Mpa. 

          Tường xây: Tường dùng gạch đặc mác 75, vữa xây Xi măng cát mác 50, vữa 

trát Xi măng cát mác 75. 

 Giải pháp móng 

   - Căn cứ vào khảo sát địa chất công trình do chủ đầu tư cung cấp, địa chất công  

trình của khu đất xây dựng bao gồm các lớp như sau: 

  - Căn cứ vào địa chất công trình và tải trọng tác dụng ta dùng phương án phương 

án móng cọc BTCT kích thước 250x250 (mm). Hệ thống đài, giằng móng bằng 

BTCT đổ toàn khối. 

 Giải pháp kết cấu phần thân 

-  Cột kích thước điển hình là 220x300, 220x400. 

    - Hệ dầm chính kích thước điển hình là 220x400, 220x500, 220x450. 

    - Hệ dầm phụ kích thước điển hình là 220x350, 220x400; 

    - Kết cấu thân sử dụng giải pháp khung BTCT chịu lực, sàn bằng BTCT đổ toàn 

khối, sàn có chiều dày điển hình là 150 mm. 

 Hạng mục công trình phụ trợ:  

 Nhà bảo vệ + cổng: 

- Cổng được thiết kế một bên là nhà bảo vệ diện tích 9m2 kết cấu khung cột 

BTCT, tường xây gạch, mái bê tông cốt thép, nền bê tông đá 4x6 mác 100, lát gạch 

Granite 600x600. Cửa đi, cửa sổ làm bằng nhôm kính an toàn 6,38ly. Có chống thấm 

mái.  

 Cổng, tường rào: 
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- Cổng: thiết kế cánh cổng và barie đóng mở, điều khiển tự động. 

- Tường rào: cao 2m, phía dưới xây gạch dầy 220m cao 600, phía trên lắp đặt hoa 

sắt thoáng, trụ rào xây gạch 330 x330, khoảng cách 2,5m/trụ.  

 Bãi đỗ xe 

Trong khu vực dự án bố trí 2 bãi đỗ xe cụ thể như sau: 

+ Bãi đỗ xe nằm ở ô đất III-C.3.1: có diện tích 1.130m2 phục vụ nhu cầu đỗ xe 

của cán bộ nhân viên công ty và khách ra vào công ty. 

+ Bãi đỗ xe tập trung theo quy hoạch nằm ở ô đất P: có diện tích đất 1.450m2, 

chiều cao tối đa 3 tầng nhằm phục vụ nhu cầu bãi đỗ xe của người dân khu vực Theo 

Quy hoạch phân khu N5. Hiện nay do nhu cầu bãi đỗ xe tại khu vực chưa cao nên việc 

xây dựng Bãi đỗ xe chưa cần thiết nên chủ đầu tư chưa đầu tư xây dựng bãi đỗ xe cao 

3 tầng này. Trước mắt tại khu đất này chủ đầu tư chỉ đổ nền bê tông và sử dụng đất 

làm bãi đỗ xe cho người dân có nhu cầu. Vì vậy phạm vi báo cáo không đánh giá tác 

động môi trường của dự án khi xây dựng bãi đỗ xe tập trung tại ô đất P. 

2.4.2.1.2. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật  

a. Giải pháp thiết kế san nền 

Cao độ Xây dựng lựa chọn cho khu vực dự án được lựa chọn tuân thủ theo định 

hướng cao độ khống chế đã được phê duyệt theo hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh 

đã phê duyệt theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 08/05/2018 của UBND huyện 

Đông Anh và hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá 

Quyền sừ dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh – lần 2 (tại các ô đất ký hiệu 

III-C.2.1, III-C.3.1, III-C.4.1 và VI-G3) đã phê duyệt theo Quyết định số 8263/QĐ-

UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện Đông Anh lựa chọn cao độ Xây dựng tối 

thiểu Hxd =13,1m. 

Cao độ san nền được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, độ 

chênh cao giức 2 đường đồng mức H = 0,05m. Độ dốc nền thiết kế i 0,3%, đảm bảo 

thoát nước tự chảy, khớp nối với hệ thống giao thông đối nội và hệ thống giao thông 

đối ngoại, phù hợp với định hướng kiến trúc cảnh quan. 

Khu vực có chênh cos san nền với nền tự nhiên trong ranh giới dự án sử dụng 

tường kè kết cấu xây đá hộc vữa xi măng mác 100# và tường xây gạch không nung 

vữa xi măng mác 75#. 

Vật liệu san nền: Sử dụng cát san nền hoặc đất đào tận dụng 

Độ chặt san nền: San nền lô đất đạt độ chặt K ≥ 0,90. 

Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp phục vụ dự án: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty 

và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 19 

 

Bảng 1.6. Khối lượng đất đào đắp san nền 

STT Tên ô đất Diện tích 

đào m2 

Diện tích 

đắp m2 

Khối 

lượng đào 

m3 

Khối 

lượng 

đắp m3 

      I Vét bùn, vét hữu cơ, đắp bù vét bùn, vét hữu cơ toàn lô đất 

1 Vét hữu cơ 30cm 2.685,09 0,00 805,53     0,00 

       2 Đắp bù vét hữu cơ         0,00 2.685,09 0,00 805,53 

      II Khối lượng lô 

      1 San nền lô đất 6.382,11 2.685,09 2.580,83 800,57 

Đào kết cấu sân KC1 (bề dày 

85cm) 

3.714,50   3.157,33   

Đào kết cấu sân KC2 (bề dày 

40cm) 

1.863,00  745,20   

2 San nền ao cảnh quan 820,50  903,91   

       III Tổng khối lượng 

1 Tổng khối lượng đắp (đắp nền +đắp bù đào hữu cơ)= II.2+III.1 1.606,10 

2 Tổng khối lượng đào (đào nền+đào hữu cơ) = II.1+II.2+III.1+III.2 8.192,79 

IV Tường chắn 

1 Chiều dài tường chắn đá hộc Htb = 1,8m (m) 68,00 

2 Chiều dài tường xây gạch Htb = 0,3-1,2m (m) 265,00 

3 Chiều dài kè hồ Htb=2,3m (m) 120,00 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

Lượng đất đào, bóc tách bề mặt (đào hữu cơ) được tận dụng đắp vào khu vực 

trồng cây xanh tại dự án. Các đất đá đào khác không tận dụng được sẽ được vận 

chuyển đi đổ thải tại bãi thải xã Nguyên Khê, cự ly vận chuyển khoảng 3km. 

b. Giải pháp thiết kế sân đường giao thông nội bộ 

          Khu vực dự án chủ yếu là sân đường nội bộ phục vụ nhu cầu đi lại của nội khu 

với hai cấp sân chính tạo thành mạng lưới đường giao thông trong khu vực. Các thớt 

sân được phân chia với nhau bằng bó vỉa các thớt sân độ cao chênh nhau 10cm để tạo 

phân cấp sân đường. Khu vực kết nối với các tuyến đường bên ngoài dự án được mở 

các cổng kết nối theo quy hoạch đã duyệt: 

- Sân kết cấu KC1 đây là loại sân chịu tác động của tải trọng xe lưu thông nội bộ 

trong dự án kết cấu dự kiến như sau:  

+ Mặt sân lát đá cubic kích thước 10x10x8cm. 

+ Lớp vữa Xi măng mác 75# dày 2cm. 

+ Bê tông xi măng mác 300# dày 20cm (Cứ 5m chiều dài cắt 1 khe bê tông để 

làm khe co). 

+ Lớp giấy dầu (nilon) chống thấm. 

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

+ Đất (cát) san nền đầm chặt K95 dày 30cm. 

- Sân kết cấu KC2 đây là loại sân không chịu tác động của tải trọng xe lưu thông 
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nội bộ trong dự án kết cấu dự kiến như sau:  

+ Mặt sân lát đá cubic kích thước 10x10x8cm. 

+ Lớp vữa Xi măng mác 75# dày 2cm. 

+ Bê tông xi măng mác 200# dày 20cm (Cứ 5m chiều dài cắt 1 khe bê tông để 

làm khe co). 

+ Đất (cát) san nền đầm chặt K90. 

- Kết cấu vuốt nối với đường giao thông ngoài dự án kết cấu KC3:  

+ Bê tông xi măng mác 300# dày 20cm (Cứ 5m chiều dài cắt 1 khe bê tông để 

làm khe co). 

+ Lớp giấy dầu (nilon) chống thấm. 

+ Đất (cát) san nền đầm chặt K95 dày 30cm. 

- Bó vỉa sử dụng gồm bó vỉa đá kích thước 10x15cm bằng đá để ngăn cách phần 

diện tích dự kiến trồng cây xanh, trồng cỏ với sân dự án. Bó vỉa đá kích thước 20x23cm 

dùng phân cách phần kết cấu sân KC1 và sân kết cấu KC2. 

- Trong khu vực dự án tại các vị trí bãi đỗ xe sử dụng vạch sơn rộng 10cm dày 

1mm để xác định phạm vi đỗ xe trong dự án. 

c. Giải pháp thiết kế cấp điện 

Phần trung thế  

       - Nguồn cung cấp điện:  

       + Tiếp giáp khu đất của dự án có tuyến điện 22kV, 35kV đi trên không chạy qua 

và dự kiến đấu nối cấp nguồn vào lưới điện 22kV hiện trạng. 

       + Dự án được đấu nối cấp nguồn dự kiến từ cột điện trung thế 22kV xây dựng mới 

ở hướng Bắc để cấp nguồn cho toàn bộ dự án có công suất khoảng 750kVA. 

- Lưới điện trung thế: 

+ Vị trí dự kiến đấu nối: Cột điện xây dựng mới nằm ở phía Bắc của dự án; 

+ Từ vị trí cột điện chủ đầu tư xây dựng mới hạ ngầm đường điện trung thế 22kV 

cấp nguồn cho dự án có chiều dài 53m. Cáp ngầm trung thế sử dụng có tiết diện 

24KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2 đi trong hào cáp và luồn ống nhựa 

xoắn bảo vệ. 

Dự kiến đấu nối lưới điện trung thế 22kV theo mạng hình tia. 

Phần trạm biến áp: Trạm biến áp:22/0.4kv-750kVA 

Quy mô xây dựng: Trạm biến áp mới xây dựng trạm hợp bộ kiểu đứng có kích 

thước DxRxC: 1050x1300x2400 chưa bao gồm kích thước máy biến áp. Trạm được 

thiết kế kiểu hợp bộ đứng, toàn bộ các thiết bị trung hạ thế được đặt trong vỏ kim loại.  

Có 1 hoặc 2 lớp bảo vệ chống ăn mòn (tùy mức độ yêu cầu của chủ đầu tư):  

+ Vật liệu vỏ: Phần chịu lực làm bằng tôn mạ kẽm hoặc tôn thường dầy ≥ 4mm, 

phần bao che dầy ≥ 2mm.  
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+ Sơn tĩnh điện loại ngoài trời (chịu được tia cực tím). Không cần sơn bảo dưỡng 

vỏ trạm trong vòng ít nhất là: 5 năm.  

Mặt ngoài cánh cửa mỗi ngăn có ghi công dụng của từng tủ. 

Vị trí đặt trạm biến áp đặt tại khu vực sân đường gần bãi đỗ xe tập trung của dự 

án. 

Phần hạ thế:  

Mạng lưới hạ thế 0,4kV: 

Từ vị trí các trạm biến áp chủ đầu tư xây dựng hệ thống hào luồn cáp hạ thế đưa 

đường cáp về vị trí các tủ Pilar kiêm công tơ được đặt tại các phòng kỹ thuật của toà 

nhà văn phòng, dịch vụ. 

Cáp hạ thế có chống thấm dọc. 

Hào cáp ngầm hạ thế: 

    + Hào 1 cáp đi dưới nền sân KC2; kích thước 600 x 400 x 800 (mm) 

    + Hào 2 cáp đi dưới nền sân KC2: kích thước 700 x 500 x 800 (mm) 

    + Hào 1 cáp đi dưới nền sân KC1: kích thước 600 x 400 x 1200 (mm) 

d. Giải pháp thiết kế cấp nước 

Tuân thủ theo cốt cao độ chung toàn khu vực quy hoạch; theo hệ thống cấp thoát 

nước trong khu vực đã được quy hoạch; phù hợp với hệ thống chung toàn huyện. 

- Nguồn nước: Lấy từ mạng lưới đường ống D200 trên đường Lê Hữu Tựu 

nguồn cấp từ nhà máy nước Đông Anh tới. 

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mới 01 đường ống cấp nước D50 từ điểm đấu 

nối cấp nước dẫn nguồn  nước từ đồng hồ cấp nước theo thỏa thuận với đơn vị quản lý 

nước sạch về bể chứ nước tập trung được xây dựng tại khu vực hồ cảnh quan. 

- Bố trí van chặn ở đầu tuyến ống dịch vụ phía sau đai khởi thủy tại vị trí xin đấu 

nối. 

- Bố trí các gối đỡ ống tại các vị trí đặt tê, cút. 

- Bố trí ga đặt đồng hồ tổng . Đồng hồ đo nước kiến nghị sử dụng đồng hồ cơ. 

- Ống D50 (ống dịch vụ), sử dụng ống nhựa HDPE. 

- Đường ống dịch vụ D50 chôn sâu trung bình 0,5 m từ đỉnh ống đến mặt đất. 

Lấp đất tận dụng (cát đen) đường ống có đầm chặt K=0,90-K0,95. 

 Hệ thống cấp nước bên trong mỗi công trình cụ thể như sau: 

- Đối với nhà văn phòng: Nguồn nước sạch của công ty Nước sạch số 2 Hà Nội 

qua đồng hồ theo ống HDPE D50mm → 01 bể ngầm thể tích 140m3 → ống D63→ 

bơm theo đường ống D63→ 04 bể nước mái V= 7 m3 → theo đường ống D63, D32, 

D25 xuống các khu vực sử dụng nước của tòa nhà và cấp nước cho nhà dịch vụ công 

cộng, nhà dịch vụ.  

- Đối với nhà dịch vụ: Nguồn nước từ bể mái của nhà văn phòng bơm theo 
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đường ống D40→ 01 bể nước mái V= 6 m3 → theo đường ống D40, D25 xuống các 

khu vực sử dụng nước của tòa nhà.  

- Đối với nhà dịch vụ công cộng: Nguồn nước từ bể mái của nhà văn phòng 

bơm theo đường ống D32, D40→ 01 bể nước mái V= 2 m3 → theo đường ống D32 

xuống các khu vực sử dụng nước của tòa nhà.  

Bảng  1.7. Khối lượng hạng mục cấp nước của dự án 

STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống cấp nước ngoài nhà   

1 Ống HDPE D50 m 83 

2 Khởi thủy D200x2'' cái 1 

3 Đồng hô cấp nước DN40 cái 1 

4 Mương chôn ống m 83 

5 Cút vuông D50-90 độ  cái 2 

6 Bể ngầm 160m3 cấp nước chung cho toàn dự án  Bể 1 

II Hệ thống cấp nước trong nhà   

1 Ống DN D63, D40, D32, D25 m 212 

2 Bể mái 7m3, 6m3, 2m3 Bể 6 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

e. Giải pháp thiết kế Hệ thống thoát nước mưa 

- Phá dỡ hệ thống thoát nước mưa hiện trạng hiện không đáp ứng được khả 

năng tiêu thoát nước trong dự án và đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước gồm 

rãnh nắp đan B500 cống BTCT D600 kết hợp với hệ thống hố ga thăm, thu để thu gom 

nước rồi đấu nối vào các ga hiện trạng hiện có trên đường phía Bắc và đường Lê Hữu 

Tựu. Cụ thể: 

+ Lưu vực phía Bắc dự án nước mưa được thu gom vào rãnh đan B500, hệ 

thống ga thăm, ga thu, ga thăm thu kết hợp rồi đấu nối về 2 ga thu gom nước mưa hiện 

trạng trên tuyến đường phía Bắc ngoài ranh giới dự án để tiêu ra kênh đào và thoát ra 

Sông Thiếp. 

+ Lưu vực phía Nam dự án nước mưa được thu gom vào rãnh đan B500, hệ 

thống ga thăm, ga thu, ga thăm thu kết hợp rồi đấu nối và ga thoát nước hiện trạng trên 

đường Lê Hữu Tựu để tiêu ra kênh đào và thoát ra Sông Thiếp. 

+ Khu vực ao cảnh quan bố trí 01 cống thoát nước D600 kết hợp miệng thu 

kèm cửa phai phục vụ xả kiệt nước ao rồi tiêu thoát vào tuyến cống D600 tại lưu vực 

phía Nam dự án. 

- Kết cấu công trình trên mạng lưới 

+ Giếng thu, giếng thăm, thăm thu kết hợp kết cấu tường xây gạch vữa xi 

măng mác 75#. Lót đáy ga sử dụng đá dăm 2x4cm, lót nilong chống mất nước. Đáy ga 

sử dụng bê tông xi măng mác 250# đá 1x2cm. Giằng cổ ga, tấm đan, máng nước sử 

dụng bê tông mác 300#. Nắp ga, song chắn rác bằng gang đúc tải trọng 250-400KN. 
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+ Rãnh thoát nước, ga rãnh kết cấu tường xây gạch vữa xi măng mác 75#. Lót 

đáy ga sử dụng đá dăm 2x4cm, lót nilong chống mất nước. Đáy ga sử dụng bê tông xi 

măng mác 150# đá 2x4cm. Giằng cổ ga, tấm đan, sử dụng bê tông mác 250#. 

+ Cống thoát nước sử dụng loại cống BTCT tải trọng đảm bảo theo TCVN 

9113:2012. 

+ Cửa xả xây đá hộc vữa xi măng mác 100#. Miêng thu nước kèm cửa phai 

xây đá hộc vữa xi măng mác 100#, cánh phai bằng thép. 

        Hệ thống thoát nước mưa của mỗi công trình cụ thể như sau: 

- Thoát nước mưa mái: 

       + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước mưa trên mái  ống thu D90, D140  

hố ga kết nối kích thước DxRxS: 1x1x1m  bơm lên hệ thống thu nước mưa ngoài 

nhà. 

         + Đối với nhà dịch vụ công cộng: Nước mưa trên mái  ống thu D75, D125  

hệ thống thu nước mưa ngoài nhà. 

         + Đối với nhà dịch vụ: nước mưa trên mái  ống thu D80, D125  hệ thống thu 

nước mưa ngoài nhà. 

          Hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống D600mm, rãnh B500mm  23 hố ga 

lắng cặn kích thước DxRxS: 1,38x1,38x1,6mtuyến cống BTCT D600mm cống 

thoát nước mưa của thành phố. 

-  Thoát nước mưa tầng hầm: 

 + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước mưa trên mái  rãnh B300mm, ống 

D110  2 hố ga thu nước mưa tầng hầm, kích thước 1x1x1m (bố trí bơm chìm Q = 

3m3/h, H = 12m)  hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống D600mm, rãnh 

B500mm  23 hố ga lắng cặn kích thước DxRxS: 1,38x1,38x1,6mtuyến cống 

BTCT D600mm cống thoát nước mưa của thành phố. 

- Thoát nước mưa sân vườn: 

+ Nước mưa chảy tràn sân vườn  hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống 

D300mm, D600mm, rãnh B500mm  23 hố ga lắng cặn kích thước DxRxS: 

1,38x1,38x1,6mtuyến cống BTCT D600mm cống thoát nước mưa của thành phố. 

Bảng 1.8.Khối lượng hạng mục thoát nước mưa của dự án 

STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống thu gom, thoát nước mưa ngoài công trình 

1 Cống BTCT thu nước mưa D600 m 445 

2 Đế cống D600 m 890 

3 Rãnh B500 m 69 

4 Cửa phai D600 cái 1 

5 Hố ga thu, thoát nước mưa: kích thước Hố 36 
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STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

1,38x1,38x1,6m 

II Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong công trình 

1 Ống D: 75,80,90, 100,125,140 m 354 

2 Hố ga thu kích thước DxRxS: 1x1x1m Hố 3 

3 Rãnh B300mm m 124 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2.  Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án 

f. Giải pháp thiết kế Hệ thống thoát nước thải 

- Mạng lưới thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng. 

- Nước thải được thu gom vào hệ thống cống BTCT bố trí dọc các khu vực công 

trình. 

- Theo Văn bản  số 8696/SXD-QLXD ngày 25/10/2023 của Sở Xây dựng về 

việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu hỗn hợp văn 

phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội và theo văn bản số 

60/UBND-QLĐT ngày 16/1/2023 của UBND huyện Đông Anh về việc thỏa thuận đấu 

nối thoát nước dự án thì: 

+ Giai đoạn 1: Khi hệ thống thoát nước thải chung của khu vực chưa được 

xây dựng. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt 3 ngăn trong công 

trình sẽ được tiếp tục xử lý tại hệ thống XLNT tập trung công suất 35m3/ngày đêm sau 

đó tạm đấu nối thoát vào hệ thống thoát nước mưa bên ngoài khu đất dự án (trên 

đường Lê Hữu Tựu) để tiêu ra kênh đào và thoát ra Sông Thiếp. 

+ Giai đoạn 2: Khi mạng lưới thoát nước thải khu vực được đầu tư xây dựng 

sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước theo quy hoạch đường Lê Hữu Tựu phía Nam khu  

đất dự án. 

- Độ dốc tối thiểu của các tuyến cống thoát nước bẩn phải đảm bảo i ≥ 1/D. với 

D là đường kính cống. 

- Vị trí xả thải: Theo quy hoạch được dẫn về tuyến cống nước thải đô thị D500 

nằm ở phía Nam dự án để dẫn về trạm xử lý nước thải Sơn Du. Tuy nhiên, hệ thống 

thoát nước thải chung của khu vực chưa được xây dựng và hoàn thiện nên nước thải 

của khu dự án sau khi được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của dự án sẽ 

tạm thời đấu nối vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên đường Lê Hữu Tựu. Sau 

Nước mưa chảy tràn trên sân Nước mưa thu qua các cầu thu nước  

Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà 

Hệ thống thoát nước chung của 

khu vực 
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khi hạ tầng hoàn thiện, chủ dự án sẽ đấu nối theo quy hoạch. 

- Mạng lưới thoát nước thải dùng cống tròn BTCT có đường kính cống D300 

với chiều sâu chôn ống tối thiểu là 0,5m tính từ mặt sân, mặt đất đến đáy cống. 

- Hố thu nước thải: kết cấu tường xây gạch vữa xi măng mác 75#. Lót đáy ga sử 

dụng đá dăm 4x6cm, lót nilong chống mất nước. Đáy ga sử dụng bê tông xi măng mác 

250# đá 1x2cm. Giằng cổ ga, tấm đan, máng nước sử dụng bê tông mác 250#. Nắp ga, 

song chắn rác bằng compossite tải trọng 400KN. 

- Cống thoát nước sử dụng loại cống BTCT tải trọng đảm bảo theo TCVN 

9113:2012. 

- Quy trình thu gom xử lý nước thải của các công trình trong dự án như sau: 

          + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ 

bằng 2 bể tự hoại thể tích 25 m3 và 4,5m3 xây dựng vừa ngầm vừa nổi ở tầng hầm + 

nước rửa, thoát sàn  hệ thống XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà 

bảo vệ) cống thoát nước chung của thành phố. 

         + Đối với nhà dịch vụ công cộng: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ 

bằng 1 bể tự hoại thể tích 6m3 xây dựng vừa ngầm dưới tầng 1 + nước rửa, thoát sàn 

 hệ thống XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà bảo vệ) cống thoát 

nước chung của thành phố. 

         + Đối với nhà dịch vụ: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ bằng 1 bể tự 

hoại thể tích 8m3 xây dựng vừa ngầm dưới tầng 1 + nước rửa, thoát sàn  hệ thống 

XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà bảo vệ) cống thoát nước chung 

của thành phố. 

- Quy trình xử lý của HTXLNT công suất 35 m3/ngày đêm như sau: Nước thải 

sau xử lý sơ bộ  bể điều hòa  bể thiếu khí  bể hiếu khí  bể lắng  bể khử 

trùng ống D110mm  hố ga thoát nước thải  cống D300mm cống thoát nước 

chung của thành phố. 

Bảng 1.9. Khối lượng hạng mục thoát nước thải của dự án 

STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống thu gom, thoát nước thải ngoài công trình   

1 Cống BTCT thu gom, thoát nước thải D300 m 248 

2 Đế cống D300 cái 298 

3 Hố ga thoát nước thải kích thước 1,38x1,38x1,5m Hố 12 

4 Hệ thống XLNT công suất 35m3/ngày đêm Hệ thống 1 

5 Ống D110 thoát nước thải sau xử lý từ HTLX ra hố ga lấy 

mẫu  

m 3 

II Hệ thống thu gom, thoát nước thải trong công trình   

1 Ống HDPE D60, D90 thu nước xí tiểu về bể tự hoại  m 129 

2 Ống HDPE D90 thu nước sau bể tự hoại ra hệ thống thu gom m 31 
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STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

nước thải ngoài nhà 

3 Ống HDPE D75, D110 thu nước rửa, thoát sàn ra hệ thống 

thu gom nước thải ngoài nhà 

m 183 

4 Bể tự hoại thể tích 25m3, 8m3, 6m3, 4,5m3 Bể 4 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

-   Sơ đồ thu gom, xử lý thoát nước thải của dự án như sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải tại dự án 

g) Giải pháp thiết kế viễn thông 

˗ Nguồn cấp: từ Host Đông Anh đến thông qua trạm vệ tinh gần nhất. 

˗ Giải pháp thiết kế: Hệ thống đường dây mạng cáp chính lắp đặt các đường ống 

PVC D90x4,5mm tại các vị trí trên nền sân kết cấu KC2 và PVC D90x5mm tại các vị 

trí sân kết cấu KC1.  

˗ Từ vị trí bể cáp đấu nối với mạng thông tin khu vực đặt dự kiến các ống PVC 

D90 để dẫn mạng thông tin vào các tủ cáp thuê bao được đặt tại công trình. 

˗ Trên tuyên bố trí các hố gavino để kéo cáp. 

˗ Ga vino kết cấu xây gạch vữa xi măng mác 75#, đáy bể đổ bê tông mác 150# đá 

2x4cm,  giằng cổ bể sửa dụng bê tông mác 250 đá 1x2cm. Nắp  bể dùng loại nắp gang. 

Bảng 1.10. Khối lượng hạng mục thiết kế viễn thông 

STT Hạng mục  Đơn vị Khối lượng 

1 
Ống luồn cáp PVC 

D90x4,5mm 
m  216 

Nước 

thải thoát 

sàn 

Nước 

thải từ xí 

tiểu, nhà 

vệ sinh 

04 bể tự 

hoại V1= 25 

m3, V2= 8 

m3, V3= 6 

m3, V4= 4,5 

m3, 
 

Nước 

thải từ 

nhà bếp 

2 Thùng 

bẫy mỡ tại 

chỗ bằng 

inox 

V= 0,5 

m3/thùng 

 

 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

tập trung 

công suất 

35 

m3/ngày 

đêm 

 

Hệ thống 

thoát nước 

chung của 

khu vực 

thuộc xã 

Nguyên Khê, 

huyện Đông 

Anh 

 

PVC D60, D90 

 

PVC D75 

 

PVC D75, 

D110 

HDPE 

D50 

 

PVC 

D75, 

110 

PVC 

110, 

cống 

BTCT 

D300 
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STT Hạng mục  Đơn vị Khối lượng 

2 
Ống luồn cáp PVC 

D90x5mm 
m  38 

3 Tủ cáp  Tủ 3 

4 Gavino thông tin Cái 5 

5 Hào 2 ống trên hè m 108 

6 Hào 2 ống dưới đường m 19 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

h) Giải pháp thiết kế hệ thống chống sét 

- Công trình được thiết kế hệ thống chống sét phát xạ sớm, gồm 3 bộ phận chính:  

+ Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E: là một khối bằng thép không gỉ siêu bền 

được liên kết với bộ ghép nối Inox, chân trụ đỡ và dây giằng neo tăng đơ do vậy chịu 

mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt và được đặt trên mái công trình có bán kính bảo vệ 

cấp 3; nhỏ nhất: Rbv = 55m và Rbv=80m; gồm:  

 Đầu kim nhọn dài 72.5cm, đường kính dài 18mm; 

 Đĩa thu sét với đường kính Ø74; 

 Bầu hình trụ 200mm chứa thiết bị phát tia tiên đạo E.S.E tạo đường dẫn 

sét chủ động;  Đường kính phía ngoài ống 30mm dài 1m. 

+ Cáp đồng dẫn và thoát sét: 

 Bố trí 02 đường cáp đồng bện dẫn và thoát sét, cáp thoát sét với diện tích 

cắt ngang là 70mm2. Dây dẫn sét sẽ được cố định vào kết cấu công trình 

cứ 1.2m có một kẹp định vị. 

 Tiết diện của dây dẫn sét phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9385-2012 

& NF C17-102:2011 và tối thiểu là 50mm2. Dây dẫn xuống được kết nối 

với thiết bị thu sét E.S.E bằng đai neo cố định cáp vào cột và kẹp định vị 

cáp. 

 Dây dẫn sét sẽ được nới rộng chỗ ngoặt gấp. Không uốn cong dây dẫn 

sét tạo một góc dưới 90 độ cũng như có bán kính cong nhỏ hơn 8 inch 

hoặc tránh quay ngược lên (trừ khi nó đi qua chướng ngại vật thấp hơn 

40cm, nơi một nghiêng tối đa 45 độ) tránh đi gần bất kỳ hệ thống điện / 

thông tin liên lạc/ khí ga; 

 Dây dẫn sét bằng đồng bện 70mm2 sẽ nối trực tiếp với chân trụ đỡ thiết 

bị thu sét E.S.E bằng đầu cốt đồng. 

 Dây dẫn sét sẽ được tách biệt cũng như bao quanh bằng PVC 

+ Hệ thống tiếp đất Chống sét và An toàn 
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 Đóng đầu cọc có cùng đường kính vào mặt đất bằng tay hoặc bằng búa 

điện, độ sâu tối thiểu 2.4m, chứa điện trở suất thấp trong đất.  

 Cọc nối đất bằng thép mạ đồng 16 dài 2.4m chôn cách nhau 4.0m và 

liên kết với nhau bằng băng đồng trần 95mm. Đầu trên của cọc được 

đóng sâu dưới mặt đất 1.0m và băng đồng trần được đặt trong các rãnh 

0.5m sâu 1.10m. 

- Phạm vi bảo vệ của hệ thống chống sét được tính toán đảm bảo chống sét cho 

toàn bộ công trình. 

m) Giải pháp thông gió, điều hòa không khí:  

*/ Giải pháp thông gió 

- Tại các phòng làm việc bố trí lắp đặt các quạt điều áp để cung cấp khí tươi có 

lưu lượng và áp suất phù hợp. 

- Tại các khu vực sảnh, hành lang lắp đặt các hệ thống quạt thông gió nhằm cung 

cấp gió lưu thông đối lưu. Trên các giếng thang máy đều được bố trí quạt điều áp cung 

cấp gió tươi vào các giếng thang để chống ngạt và chống khói tràn cho người khi chạy 

thoát hiểm. Các quạt này có lưu lượng và áp suất phù hợp. 

- Các khu vệ sinh tầng gió qua các cửa gió hút thải thải và vận chuyển bằng 

đường ống gió kèm các van điều chỉnh lưu lượng nhánh, bội số trao đổi không khí phù 

hợp với tiêu chuẩn vệ sinh. Các quạt hút này ngoài nhiệm vụ hút thải khí cho các khu 

vệ sinh, nó còn có chức năng tạo áp suất âm cho từng phòng để đối lưu dòng không 

khí. 

- Thông gió tầng hầm: 

Công trình có bán hầm, hút khí thải bằng quạt hướng trục treo trần nối ống gió  

Hệ thống hút khí thải kết hợp hút khói khi có cháy: Sử dụng quạt thông gió kiểu 

hướng trục treo trần nối ống gió kết hợp với hệ thống ống thông gió bằng thép mạ kẽm 

chống cháy và các miệng gió để vận chuyển không khí từ bên trong các tầng hầm vào 

các tháp thải gió ra bên ngoài, trong trường hợp xảy ra sự cố hoả hoạn như cháy, nổ 

quạt hút sẽ hoạt động với cấp tốc độ 2, hút gió với lưu lượng lớn hơn 1,5 lần bình 

thường (bội số trao đổi bằng 9 lần/h) để thải khói ra bên ngoài, đảm bảo việc thoát 

hiểm an toàn cho người trong tầng hầm. 

- Những quạt gió này đều có bảng điều khiển (hoặc công tắc điều khiển) được lắp 

đặt tại phòng trực PCCC tầng 1 và được nối liên động với hệ thống báo cháy trung tâm 

của tòa nhà. 

*/ Giải pháp điều hòa không khí 

- Tòa nhà điều hành sử dụng hệ thống điều hòa không khí VRV (VRF) loại biến 

tần. Hệ thống điều hoà không khí bán trung tâm biến tần VRV (VRF) được lựa chọn 
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có nhiều ưu điểm thường sử dụng cho các công trình có khối tích trung bình. vừa 

không làm ảnh hưởng đến kiến trúc vừa tiết kiệm chi phí vận hành sau này. Các khu 

vực có cùng tính năng, cùng tầng sử dụng một hệ. Với hệ máy nén biến tần mức tiêu 

thụ điện của hệ thống được tiết kiệm tối đa. 

Hệ thống hút khói: 

- Trong các phòng làm việc được trang bị hệ thống hút khói, tạo điều kiện thuận 

cho việc thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Hệ thống hút gói bao gồm quạt ly tâm, động 

cơ chống cháy được đặt trên tầng mái, kết hợp với trục kỹ thuật xuyên suốt, và tuyến 

ống gió để hút khói tại các phòng khi có sự cố. 

- Tại từng tầng bố trí van điện điều khiển, chịu lửa và được kết nối với hệ thống 

báo cháy trung tâm. Các van sẽ tự động mở khi có sự cố. Các van này đều phải có các 

nút ấn lắp đặt trong bảng điều khiển mỗi tầng để có thể sử dụng dự phòng. 

n. Giải pháp phòng cháy chữa cháy:  

- Phương án thiết kế hệ thống báo cháy: 

Hệ thống báo cháy được thiết kế và lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5738 - 

2021, TCXD 218 - 1998 hoặc những tiêu chuẩn có thể áp dụng khác và tuân thủ hoàn 

toàn với qui tắc, qui định của Bộ xây dựng, Phòng Cảnh Sát PCCC và những đơn vị 

quản lý nhà nước liên quan. Thiết kế hệ thống báo cháy bao gồm: 

        - Đầu báo cháy tự động ; 

        -  Trung tâm báo cháy; 

        - Nút ấn, đèn, còi báo cháy; 

        -  Hệ thống liên kết; 

        - Hệ thống chỉ dẫn thoát nạn; 

        -  Nguồn điện. 

- Phương án thiết kế hệ thống chữa cháy: 

 Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinkler và hệ thống chữa cháy vách 

tường đồng thời bố trí các bình chữa cháy ở những nơi dễ thấy, dễ lấy trên các tầng. 

         + Hệ thống chữa cháy bằng họng nước vách tường được lắp đặt ở tất cả các tầng 

của nhà văn phòng công ty theo tiêu chuẩn Việt Nam; 

        + Hệ thống bình chữa cháy xách tay các loại được trang bị ở tất cả các tầng của 

các nhà theo tiêu chuẩn Việt Nam; 

        + Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler được lắp đặt tại khu vực bên trong tầng 

bán hầm của nhà văn phòng công ty; 

        + Các máy bơm của hệ thống chữa cháy này được liên kết với nhau thông qua các tủ 

điều khiển bơm để đảm bảo hệ thống hoạt động tức thời khi có cháy xảy ra. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

   Trong giai đoạn vận hành, chủ dự án là Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và 

Vận tải Đông Hà Nội sẽ hoạt động văn phòng, cây xanh và bãi đỗ xe với quy mô như 

sau: 

           - 01 nhà văn phòng, quy mô 5 tầng: diện tích xây dựng 1277m2;  

           - 01 nhà dịch vụ công cộng, quy mô 2 tầng: diện tích xây dựng 150m2;  

           - 01 nhà dịch vụ, quy mô 1 tầng: diện tích xây dựng 245m2;  

            Các công trình phụ trợ:  bãi đỗ xe, sân đường, cây xanh… 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư  

Do đặc điểm dự án là công trình dân dụng phục vụ hoạt động văn phòng, bãi đỗ 

xe nên trong giai đoạn vận hành không có công nghệ sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

    Dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông 

Hà Nội được đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, đảm bảo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn để tạo ra một khu hỗn hợp văn phòng công ty chất lượng tốt cũng 

như là điều kiện thuận lợi, giải quyết vấn đề dừng đỗ phương tiện không chỉ cho Cán 

bộ, công nhân viên mà còn khách hàng, đối tác. Tạo không gian xanh cho khu vực đỗ 

xe cũng như tác động đến kiến trúc tổng thể toàn dự án.  Dự án sau khi hoàn thiện sẽ 

bao gồm các công trình hạng mục: 

+ Văn phòng công ty có diện tích xây dựng khoảng 1277m2, quy mô 5 tầng; 

+ Nhà dịch vụ công cộng có diện tích xây dựng khoảng 150m² cao 02 tầng; 

+ Nhà dịch vụ có diện tích xây dựng khoảng 245m² cao 01 tầng; 

Các hạng mục công trình cổng, tường rào, Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ 

khác cũng như hệ thống cây xanh bóng mát, cây xanh trang trí.... được bố trí hài hòa 

trong mặt bằng khu đất tạo thành một không gian kiến trúc hiện đại, vận hành hợp lý, 

môi trường thân thiện. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng dự án 

Căn cứ bảng khái toán chi phí xây dựng theo khối lượng thi công các hạng mục 

công trình và các bản vẽ thiết kế được trình bày trong báo cáo thuyết minh thiết kế cơ 
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sở. Nguyên vật liệu chính chủ yếu phục vụ công tác thi công các hạng mục công trình 

bao gồm gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông... là những loại vật tư, vật liệu phổ 

biến và sẵn có trên thị trường. Vật liệu sử dụng cho công trình cần phải đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật của vật liệu trong công tác xây dựng cơ bản theo quy định của quy 

trình thi công và nghiệm thu của Bộ xây dựng ban hành. 

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, 

tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các 

công ty liên danh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại khu vực huyện Đông Anh 

hiện nay đang cung cấp cho các vùng lân cận. Tổng hợp khối lượng công tác chính, 

nhu cầu về khối lượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu chính thi công các hạng mục công 

trình của dự án bao gồm: 

Bảng 1.11. Khối lượng các loại vật liệu chính phục vụ xây dựng dự án 

STT Vật liệu ĐVT Khối lượng Tỷ trọng  Khối lượng (tấn) 

I NVL thi công công trình chính 24338,32 

1 Đá m3 225,6 1,6 360,96 

2 Cát đen m3 1300,8 1,3 1691,04 

3 Cát vàng m3 1616 1,45 2343,2 

4 Dây thép tấn 5 1 5 

5 Que hàn tấn 2,36 1 2,36 

6 Thép các loại tấn 1576 1 1576 

7 Xi măng PC30 tấn 3560 1 3560 

8 Bê tông thương phẩm m3 7720 1,8 13896 

9 Gạch nung viên 356000 0,0023 818,8 

10 Sơn Tấn 7,2 1 7,2 

11 Gạch ốp các loại viên 25920 0,003 77,76 

II NVL thi công công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật 6568,44 

12 Cát các loại m3 1590 1,45 2305,5 

13 Xi măng Tấn 1230 1 1230 

14 Bê tông thương phẩm m3 1490 1,8 2682 

15 Đất màu trồng cây m3 110 1 110 

16 Gạch lát sân đường m2 3600 0,0023 8,28 

17 
Cống thoát nước mưa 

D600 

m 
445 0,4 

178 

18 
Cống thoát nước thải 

D300 

m 
248 0,22 

54,56 

19 Ống cấp nước Tấn 0,1 1 0,1 

  Tổng (I+II)   
 

Tấn 30906,76 

Nguồn: Dự toán công trình 

Các nguồn nguyên vật liệu được các nhà thầu cung cấp đến chân công trình, xây 

dựng đến đâu vận chuyển tới đó, không lưu chứa lâu. 
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Như vậy, ước tính lượng nguyên vật liệu chính cần vận chuyển khoảng 30906,76 

tấn. Trong quá trình thi công, tùy vào tình hình triển khai, đơn vị thi công có thể thay 

thế, bổ sung nguyên vật liệu phù hợp (nếu cần) nhằm đảm bảo tính ổn định của công 

trình trong suốt quá trình thi công. 

4.1.2.Nhu cầu máy móc, thiết bị thi công: 

        Căn cứ theo quy mô xây dựng và tiến độ dự kiến của Dự án, danh mục các trang 

thiết bị, máy móc chủ yếu được sử dụng như trong bảng sau:  

Bảng 1.12. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công  

Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(thiết bị) 

Định mức dầu 

DO (lít/thiết 

bị/ngày) 

Định mức 

tiêu hao 

lít/ngày 

Tình 

trạng 

1  Ô tô tự đổ 4 76 304 80% 

2  Ô tô vận tải thùng 10T 4    80% 

3  Cần cẩu 10T 1    80% 

4  Cần trục ô tô 10T 2 33 66 80% 

5  Xe nâng 2 tấn 2    80% 

6  Máy xúc dung tích gầu 

1,25m3 
2 32 

64 
80% 

7  Máy trộn vữa xi măng 

1200l 
2   

 
80% 

8  Đầm bánh hơi tự hành 

16T 
1 38 

38 
80% 

9  Máy hàn nhiệt cầm tay 4    80% 

10  Máy khoan 2,5kW 2    80% 

11  Máy khoan điện cầm 

tay 0,62kW 
4   

 
80% 

12  Máy cắt gạch đá 1,7kW 4    80% 

13  Máy cắt uốn 5kW 4    80% 

14  Máy mài 2,7kW 2    80% 

15  Máy hàn 2    80% 

16  Tời điện 5T 2    80% 

17  Búa diezel tự hành 

1,2T 
2 56 

112 
80% 

Tổng   584  
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             (Nguồn: theo dự toán đầu tư dự án) 

            Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định 

mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, với 1 ca máy 

khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của 

máy móc và thiết bị sử dụng dầu DO hoạt động cùng thời điểm là 584 lít/ngày.  

Dầu DO được đại lí xăng dầu Petrolimex hiện có trên địa bàn cung ứng bằng xe 

bồn chở đến công trường. Dự án không lưu chứa, dự trữ nhiên liệu dầu DO với khối 

lượng lớn trên công trường thi công nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. 

4.1.3.Nhu cầu sử dụng điện, nước phục vụ thi công xây dựng: 

a) Nhu cầu sử dụng điện: 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, điện được cấp để thắp sáng tại khu 

vực bảo vệ, điện phục vụ cho các loại máy móc thi công trên công trường. Lượng điện 

tiêu thụ trung bình trong 01 ngày khoảng 150 Kw. 

 - Nguồn cấp điện cho thi công được lấy từ nguồn điện lưới trung thế 22kV có 

sẵn đi qua khu vực xã Nguyên Khê thông qua thỏa thuận với Công ty điện lực của địa 

phương huyện Đông Anh trước khi tiến hành thi công công trình. (Theo công văn số 

1869-PCDONGANH-KTAT ngày 3/11/2022 của Công ty điện lực Đông Anh về việc  

phúc đáp thỏa thuận cấp nguồn) 

b) Nhu cầu sử dụng nước:  

+ Nguồn nước cấp cho sinh hoạt của công nhân và hoạt động thi công xây dựng 

được lấy từ nguồn nước sạch của thành phố hiện có do Công ty nước sạch số 2 Hà Nội 

cung cấp theo văn bản thỏa thuận cấp nước cho Dự án số 713/KT-NS2 ngày 

9/11/2022. Nguồn nước cung cấp cho các hoạt động trộn vữa, bê tông, vệ sinh máy 

móc, dụng cụ, rửa xe, phun ẩm, tưới đường,... sử dụng nguồn nước máy được lấy từ 

đường ống cấp nước chung. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn này cụ thể như sau; 

Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân thi công: Theo QCVN 01:2021/BXD –

Tiêu chuẩn thiết kế, định mức cấp nước cho công nhân là 80 lít/người/ngày. Dự kiến 

số lượng công nhân làm việc tối đa tại công trường khoảng 50 người và không tổ chức 

nấu ăn cho công nhân tại công trường nên định mức sử dụng nước cho công nhân là  

45 lít/người/ngày. Vậy lượng nước cấp sinh hoạt tại công trường ước tính khoảng:  

QSH = (45 lít/người/ngày x 50 người) = 2.250 lít/ngày = 2,25m3/ngày. 

         - Nước cấp cho hoạt động xây dựng: 

+ Quá trình xây dựng trên công trường có sử dụng nước cho các hoạt động xây 

dựng như: trộn vữa, rửa máy móc thiết bị thi công. Lượng nước cấp cao nhất cho hoạt 

động xây dựng tại công trường là: 3 m3/ ngày đêm. 

+ Nước cấp cho hoạt động rửa xe tại công trường: 

Tính toán lượng xe ra vào công trường như sau: 
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         Theo tính toán ở phần trên thì tổng khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho quá 

trình thi công công trình khoảng: 30906,76 tấn. Thời gian thi công 12 tháng tương 

đương 350 ngày. Dự kiến sử dụng loại xe 10 tấn để vận chuyển thì lượng xe ra vào dự 

án khoảng 9 xe/ngày. 

        Theo bảng 1.16 khối lượng đào và phế thải xây dựng của dự án tính toán được 

tổng khối lượng đất đào cần đổ thải là:  11625,08 tấn. Thời gian vận chuyển đất đào 

thải khoảng 100 ngày. Dự kiến sử dụng  xe 10 tấn để vận chuyển thì lượng xe ra vào 

dự án khoảng 12 xe/ngày. Ngoài ra với lượng phế thải xây dựng phát sinh khoảng 

154,53 tấn trong suốt thời gian xây dựng, tối đa 1 lượt xe 10 tấn vận chuyển/ngày. 

Vậy, tổng lượt xe vận chuyển chất thải và nguyên vật liệu ra vào dự án thời 

điểm lớn nhất là 9 + 12 + 1= 22 lượt xe/ngày. 

Theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước cấp 

cho hoạt  động rửa xe khoảng 300 lít/xe. Do đó nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động rửa 

xe của dự án là: 22 x 300/1000 = 6,6 m3/ngày đêm. 

 Tổng lưu lượng nước sử dụng cho quá trình thi công tại công trường là:  

3 + 6,6 = 9,6 m3/ngày đêm. 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước trong quá trình vận hành dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất  

Các nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động của dự án bao gồm: 

Bảng 1. 13.Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất phục vụ dự án giai đoạn vận hành  

STT Loại nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Chức năng 

1 Clo kg/tháng 5,25 Khử trùng nước thải 

2 Nước lau kính  lít/tháng 3 Lau kính các tòa nhà 

3 
Xà phòng, lau rửa 

đa năng 
lít/tháng 5 Lau rửa sàn nhà, nước rửa tay 

4 Than hoạt tính  kg/năm 50 
Hấp phụ mùi phát sinh từ 

HTXL nước thải 

((Nguồn: theo tính toán của đơn vị thiết kế dự án) 

 Nhu cầu sử dụng điện cho quá trình vận hành: 

- Nhu cầu sử dụng điện của dự án chuyển dùng cho các dịch vụ công cộng (điện 

chiếu sáng công cộng, hành lang,…) cho đến nhu cầu của tổ hợp (các thiết bị ti vi, tủ 

lạnh, điều hòa, quạt, đèn chiếu sáng,…). Tổng nhu cầu cung cấp điện sử dụng tại dự án 

khoảng 4.800 Kwh/ tháng. 

- Nguồn cấp điện lấy từ nguồn điện lưới trung thế 22kV có sẵn đi qua khu vực xã 

Nguyên Khê thông qua thỏa thuận với Công ty điện lực của địa phương huyện Đông 

Anh trước khi tiến hành thi công công trình. (Theo công văn số 1869-PCDONGANH-
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KTAT ngày 3/11/2022 của Công ty điện lực Đông Anh về việc thỏa thuận cấp nguồn). 

 Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình vận hành: 

-  Nguồn cấp nước: dự kiến sử dụng nguồn cấp nước từ Công ty Nước sạch số 2 

Hà Nội được lấy từ tuyến ống cấp nước hiện có trên trục đường Lê Hữu Tựu. 

- Các hoạt động tiêu thụ nước: Nước được cấp cho các hoạt động như nước sử 

dụng cho sinh hoạt của nhân viên; nước tưới cây, rửa đường; nước cấp cho PCCC. 

- Nhu cầu sử dụng nước trong 1 ngày của dự án được tính toán như sau: 

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, và TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế, Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết 

kế thì nhu cầu sử dụng nước của toàn bộ dự án như sau: 

Bảng 1.14. Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong quá trình hoạt động 

TT Khu vực chức năng Số lượng 
Tiêu chuẩn 

dùng nước 

Lưu lượng tính 

toán 
Ghi chú 

A Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt 

I Nhà văn phòng 

 - Nhân viên văn phòng 280 người 20 l/ng-ngđ 5,6 m3/ngđ   

 -  Khách đến làm việc 150 người 15 l/ng-ngđ 2,25 m3/ngđ   

 -  Khu bếp nấu 280 người 25 l/ng-ngđ 7 m3/ngđ   

 - 
 Lau sàn 3038 m2 1 l/m2-ngđ 3,038 

m3/ngđ  50% diện 

tích  

 Tổng (làm tròn) 18   

 II Nhà dịch vụ công cộng 

 -  Nhân viên  100 người 20 l/ng-ngđ 2 m3/ngđ  

 - 
 Lau sàn 145 m2 1 l/m2-ngđ 2,18 m3/ngđ 

50% diện 

tích 

 Tổng (làm tròn) 3 m3/ngđ  

III Nhà dịch vụ 

 -  Nhân viên  220 người 20 l/ng-ngđ 4,4 m3/ngđ  

 - 
 Lau sàn 85 m2 1 l/m2-ngđ 0,085 m3/ngđ 

50% diện 

tích 

 Tổng (làm tròn) 5 m3/ngđ  

B Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích khác 

 - Tưới cây 4692 m2 3 l/m2-ngđ 14,076 m3/ngđ  

 - Rửa đường 3.684 m2 0,4 l/m2-ngđ 1,47 m3/ngđ  
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TT Khu vực chức năng Số lượng 
Tiêu chuẩn 

dùng nước 

Lưu lượng tính 

toán 
Ghi chú 

 Tổng (làm tròn) 16 m3/ngđ  

Tổng nhu cầu dùng nước trong 1 ngày - Qngđ: 42 m3/ngđ   

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt trong 1 ngày - 

Qsh=Qngđ -Qtc-Qrđ: 
26 

m3/ngđ 
  

Dung tích bể nước PCCC Wcc 108 m3 
 Theo hồ sơ 

PCCC 

Dung tích bể nước sinh hoạt Wsh = 1.5*Qngđ/n 32 m3  n=2 

Dung tích bể nước ngầm Wbnn = Wsh + Wcc 140 m3   

Dung tích bể nước mái Wbm = 1.2*Qngđ/n+Qcc 26 
m3  n=2; 

Qcc=0 m3 

Như vậy, lượng nước cấp cho dự án là 42 m3/ngày, trong đó nước cấp cho sinh 

hoạt là 26 m3/ngày, nước tưới cây rửa đường là 16 m3/ngày. 

Bảng 1.2. Bảng cân bằng nước của dự án trong giai đoạn vận hành 

STT Đối tượng dùng nước 

Nhu cầu 

sử dụng 

(l/ngđ) 

Tuần 

hoàn, tái 

sử dụng 

(l/ngđ) 

Thất thoát 

(ngấm, bay 

hơi) (l/ngđ) 

Xả thải 

(l/ngđ) 

1 Nhà văn phòng  18 - - 18 

2 Nhà dịch vụ hỗn hợp 3 - - 3 

3 Nhà dịch vụ 5 - - 5 

4 Nước tưới cây 14,076 - 14,076 - 

5 Nước rửa đường  1,47 - 1,47 - 

  44  18 26 

Như vậy, lượng nước cấp cho dự án trong giai đoạn vận hành trung bình là 42 

m3/ngày và lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 26 m3/ngày (Căn cứ mục a khoản 5 

điều 11 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND 

thành phố Hà Nội Quyết định ban hành quy định vê quản lý hoạt động thoát nước và 

xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% 

lượng nước cấp).  

 Nhu cầu sử dụng điện cho quá trình vận hành: 

- Trong giai đoạn vận hành của dự án, nguồn điện chính cho công trình được 

lấy từ lưới 22kV của khu vực. Tại tầng 1 ngoài nhà bố trí trạm biến áp công suất 

630kVA. Tại tầng hầm bố trí một phòng kỹ thuật điện tổng, để cung cấp điện cho toàn 

bộ phụ tải công trình. 

 Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Dự án bố trí nguồn điện dự phòng bằng 01 

máy phát điện 3 pha có công suất 350kVA (liên tục) để cấp cho các phụ tải ưu tiên như 
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hệ thống thang máy, hệ thống chiếu sáng hành lang công cộng, hệ thống bơm nước và 

hệ thống thông gió phòng cháy chữa cháy. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Giải pháp thi công dự án: 

+ Phá dỡ công trình hiện trạng để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng; 

+ Vận chuyển vật liệu xây dựng; 

+ Bố trí công trường thi công; 

+ Xây dựng các công trình; 

+ Lắp đặt, đấu nối điện, nước và các hệ thống phụ trợ như PCCC, thông gió, 

chống sét… 

        (2). Phá dỡ các công trình hiện trạng: 

         Dự án sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ hiện trạng sau đó mới xây mới các công trình. 

Khi phá dỡ công trình, đơn vị thi công thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế phá 

dỡ, lập biện pháp và quy trình phá dỡ, lập biện pháp ĐBAT, thi công phá dỡ, vận 

chuyển và xử lý chất thải từ việc phá dỡ tuân thủ các quy định của pháp luật về xây 

dựng, ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

 Thực hiện thi công phá dỡ tuân thủ các bước theo đúng quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng ban hành kèm Thông tư 

16/2021/TT-BXD. 

        (3). Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

a. Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị 

- Vật liệu xây dựng: xi măng, cát, đá, sỏi,… sẽ được mua tại địa phương.  

- Cốt thép, gỗ cốp pha, mua địa phương.  

- Kết cấu thép các loại: mua trong nước.  

b. Phương thức vận chuyển 

- Vận chuyển vật liệu: Vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép vận chuyển 

bằng xe 10 tấn bốc dỡ bằng thủ công: cát, đá, sỏi,... vận chuyển từ các đơn vị cung cấp 

đến khu vực thi công Dự án.  

- Tổ chức nhân công: Quá trình thi công xây dựng Dự án cần khoảng 50 lao động.  

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 7 ngày/tuần. 

         (4).  Bố trí công trường thi công 

- Trong thời gian thi công xây dựng Dự án, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu thi 

công triển khai, quản lý công trường. Chủ Dự án không xây dựng lán trại công nhân, chỉ 

có văn phòng Ban chỉ huy công trường. Trên mặt bằng thi công Nhà thầu dự kiến bố trí 

các hạng mục sau: 

- Văn phòng BCH công trường: Bố trí nhà Container gần cổng khu vực dự án phía 

đường Lê Hữu Tựu (phía Nam khu đất dự án). 

https://lawnet.vn/vb/thong-tu-16-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-an-toan-trong-thi-cong-xay-dung-79d6e.html
https://lawnet.vn/vb/thong-tu-16-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-an-toan-trong-thi-cong-xay-dung-79d6e.html
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- Kho để vật liệu xây dựng (hở): diện tích 200 m2, kho dùng chứa các máy móc, 

dụng cụ, vật liệu xây dựng của Dự án kho (phía Tây Nam khu đất dự án) 

- Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Kho lưu trữ 

có diện tích 5m2, có tôn gờ chống tràn, có cửa đóng kín, và có biển cảnh báo kho 

chứa CTNH theo quy chuẩn hiện hành. Bố trí các thùng chứa thể tích 200 lít (phía 

Tây Nam khu đất dự án) 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị 04 thùng chứa rác có nắp đậy có thể tích 100 

lít/thùng, để chứa rác tại khu vực nhà Container (Văn phòng BCH công trường). 

- Chất thải rắn xây dựng: Các loại chất thải không thể tận dụng như đất, đá, gạch 

vỡ được chủ Dự án tập kết tạm vào 2 Container chứa rác xây dựng dung tích 5m3/thùng 

bố trí tại đặt gần cổng ra vào tại đường Lê Hữu Tựu sau đó thuê đơn vị chức năng vận 

chuyển theo quy định và đảm bảo không gây cản trở giao thông trên công trường. 

- Nhà vệ sinh: chủ dự án thuê 03 nhà vệ sinh di động để thu gom xử lý nước 

thải sinh hoạt của công nhân. Nhà vệ sinh bố trí gần khu vực Văn phòng BCH công 

trường (phía Nam khu đất dự án). 

- Cầu rửa xe: bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào dự án mặt đường Lê Hữu Tựu 

(phía Nam khu đất dự án). 

-  Điện thi công: Nguồn cung cấp điện: Điện năng cung cấp cho hoạt động thi 

công xây dựng được lấy từ Hệ thống cấp điện hiện có ngoài dự án.  

-  Nguồn cấp nước: Nước cấp từ nguồn cấp nước sạch của Công ty nước sạch 

số 2 Hà Nội. 

5.2. Phương án, biện pháp thi công dự án:   

 Biện pháp thi công nền móng 

Trước khi tiến hành thi công lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phương 

tiện thiết bị sẵn có nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế, chuẩn bị mặt bằng thi công, các 

thiết bị thí nghiệm kiểm tra, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục công trình. Chủ đầu tư 

yêu cầu các nhà thầu xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quá trình thi công ép cọc để đảm 

bảo chất lượng. 

Công tác đào móng sử dụng máy xúc dung tích gầu 1,25m3; kết hợp với đào thủ 

công. Sử dụng máy múc đất từ hố móng ra xe vận chuyển.  

 Biện pháp thi công phần thân 

 - Công tác chuẩn bị 

 Trước khi tiến hành thi công đơn vị thi công sẽ tiến hành đo đạt định vị lại tất 

cả các vị trí, những công trình xung quanh hiện trường và kiểm tra lại ngay khi đổ bê 

tông. 

 Định vị lại công trình, giác móng bằng máy trắc điạ theo hướng dẫn định vị 

công trình thiết kế, thống nhất tọa độ với các đơn vị Tư vấn giám sát và Ban quản lý 

dự án của Chủ đầu tư. Việc định vị phải theo bản vẽ thiết kế đã quy định và tuân thủ 

theo tiêu chuẩn. 
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 - Công tác thi công cốt thép cột, vách 

 Trước khi làm thép cột, vách cần kiểm tra các trục định vị cột theo các chiều 

ngang, dọc và đánh dấu bằng sơn đỏ trên tường hoặc sàn. Khi thi công dựng cốt thép 

cột, vách sử dụng cẩu tháp để vận chuyển thép đến vị trí cột cần lắp dựng và tiến hành 

lắp đặt thủ công, kết hợp với cẩu dùng để treo theo trong khi cố định, buộc và cố định 

cốt đai. 

 Cốt thép cột, vách là cốt thép theo phương đứng, hơn nữa chiều cao của thanh 

thép là lớn nên trong quá trình thi công lắp dựng cốt thép cột, vách cần có biện pháp 

cố định cốt thép theo phương đứng. 

 - Công tác thi công cốt thép dầm 

 Thi công cốt thép dầm được gia công ở dưới đất rồi vận chuyển bằng cẩu tháp 

kết hợp thủ đông đến đúng vị trí được lắp đặt đúng theo thiết kế. 

 Sau khi cẩu thép lên đúng vị trí cần lắp dựng, sử dụng hệ sườn cứng gia công 

định hình để kê thép chủ, sau đó lồng cốt đai đã được gia công sẵn, định vị một vài vị 

trí rồi tiến hành buộc thép đai vào thép chủ. 

 - Công tác thi công cốt thép sàn 

 Trình tự thi công cốt thép sàn: 

 + Thi công lắp dựng cốt thép lớp dưới sàn 

 + Thi công lắp dựng cốt thép lớp trên sàn 

 + Thi công lắp dựng con kê và các chi tiết đặt sẵn 

 Trong quá trình thi công buộc thép, do sợi thép dài khi vận chuyển có thể làm 

xô lệch các vị trí của cốt thép hoặc con kê. Đơn vị thi công sẽ tổ chức lắp cốt thép theo 

kiểu cuốn chiếu và theo từng hướng. Tránh việc vận chuyển hoặc đi lại lên trên vị trí 

đã lắp dựng cốt thép. 

 - Công tác thi công cốp pha cột vách 

 Sử dụng cốp pha ván ép phủ phim kết hợp thép hộp gia công thành khung theo 

kích thước cột, vách. Gông cốp pha được chế tạo bằng thép hộp xiết bu lông đảm bảo 

độ thẳng đứng và kín khít. Hệ thống cốp pha cột, vách được giữ ổn định bằng các ty 

xuyên tâm. Cốp pha vách được chế tạo theo những mảng lớn, thuận lợi cho quá trình 

cẩu lắp dựng, tiết kiệm chi phí nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công. 

 - Công tác thi công cốp pha dầm, sàn 

 Sử dụng cốp pha thép định hình kết hợp với ván ép phủ phim chiều dày 15-

18mm. Gông cốp pha bằng gô và ti xuyên. Tất cả các văng chống đều được đóng và 

liên kết với nhau thành miếng cứng. Nghiệm thu cốp pha trước khi đổ bê tông. 

 - Bê tông cột, vách 

 Bê tông đổ cột, vách sử dụng bê tông thương phẩm trộn ở nhà máy được vận 

chuyển tới công trình và đổ bằng bơm bê tông tự hành hoặc cần trục tháp kết hợp phễu 

đổ bê tông. 

 Bê tông phải đổ liên tục và đầm dùi theo các lớp <40cm chiều cao rơi của bê 

tông không cao quá 1,5m để tránh sự phân tầng. 
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 - Bê tông dầm, sàn 

Bê tông đổ cột, vách sử dụng bê tông thương phẩm trộn ở nhà máy được vận 

chuyển tới công trình và đổ bằng bơm bê tông hoặc bơm tĩnh kết hợp với cần trục 

tháp. 

Đơn vị thi công tiến hành chia mặt bằng thi công thành 2 phân đoạn và đặt 

mạch ngừng bằng lưới mắt cáo ở vị trí đảm bảo nội lực tương đối nhỏ và vuông góc 

với phương truyển lực. 

 Thi công phần mái 

Sàn mái của công trình được cấu tạo bằng bê tông cốt thép, có lớp cách nhiệt để 

chống thấm và chống nóng. Nước mưa được tổ chức thoát qua sê nô, thu vào bộ lọc 

chắn rác và các ống thu nước, hộp kỹ thuật. 

 Công tác hoàn thiện dự án 

Trát tường trong nhà 

Trình tự trát tường như sau: 

- Trám vá các vết sứt trên toàn bộ bề mặt tường bằng vữa xây; 

- Mài bề mặt tường bằng bàn chà nhám để loại bỏ các mấp mô trên mặt tường; 

- Vệ sinh bề mặt tường; 

- Đắp mốc căn chiều dày lớp vữa trát. Trát vữa lên toàn bộ bề mặt tường, sau đó 

dùng thước thợ (gỗ, nhôm) cán, gạt tạo phẳng, cuối cùng xoa nhẵn, đều bề mặt tường. 

Trát tường ngoài nhà 

Trát tường ngoài cũng thực hiện theo trình tự như trát tường trong. 

Khi trát tường ngoài nhà có tiếp xúc với nước mưa, cần trát hoặc bằng vữa 

chống thấm, hoặc bằng vữa thông thường, sau đó sơn chống thấm theo chỉ định của 

thiết kế. 

Trát chống nứt các vị trí tiếp giáp với tường xây 

Tại các vị trí tiếp giáp giữa tường - dầm, tường - sàn hoặc tiếp giáp giữa tường 

xây với các vật liệu khác, nếu thiết kế chỉ định phải dán lưới chống nứt (thường dùng 

vải sợi thủy tinh chịu kiềm hoặc lưới thép) thì thực hiện lớp trát này theo trình tự sau: 

- Trát bả lớp vữa lót dẻo, mỏng, đều vào vùng  dán lưới; 

- Căng đều, dán lưới vào lớp vữa lót thường chờm sang mỗi bên 100 mm. Dùng 

bàn xoa vỗ lên mặt lưới để các sợi của lưới dính hoàn toàn lên bề mặt lớp vữa; 

- Trát bả kín lưới sợi thủy tinh bằng lớp vữa lót thứ 2. 

- Sau khi ghim lưới chống nứt, kiểm tra (TVGS) và tiến hành trát vữa như trình 

tự nêu ở trên. 

Đặt hệ thống kỹ thuật ngầm tường  

Tạo lỗ, xẻ rãnh để lắp đặt hệ thống kỹ thuật chỉ nên bắt đầu sau khi xây xong 

tường từ 1 đến 2 ngày. Trình tự thực hiện như sau: 
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- Đo và đánh dấu các vị trí cần tạo rãnh, vị trí cần khoét lỗ; 

- Dùng máy cắt cầm tay cắt theo đường kẻ đã đánh dấu. Chiều sâu đường cắt 

không nên quá 1/3 chiều dày blốc bê tông; 

- Dùng dụng cụ khoét rãnh để tạo rãnh lắp đặt đường điện, nước; dùng máy 

khoan đục tạo lỗ lắp ổ điện; 

- Lắp đặt ổ điện, hệ thống đường ống điện, nước,… sau  đó  trám  đầy  vữa  vào  

phần rãnh, lỗ đã lắp xong đường điện, nước; 

- Ghim hoặc dán lưới chống nứt như nêu ở trên nếu thiết kế yêu cầu; 

- Trát hoàn thiện chi tiết như nêu ở trên; 

 Biện pháp thi công cấp thoát nước trong nhà 

Quá trình thi công cấp thoát nước trong nhà của Dự án gồm có các bước sau: 

+ Định vị lấy dấu 

+ Lắp đặt đường ống cấp nước 

+ Lắp đặt trụ đứng cấp nước  

+ Lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà 

+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh 

Biện pháp thực hiện từng bước của quá trình thi công cấp thoát nước của Dự án 

được nêu cụ thể như sau: 

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống cấp nước trong nhà 

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các 

yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. 

+ Gia công cắt, ren ống thép tráng kẽm trực tiếp tại chân công trình bằng bàn 

cắt thủ công kết hợp với máy cắt ren ống chuyên dụng. 

+ Sử dụng máy cắt để cắt các ống nhựa PVC theo các ống có chiều dài theo 

thiết kế lắp đặt đường ống cấp nước. 

+ Đường ống cấp nước đi chìm trong tường do vậy sử dụng các loại máy cắt 

gạch kết hợp thủ công, để tạo rãnh trên tường. Như vậy, sau khi lắp đặt sẽ đảm bảo 

đường ống chìm hẳn trong tường đảm bảo cho công tác ốp gạch men sau này được 

thuận tiện. Độ sâu cắt đục tường trung bình là 3 – 4cm, độ rộng trung bình là 5-10cm 

tùy từng vị trí. Nếu tại vị trí có nhiều ống đi cùng 1 lộ, sẽ đục cắt tường cẩn thận để 

không làm ảnh hưởng đến kết cấu của tường. 

+ Việc chèn, đệm kín khe hở khớp nối ren khi thi công trục đường ống cấp 

nước được thực hiện bằng sợi đay tơ tẩm sơn. 

+ Tất cả các đầu ống trước và sau thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống 

tránh các vật lạ lọt vào. 
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+ Sau khi lắp đặt ống xong dùng vữa xi măng trát cố định ống trên tường, dưới 

sàn nhà. 

- Biện pháp thi công lắp đặt trụ đứng cấp nước 

+ Các trụ đứng cấp nước sẽ được đấu nối với các đường ống cấp nước được lắp 

đặt đến chân công trình. 

+ Lắp đặt các ống trục đứng cấp nước căn cứ theo thiết kế của bản vẽ, dùng 

máy ren chuyên dụng để ren tiện các đầu ống, các mối tiện ren được sơn chống rỉ, 

quấn dây đay để đảm bảo khi lắp đặt xong các mối nối được kín khít. 

+ Các ống trục đứng cấp nước được cố định bằng các giá treo đỡ ống, khoảng 

cách giữa các giá đỡ là 1,6m. 

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà 

+ Để chịu được va đập lớn của nước thải, khi sử dụng dùng đai ôm ống hoặc 

giá đỡ ống bằng thép chữ L. 

+ Ống PVC và phụ kiện được nối với nhau bằng keo dán ống chuyên dụng. 

+ Chống thấm cho các vị trí ống đi xuyên qua sàn bê tông. 

- Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh 

+ Thiết bị vệ sinh hầu hết làm bằng sứ, do đó để đảm bảo an toàn cho thiết bị sẽ 

tiến hành lắp đặt hết sức cẩn thận và sau đó phải có biện pháp bảo vệ.  

+ Các thiết bị vệ sinh được lắp đặt khi quá trình xây, trát, ốp, lát và trần đã hoàn 

thành.  

+ Các ghép nối giữa thiết bị và đường ống đều được sử dụng các loại gioăng do 

nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc chỉ định.  

+ Các thiết bị lavabo và tiểu treo phải được cố định vào tường bằng nở thép mạ 

kẽm hoặc nở inox.  

+ Kiểm tra và chạy thử các thiết bị sau khi lắp đặt xong 

+ Thực hiện công tác bảo vệ cho đến khi bàn giao các công trình đưa vào sử 

dụng. 

 Biện pháp thi công cấp thoát nước ngoài nhà 

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống cấp nước ngoài nhà 

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các 

yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. 

+ Gia công cắt, ren ống thép tráng kẽm bằng bàn cắt thủ công kết hợp với máy 

cắt ren ống chuyên dụng. 

+ Vận chuyển các ống kẽm đến các vị trí cần lắp đặt. 

+ Đào hào cáp và đặt ống các ống thép xuống hào và tiến hành khớp nối các 

ống thép. 
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+ Việc chèn, đệm kín khe hở khớp nối ren khi thi công trục đường ống cấp 

nước được thực hiện bằng sợi đay tơ tẩm sơn. 

+ Tất cả các đầu ống trước và sau thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống 

tránh các vật lạ lọt vào. 

+ Sau khí lắp đặt xong tiến hành công tác thử nghiệm và kiểm tra khả năng cấp 

nước đến từng khu vực của Dự án 

- Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước ngoài nhà 

+ Đào các rãnh thoát nước, hố ga, hố lắng của Dự án theo đúng bản vẽ thiết kế. 

+ Tiến hành xây dựng các tuyến rãnh thoát nước, các hố ga, hố lắng. 

+ Tiến hành lắp đặt các công thoát nước ở vị trí thoát nước của Dự án ra môi 

trường xung quanh. 

+ Kiểm tra hệ thống thoát nước để khắc phục các sự cố và lỗi kỹ thuật do quá 

trình thi công. 

 Biện pháp thi công hệ thống điện trong nhà 

- Biện pháp thi công hệ thống đèn chiếu sáng, ổ cắm và công tắc 

+ Chuẩn bị các vật tư gồm: Các loại đèn, ổ cắm và công tắc và các dụng cụ hỗ 

trợ lắp đặt. 

+ Đánh dấu vị trí cần lắp đặt bằng mực phát quang và mực có màu sắc tương 

phản với trần, sàn nhà theo đúng bản thiết kế của Dự án. 

+ Lắp đặt hệ thống giá đỡ hộp âm tường, các biển báo hiệu. 

+ Tiến hành đấu nối đầu dây vào từng vật tư, thiết bị 

+ Vệ sinh và đậy kín các thiết bị vật tư tại nơi có người xâm nhập 

- Biện pháp thi công hệ thống nối đất – chống sét 

+ Khảo sát công trình để xác định loại đất của công trình, các đặc tính về độ 

ẩm, độ pH, mực nước ngầm để chọn hình thức nối đất và số cọc cần thiết cho hệ 

thống. 

+ Xác định vị trí cọc độ sâu cần thiết phải đóng cọc căn cứ theo các bản vẽ thiết 

kế 

+ Kết nối các cọc thành mạng dây đồng trần 

+ Kiểm tra các mối nối, mối hàn sau đó kết nối vào tủ điện tổng, ghi các nhãn 

hiệu trên thanh cái nối đất để tiện cho quá trình vận hành hệ thống. 

 Biện pháp thi công hệ thống điện ngoài nhà của Dự án 

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các 

yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. 

+ Đào các hào cáp để chôn tuyến đường dây điện ngầm dưới đất 
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+ Mỗi đường dây điện chôn ngầm đều được luồn trong các ống luồn dây để 

đảm bảo an toàn không bị chập điện. 

 Biện pháp thi công sân đường giao thông nội bộ 

+ San lấp mặt bằng và định dạng kích thước của đường theo đúng bản vẽ thiết 

kế của Dự án. 

+ Tiến hành thi công đường theo cách bước: Đầm, lu, trải đá mạt và đổ bê tông 

và lát đá.  

5.3. Khối lượng đào đắp của dự án 

Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ tiến hành đào nền, móng các công trình xây 

dựng như đào móng, hầm khối nhà, đào các bể,…. Lượng đất đổ thải từ thi công công 

trình chính được tính toán như sau: 

Bảng 1.16. Bảng khối lượng đào đắp san nền, các hạng mục công trình phụ trợ, hạ 

tầng kỹ thuật và phế thải xây dựng 

TT Hạng mục Đơn vị Tổng KL 

I Phần xây dựng các khối nhà 

1 Nhà văn phòng   

- 

 

Khối lượng đào móng = chiều dài hố móng x chiều rộng móng  

x chiều sâu hố móng. Trong đó : chiều dài hố móng là chu vi 

của khu đất xây dựng tòa nhà; chiều rộng móng 1m để ghép 

cốt pha, chiều sâu hố móng 2,1m; tỷ trọng của đất là 1,3 

tấn/m3. 

- Khối lượng đào móng  = (50,38 + 37,56) x2 x 1 x 2,1x 1,3 = 

480,15 tấn 

Tấn 

 
480,15 

- 

 

Đào tầng bán hầm: tầng bán hầm cao 3,75m trong đó nổi 

1,95m ngầm 1,8m. 

Diện tích sàn tầng bán hầm của là 1265 m2 đào sâu 1,8m dưới 

mặt đất thì khối lượng đào là: 1265 x 1,8 x 1,3 = 2960,1 tấn. 

Tấn 

 
2960,1 

2 Nhà dịch vụ hỗn hợp   

 

Khối lượng đào móng = chiều dài hố móng x chiều rộng móng  

x chiều sâu hố móng. Trong đó : chiều dài hố móng là chu vi 

của khu đất xây dựng tòa nhà; chiều rộng móng 1m để ghép 

cốt pha, chiều sâu hố móng 1m; tỷ trọng của đất là 1,3 tấn/m3. 

- Khối lượng đào móng  = (20+7,5) x2 x 1 x 1x 1,3 = 71,5 tấn 

Tấn 71,5 

3 Nhà dịch vụ    

 

Khối lượng đào móng = chiều dài hố móng x chiều rộng móng  

x chiều sâu hố móng. Trong đó : chiều dài hố móng là chu vi 

của khu đất xây dựng tòa nhà; chiều rộng móng 1m để ghép 

cốt pha, chiều sâu hố móng 1m; tỷ trọng của đất là 1,3 tấn/m3. 

Tấn 150,15 
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TT Hạng mục Đơn vị Tổng KL 

- Khối lượng đào móng  = (14,5+11) x2 x 1 x 1x 1,3 = 150,15 

tấn 

II Phần xây dựng công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật   

1 

Khối lượng đất đào xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 

+ HTXLNT 35 m3/ngày đêm = diện tích xây dựng bể x chiều 

sâu chìm các bể x 1,3 = 80m2 x2m x1,3 = 208 tấn. 

Tấn 208 

2 

Khối lượng đào hố ga nước thải và nước mưa ngoài nhà: 12 hố 

ga thoát nước thải kích thước 1,38mx1,38mx1,5m; 36 hố ga 

thoát nước mưa kích thước 1,38mx1,38mx1,6m thì khối lượng 

đào = [12x(1,38x1,38x1,5x1,3) +36x(1,38x1,38x1,1,6x1,3) = 

28,6 tấn (tỷ trọng của đất là 1,3 tấn/m3) Tấn 28,6 

3 

Khối lượng đào bể tự hoại: 

- dự án có 4 bể tự hoại thể tích 25m3, 8 m3,6 m3, 4,5 m3 (tỷ 

trọng của đất là 1,3 tấn/m3). Khối lượng đất đào bể tự hoại: 

(25+8+6+4,5) x 1,3 = 56,55 tấn Tấn 56,55 

4 

Khối lượng đào bể chứa nước ngầm thể tích 140m3 (do bể 

nước ngầm được bố trí tại khu vực ao hiện trạng, do đó không 

phát sinh khối lượng đất đào Tấn 0 

5 

Khối lượng đào san nền: theo bảng 1.6 thì khối lượng đào san 

nền: 8.192,79m3, khối lượng tận dụng đắp nền 1606,1m3. Đất  

đào hữu cơ là 805,53m3 sẽ tận dụng hết để trồng cây. Vì vậy, 

khối lượng đất san nền cần đổ thải: 8.192,79 -1606,1 -805,53 =  

5781,16m3 =7515,5 tấn (tỷ trọng của đất là 1,3 tấn/m3) Tấn 7515,5 

Tổng khối lượng đào Tấn 14125,52 

Tổng khối lượng đổ thải Tấn 11470,55 

III Phế thải xây dựng   

1 Phế thải xây dựng (Theo Quyết định số 1170/QĐ-BXD ngày 

26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây 

dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) thì lượng 

CTR xây dựng phát sinh ước tính bằng 0,5% lượng nguyên vật 

liệu sử dụng). Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng là: 

0,5%  x Tổng khối lượng nguyên liệu. Căn cứ theo bảng 1.11 

thì phế thải xây dựng tại dự án là: 30906,76 x 0,5% = 154,53 

tấn 

Tấn 154,53 

 

Tổng khối lượng đất  + phế thải xây dựng đổ thải 
 

11625,08 

Do khối lượng đất đào có nhiều tạp chất nên không thể tận dụng để san đắp. 

Chính vì vậy, toàn bộ đất thải của công trình, chủ dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng vận 

chuyển với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý tại Bãi chôn lấp chất thải rắn xây 
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dựng Nguyên Khê tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Phương tiện vận 

chuyển đổ thải là xe tải 10 tấn. 

5.4. Tiến độ thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự án 

 Tiến độ thực hiện dự án 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án: quý 

I/2022 đến đầu quý I 2024. 

- Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng mặt bằng: giữa quý I/2024. 

- Giai đoạn xây dựng dự án: Từ giữa Quý I/2024 đến Quý IV/2024: thi công 

xây dựng dự án. 

- Quý I/2025: đưa dự án vào sử dụng. 

 Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của Dự án là: 69.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín 

tỷ ba trăm triệu đồng); Trong đó: 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

- Hiện tại, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 đang trong quá trình xây dựng, chưa được ban hành. Báo cáo đánh giá sự 

phù hợp của Dự án với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13/4/2022.  

- Hầu hết các nguồn phát thải trong quá trình thi công; rác thải - nước thải sinh 

hoạt trong quá trình hoạt động hàng ngày của Dự án đều được thu gom, xả thải theo 

đúng tiêu chuẩn quy định giảm thiểu phát thải, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường, các sự cố môi trường tại cơ sở, phù hợp với mục tiêu chung của 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.  

2.1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung của địa phương 

Dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà 

Nội được triển khai dựa trên các văn bản pháp lý chính: 

- Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

- Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng 

công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 1 

tháng 3 năm 2019, điều chỉnh lần thứ 2: ngày 3 tháng 4 năm 2023). 

           - Văn bản số 8696/SXD-QLXD ngày 25/10/2023 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu hỗn hợp văn 

phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

Đây là chủ trương cần thiết, hợp lý với quy hoạch phát triển trên địa bàn huyện 

Đông Anh và thành phố Hà Nội.  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND 

Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 22/5/2012. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty 

và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 48 

 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được UBND 

huyện Đông Anh phê duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 08/05/2018;  

-  Dự án phù hợp với Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu 

giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh –lần 2 (tại các ô đất ký 

hiệu III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 và VI-G.3) đã được UBND huyện Đông Anh phê 

duyệt tại Quyết định số 8263/QĐ-UBND ngày 21/9/2023. 

- Dự án phù hợp với Định hướng Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận 

và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND 

ngày 8/4/2022; 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đông Anh 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành 

tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 8/1/2012; 

Dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà 

Nội được đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, đảm bảo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu văn phòng làm việc cho công ty và bãi đỗ 

xe theo quy hoạch của khu vực. Tạo dựng hệ thống cây xanh sinh thái theo hình thức 

xã hội hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường, cảnh quan sinh thái khu 

vực, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất trên địa bàn, tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan đẹp, đảm bảo không gian sống xanh, sạch, đẹp cho khu vực 

dân cư xung quanh. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

 - Môi trường nước:  

 + Nước mưa trên mái được thu gom và thoát vào hệ thống cống được bố trí 

xung quanh công trình, sử dụng các hố ga có nắp đan kết hợp với rãnh, cống BTCT 

thu gom nước mặt của toàn khu. Sau đó, toàn bộ nước mưa sẽ được đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

Theo quy hoạch, dự án sẽ đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa ở phía 

Nam khu đất, tuy nhiên hiện nay cơ sở hạ tầng này chưa hoàn thiện nên tạm thời nước 

mưa sẽ tạm đấu nối vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên đường Lê Hữu Tựu để 

tiêu ra kênh đào và thoát ra Sông Thiếp do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát 

triển Thủy lợi Hà Nội quản lý. 

 Sau khi hệ thống thoát nước mưa của khu vực hoàn thiện, chủ dự án sẽ tiến hành 

đấu nối theo quy hoạch (vị trí đấu nối theo quy hoạch nằm ở phía Nam của khu đất). 
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- Toàn bộ nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

với 35m3/ngày đêm. Theo quy hoạch, khu vực dự án sẽ có cống thoát nước thải D300 

ở phía Nam dự án để dẫn về hệ thống thoát nước thải D500 chảy về trạm xử lý nước 

thải Sơn Du, tuy nhiên hiện chưa được xây dựng và hoàn thiện. Nên khi dự án đi vào 

triển khai, nước thải sau xử lý của khu vực dự án sẽ được đấu nối tạm vào cống thoát 

nước hiện trạng D2000 trên đường Lê Hữu Tựu ở phía Nam khu đất. Sau khi hệ thống 

thoát nước thải của khu vực hoàn thiện, chủ dự án sẽ tiến hành đấu nối theo quy hoạch 

(vị trí đấu nối theo quy hoạch nằm ở phía Nam của khu đất). 

Như vậy, nước mưa và nước thải của dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng 

quy hoạch của khu vực. Ngoài ra, hệ thống thoát nước chung của khu vực không sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Do vậy nước thải của dự án sau xử lý không 

ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

Dự án sẽ được xây mới Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi 

đỗ xe Đông Hà Nội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 35 

m3/ngày đêm. Dự án dự kiến sẽ xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải công suất 

35m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải của dự án đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 1 trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của khu vực nằm trên đường Lê Hữu Tựu, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh. 

* Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận: 

 Lưu lượng xả nước thải: 

 - Lưu lượng xả nước thải của dự án là Qxả = 35m3/ngày đêm = 0,00121 m3/s = 

1,21 l/s (Tính toán chi tiết tại chương I của báo cáo) 

- Lưu lượng xả nước mưa: 19,67l/s (Tính toán chi tiết tại chương IV của báo cáo) 

* Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống thoát nước bên ngoài 

trong trường hợp mùa khô:  

- Để tính toán thủy lực của cống D2000 ta sử dụng công thức Manning: 

Q = 1/n x A x R2/3 x I1/2 

(Nguồn: TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – 

Tiêu chuẩn thiết kế) 

Trong đó: 

Q – Lưu lượng tính toán (m3/s); 

I – Độ dốc thủy lực; I = 1/D = 1/2 = 0,5; 

A – Tiết diện cống (m2); A = πD2/4 = (3,14 x 2 2)/4 = 17,27 (m2); 

R – Bán kính thủy lực (m); R = 0,25D = 0,25 x 2 = 0,5 (m); 

N – hệ số nhám Manning (Lấy theo bảng 8 – TCVN 7957:2008 – Thoát nước 
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mạng lưới và công trình bên ngoài); Cống D2000 là cống Bê tông cốt thép nên n = 

0,013. 

→ Qcống = 1/0,013 x 17,27 x  0,52/3 x 0,51/2 = 0,321 m3/s = 591,7 l/s. 

  → Lưu lượng nước thải chảy vào cống = Qxả = 1,21 l/s. 

=> Khả năng tải lượng của cống D2000, độ dốc 1,25% là 591,7 l/s. Do đó, kết 

luận cống đủ khả năng thoát nước. 

* Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống thoát nước bên ngoài 

trong trường hợp mùa mưa 

- Để tính toán thủy lực của cống D2000 ta sử dụng công thức Manning: 

Q = 1/n x A x R2/3 x I1/2 

(Nguồn: TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – 

Tiêu chuẩn thiết kế) 

Trong đó: 

Q – Lưu lượng tính toán (m3/s); 

I – Độ dốc thủy lực; I = 1/D = 1/2 = 0,5; 

A – Tiết diện cống (m2); A = πD2/4 = (3,14 x 2 2)/4 = 17,27 (m2); 

R – Bán kính thủy lực (m); R = 0,25D = 0,25 x 2 = 0,5 (m); 

N – hệ số nhám Manning (Lấy theo bảng 8 – TCVN 7957:2008 – Thoát nước 

mạng lưới và công trình bên ngoài); Cống D2000 là cống Bê tông cốt thép nên n = 

0,013. 

→ Qcống = 1/0,013 x 17,27 x  0,52/3 x 0,51/2 = 0,321 m3/s = 591,7 l/s. 

→ Lưu lượng nước thải chảy vào cống = Qxả + Qmưa = 1,21 +  19,67 = 20,88l/s. 

=> Khả năng tải lượng của cống D2000, độ dốc 1,25% là 591,7 l/s. Do đó, kết 

luận cống đủ khả năng thoát nước. 

Hiện nay cống tiếp nhận nước thải của dự án đã bị bê tông hóa nên không lấy được 

mẫu phân tích và căn cứ Theo Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Danh mục các nguồn phải đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước không đề cập đến nguồn tiếp nhận 

là hệ thống thoát nước chung của khu vực. Do vậy, báo cáo này chúng tôi không lấy mẫu, 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước là hệ thống thoát nước chung của 

khu vực. 

 - Môi trường không khí: 

Dự án là Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe nên quá 

trình dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh lượng khí thải từ phương tiện xe ra vào dự 

án, các thiết bị sử dụng… Bên cạnh đó, thực hiện việc trồng cây xanh xung quanh 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty 

và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 51 

 

khuôn viên dự án và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, môi trường không khí 

giúp hạn chế ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

       Như vậy, chất lượng môi trường khu vực dự án và xung quanh hiện vẫn 

đảm bảo chất lượng tốt. Việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiếp nhận và không 

ảnh hưởng đến việc thi công xây dựng và giai đoạn vận hành dự án.  
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1.Hiện trạng chất lượng môi trường 

a. Dữ liệu về môi trường không khí 

   Tham khảo kết quả phân tích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê đến phía 

Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê theo quy hoạch”, dữ liệu môi trường không khí 

khu vực gần dự án đo ngày 30/6/2023 được tổng hợp như sau: 

Bảng 3.1. Dữ liệu môi trường không khí gần khu vực dự án 

T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN  

05:2013

/BTNM

T 
KK1 KK2 KK3 

1  Nhiệt độ  

QCVN 46:2012/ 

BTNMT 

29,2 28,5 30,1 - 

2  Độ ẩm  74,5 73,2 71,1 - 

3  Vận tốc gió m/s 0,4 0,6 0,7 - 

4  Hướng gió - 262°T 88°Đ 
225°T

N 
- 

5  Tiếng ồn dBA 
TCVN 7878-

2:2010 
58,1 63,4 57,7 70(1) 

6  Bụi TSP 
µg/m

3 TCVN 5067:1995 132 174 151 300 

7  CO 
µg/m

3 
PPNB/VP/PT01 

<9000(

a) 

<9000(

a) 

<9000(

a) 30.000 

8  SO2 
µg/m

3 
TCVN 5971:1995 55 68 52 350 

9  NO2 
µg/m

3 
TCVN 6137:2009 37 32 38 200 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh; 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

- (a): Kết quả mẫu phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương 

pháp thử. 

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí gần khu vực thực hiện Dự án đều 

có các chỉ tiêu phân tích đều đạt giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

b. Dữ liệu về môi trường nước mặt 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Đông Anh năm 2021, hiện trạng 

chất lượng nước các sông và ao, hồ trên địa bàn huyện như sau:  
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- Sông Cà Lồ: Qua các giám sát cho thấy chất lượng tại một số vị trí lấy mẫu cơ 

bản các chỉ số đều đạt quy chuẩn, chỉ có 02 thông số NH4
+, PO4

3- vượt ở mức dưới 1,5 

lần; nguyên nhân do tác động của con người bởi các hoạt động sinh hoạt và sản xuất 

nông nghiệp đã gây ra ô nhiễm chất hữu cơ sông Cà Lồ. Ngoài ra, theo đánh giá chỉ số 

WQI, đoạn sông Cà Lồ chảy qua huyện Đông Anh bắt đầu chảy từ địa phận xã Thụy 

Lâm đến địa phận xã Bắc Hồng, tất cả các điểm quan trắc có chất lượng nước loại III 

(sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác). Như vậy, chất 

lượng nước sông vẫn đảm bảo cho mục đích chính của sông là tưới tiêu và giao thông 

thủy lợi. 

- Sông Ngũ Huyện Khê (chi lưu sông Thiếp): Qua các giám sát cho thấy chất 

lượng tại một số vị trí lấy mẫu có nhiều chỉ số đạt quy chuẩn, tuy nhiên một số thông 

số: DO thấp, TSS, BOD5, COD, NH4
+, PO4

3-, tổng dầu mỡ, tổng Coliforms đều vượt 

quy chuẩn từ 1 đến nhiều lần; theo đánh giá chỉ số WQI, tại 2 điểm chân cầu Lộc Hà 

và cầu Đông Hội có chất lượng nước mặt loại V (nước ô nhiễm nặng, cần các biện 

pháp xử lý trong tương lai). Nguyên nhân do tại chân cầu tồn đọng rất nhiều rác lưu 

đọng và nước thải của khu vực đổ vào. Chỉ số ô nhiễm thời gian gần đây cũng đã được 

cải thiện tốt hơn, tuy nhiên chưa rõ nét  cần có các biện pháp quản lý, xử lý các cơ sở ô 

nhiễm môi trường 02 bờ sông và khu vực xung quanh. 

- Sông Hoàng Giang (Chi lưu sông Thiếp): Qua các giám sát cho thấy chất lượng 

tại một số vị trí lấy mẫu cơ bản các chỉ số đạt quy chuẩn, chỉ có thông số NH4
+ vượt 

dưới 1,5 lần, mức độ ô nhiễm nhẹ do có liên quan đến nước thải sinh hoạt, các nguồn ô 

nhiễm hữu cơ và sản xuất nông nghiệp; Chỉ số WQI sông Hoàng Giang ở mức III (sử 

dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác). Như vậy, chất lượng 

nước sông Hoàng Giang vẫn đảm bảo chức năng chính của sông là phục vụ cho mục 

đích tưới tiêu – hoạt động nông nghiệp của người dân. 

- Sông Hồng: Qua các giám sát cho thấy chất lượng tại một số vị trí lấy mẫu cơ 

bản các chỉ số đạt quy chuẩn, chỉ có 04 thông số BOD5, COD, NH4
+ , PO4

3-  vượt quy 

chuẩn từ 1,5 - 2 lần. Nguyên nhân là do sông Hồng tiếp nhận nước thải từ các nguồn 

khác nhau, trong đó có nước thải sinh hoạt, nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, nước sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía thượng lưu; Chỉ số WQI ở mức 

IV, mức kém (Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác). Tuy 

nhiên, ô nhiễm nước sông Hồng mang tính tức thời, do lưu lượng dòng chảy lớn, diện 

tích rộng nên sông có khả năng tự làm sạch môi trường nhanh hơn các loại sông khác. 

- Các ao, hồ trên địa bàn huyện: Qua số liệu kết quả phân tích của các năm từ 

2019 đến nay cho thấy: Chất lượng nước các ao hồ trên địa bàn huyên Đông Anh đã 

được cải thiệt rõ rệt, tình trạng ô nhiễm nặng (giá trị giá trị WQI ở mức IV) không còn, 

ô nhiễm nhẹ (giá trị giá trị WQI ở mức III) đã giảm nhiều. Có được kết quả nêu trên là 

do Huyện và các xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp để kè ao hồ, tách nước thải 

không chảy vào các ao hồ. 
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c. Dữ liệu về môi trường đất 

Tham khảo kết quả phân tích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê đến phía 

Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê theo quy hoạch”, dữ liệu môi trường đất khu vực 

gần dự án đo ngày 30/6/2023 được tổng hợp như sau: 

Bảng 3.2. Dữ liệu môi trường đất gần khu vực dự án 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 03- 

MT: 

2015/BTNMT MĐ1 MĐ2 

1  
Cadimi 

(Cd) 
mg/kg US EPA Method 

3051A & SMEWW 

3113 B:2017 

KPH  

(LOD = 

1,0) 

KPH  

(LOD = 

1,0) 
5 

2  Chì (Pb) mg/kg 7,0 6,7 200 

3  Asen (As) mg/kg 

US EPA Method 

3051A & 

SMEWW3113B:2017 

KPH  

(LOD = 

1,0) 

KPH 

(LOD = 

1,0) 
20 

4  Đồng (Cu) mg/kg US EPA Method 

3051A & SMEWW 

3111 B:2017 

5,9 5,8 200 

5  Kẽm (Zn) mg/kg 11,2 11,1 300 

Ghi chú:  

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất. 

Nhận xét:  

Qua dữ liệu kết quả phân tích chất lượng đất gần khu vực thực hiện dự án cho 

thấy các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. Như vậy, môi trường đất khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

3.1.2.Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

      Qua quá trình nghiên cứu tài liệu kết hợp điều tra, khảo sát thực địa, đa dạng sinh 

học khu vực xung quanh và trong Dự án như sau: 

a. Hệ sinh thái xung quanh Dự án 

        - Động, thực vật trên cạn: 

         + Hệ thực vật trên cạn của khu vực chủ yếu là cây trồng của người dân như: rau 

màu (mùng tơi, muống, rau cải...), các loại cây ăn quả (chuối, xoài, bưởi,..), một số cây 

dại, cổ đại: cổ tranh, có xuyến chi... 

        + Hệ động vật trên cạn của vùng chủ yếu là các loại động vật nuôi trong hộ gia 

đình: lợn, gà, chó, mèo, vịt.... Ngoài ra, khu vực còn có hệ động vật sinh sống trong 

đất: giun, bọ chét và nhiều các loại côn trùng sâu bọ khác. Các loại này thường sống 

riêng rẽ hoặc tập trung. 
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- Động, thực vật dưới nước: 

+ Thực vật dưới nước: chủ yếu là rong, rêu, tảo chiếm ưu thế và một số loại 

thực vật nổi trên mặt nước như bèo tây, cây hoa súng 

+ Động vật dưới nước bao gồm: Các loài cá, tôm, cua, ốc... từ ao của các hộ 

dân trong khu vực và hệ thủy sinh vật tại một số mương nước xung quanh Dự án. 

+ Động vật đáy: cua, trai, hển, ốc,... 

b. Hệ sinh thái trong khu vực thực hiện Dự án 

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội giao đất để thực hiện dự án. Tuy 

nhiên, từ năm 2012 đến nay Dự án chưa được thực hiện, phần diện tích Dự án được 

tận dụng một phần diện tích trồng cây. 

- Hệ thực vật: Chủ yếu là cây trồng lâu năm: cây xanh, cây tùng, cây nhội, cây 

sung. 

- Động vật trong khu vực Dự án: 

 + Động vật trên cạn: chỉ có các loài côn trùng như giun, bướm, chuột... một số 

động vật lưỡng cư như ếch, nhái, cóc,... 

+ Động vật dưới nước bao gồm: Các loài cá, tôm, cua, ốc... từ ao cảnh quan của 

dự án. 

+ Động vật đáy: cua, trai, hến, ốc,... 

  Như vậy có thể thấy rằng, trong khu vực thực hiện Dự án có đa dạng sinh học 

thấp, không có loài nào quý hiếm cần bảo tồn. 

*/ Nhận xét chung:  

Các kết quả dữ liệu môi trường nền gần khu vực dự án cho thấy điều kiện hiện 

trạng chất lượng môi trường tự nhiên tại đây khá tốt (Các thông số quan trắc chất 

lượng không khí, môi trường đất, môi trường nước mặt đều nằm trong giới hạn cho 

phép) 

 Trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động của dự án, chủ đầu tư cam kết giám 

sát chất lượng nước trước khi xả thải ra môi trường nên các tác động tới môi trường sẽ 

được giảm thiểu. Môi trường sinh thái ở đây khá nghèo nàn, trong khu vực dự án 

không có loài động, thực vật quý hiếm nào sinh sống. Qua đó có thể kết luận rằng địa 

điểm lựa chọn thực hiện dự án phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên của khu vực. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1.Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a) Vị trí địa lý khu vực nguồn tiếp nhận nước thải  

Dự án nằm trong khu vực xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo quy 

hoạch, nước thải của dự án được dẫn về tuyến cống nước thải đô thị D500 nằm ở phía 

Nam dự án để dẫn về trạm xử lý nước thải Sơn Du. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước 

thải chung của khu vực chưa được xây dựng và hoàn thiện nên nước thải của khu dự 
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án sau khi được thu gom, xử lý qua HTXL nước thải tập trung của dự án sẽ tạm đấu 

nối vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên đường Lê Hữu Tựu để tiêu ra kênh đào 

và thoát ra Sông Thiếp do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi 

Hà Nội quản lý. 

b.Điều kiện địa chất 

         Căn cứ tài liệu Khảo sát địa chất công trình do Công ty cổ phần tư vấn khảo sát 

xây dựng Hà Nội lập tháng 10/2022. Địa chất công trình có thể miêu tả sơ bộ như sau: 

+ Lớp (1) Đất lấp có bề dày nhỏ, thành phần chủ yếu là nền bê tông, sét pha lẫn 

dăm tảng và một số phế thải khác, khi thi công có thể bóc bỏ hoàn toàn. 

+ Lớp (2) là lớp đất có cường độ chịu tải trung bình, bề dày nhỏ  

+ Lớp (3) là lớp đất có cường độ chịu tải cao, tuy nhiên bề dày của lớp nhỏ.   

         + Lớp (4) là lớp đất yếu nhất trong phạm vi nghiên cứu, có thành phần không 

đồng nhất, bề dày nhỏ.   

         + Lớp (5) là lớp đất có cường độ chịu tải trung bình, ma sát thành và bề dày lớn.  

         + Các lớp (6), (7), (8) là các lớp đất có cường độ chịu tải khá cao và phân bố liên 

tục liền kề nhau nên thích hợp làm tầng chịu lực cho công trình.  

c.Điều kiện khí hậu, khí tượng 

- Khu vực nghiên cứu thuộc chế độ khí hậu thành phố Hà Nội là khí hậu cận 

nhiệt đới ẩm. Cụ thể một năm có hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. 

Mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, hướng gió chủ đạo là gió Đông Nam. 

Nhiệt độ trung bình khoảng 15,3-24oC. Mùa nóng đồng thời cũng là mùa mưa, tập 

trung từ tháng 7 đến tháng 9. 

Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3. Hướng gió chủ đạo là gió Đông Bắc, 

thời tiết lạnh, hanh khô. Nhiệt độ trung bình mùa này 24,9-31,7oC. 

Lượng mưa trung bình trong năm là 1691,62mm. 

Bão thường xuất hiện vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, cấp gió mạnh từ cấp 8 

đến cấp 10 và đôi khi lên tới cấp 12. 

 Nhiệt độ: 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô 

nhiễm trong không khí gần mặt đất và nguồn nước. Nhiệt độ không khí càng cao thì 

tác động của các yếu tố càng mạnh, tốc độ lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong môi trường càng lớn. Nhiệt độ trung bình năm tại khu vực dự án đạt xấp xỉ 

25,1oC -25,9oC. 

Kết quả theo dõi thay đổi nhiệt độ tại khu vực dự án từ năm 2018 - 2022 được 

thể hiện qua bảng: 
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Bảng 3.3. Nhiệt độ trung bình tháng năm 2018-2022 (Trạm Láng – Hà Nội)  

Đơn vị: 0C 

  

Tháng 

Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Trung 

bình 

2018 19,7 20,1 21,9 25,1 28,1 30,8 29,4 29,5 29,3 26 22,6 18,1 25,1 

2019 18,2 17,5 22,7 24,4 29,5 30,7 29,9 29,1 29 26,1 24 19,9 25,1 

2020 18 22,4 22,6 27,5 28,2 31,6 31,4 30 29,5 26,7 23,5 19,4 25,9 

2021 19,6 19,7 23 22,3 29,9 31 31,7 29,3 29,3 24,9 24 18,7 25,3 

2022 16,9 20,9 22,5 25,6 29,7 31,6 30,8 30,5 28,7 24,6 22,5 19,4 25,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội năm 2022) 

 Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 75,0%-83,3% tương đối 

cao. Độ ẩm càng lớn tạo điều kiện vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào không khí phát 

triển nhanh chóng, lan truyền trong không khí và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong 

không khí gây ô nhiễm môi trường. Các giá trị độ ẩm tương đối trung bình tháng từ 

năm 2018 đến năm 2022 được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 3.4. Độ ẩm tương đối trung bình tháng từ 2018-200 (trạm Láng – Hà Nội) 

(Đơn vị: % )  

      Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 

bình 

2018 85 78 87 84 81 81 87 87 86 84 79 80 83,3 

2019 85 77 82 84 82 79 79 87 79 80 81 85 81,7 

2020 87 85 85 87 85 79 79 83 79 82 79 79 82,4 

2021 83 85 86 87 81 75 77 87 86 81 79 75 81,8 

2022 67 77 83 83 78 69 73 74 79 77 72 68 75,0 

 (Niên giám thống kê Hà Nội năm 2022) 

 Nắng và bức xạ  

Thống kê về nắng tại trạm Láng từ năm 2018- 2022 được thể hiện trong bảng:   

Bảng 3.5. Tổng số giờ nắng năm 2018 - 2022 (Trạm Láng – Hà Nội) 

(Đơn vị: giờ) 

Tháng 

Năm 
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 

bình 

2018 49,3 73,5 45,2 81,6 147,3 123,5 110,6 106,6 96 53,7 19,4 64,7 81,0 

2019 34,8 24,6 83,1 55,8 208,2 155,5 129,8 123,7 113 134,6 71 90,4 102,0 
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Tháng 

Năm 
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 

bình 

2020 28,2 78,6 44,6 97,4 94,4 138,8 139,5 136,8 178,6 125,7 125,5 127,4 109,6 

2021 59,4 48,1 41,9 55,6 177,7 214,4 195,1 117,9 111,4 88,2 119,2 80,7 109,1 

2022 79,2 76,0 22,6 71,6 197,4 169,8 207,3 163,4 134,8 88,0 98,7 106,6 121,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội năm 2022) 

 Tốc độ gió và hướng gió 

Gió là yếu tố quan trọng nhất tác động lên quá trình lan truyền các chất ô nhiễm. 

Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm được vận chuyển đi càng xa và nồng độ chất ô 

nhiễm càng nhỏ do khí thải được pha loãng với khí sạch. Tốc độ gió nhỏ hoặc gió lặng 

thì chất ô nhiễm sẽ tập trung ngay tại khu vực gần nguồn thải. 

Hướng gió chủ đạo tại khu vực thực hiện dự án trong năm là: Về mùa đông gió 

thường thổi tập trung từ 2 hướng: Bắc – Đông Bắc và Đông – Đông Nam. Mùa hạ gió 

thường thổi từ Nam – Đông Nam.  

 Lượng mưa và lượng bốc hơi 

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy, vào mùa mưa mức độ ô 

nhiễm thấp hơn mùa khô. Lượng mưa trung bình tháng từ năm 2018 đến năm 2022 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.6. Lượng mưa trung bình năm 2018 đến năm 2022(mm) 

Thán

g 

Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2018 71 12,3 112,5 19,1 105,4 212,6 449,1 283,2 266,9 259,7 74,9 47,5 

2019 16,6 8,3 34 58,7 209 188,5 427,8 313,4 229,8 94,5 14 89,4 

2020 16,6 28,9 15,1 166,1 96,8 97,1 135,8 488,4 114,5 105 44,5 3,5 

2021 157 27,4 200,1 88,1 128,1 171,3 121,3 389 204,1 224,7 34,1 1,2 

2022 1,0 66,7 38,5 129,0 123,6 313,0 246,6 266,3 384,3 368,9 13,6 0,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội 2022) 

 Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt trong những năm gần đây 
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Dự án nằm trong thành phố Hà Nội nên chịu tác động của thời tiết chung của Hà 

Nội. Trong những năm gần đây, Hà Nội chịu tác động của những hiện tượng thời tiết 

đặc biệt sau: 

- Sương muối và băng giá: Đã xảy ra trên hầu khắp các vùng núi một số khu vực 

thuốc phía tây Hà Nội, tập trung vào 3 tháng mùa đông nhưng xác suất không lớn, 

khoảng 5 - 10 năm mới xảy ra 1 lần. 

- Dông sét, lốc xoáy: Hệ quả khí tượng gắn với hiện tượng dông là sét, lốc xoáy, 

mưa cường độ lớn, mưa đá. Hàng năm ở Bắc Bộ có khoảng  40 - 70 ngày dông, trong 

đó các vùng ở vùng ở sâu trong nội địa: 60 - 70 ngày. Thời kỳ xuất hiện dông nhiều ( 

mùa đông) tập trung vào các tháng IV-IX sớm hơn mùa mưa khoảng 1 tháng trong đó 

cao điểm cũng tập trung vào tháng VII-VIII. Đặc biệt, trong năm 2015 vào chiều ngày 

13/06/2015, tại Hà Nội đã xảy ra 1 trận giông lốc vô cùng nguy hiểm. Theo Trung tâm 

Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn giông kèm gió giật mạnh tại Hà Nội chiều 

tối ngày 13/6/2015 có mức gió giật trong cơn giông này đạt từ cập 6, 7 đến cấp 8. Cơn 

giông đặc biệt nguy hiểm này làm 2 người chết, hàng chục người bị thương và đã phá 

hủy nhiều cây xanh, công trình cũng như nhiều thiệt hại khác cho nhân dân thành phố 

Hà Nội.   

Hiện tượng nắng nóng bất thường: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung 

ương ghi nhận, với 3 đợt nắng nóng gay gắt từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2015 đã khiến 

nền nhiệt tại nhiều nơi thuộc Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và ven biển Trung Bộ vượt giá 

trị lịch sử, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 

39,6oC vào ngày 16/5/2013 đã bị phá vỡ vào ngày 28/5/2015 với mức nhiệt lên tới 40oC. 

Đến ngày 1/7/2015, nhiệt độ tại Láng và Sơn Tây (Hà Nội) tiếp tục tăng lên mức 

40,1oC. Khu vực vốn mát mẻ như Ba Vì cũng đã tăng nhiệt lên 39,9oC. Đáng lưu ý, 

trong đợt nóng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2005, nhiệt độ ban đêm tại Hà Nội thay vì hạ 

về mức 27 – 29oC như thường lệ thì vẫn giữ mức 34 – 35oC, khiến cái nóng càng thêm 

ngột ngạt. 

Năm 2016, Hà Nội trải qua mùa đông khác thường khi nhiệt độ trung bình nửa 

đầu tháng 12 cao nhất cùng kỳ trong 10 năm qua. Những đợt không khí lạnh không đủ 

mạnh để nhiệt độ giảm sâu. Nhiệt độ Hà Nội trong ngày 17/11 lên tới 34oC - mức cao 

kỷ lục của mùa đông. Nguyên nhân là do nước ta chịu ảnh hưởng của El Nino (nóng) 

cực đại. Hiện tượng El Nino kéo dài năm 2015-2016 còn cao hơn cả mức trong lịch sử 

năm 1997-1998 nên thời tiết có nhiều diễn biến bất thường trong những tháng cuối 

năm. 

http://vtc.vn/
http://vtc.vn/cuong-phong-o-ha-noi-ngon-ngang-nguoi-dan-hoang-so-1-nguoi-tu-vong.2.557854.htm
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Mưa bão: Trong khoảng mùa nóng (từ tháng VIII đến tháng X), có một số đợt áp 

thấp nhiệt đới và bão hình thành ngoài khơi Philipin đi vào biển Đông đổ bộ lên châu 

thổ Bắc Bộ di chuyển sang phía Tây gây ra mưa lớn, gió mạnh. 

Trong năm 2016, có 2 cơn bão (số 1 và số 3) đã đổ bộ vào khu vực đồng bằng 

Bắc bộ, trong đó cơn bão số 1 có hướng di chuyển phức tạp, khi vào gần bờ tiếp tục 

mạnh thêm, di chuyển chậm lại và thời gian duy trì gió mạnh, lốc xoáy kéo dài, kèm 

theo mưa lớn trên diện rộng. Trong đêm 27 đến sáng 28/07/2016 do ảnh hưởng 

của Bão số 1, trên địa bàn thành phố xảy ra: 10 điểm ngập úng, 667 cây xanh bị đổ gây 

cản trở giao thông, trong đó 04 cây đổ vào xe ô tô, 02 cây đổ làm 05 xe mô tô bị hư 

hỏng, 03cây đổ chắn ngang đường sắt, 02 cột điện đổ, 19 nút đèn THGT gặp sự cố.  

Cơn bão số 3 chiều 19/8/2016 có sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60 km/h), giật 

cấp 8-9 kèm mưa to suốt nhiều giờ đồng hồ đã ảnh hưởng khiến 3 người bị thương, 

trong đó có 1 người bị thương nặng. Trên 130 cây xanh gãy đổ, một số cột điện, cột 

đèn chiếu sáng bị gãy, gần 20 căn nhà bị hư hỏng và tốc mái, 7 ô tô và xe máy bị cây 

hư hỏng do cây đè. Do lượng mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tại Hà Nội đã xảy ra úng 

ngập trên nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, Tân Triều, Ngọc Hồi, Phùng 

Khoang, Quan Nhân... có những đoạn ngập nửa mét. Một số vị trí khác như: ngã tư 

Tây Sơn - Thái Hà, Phan Văn Trường, Minh Khai có hiện tượng dềnh nước cục bộ. 

- Sương mù, mưa phùn: Cả 2 dạng sương mù bức xạ và sương mù bình lưu đều 

đã xuất hiện trên vùng này. Sương mù xuất hiện trong vùng tập trung chủ yếu vào thời 

kỳ mùa đông và rất khác thường giữa các khu vực. 

d.Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy 

văn/hải văn của nguồn nước. 

Nước thải của dự án chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Hoàng Giang 

(sông Thiếp). Qua khảo sát tại hiện trường và tài liệu thuỷ văn chung của khu vực cho 

thấy nước mặt bao gồm nước mưa, nước mặt trong các kênh mương, sông Hoàng 

Giang chảy qua vùng dự án. Lưu lượng nước phụ thuộc vào thời tiết và những ngày có 

mưa lớn. Thoát nước khu vực chủ yếu là hệ thống thoát nước mưa hiện có trên các 

đường bê tông trong ngõ xóm, đường thôn rồi ra sông Hoàng Giang, nên khả năng 

thoát nước ở đây khá tốt. Khu vực không xảy ra ngập úng.Theo khảo sát tại địa 

phương, các hộ dân cho biết trong 20 năm trở về đây khu vực chưa xảy ra ngập úng. 

- Nguồn nước ngầm: Ngoài những nguồn nước trên mặt đất, khu đất nghiên cứu  

còn có những tầng chứa nước với hàm lượng cao. Nước ngầm có ý nghĩa quan trọng 

trong việc cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân trong huyện. Nước ngầm 

ở đây lại luôn được bổ sung, cung cấp từ nguồn nước giàu có của sông Hồng. 
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- Nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trong xã chủ yếu lấy từ giếng khoan ở độ 

sâu 30-50m. 

3.2.2.Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là cống thoát nước hiện trạng D2000 trên 

đường Lê Hữu Tựu. Hệ thống thoát nước tại đây có chức năng tiếp nhận nước mưa và 

nước thải của khu vực khu đấu giá xã Nguyên Khê. 

Sau này, khi tuyến cống nước thải đô thị D500 nằm ở phía Nam dự án hoàn 

thành, nước thải của dự án sau xử lý sẽ được đấu nối vào tuyến cống này để dẫn về 

trạm xử lý nước thải Sơn Du.  

Nước thải gồm nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, ngoài ra 

còn có nước thải của khu công nghiệp xã Nguyên Khê. Nguồn thải của khu dân cư đều 

thuộc dạng nước thải sinh hoạt do hoạt động sinh hoạt, làm việc của người dân. Các 

loại nước thải chủ yếu: nước vệ sinh, tắm giặt, nước dùng cho bồn cầu, bệ tiểu. Đặc 

tính của dòng nước thải này là chứa hàm lượng chất hữu cơ, nitơ, chất tẩy rửa và chất 

rắn lơ lửng cao. Ngoài ra, trong dòng chảy này còn có thể có dầu mỡ, vi khuẩn E-

coli...  

Nước thải của Dự án không xả trực tiếp vào sông, suối, ao, hồ, kênh, mương vì 

vậy chủ dự án không quan trắc mẫu nước tại nguồn tiếp nhận. 

3.2.3.Mô tả tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải 

Trước khi khu vực hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch, nước thải của dự án sau 

xử lý sẽ thoát vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên đường Lê Hữu Tựu để tiêu ra 

kênh đào và thoát ra Sông Thiếp. Sau này, khi tuyến cống nước thải đô thị D500 nằm 

ở phía Nam dự án hoàn thành, nước thải sau xử lý được đấu nối với hệ thống thoát 

nước thải chung của khu vực. 

Hiện tại, đây chỉ là nguồn tiếp nhận nước thải, nước mưa chảy tràn và không có 

hoạt động khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt nào cả. 

3.2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Theo khảo sát, vị trí các điểm xả nước thải lân cận cùng xả vào nguồn tiếp nhận: 

- Gần với khu đất dự án có các đối tượng xả thải khác:  

+ Cách Dự án 50-100m có các nhà dân cư, cơ sở kinh doanh, cửa hàng quần áo, 

trang sức, quán ăn nhỏ lẻ.... 

+ Cách dự án khoảng 100- 1000m có một số trường học, trạm y tế xã Nguyên 

Khê, nhà hàng, UBND xã Nguyên Khê… 

+ Cách dự án khoảng 1,3km là cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ xã Nguyên Khê, 

huyện Đông Anh. 
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3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án  

Theo hiện trạng thực tế và theo xác nhận của UBND huyện Đông Anh tại Văn 

bản số 1827/UBND-TCKH ngày 11/8/2022 và theo Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 

25/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì khu đất có ranh giới sử dụng đất ổn 

định; không có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; chưa xây dựng công trình để thực 

hiện Dự án. Trên khu đất hiện trạng chỉ có 01 nhà bảo vệ diện tích khoảng 12 m2 ở 

phía Nam khu đất dự án gần đường Lê Hữu Tựu và có 1 phần đường bê tông kết cấu 

15 cm BTXM M200 và 20 cm cấp phối đá dăm I, diện tích khoảng 4747,8m2; hệ thống 

thu gom nước mưa D200, D400, D600, rãnh nắp đan B500 và các hố ga. Trong khu 

đất có trồng cây xanh và một số cây xanh có thể di chuyển được (trong chậu) và có 01 

ao cảnh quan. Dựa trên hiện trạng khu đất dự án trong quá trình thực hiện báo cáo đề 

xuất Cấp giấy phép môi trường, chủ dự án cùng đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, lấy 

mẫu, phân tích đánh giá chất lượng môi trường khu vực dự án. Việc lấy mẫu, phân tích 

đánh giá chất lượng môi trường xung quanh khu vực được thực hiện gồm 03 đợt theo 

quy định : 

- Đợt 1: ngày 20/12/2023; 

- Đợt 2: ngày 22/12/2023; 

- Đợt 3: ngày 24/12/2023.   

Thông số phân tích:  

+ Đối với môi trường không khí: Nhiệt độ, Độ ẩm, Vận tốc gió, Tiếng ồn, Bụi 

TSP, CO, SO2, NO2 

+ Đối với môi trường đất: Cadimi (Cd), Chì (Pb), Asen (As), Crom (Cr), Đồng 

(Cu), Kẽm (Zn) 

+ Đối với môi trường nước: Do nước thải của dự án được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước chung của khu vực nên không tiến hành lấy mẫu nước thải tại cống thoát 

nước để đánh giá, dự án chỉ lấy mẫu nước mặt tại ao cảnh quan hiện trạng của dự án 

để đánh giá chất lượng nước mặt của khu vực dự án với các thông số: pH, COD, DO, 

TSS, BOD5, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Asen, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Chất hoạt 

động bề mặt, Tổng phenol, Coliform, E. Coli. 

Bảng 3.7. Vị trí các điểm lấy mẫu hiện trạng môi trường 

STT Vị trí Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ VN 2000 

X Y 

I Mẫu không khí  

1 KK1 
Mẫu không khí khu vực phía Nam 

dự án, gần đường Lê Hữu Tựu 
X: 2.342.931 Y: 587.614 
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2 KK2 Mẫu không khí khu vực giữa dự án X: 2.342.998 Y: 587.581 

3 KK3 
Mẫu không khí khu vực phía Bắc 

dự án 
X: 2.343.037 Y: 587.685 

II Mẫu đất 

1 Đ1 
Mẫu đất khu vực phía Nam dự án, 

gần đường Lê Hữu Tựu 
X: 2.342.931 Y: 587.614 

2 Đ2 Mẫu đất khu vực phía Bắc dự án X: 2.343.037 Y: 587.685 

III Mẫu nước mặt 

1 NM Mẫu nước mặt tại ao trong dự án X: 2.342.952 Y:587.592 

 Môi trường không khí 

- Kết quả phân tích môi trường không khí tại dự án như sau: 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lượng không khí đợt 1 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN  

05:2023/ 

BTNMT 
KK1 KK2 KK3 

1  Nhiệt độ  
QCVN 

46:2012/BTNMT 

23,9 24,1 24,6 - 

2  Độ ẩm  62,6 62,7 65,1 - 

3  
Vận tốc 

gió 
m/s 0,5 0,6 0,6 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 41,1 40,5 41,2 70(1) 

5  Bụi TSP µg/m3 TCVN 5067:1995 166 172 159 300 

6  CO µg/m3 PPNB/VP/PT01 <9000(a) <9000(a) <9000(a) 30.000 

7  SO2 µg/m3 TCVN 5971:1995 86 97 82 350 

8  NO2 µg/m3 TCVN 6137:2009 47 43 54 200 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích chất lượng không khí đợt 2 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN  

05:2023/ 

BTNMT 
KK1 KK2 KK3 

1  Nhiệt độ  
QCVN 

46:2012/BTNMT 

24,8 25,1 24,2 - 

2  Độ ẩm  65,1 61,8 61,9 - 

3  
Vận tốc 

gió 
m/s 0,7 0,6 0,6 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 42,3 42,5 40,6 70(1) 

5  Bụi TSP µg/m3 TCVN 5067:1995 175 150 131 300 

6  CO µg/m3 PPNB/VP/PT01 <9000(a) <9000(a) <9000(a) 30.000 

7  SO2 µg/m3 TCVN 5971:1995 79 74 85 350 

8  NO2 µg/m3 TCVN 6137:2009 49 46 48 200 

Bảng 3.10. Kết quả phân tích chất lượng không khí đợt 3 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN  

05:2023/ 

BTNMT 
KK1 KK2 KK3 
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1  Nhiệt độ  

QCVN 46:2012/BTNMT 

25,7 25,3 25,6 - 

2  Độ ẩm  65,4 61,4 62,9 - 

3  
Vận tốc 

gió 
m/s 0,6 0,5 0,6 - 

4  Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 42,8 43,5 39,6 70(1) 

5  Bụi TSP µg/m3 TCVN 5067:1995 138 156 147 300 

6  CO µg/m3 PPNB/VP/PT01 <9000(a) <9000(a) <9000(a) 30.000 

7  SO2 µg/m3 TCVN 5971:1995 70 74 77 350 

8  NO2 µg/m3 TCVN 6137:2009 58 53 50 200 

Ghi chú:  

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (trung bình 

1 giờ). 
(1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- (a)Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử. 

- ‘’-‘’: Không quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT 

 Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích 

môi trường không khí khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của 

QCVN 05:2023/BTNMT trung bình 1giờ. 

 Môi trường đất 

- Kết quả phân tích hiện trạng môi trường đất được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.11. Kết quả phân tích chất lượng đất đợt 1 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 03: 

2023/BTNMT MĐ1 MĐ2 

1  Cadimi (Cd) mg/kg US EPA Method 

3051A& 

SMEWW 3113 

B:2017 

KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
10 

2  Chì (Pb) mg/kg 30,5 26,3 400 

3  Asen (As) mg/kg 
KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
50 

4  Đồng (Cu) mg/kg US EPA Method 

3051A& 

SMEWW 3111 

B:2017 

64,7 63,4 500 

5  Kẽm (Zn) mg/kg 36,7 37,7 600 

6  Crom (Cr) mg/kg <3,0(a) <3,0(a) 200 

Bảng 3.12. Kết quả phân tích chất lượng đất đợt 2 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 03: 

2023/BTNMT MĐ1 MĐ2 

1  
Cadimi 

(Cd) 
mg/kg US EPA Method 

3051A& 

SMEWW 3113 

B:2017 

KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
10 

2  Chì (Pb) mg/kg 27,4 25,2 400 

3  Asen (As) mg/kg 
KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
50 

4  Đồng (Cu) mg/kg US EPA Method 

3051A&SMEWW 

3111 B:2017 

60,2 57,0 500 

5  Kẽm (Zn) mg/kg 38,3 50,0 600 

6  Crom (Cr) mg/kg <3,0(a) <3,0(a) 200 
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Bảng 3.13. Kết quả phân tích chất lượng đất đợt 3 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 03: 

2023/BTNMT MĐ1 MĐ2 

1  Cadimi (Cd) mg/kg US EPA Method 

3051A& 

SMEWW 3113 

B:2017 

KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
10 

2  Chì (Pb) mg/kg 30,1 30,2 400 

3  Asen (As) mg/kg 
KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=1,0) 
50 

4  Đồng (Cu) mg/kg US EPA Method 

3051A& 

SMEWW 3111 

B:2017 

57,8 60,6 500 

5  Kẽm (Zn) mg/kg 44,0 38,8 600 

6  Crom (Cr) mg/kg <3,0(a) <3,0(a) 200 

Ghi chú:  

QCVN 03:2023/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (Loại 2); 

- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử. 

- (a)Kết quả mẫu phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử. 

- ‘’-‘’: Không quy định trong QCVN 03:2023/BTNMT 

          Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích 

môi trường đất khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 

03:2023/BTNMT. 

 Môi trường nước 

Bảng 3.14.Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại dự án đợt 1 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

NM Mức B 

1  pH - TCVN 6492:2011 6,8 6,0-8,5 

2  BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 5,2 ≤6 

3  COD mg/L SMEWW 5220C:2017 13,6 ≤15 

4  DO mg/L TCVN 6325:2016 5,3 ≥5,0 

5  TSS mg/L TCVN 6625:2000 13,5 ≤100(1) ≤15(2) 

6  Amoni (NH4
+-N) mg/L TCVN 6179-1:1996 0,17 0,3 

7  Clorua (Cl-) mg/L TCVN 6194:1996 51,8 250 

8  Nitrit (NO2
--N) mg/L TCVN 6178:1996 

KPH 

(LOD=0,03) 
0,05 

9  Nitrat (NO3
--N) mg/L 

SMEWW 4500-

NO3.E:2017 
0,7 - 

10  PO4
3--P mg/L TCVN 6202:2008 0,10 - 

11  As mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,01 

12  Cd mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

13  Pb mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,02 

14  Cu mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 
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15  Zn mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,5 

16  Ni mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 

17  
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L TCVN 6622-1:2009 <0,09(a) 0,1 

18  Tổng phenol mg/L TCVN 6216:1996 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

19  Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 2100 ≤5.000 

20  E.coli 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 <3(a) 20 

Bảng 3.15.Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại dự án đợt 2 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

NM Mức B 

1  pH - TCVN 6492:2011 6,9 6,0-8,5 

2  BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 4,3 ≤6 

3  COD mg/L SMEWW 5220C:2017 10,9 ≤15 

4  DO mg/L TCVN 6325:2016 5,7 ≥5,0 

5  TSS mg/L TCVN 6625:2000 11,0 ≤100(1) ≤15(2) 

6  Amoni (NH4
+-N) mg/L TCVN 6179-1:1996 0,15 0,3 

7  Clorua (Cl-) mg/L TCVN 6194:1996 48,2 250 

8  Nitrit (NO2
--N) mg/L TCVN 6178:1996 <0,09(a) 0,05 

9  Nitrat (NO3
--N) mg/L 

SMEWW 4500-

NO3.E:2017 
1,2 - 

10  PO4
3--P mg/L TCVN 6202:2008 0,09 - 

11  As mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,01 

12  Cd mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

13  Pb mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,02 

14  Cu mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 

15  Zn mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,5 

16  Ni mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 

17  
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L TCVN 6622-1:2009 <0,09(a) 0,1 

18  Tổng phenol mg/L TCVN 6216:1996 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

19  Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 1600 ≤5.000 

20  E.coli 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 <3(a) 20 
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Bảng 3.16.Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại dự án đợt 3 

TT 
Thông số Đơn vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

 NM Mức B 

1  pH - TCVN 6492:2011 7,0 6,0-8,5 

2  BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 4,1 ≤6 

3  COD mg/L SMEWW 5220C:2017 10,9 ≤15 

4  DO mg/L TCVN 6325:2016 5,3 ≥5,0 

5  TSS mg/L TCVN 6625:2000 12,5 ≤100(1) ≤15(2) 

6  Amoni (NH4
+-N) mg/L TCVN 6179-1:1996 0,17 0,3 

7  Clorua (Cl-) mg/L TCVN 6194:1996 56,7 250 

8  Nitrit (NO2
--N) mg/L TCVN 6178:1996 <0,09(a) 0,05 

9  Nitrat (NO3
--N) mg/L 

SMEWW 4500-

NO3.E:2017 
1,1 - 

10  PO4
3--P mg/L TCVN 6202:2008 0,10 - 

11  As mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,01 

12  Cd mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

13  Pb mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,02 

14  Cu mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 

15  Zn mg/L SMEWW 3111B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,5 

16  Ni mg/L SMEWW 3113B:2017 
KPH 

(LOD=0,03) 
0,1 

17  Chất hoạt động bề mặt mg/L TCVN 6622-1:2009 <0,09(a) 0,1 

18  Tổng phenol mg/L TCVN 6216:1996 
KPH 

(LOD=0,001) 
0,005 

19  Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 1700 ≤5.000 

20  E.coli 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2017 <3(a) 20 

Ghi chú:  

QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- (1)- Áp dụng cho nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch. 

- (2)- Áp dụng cho nước hồ, ao, đầm. 

- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử. 

- (a)Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử. 

- ‘’-‘’: Không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT 

         Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích 

môi trường nước mặt khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu dự án như sau: 
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 Hình 3. 1.Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường

K1, Đ1 

  K2 

K3, Đ3 

NM 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Đánh giá, tác động của việc chiếm dụng đất 

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội đã được UBND thành 

phố Hà Nội cho thuê đất theo Quyết định số 6027/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 13.840 m2 đất tại xã Nguyên Khê huyện Đông 

Anh do UBND huyện Đông Anh quản lý; cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và 

Vận tải Đông Hà Nội thuê để thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

Hiện trạng khu đất có ranh giới sử dụng đất ổn định; không có tranh chấp, khiếu 

kiện về đất đai; không có dân cư sinh sống, không chiếm dụng đất của người dân, dự án 

chưa xây dựng công trình theo xác nhận của UBND huyện Đông Anh tại Văn bản số 

1827/UBND-TCKH ngày 11/8/2022 và Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 12/11/2022 để 

thực hiện Dự án. 

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; Thời hạn 

thuê đất: Kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất đến hết ngày 21/8/2062 (ngày hết thời 

gian 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư). 

Nhận xét: Với phương án quy hoạch tổng mặt bằng được bố trí trên cơ sở tổ chức 

phân khu chức năng, tổ chức giao thông hợp lý, tỷ lệ và hình khối kiến trúc công trình hài 

hòa với cảnh quan cây xanh. Sau khi hoàn thành sẽ có không gian văn phòng, cây xanh, 

tôn lên vẻ đẹp cho các hạng mục công trình, đồng thời tạo cảnh quan, môi trường khu 

vực. Chính vì vậy, so với lợi ích mà dự án đem lại thì việc chiếm dụng đất là không đáng 

kể so với việc xây dựng Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe 

Đông Hà Nội. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Thời gian phát quang giải phóng mặt bằng, các công nhân chỉ đến làm việc theo 

giờ, không ăn uống, nghỉ ngơi tại công trường nên trong giai đoạn này không phát sinh 

nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân mà gây ra một số tác động 

môi trường quan trọng như sau: 

Khối lượng phá dỡ các công trình cũ như sau: 

 Sinh khối thực vật bị phát quang 
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Đối với những khu vực trồng cây và đang để các chậu cây cảnh của dự án thì khi 

thi công các công trình, đối với diện tích cây xanh đang trồng tại ô quy hoạch cây xanh sẽ 

được giữ nguyên, đối với cây xanh tại những khu vực xây dựng công trình sẽ không chặt 

phá mà sẽ chuyển sang trồng ở vị trí ô quy hoạch cây xanh trong khuôn viên dự án nên dự 

án không phát sinh khối lượng thực vật phát quang. 

 Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ các công trình  

          Trong quá trình chuẩn bị thi công, có một lượng đáng kể phế thải xây dựng phát 

sinh từ việc phá dỡ các công trình bao gồm: nhà bảo vệ, sân bê tông, hệ thống thoát nước 

mưa .... Theo bảng 1.4. Khối lượng phá dỡ các hạng mục công trình của dự án thì tổng 

khối lượng phá dỡ của dựa án là: 2424,52 tấn. 

Vậy khối lượng tổng chất thải rắn xây dựng cần vận chuyển đổ bỏ trong giai đoạn 

GPMB là 2424,52 tấn. 

Quá trình tháo dỡ có sử dụng máy móc, thiết bị như máy ủi, máy xúc, xe tải và xe lu 

chuyên dụng vì thế ngoài việc gây bụi cho khu vực, quá trình này còn phát sinh tiếng ồn. 

Tuy nhiên do khối lượng công trình phát sinh không lớn và không phức tạp nên lượng bụi, 

khí thải, ồn, rung phát sinh trong giai đoạn này không quá lớn và tác động đến môi 

trường, khu dân cư lân cận không nhiều. 

 Chất thải nguy hại phát sinh  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là các găng tay, giẻ lau 

dính dầu mỡ của các máy móc thi công. Lượng chất thải này tuy không lớn chỉ khoảng 3-

5 kg găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ nhưng vẫn cần được thu gom, xử lý theo đúng quy 

định tránh gây ô nhiễm môi trường. 

 Bụi từ hoạt động phá dỡ các công trình  

Theo hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng thế giới (Environmental assessment 

sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, world Bank, Washington D.C 

8/1991), hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình san gạt, phá dỡ như sau: 

E = k x 0,0016 x (u/2,2)1,4/ (M/2)1,3 

Trong đó: E hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

K: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35 

U: Tốc độ gió trung bình, lấy U = 2,5m/s  

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là 10% 

Kết quả tính toán  E = 0,0012 kg/tấn  

Vậy lượng bụi phát sinh khi phá dỡ công trình là:  

0,0012 x 2424,52 tấn = 2,9 kg bụi 

 Bụi từ hoạt động vận chuyển các chất thải từ hoạt động phá dỡ, GPMB 

          Dự án cần vận chuyển khoảng: 2424,52 tấn chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ công 

trình hiện hữu. Các loại phế thải phá dỡ được vận chuyển bằng xe có tải trọng 10 tấn. Lưu 

lượng xe ra vào giai đoạn chuẩn bị mặt bằng dự án tổng hợp như sau: 
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Bảng 4. 1.Tính toán lượng xe vận chuyển giai đoạn xây dựng  

Công tác 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Tải trọng xe 

sử dụng 

(tấn) 

Thời gian 

thi công 

(ngày) 

Số 

chuyến 

(chuyến/ 

ngày) 

Số chuyến 

(chuyến/h) 

Vận chuyển  

phế thải 

2424,52 10 15 17 2 

Ghi chú: Thời gian vận chuyển khối lượng phá dỡ 15 ngày, thời gian thi công 8h/ngày 

Ôtô thông qua đốt xăng hoặc dầu diezel mà nhận được động lực. Sản phẩm của quá 

trình đốt cháy nhiên liệu là xăng hoặc dầu diezel đều sản sinh ra những loại khí có hại. 

Khí thải của ôtô còn gọi là “khí đuôi xe”, nói chung có chứa các thành phần sau: Khí CO, 

các hợp chất của Cacbua hydro, hợp chất nitrorua, khói than, CO2, SO2. 

Mức độ ô nhiễm bởi bụi và các khí thải độc hại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng 

đường vận chuyển, mật độ, lưu lượng dòng xe, chỉ tiêu kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu 

tiêu thụ. Để có thể ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát sinh có thể sử dụng 

phương pháp Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y 

tế Thế giới - WHO được cho như bảng dưới đây. 

Bảng 4. 2.Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

(Đơn vị: kg/1.000 km) 

Phương tiện Bụi SO2 NOx CO VOC 

Phương tiện vận tải nặng dùng dầu diezen 3,5 tấn – 16 tấn 

Chạy trong đô thị 0,9 4,29S 1,18 6,0 2,6 

Chạy ngoài đô thị 0,9 4,15S 1,44 2,9 0,8 

Chạy trên đường cao tốc  0,9 4,15S 1,44 2,9 0,8 

 (Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993) 

Chú thích: S: hàm lượng phần trăm lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), lấy hàm lượng 

S bằng 0,05(%). 

Dự kiến bãi đổ thải chất thải rắn xây dựng phá dỡ tại bãi thải Nguyên Khê, Đông 

Anh, Hà Nội cách dự án khoảng 3 km.  

Dựa vào hệ số ô nhiễm tại Bảng 4.2 và số lượng xe vận chuyển tại Bảng 4.1 cùng 

quãng đường vận chuyển, tính toán được tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao 

thông giai đoạn xây dựng dự án như sau:  

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển phế thải 

STT Lưu lượng xe/h Đơn vị Bụi SO2 NO2 CO Đơn vị 

Hệ số 2,00 xe/h 0,9 0,2145 11,8 6 kg/1000km 

Tải lượng E 2,00 xe/h 0,0005 0,0001 0,0066 0,0033 mg/m/s 
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Nồng độ chất ô nhiễm do tất cả các hoạt động vận chuyển trên tạo ra được tính theo 

công thức: 

Áp dụng với mô hình cải biên của Sutton với nguồn đường: 
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  Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm do dòng xe đưa vào không khí (mg/m3); 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

Z: Độ cao của điểm tính (z = 1,5 m); 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (h = 0,5 m); 

u: Tốc độ gió trung bình u = 2,1 m/s 

δz: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương x (m). 

= 2,846 m                   [4.2] 

Áp dụng công thức [4.1] và [4.2] ta xác định được nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu vào không khí theo khoảng cách so với dòng xe như 

sau: 

Bảng 4.4. Kết quả dự báo nồng độ chất ô nhiễm theo chiều cao và khoảng cách tính 

toán trong hoạt động vận chuyển phế thải  

Khoảng cách so với 

dòng xe (m) 

Các hạng mục HTKT (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

5 0,0001 0,000030 0,0017 0,0008 

10 0,0001 0,000023 0,0013 0,0006 

25 0,0001 0,000013 0,0007 0,0004 

50 0,0000 0,000008 0,0004 0,0002 

100 0,0000 0,000005 0,0003 0,0001 

200 0,0000 0,000003 0,0002 0,0001 

500 0,0000 0,000002 0,0001 0,0000 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 

Đánh giá tác động 

- Phát sinh bụi, tiếng ồn, độ rung có ảnh hưởng tới môi trường không khí trên khu 

vực dự án. 

 Nhìn chung, nhóm tác động nêu trên đều có tính chất gián đoạn, tạm thời và sẽ 

chấm dứt ngay sau khi hoạt động này chấm dứt, trong đó lượng bụi, tiếng ồn phát sinh 

[4.1] 
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trên khu vực dự án do phát quang, giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng trực tiếp tới công 

nhân thi công, song ít ảnh hưởng đến sức khỏe dân cư trên khu vực. 

Bên cạnh đó, rác thải thực vật tại dự án phát sinh rất ít, có thể dễ dàng thu gom, tái 

sử dụng làm chất đốt, phân xanh nên có thể cho rằng tác động do các chất thải này sẽ 

được khống chế và giảm thiểu phù hợp. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án 

Dự án không thực hiện việc khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án tại khu đất 

thực hiện dự án. 

4.1.1.4. Đánh giá tác động từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị 

- Khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Theo như khối lượng công việc cần thi công và theo tính toán của chủ đầu tư thì 

lượng nguyên vật liệu dùng trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 30906,76tấn (theo 

bảng 1.11 – Chương 1) và trong thời gian diễn ra quá trình thi công là 12 tháng tương 

đương khoảng 350 ngày sử dụng xe với tải trọng 10 tấn thì trung bình lượng xe cần sử 

dụng là 9 xe/ngày (lớn nhất khoảng 2 xe/giờ), cả đi cả về là 18 lượt xe/ngày. Để chuyên 

chở nguyên vật liệu và trang thiết bị dùng cho hoạt động xây dựng được lấy gần với khu 

vực thực hiện dự án trong vòng bán kính 20km. Các phương tiện giao thông vận tải sử 

dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu Diezen, các nhiên liệu này khi cháy sẽ sinh ra khói 

thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí sẽ thải ra ngoài môi trường như: bụi muội, CO, 

CO2, NO2, SO2 … Mức độ phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhiệt độ không khí, 

vận tốc xe chạy, chiều dài tuyến đường đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu, loại xe… 

            Do phần lớn quãng đường vận chuyển là chạy trong đô thị, tải trọng xe sử dụng là 

10 tấn, thì hệ số phát thải ô nhiễm của phương tiện vận chuyển lấy theo theo Bảng 4.2. Hệ 

số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường. Chiều dài quãng đường vận chuyển là 20 km từ 

các điểm cung cấp vật liệu xây dựng về dự án. Tải lượng các chất ô nhiễm được tính là: 

Bảng 4.5. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

STT Lưu 

lượng xe Đơn vị 
Bụi SO2 NO2 CO Đơn vị 

Hệ số 2 xe/h 0,9 0,2145 1,44 2,9 kg/1000km 

Tải lượng E 2 xe/h 0,0005 0,0001 0,0008 0,0016 mg/m/s 

 Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng công thức [4.1] mô 

hình cải biên của Sutton với nguồn đường xác định được nồng độ trung bình của các chất 

ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến. Kết quả tính toán dự báo nồng 

độ các chất thải theo chiều cao và khoảng cách từ nguồn phát thải đến khu vực tính toán 

được thể hiện dưới các bảng sau: 

Bảng 4.6. Kết quả dự báo nồng độ chất ô nhiễm theo chiều cao và khoảng cách tính 

toán trong hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Khoảng cách so với 

dòng xe (m) 

Các hạng mục HTKT (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

5 0,0001 0,000015 0,0008 0,0004 
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Khoảng cách so với 

dòng xe (m) 

Các hạng mục HTKT (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

10 0,0001 0,000025 0,0002 0,0004 

25 0,0001 0,000019 0,0002 0,0003 

50 0,0001 0,000011 0,0001 0,0002 

100 0,0000 0,000007 0,0001 0,0001 

200 0,0000 0,000004 0,0000 0,0001 

500 0,0000 0,000003 0,0000 0,0000 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 

             Từ bảng ước tính nồng độ khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển nhận thấy 

rằng việc vận chuyển của dự án là rất ít, cho nên mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô 

nhiễm trên tuyến đường vận chuyển là không đáng kể. Phạm vi ảnh hưởng khoảng 5 – 

10m dọc hai bên tuyến đường vận chuyển, khu vực ảnh hưởng lại phân bố rải rác trên 

tuyến đường vận chuyển nên vẫn cần có biện pháp giảm thiểu nguồn ô nhiễm này. 

4.1.1.5. Đánh giá tác động từ việc thi công các hạng mục công trình của dự án 

4.1.1.5.1. Đánh giá, dự báo tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải 

 Nguồn gây tác động 

- Bụi phát sinh từ quá trình trình đào, đắp dự án. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đá đổ thải. 

- Bụi khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục xây dựng dự án. 

- Khí thải phát sinh từ các máy móc thi công xây dựng. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình hàn kết cấu. 

 Đánh giá tác động  

  - Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp dự án: 

          Theo thống kê tại bảng 1.16 -  Chương 1 khối lượng đào đắp san nền, thi công xây 

dựng khối nhà và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật là: 16213,45 tấn. 

Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình san lấp mặt bằng theo tài liệu World bank: 

Environmental Assessment Sourcebook, volume II: sectoral guidelines, Environment 

(World Bank, Washington DC, 8/1991) được tính theo công thức: 

  [4.3] 

           Trong đó:  

 + E: Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 75 

 

 + k: Hệ số kích thước hạt bụi, trong trường hợp này đánh giá bụi TSP (kích thước 

bụi <30µm) nên lấy k = 0,74 

 + U: Tốc độ gió trung bình m/s (2,5m/s) 

 + M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 4,8% 

 Như vậy, hệ số ô nhiễm bụi sẽ là:  

E = 0,0016 x 0,74 x (2,5/2)1,4/(0,048/2,2)1,3= 0,23 kg bụi/tấn đất 

16213,45 x 0,23 = 3729 kg bụi. 

Dựa trên tải lượng bụi phát sinh trong quá trình đào/đắp tại khu vực dự án có thể 

ước tính nồng độ bụi phát sinh tại khu vực công trường theo công thức sau: 

C=∑Q/V +Co  

Trong đó:  

C: nồng độ của bụi tổng số (TSP) tính trung bình 1 giờ (µg/m3); 

Q: tải lượng bụi tổng số gây ra do hoạt động thi công (đào/đắp), tính trung bình 

trong 1 giờ (µg/m3); 

V: thể tích vùng tính toán (m3); thể tích vùng tính toán dựa trên diện tích khu vực 

tiến hành thi công đào/đắp và chiều cao phát tán (lấy trung bình 10m); 

Co: nồng độ bụi tổng số nền tại khu vực dự án, nồng độ nền dựa trên giá trị trung 

bình quan trắc tại tất cả các vị trí trong khu vực dự án (µg/m3); 

Tính toán cụ thể như sau: 

+ Q bụi phát sinh do quá trình đào/đắp 

 Thời gian đào đắp san nền, đào các hạng mục là 4 tháng (tương đương 120 ngày 

làm việc) 

Thời gian làm việc mỗi ngày là 8h/ngày. 

Lượng bụi tính trung bình 1 giờ trong giai đoạn này là: 

Q = 3729 /120/8 = 3,88 kg/giờ 

+ V thể tích vùng tính toán (m3); V=Sxd  

S= diện tích khu vực tính toán: S= 13204m2 

d = Chiều cao phát tán, tính toán trung bình d=10m; 

Vậy thể tích vùng tính toán tại trường như sau: 

V = 13204 x 10 = 132040 m3; 

+ Co nồng độ nền tại khu vực thực hiện dự án trung bình là 150 µg/m3.  

Vậy nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào đắp tại dự án như sau: 

CMN = 3,88 kg/giờ * 106 µg/kg : 132040 m3 + 150 µg/m3 = 179,38 µg/m3 

Theo tính toán nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đối với 

không khí khu vực làm việc. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường tự nhiên, công nhân lao động; các bộ phận 

làm việc tại khu vực thi công. 
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- Phạm vi tác động: Trong khu vực thực hiện dự án và xung quanh.  

- Thời gian tác động: Trong thời gian đào đắp san nền và các hạng mục công trình. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển chất thải: đất dư thừa và phế thải 

xây dựng 

Trong quá trình triển khai dự án cần sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải phá 

dỡ, đất dư thừa và vận chuyển nguyên, vật liệu. Việc sử dụng nhiêu liệu là dầu DO làm 

nhiên liệu đốt cho động cơ sẽ sinh ra khí thải bao gồm là các loại như: CO, NO2, SO2, 

VOCs,...  

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển chất thải đất dư thừa, phế thải xây 

dựng: 

    Theo bảng 1.16. Bảng khối lượng đào đắp san nền, các hạng mục công trình phụ 

trợ, hạ tầng kỹ thuật và phế thải xây dựng thì tổng khối lượng chất thải đất đào dư thừa đổ 

thải, phế thải xây dựng được vận chuyển ra khỏi khu vực dự án khoảng: 11625,08 tấn. 

             Dự án sử dụng xe tải trọng 10 tấn, động cơ chạy bằng dầu DO vận chuyển trong 

120 ngày thì tổng số xe vận chuyển là 10 xe/ngày tương đương 2 xe/giờ. Đất đá phát sinh 

từ hoạt động đào, xây dựng dự kiến được vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn xây 

dựng Nguyên Khê tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 

           Do phần lớn quãng đường vận chuyển là chạy trong đô thị, tải trọng xe sử dụng là 

10 tấn, thì hệ số phát thải ô nhiễm của phương tiện vận chuyển lấy theo theo Bảng 4.2. Hệ 

số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường. Chiều dài quãng đường vận chuyển là 3 km từ 

dự án (số 1 đường Lê Hữu Tựu – khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Nguyên Khê) đến Bãi 

chôn lấp chất thải rắn xây dựng Nguyên Khê (gần Khu công nghiệp Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê). Tải lượng các chất ô nhiễm được tính là: 

Bảng 4.7. Tải lượng chất ô nhiễm không khí từ hoạt động vận chuyển đất dư thừa và 

phế thải xây dựng 

STT Lưu lượng xe Đơn vị Bụi SO2 NO2 CO Đơn vị 

Hệ số 2,00 xe/h 0,9 0,2145 1,44 2,9 kg/1000km 

Tải lượng E 2,00 xe/h 0,0005 0,0001 0,0008 0,0016 mg/m/s 

            Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng công thức [4.1] mô 

hình cải biên của Sutton với nguồn đường xác định được nồng độ trung bình của các chất 

ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến. Kết quả tính toán dự báo nồng 

độ các chất thải theo chiều cao và khoảng cách từ nguồn phát thải đến khu vực tính toán 

được thể hiện dưới các bảng sau: 

Bảng 4.8. Kết quả dự báo nồng độ chất ô nhiễm theo chiều cao và khoảng cách tính 

toán trong hoạt động vận chuyển đất dư thừa và phế thải xây dựng 

Khoảng cách so với 

dòng xe (m) 

Các hạng mục HTKT (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 
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Khoảng cách so với 

dòng xe (m) 

Các hạng mục HTKT (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

5 0,0001 0,000025 0,0002 0,0004 

10 0,0001 0,000019 0,0002 0,0003 

25 0,0001 0,000011 0,0001 0,0002 

50 0,0000 0,000007 0,0001 0,0001 

100 0,0000 0,000004 0,0000 0,0001 

200 0,0000 0,000003 0,0000 0,0000 

500 0,0000 0,000001 0,0000 0,0000 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

Ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện thi công 

Nguồn phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động của máy móc thi công chủ yếu từ 

việc đốt cháy nhiên liệu trong động cơ của các phương tiện, máy móc thi công.  

Để tính tải lượng ô nhiễm từ máy móc thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu DO được xác 

định theo công thức: 

Tải lượng chất ô nhiễm (kg/h) = Lượng nhiên liệu tiêu thụ của thiết bị (kg/h) × hệ số 

ô nhiễm tương ứng (kg/tấn) x tỷ trọng dầu DO (với tỷ trọng dầu DO = 0,8kg/lít). 

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm K  

TT Các chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nhiên liệu) 

1 Bụi 0,28 

2 SO2 20*S 

3 NOX 2,84 

4 CO 0,71 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993). 

Theo số liệu tính toán nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các máy thiết bị tham gia thi 

công tại công trường được tổng hợp tại Chương 1 của báo cáo là 584 lít/ngày. Tải lượng 

các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công trong quá trình thi công 

xây dựng được tổng hợp ở bảng sau: 
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Bảng 4.10. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công 

TT Các chất ô nhiễm 
Tải lượng chất ô nhiễm  

kg/h g/s 

1 Bụi 0,0171 0,0051 

2 SO2 0,0007 0,00024 

3 NOX 
0,1765 0,0491 

4 CO 
0,0468 0,0125 

Áp dụng mô hình tính toán với nguồn điểm của Gifford và Hanna để xác định nồng 

độ chất ô nhiễm phát tán từ máy móc thi công: 

3
3

0

10
( / )

. .

E
C C mg m

u b H
 

  
(4.3) 

Trong đó: 

C – Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3. 

Co – Nồng độ nền của chất ô nhiễm trong không khí khu vực tính toán, 0,108 

mg/m3. 

E – Tải lượng phát thải chất ô nhiễm, g/s.  

b – Chiều rộng của vùng tính toán, 35m. 

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực, 2,5 m/s. 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển, 10m. 

Từ tải lượng chất ô nhiễm tại bảng 4.10, thay số liệu vào công thức (4.3) xác định 

được nồng độ chất ô nhiễm phát sinh từ máy móc thi công như sau: 

Bảng 4.11. Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công  

 TSP SO2 NOX CO 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 0,119 0,115 0,189 0,138 

Nồng độ chất ô nhiễm (µg/m3) 119 115 189 138 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(µg/m3) 
300 350 200 30.000 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ máy móc thi 

công nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Hoạt động của các máy 

móc không diễn ra đồng thời và không hoạt động cùng một vị trí, do đó nồng độ chất ô 

nhiễm phát sinh thực tế sẽ nhỏ hơn tính toán. Bụi và khí thải từ máy móc thi công ảnh 

hưởng tới sức khỏe CBCNV trực tiếp tham gia thi công xây dựng. 
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- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và dân cư sinh 

sống xung quanh. 

- Phạm vi tác động: Khu vực dự án và xung quanh 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công xây dựng dự án. 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn kết cấu 

Nhiều hoạt động khác trong quá trình thi công xây dựng cũng phát sinh bụi và khí 

thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này 

làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như Mangan oxit, sắt ô xít,... 

Bảng 4.12. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03– 7,1/7,06 3,3– 62,2/47,2 0,002-0,02/0,001 

Que hàn  

Austent bazo 
 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1  

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)). 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

lao động.  

Giả sử dự án sử dụng que hàn đường kính 4mm (khối lượng 25 que/kg), trong quá 

trình xây dựng sử dụng khoảng 2,36 tấn = 2360 kg (thống kê trong bảng khối lượng 

nguyên vật liệu của dự án tại bảng 1.11 chương 1). Thời gian thi công xây dựng khoảng 

350 ngày. Vậy số que hàn sử dụng trong 1 ngày khoảng: 

2360 x 25: 350 = 167 que. 

Tải lượng khí thải trong quá trình hàn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.13. Tải lượng ô nhiễm khí thải khi hàn 

STT Chất ô nhiễm 
Số lượng que 

hàn (que/ngày) 

Hệ số ô nhiễm* 

(mg/que hàn) 

Tải lượng 

(g/s) 

1 Bụi kim loại 167 70 0,0004 

2 Khí CO 167 25 0,000145 

3 Khí NO2 167 30 0,000174 

(*) Nguồn: Tài liệu "Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà Xuất bản 

khoa học kỹ thuật, 2003 

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, tải lượng bụi và các khí CO, NO2 

phát sinh từ quá trình hàn nhỏ. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và 
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phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại 

khu vực thi công và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người công nhân thi công 

hàn. 

- Đối tương chịu tác động: Công nhân trực tiếp tham gia quá trình hàn kết cấu 

- Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công, hàn kim loại. 

Bụi, khí thải tác động đến các đối tượng, công trình xung quanh 

 Đối với con người các khí này có khả năng gây kích ứng niêm mạc phổi ở nồng độ 

thấp, ở nồng độ cao và lâu dài chúng có thể gây loét phế quản, giảm khả năng hấp thụ oxy 

của các phế nang, tác động không tốt đến hệ tim mạch, gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt khi 

có mặt đồng thời SO3 thì các tác động lên cơ thể sống mạnh hơn so với tác động của từng 

chất riêng biệt, gây co thắt phế quản gây ngạt và tử vong. Bụi là một trong những tác nhân 

gây ô nhiễm nguy hiểm. Đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm khả năng quang 

hợp của cây, làm giảm năng suất cây trồng. Các hạt bụi có kích thước nhỏ dễ dàng lọt vào 

và tồn tại trong các phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho con người và động vật. Tuy 

nhiên với thời gian xây dựng ngắn do vậy tạc động lên môi trường không khí ở giai đoạn 

này có mức độ không lớn và mang tính tạm thời. 

b. Tác động của nước thải 

 Nguồn gây tác động 

- Sinh hoạt của công nhân thi công tại công trường 

- Nước thải thi công 

- Nước mưa chảy tràn 

  Đánh giá tác động 

- Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công tại công trường 

Trong quá trình thi công xây dựng, dự kiến số lượng công nhân tham gia làm việc 

tại công trường cao nhất là 50 người và không có hoạt động nấu ăn. Do đó lượng nước 

cấp sinh hoạt tại công trường ước tính khoảng: QSH = (45 lít/người/ngày x 50 người) = 

2.250 lít/ngày =2,25 m3. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì lượng nước 

thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước sử dụng.  

        Do đó lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này là: 2,25 m3/ngày. 

Vậy tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.14. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Không xử 

lý 

Xử lý qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 TDS mg/l 1.608 761-852 1000 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Không xử 

lý 

Xử lý qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

2 BOD5 mg/l 329 49-99 50 

3 TSS mg/l 713 36-178 100 

4 pH - 8-9,5 7-7,8 5 - 9 

5 
Sunfua (Tính theo 

H2S) 
mg/l 45 17-23 4 

6 Amoni (NH4
+) mg/l 60 20-40 10 

7 NO3
-_N mg/l 120-160 70-80 50 

8 Photphat mg/l 17 3-10 10 

9 
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 40-50 20-30 10 

10 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 133 42 20 

11 Tổng Coliform* MPN/100ml 106 – 109 104 5.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với 

Quy chuẩn nước thải (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B). Các thông số đều có hàm lượng 

vượt tiêu chuẩn cho phép. Do vậy cần phải có biện pháp giảm thiểu đối với nguồn thải 

này.  

Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng nếu không có biện pháp thu 

gom, xử lý sẽ gây tác động đến môi trường tiếp nhận nước thải và làm mất mỹ quan khu 

vực, cụ thể:  

+ Nước thải sinh hoạt có khả năng gây tác động chủ yếu đối với không khí do mùi 

hôi từ các sản phẩm phân hủy của chúng. Phạm vi tác động thường có tính cục bộ xung 

quanh vị trí phát sinh tại các khu nhà vệ sinh hoặc hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

+ Nước thải sinh hoạt không qua xử lý khi xả vào nguồn nước góp phần gia tăng ô 

nhiễm đối với nước mặt ở mức cao. Đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ hệ thống 

thu gom và nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. 

+ Đối với đất và nước ngầm: Các tác động chủ yếu khi nước thải sinh hoạt phát tán 

vào môi trường đất là khả năng ô nhiễm các chất hữu cơ, vi khuẩn. Khu vực bị tác động 
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chủ yếu nằm xung quanh vị trí lắp đặt các công trình nhà vệ sinh di động trên công 

trường. Mức độ tác động thấp. 

Nhìn chung, với khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ các công trường thi 

công là không lớn nhưng có nguy cơ tác động cao đối với các thành phần môi trường 

không khí, nước, đất và sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp trên công trường. Tuy 

nhiên, có thể hạn chế các tác động này khi thực hiện các biện pháp thu gom xử lý toàn bộ 

khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công xây dựng dự án; môi trường đất, 

nước khu vực dự án. 

+ Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện dự án và xung quanh 

+ Thời gian tác động: Trong gian đoạn thi công xây dựng 

- Tác động do nước thải thi công xây dựng. 

Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ sử dụng nước để rửa xe ra vào công trường, 

nước vệ sinh máy móc, thiết bị,… và nước trộn vữa. Tuy nhiên nước trộn vữa, bê tông 

gần như không phát sinh nước thải.  

Trong quá trình rửa xe, sẽ sử dụng một lượng nước tương đương 300 lít/xe, tần 

suất rửa xe 22 chuyến/ngày (theo đã tính toán ở chương I), vậy tổng lượng nước cấp cho 

rửa xe là:  

22 lượt xe x 300 = 6.600 lít/ngày, tương đương 6,6 m3/ngày 

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe ước tính bằng 100% tổng lượng 

nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe là:  

6,6 x 100% = 6,6m3/ngày. 

Quá trình xây dựng trên công trường có sử dụng nước cho các hoạt động xây dựng 

như: trộn vữa, rửa máy móc thiết bị thi công. Lượng nước cấp cao nhất cho hoạt động xây 

dựng tại công trường là: 3 m3/ ngày đêm. Ước tính lượng nước thải phát sinh từ quá trình 

rửa thiết bị thi công của dự án khoảng 2 m3/ngày (do 1 phần nước đã ngấm vào vật liệu 

trộn vữa). 

Vậy tổng lượng nước thải thi công: 6,6 + 2 = 8,6 m3/ngày ~ 9 m3/ngày 

 Bảng 4.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công* QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột B) 

1 pH - 6,99 5,5-9 

2 TSS mg/l 663 100 

3 COD mg/l 85 150 

4 BOD5
 mg/l 56 50 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công* QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột B) 

5 Zn mg/l 0,004 3 

6 Pb mg/l 0,055 0,5 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,02 10 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – CEETIA) 

           Ghi chú: QCTĐHN 02:2014/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

         + Cột A: các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước 

được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

         + Cột B: các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước 

được không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Qua bảng 4.15, so sánh nồng độ các chất ô nhiễm với QCTĐHN 02:2014/BTNMT 

cột B, nồng độ COD và dầu đều thấp hơn giới hạn cho phép. Tuy nhiên nước thải từ quá 

trình rửa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công mang theo một lượng dầu bị tràn đổ, rò rỉ 

ra ngoài môi trường. Khi xâm nhập vào nguồn nước, một phần của dầu sẽ bị phân tán vào 

môi trường xung quanh, nếu thâm nhập vào thủy vực sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nước và 

có thể gây ảnh hưởng đối với các loài sinh vật thủy sinh trong nước. Ảnh hưởng bất lợi 

tiềm tàng lên các loài động vật thủy sinh. So sánh với QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B, 

nồng độ SS tùy thời điểm cao hơn giới hạn cho phép.  

Nguồn tiếp nhận nước thải thi công: hệ thống thoát nước chung của khu vực trên 

đường Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

- Đánh giá các tác động: 

  Như vậy, nước thải từ công trường xây dựng có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi tới 

nguồn nước, cụ thể gồm: 

+ Tác động do bùn đất: có hàm lượng bùn đất lớn, dễ lắng cặn nên khi không được 

xử lí sẽ gây ra ô nhiễm độ đục đối với toàn bộ hệ thống cống thoát nước chung của khu 

vực dự án hoặc gây ra các hiện tượng bồi lắng dòng chảy dẫn đến sự tắc nghẽn đối với 

mương thoát nước. 

+ Tác động do ô nhiễm dầu mỡ có trong nước: Các tác động do nước thải từ khu 

rửa xe thường có nguy cơ ô nhiễm dầu mỡ ở mức cao. Khi không được thu gom, xử lí,… 

các loại dầu mỡ trong nước sẽ cuốn trôi vào hệ thống thoát nước và nguồn tiếp nhận, kèm 

theo là những tác động ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước, đất và hệ sinh thái 

nguồn tiếp nhận. 

Với những tác động có thể xảy ra như đánh giá ở trên thấy, nước thải từ hoạt động 

vệ sinh - rửa xe tác động đến nguồn nước ở mức trung bình. 
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+ Tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh: Vi khuẩn và các sinh 

vật khác trong nước ngọt sử dụng oxy để chuyển hóa nước. Trong khi phá vỡ nước thải, 

những vi sinh vật này có thể gây ra vùng chết (vùng thiếu oxy). Các sinh vật dưới nước 

nếu thiếu ô xy sẽ gây lên hiện tượng như cá chết… ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh. 

         - Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn san nền, nước mưa chảy tràn trên mặt bằng có thể kéo theo cát và 

có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước trong khu vực dự án và một số khu vực lân 

cận. Nhất là khi có mưa lớn trong khi trong giai đoạn san nền thì chưa thể hoàn thiện 

được hệ thống cống thoát nước cũng như các cửa xả nước mưa nên khu vực công trường 

san nền có khả năng xảy ra ngập úng. Tuy nhiên, lưu lượng nước mưa phụ thuộc nhiều 

vào chế độ khí hậu của khu vực và thường chỉ tập trung vào một số tháng trong năm. 

Trong thời gian này lượng nước mưa của toàn khu vực cũng lớn nên nồng độ chất ô 

nhiễm giảm nhanh, khả năng gây ra các ảnh hưởng xấu là không đáng kể. 

Theo tài liệu Công trình thoát nước thải loại nhỏ (I.Grullo). Lưu lượng nước mưa 

chảy tràn khu vực dự án được tính toán như sau: 

Qm = ϕ  q   F (l/s) 

Trong đó:  

q: Cường độ mưa tính toán tại khu vực triển khai dự án trong thời gian 20 phút và 

chu kỳ vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm, l/s*ha; 

q = A(1 + C  lgP)/(t + b)n 

= 5.890(1+0,65lg5)/(20+20)  0,84 =  179,8l/s.ha 

Trong đó:  

A, C, b, n: hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương (theo phụ 

lục B, TCVN 7957:2008) A=5.890; C=0,65; b=20; n=0,84; 

P: Chu kỳ lặp lại của trận mưa tính toán (năm). Theo bảng 3 của TCVN 

7957:2008, Dự án tại thành phố lớn, do đó sẽ lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 

P = 5 năm. 

F: Diện tích khu vực triển khai dự án, F = 1,3204 ha; Hệ số dòng chảy, ϕ = 0,3  

Như vậy, lưu lượng mưa tính toán cho toàn bộ khu vực triển khai dự án là: 

Qm = 179,8  0,3  1,3204 = 71,22/s 

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt 

như dầu, mỡ, bụi, đất, cát,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mưa. 

Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức của 

Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trường nước, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, 2002, cụ thể như sau:  

G = Mmax{1-exp(-kz  T)}  F 
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Trong đó:  

Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 250 kg/ha 

kz: Hệ số động lực tích lũy chất bẩn ở trong khu vực dự án, kz = 0,4/ngày 

T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích khu vực dự án, F=1,3204ha 

G = 250  {1 - exp(-0,4  15)}  1,3204 = 329,28 kg 

Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày là 329,28 kg trên diện tích 

1,3204ha. Lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án, gây tác 

động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. 

Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cuốn theo các vật chất, các đất đá bở rời, 

các muối khoáng trên bề mặt, dầu mỡ bị rò rỉ… làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, các 

chất hữu cơ, tăng độ đục, dầu mỡ của môi trường nước, làm tắc nghẽn hệ thống thoát 

nước của khu vực. 

Nếu không có các rãnh thoát nước mưa, nước mưa chảy tràn có thể ảnh hưởng tới 

các hạng mục công trình xây dựng như làm hư hỏng, phá huỷ các hạng mục công trình 

đang xây dựng. 

Với tổng lượng nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất bẩn trên bề mặt 

xuống hệ thống tiêu thoát nước tạm thời vào hệ thống thoát nước của khu vực. Đồng thời, 

phần lớn đất cát bị cuốn theo nước mưa đều có khả năng lắng tốt. Sự bồi lắng sẽ làm giảm 

khả năng tiêu thoát nước và có thể gây ra ngập úng khu vực trũng trong dự án nếu xảy ra 

mưa lớn. Ngoài ra nếu trong công trường dự án bố trí vật liệu, nguyên liệu, máy móc thiết 

bị không được che kín, không gọn gàng thì khả năng các chất ô nhiễm, dầu mỡ hóa chất 

sẽ bị cuốn trôi và chảy vào lưu vực. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ, có tính 

tạm thời và có thể kiểm soát được. 

- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước trên đường nội bộ, dân cư xung 

quanh dự án. 

- Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện dự án, hệ thống thoát nước của khu vực và 

khu vực xung quanh dự án. 

- Thời gian tác động: Trong gian đoạn thi công xây dựng. 

c. Tác động của chất thải rắn, chất thải nguy hại 

 Nguồn gây tác động 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. 

- Hoạt động đào đắp san nền; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công 

xây dựng phát sinh ra chất thải rắn xây dựng. 

- Hoạt động sơn hoàn thiện công trình; hoạt động thay thế, sữa chữa máy móc thi 

công phát sinh chất thải nguy hại. 

 Đánh giá tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát 

sinh một lượng chất thải rắn, định mức thải rác 0,5 kg/người/ngày đối với công nhân ăn ở 

tại công trường (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2006). 
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Số lượng công nhân làm việc trên công trường là 50 người, khi đó lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh là: 0,5 x 50 = 25 (kg/ngày). 

Thành phần của chúng bao gồm các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) 

và các chất thải vô cơ như túi nilong thải, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,… Đặc trưng của loại 

chất thải sinh hoạt là có khả năng phân hủy nhanh, gây mùi hôi thối, tập trung vi sinh vật 

và côn trùng. Tuy lượng chất thải phát sinh là không nhiều nhưng nếu không thu gom 

hàng ngày và có biện pháp xử lý phù hợp thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất, nước, 

không khí và cảnh quan trên công trường và khu vực xung quanh. 

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công dự án và dân cư xung quanh dự án. 

+ Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và khu vực xung quanh  

+ Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án 

- Tác động do chất thải rắn xây dựng 

+ Theo tính toán tại bảng 1.4 - chương 1 thì khối lượng chất thải rắn phát sinh từ 

hoạt động phá dỡ là 2424,52 tấn. 

+ Theo tính toán tại bảng 1.16 - chương 1 thì khối lượng chất thải rắn xây dựng 

phát sinh từ khối lượng đất đào đắp dư thừa; khối lượng nguyên vật liệu hao hụt, rơi vãi 

khoảng 11625,08 tấn/trong cả quá trình thi công, khối lượng đất đào đổ thải 11470,55 tấn 

và khối lượng phế thải xây dựng là 154,53 tấn. 

        Khối lượng chất thải rắn xây dựng lớn, nếu không quản lý tốt và có biện pháp thu 

gom, xử lý sẽ gây mất mỹ quan khu vực dự án. Tập kết tại khu vưc dự án là nguồn gây 

phát tán bụi lớn tới môi trường không khí khu vực. Đồng thời, khi mưa xuống sẽ rửa trôi 

đất, cát, các lớp vữa, vât liệu xây dựng xuống hệ thống cống thoát nước, gây tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước của khu vực dự án cũng như khu vưc xung quanh, đồng thời gây thất 

thoát, hư hỏng nguyên vật liệu của dự án. 

- Chất thải nguy hại. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn phá dỡ là các găng tay, giẻ lau dính dầu 

mỡ của các máy móc thi công. Lượng chất thải này tuy không lớn chỉ khoảng 3-5 kg găng 

tay, giẻ lau dính dầu mỡ nhưng vẫn cần được thu gom, xử lý theo đúng quy định tránh gây 

ô nhiễm môi trường. 

Chất thải nguy hại của dự án phát sinh trong giai đoạn xây dựng là giẻ lau dính dầu, 

dầu máy thải bỏ, bóng đèn huỳnh quang thải,… từ hoạt động thay thế, sửa chữa máy móc 

thiết bị trong quá trình thi công xây dựng; vỏ thùng chứa sơn, găng tay, giẻ lau, dụng cụ 

dính sơn,… từ hoạt động thi công hoàn thiện.  

Dầu mỡ thải: 

Dầu mỡ từ quá trình sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực 

dự án là không thể tránh khỏi. Lượng dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng phụ thuộc và các yếu tố sau: 

+ Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường 

+ Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công 

+ Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (2002), lượng dầu mỡ do 

mỗi xe tải, máy móc thiết bị xây dựng thải ra mỗi lần thay dầu vào khoảng 7 lít/lần. Thời gian 

thay dầu mỡ và bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công trung bình từ 3-6 tháng phụ thuộc vào 

cường độ hoạt động của các máy móc/thiết bị này.  
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- Thực tế, việc sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện thi công thường được thực 

hiện ở các gara. Trên công trường chỉ thực hiện những sửa chữa nhỏ do đó lượng dầu mỡ 

thải phát sinh là rất ít, ước tính là từ 5 – 10 lít/tháng. Lấy khối lượng riêng của dầu mỡ là D = 

0,85 kg/lít (Theo Nguyễn Văn Thoại, Sổ tay ôn tập kiến thức Hóa học, NXB Giáo dục Việt 

Nam), áp dụng công thức m = D.V  ta có khối lượng dầu mỡ thải phát sinh tương đương 

khoảng 5 – 9 kg/tháng. 

- Đối với giẻ lau và cặn dầu, khó có thể ước lượng được lượng sử dụng, nhưng 

theo dự báo chỉ từ 2 kg/tháng/1 công trường giẻ lau dính dầu mỡ.  

- Trong quá trình hoàn thiện theo Bảng 1.11 - chương I thì Dự án xây dựng trường 

sử dụng: 13 tấn sơn tương đương 7.200 kg sơn;  

Quá trình sơn dự án dự kiến diễn ra trong vòng 2 tháng (tương đương khoảng 60 

ngày) thì khối lượng sơn sử dụng trung bình cho 1 ngày: 7200 : 60 = 120 kg/ngày;  

Theo đặc tính ghi trên thùng sơn thì mỗi thùng 18 lít nặng 27 kg và mỗi vỏ thùng 

sơn nặng 0,8 kg nên khối lượng vỏ thùng sơn phát sinh một ngày: (120:27) x 0,8 = 3,55 

kg vỏ thùng sơn/ngày tương đương 106,6 kg/tháng tương đương 213,2kg/giai đoạn xây 

dựng. 

- Que hàn: Căn cứ theo khối lượng nguyên vật liệu dùng cho thi công các hạng mục 

của dự án thì Dự án sử dụng: 2360 kg que hàn. Lượng đầu mẩu que hàn, xỉ hàn chiếm 2% 

lượng que hàn đầu vào. Tổng khối lượng que hàn thải là: 2360 x 2% = 47,2 kg/giai đoạn 

xây dựng. 

Bảng 4.16. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong  

thi công  

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã CTNH Số lượng 

(kg/tháng) 

1 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 3 

2 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 

(vỏ thùng sơn đã qua sử 

dụng) 

Rắn 18 01 03 

213,2 

3 
Dầu động cơ, hộp số 

bôi trơn thải 
Lỏng 17 02 03 3 

4 
Đầu mẩu que hàn thải 

có thành phần nguy hại 
Rắn 07 04 01 47,2 

5 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 1  

Tổng 267,4 
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Tác động của các loại CTNH tới môi trường được đánh giá là đặc biệt nghiêm 

trọng nếu như không được quản lý tốt. Dầu mỡ thải rơi vãi đi vào môi trường nước có thể 

tạo lớp màng trên bề mặt dòng nước, ngăn cản khả năng trao đổi không khí tự nhiên của 

nước, do đó ảnh hưởng tới đời sống của sinh vật thủy sinh. Dầu mỡ thải còn chứa các 

thành phần độc hại phát sinh trong quá trình bôi trơn, không thể kiểm soát được. 

- Ô nhiễm môi trường đất: Do dầu thải tràn ra, chất thải nhiễm dầu vương vãi ra bề 

mặt đất gây ô nhiễm; 

- Ô nhiễm môi trường nước: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu vương vãi hoặc do nước 

mưa chảy tràn cuốn theo vào hệ thống thoát nước của khu vực gây bít tắc, ngăn cản dòng 

nước tiêu thoát, làm giảm khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước chung của 

khu vực. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công dự án; dân cư xung quanh dự án, hệ 

thống thoát nước khu vực và môi trường đất khu vực dự án 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và khu vực xung quanh  

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án và lâu dài. 

4.1.1.5.2. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình phá dỡ và quá trình thi công xây dựng dự án từ 

các nguồn: 

+ Phương tiện giao thông vận tải 

+ Máy móc, thiết bị phá dỡ (máy ủi, máy đào, máy xúc…). 

 + Máy móc, thiết bị thi công (máy trộn vữa, máy đầm, máy đào, máy ép cọc…). 

 + Hoạt động phá dỡ, hoạt động thi công xây dựng. 

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các khu tập trung công nhân xây dựng.  

 Đánh giá tác động 

Quá trình phá dỡ, thi công xây dựng các hạng mục phục vụ cho dự án sử dụng các 

phương tiện thi công không đồng thời mà thi công từng hạng mục nên chỉ gây ảnh hưởng 

đến môi trường và sức khỏe của công nhân tham gia thi công là chủ yếu. 

Dự báo mức độ tiếng ồn tại khu vực thi công (trên các mặt bằng) lan truyền tới các 

khu vực xung quanh được xác định như sau: 

Li = Lp – Ld – Lc (dBA)  [4.5] 

Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2 (m); 

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 15m); 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản, tại khu vực dự án là khoảng trống, không có vật 

cản, không có hàng cây nên Lc = 0; 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách r2: 
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Ld = 20lg[(r2/r1)1+a] (dBA)    [4.6] 

Trong đó: r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m); 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li; 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do khu vực dự án 

là mặt đường đất trống trải không có cây nên chọn a = 0. 

Thay các giá trị vào công thức [4.5] và [4.6]  ta có thể dự báo được mức độ gây ồn 

của một số loại thiết bị, phương tiện thi công của dự án tới môi trường xung quanh. 

Bảng 4.17. Mức ồn của các thiết bị thi công ở các khoảng cách 

STT Loại thiết bị 
Mức ồn cách máy 

15 m (*) 20 m 50 m 100 m 200 m 250m 

1 Máy trộn vữa 75 72,5 64,5 58,5 52,5 50,5 

2 Máy đầm 82 79,5 71,5 65,5 59,5 57,5 

3 Xe tải 88,5 86,5 78 72 66 64 

4 Máy lu 83 80,5 72,5 66,5 60,5 58,5 

5 Máy ủi 93 90,5 82,5 76,5 70,5 68,5 

6 Máy xúc  73 70,5 62,5 56,5 50,5 48,5 

QCVN 26: 2010/BTNMT  70 70 70 70 70 

QĐ 3733: 2002/QĐ-BYT  85 85 85 85 85 

  [Nguồn: (*) Mackermize, L.da, năm 1985] 

Trong quá trình diễn ra các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục của dự án, 

mức ồn sẽ tập trung cao tại các vị trí nằm trong bán kính 15 ÷ 20 m xung quanh nguồn 

phát sinh tiếng ồn. Mức ồn tại các vị trí này dao động trong khoảng 72,5 ÷ 95 dBA. Mức 

ồn sẽ giảm dần tại các vị trí có khoảng cách xa và sẽ có giá trị từ 50,5 ÷ 72,5 dBA ở các vị 

trí cách nguồn gây ồn 200 m. 

Khi các máy móc, thiết bị cùng hoạt động sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn. 

Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công xây dựng trên các 

khu vực của dự án được xác định như sau: 

   (dBA)  

Trong đó: 

L - Mức ồn tổng cộng tại điểm tính toán; 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i. 

Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy thi công xây dựng của dự án 

tại điểm cách nguồn gây ồn 15 m, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m và 250 m như sau: 
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Bảng 4.18.Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị thi công xây dựng 

Khoảng cách 

Mức ồn cách máy 

15m 

(*) 
20 m 50 m 100 m 200 m 250 m 

Mức ồn cộng hưởng (dBA) 89,34 86,84 78,88 72,86 66,84 64,91 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 70 70 70 

QĐ 3733 :2002/QĐ-BYT 85 85 85 85 85 85 

 

Hình 3.1. Mức ồn cộng hưởng giảm theo khoảng cách 

Từ bảng 4.18 cho thấy, mức ồn giảm dần theo khoảng cách so với điểm nguồn. Mức 

ồn ở khoảng cách 200 m trở đi đều nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép QCVN 

26:2010/BTNMT và QĐ 3733:2002/QĐ-BYT. Tác động của tiếng ồn tới công nhân xây 

dựng, người dân ven tuyến đường vận chuyển, tới hoạt động đi lại của người dân và của 

khu vực dân cư giáp Dự án. Đây là tác động trực tiếp và thường xuyên, theo ước tính trong 

giai đoạn cao điểm số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng có thể lên tới 50 người, 

tác động của tiếng ồn do hoạt động của máy móc tới công nhân là không thể tránh khỏi. 

Theo kết quả tính toán từ bảng 4.18 mức ồn cộng hưởng cao nhất ở khoảng cách 15 m là 

89,34 dBA vượt quy chuẩn cho phép. Tiếng ồn gây ô nhiễm khá nghiêm trọng trong đối 

với sức khoẻ của người tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với nguồn gây ồn. Các tác động có thể 

nhận thấy là người vận hành bị mệt mỏi, mất ngủ, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao 

động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực bị 

giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Do đó cần có các biện pháp quản lý và bảo hộ an 

toàn lao động đối với công nhân xây dựng và khu vực dân cư  và các cơ quan, đơn vị xung 

quanh khu vực dự án.  

        - Tác động của độ rung 

Mức rung của các phương tiện thi công xây dựng được đánh giá bằng ba đại lượng: 

biên độ (m), vận tốc (m/s) và gia tốc (m/s2). Mức rung trung bình của một số phương tiện 

thi công được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.19. Mức rung động của một số loại máy móc trong xây dựng 

TT Loại máy móc 

Mức rung động (theo hướng thẳng 

đứng Z, dB) 
QCVN 

27:2010/BTNMT mức 

gia tốc rung cho phép 

(dB) 
Cách nguồn gây 

rung động 10 m 

Cách nguồn gây 

rung động 30 m 
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TT Loại máy móc 

Mức rung động (theo hướng thẳng 

đứng Z, dB) 
QCVN 

27:2010/BTNMT mức 

gia tốc rung cho phép 

(dB) 
Cách nguồn gây 

rung động 10 m 

Cách nguồn gây 

rung động 30 m 

1 Máy hàn 74 64 

75 

2 Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 82 71 

3 Máy đầm rùi 63 55 

4 Máy cắt uốn 5kW 81 71 

5 Ô tô vận tải thùng 10T 73 65 

6 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 

T/h 
71 

64 

7 Máy xúc dung tích gầu 1,25m3 80 72 

8 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 

T/h 
74 

68 

9 Xe nâng 2 tấn 65 61 

10 Máy ép cọc 60T 76 71 

11 Máy trộn vữa xi măng 1200l 67 62 

(Nguồn: USEPA, 1971) 

Nhận xét: 

Mức độ tác động tới sức khỏe con người phụ thuộc vào mức độ rung động. Khi 

cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp 

nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng 

mạnh. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác mệt mỏi quá mức dẫn tới 

bệnh điếc nghề nghiệp, làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ 

bụng… 

Các số liệu cho thấy ở khoảng cách 10m so với nguồn rung thì độ rung là rất lớn, 

vượt quy chuẩn cho phép; ở khoảng cách 30m độ rung của hầu hết các loại máy móc đều 

giảm xuống dưới mức cho phép. Như vậy, đối tượng chịu tác động chính là lực lượng lao 

động trực tiếp điều khiển máy móc thi công và làm việc trên công trường. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường. 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án khu dân cư xung quanh; dọc 2 bên tuyến 

đường vận chuyển. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án. 

b. Đánh giá, dự báo các tác động khác 

 Tác động do tập trung đông công nhân xây dựng 
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Trong thời gian thi công dự án, việc tập trung máy móc thi công và khoảng 50 lao 

động trên công trường xây dựng sẽ gây ra những xáo trộn nhất định cho khu vực: 

Gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá trong khu vực như lương thực, thực phẩm và đồ 

dùng sinh hoạt. 

Phát sinh những mối quan hệ giữa công nhân tại công trường và người dân địa 

phương. Khả năng xung đột giữa công nhân và người dân địa phương sẽ cao hơn nếu như 

các lao động là người từ khu vực khác không hiểu được phong tục tập quán của người dân 

địa phương. 

Trong thời gian thi công, việc tập trung một số lượng lớn công nhân sẽ tiềm ẩn các 

nguy cơ về một số tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm…). Tình hình trật 

tự an ninh sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, gây khó khăn cho lực lượng Công an 

địa phương. 

Ngoài ra, việc tập trung đông công nhân trong khu vực xây dựng cũng là nguyên 

nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh qua đường nước (tả, lỵ, thương hàn, tiêu 

chảy) hoặc qua vật truyền trung gian (sốt rét, xuất huyết...) cũng như các bệnh xã hội (lậu, 

giang mai, HIV…), gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng địa phương. Tác động này có 

thể xảy ra nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát. 

 Tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng 

Thời gian bị tác động chủ yếu là thời gian công nhân làm việc trên công trường. Tuy 

nhiên, công nhân xây dựng khi làm việc trên công trường đã được bố trí làm việc theo ca, 

theo từng vị trí công việc; được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp nên 

mức độ tác động của chất thải như bụi, khí thải, tiếng ồn được giảm thiểu. 

Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân nếu không có biện pháp thu gom và xử lý 

hợp lý có thể là nguồn gây bênh cho công nhân. 

Mặt khác, đất, đá đào đắp trong quá trình thi công nếu đổ tại vị trí không hợp lý có 

thể gây tai nạn cho công nhân. 

 Tác động tới giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực 

Suy thoái cơ sơ hạ tầng đường giao thông do vận chuyển nguyên vật liệu: 

Việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công không chỉ làm làm gia tăng lưu 

lượng giao thông mà còn làm xuống cấp các tuyến đường từ đó gây ảnh hưởng tới hoạt 

động giao thông trong khu vực. Đồng thời, tải trọng của phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu chủ yếu là xe vận tải có tải trọng 10 tấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đường giao 

thông trong khu vực trong đó có tuyến đường ….. và các tuyến đường giao thông đi vào 

khu vực dự án. 

 Tác động đến giao thông, chất lượng đường sá và các công trình khác khu vực 
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Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào dự án gây ảnh hưởng tới hoạt 

động giao thông quanh khu vực dự án.  

Tình trạng các xe chở đất đá, nguyên vật liệu xây dựng hoạt động liên tục dễ dẫn 

đến ách tắc giao thông, gây cản trở hoạt động đi lại của các phương tiện, người đi bộ trên 

tuyến đường này. 

Ách tắc giao thông khiến các phương tiện lưu thông buộc phải giảm tốc độ hoặc để 

phương tiện trong tình trạng động cơ vẫn nổ nhưng không di chuyển, làm tăng lượng phát 

thải khí, bụi, tiếng ồn do quá trình chạy động cơ, đốt cháy nhiên liệu là xăng, dầu diezel... 

gây ngột ngạt, khó thở và tâm lý khó chịu cho người tham gia giao thông.  

Trong đó đáng chú ý nhất là tác động tiềm tàng đến giao thông và lối đi lại trên 

đường Lê Hữu Tựu và các đường ra vào dự án. Dự báo, vào giờ cao điểm mật độ giao 

thông trên tuyến đường Hà Nội sẽ rất đông và có khả năng gây tắc nghẽn cục bộ trên khu 

vực gần khu vực dự án. 

Ngoài ra, các xe 10 tấn của dự án hoạt động vận chuyển liên tục cũng khiến nền 

đường có thể bị hư hỏng nếu các phương tiện chuyên trở của dự án không tuân thủ các 

quy định về an toàn, khối lượng vận chuyển bị quá tải, không có bạt che thùng gây rơi vãi 

đất đá, cát sỏi... 

Tác động đến khu dân cư xung quanh 

 Xung quanh dự án trong vòng bán kính 200m là các đối tượng như: khu dân cư 

thôn Nguyên Khê. 

* Tích cực:  

- Dự án sẽ tạo lợi nhuận cho một số cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng 

tại địa phương như cát, sỏi, xi măng,…  

- Nhà thầu có thể thuê lao động địa phương và vùng lân cận làm một cách trực tiếp 

hay gián tiếp một số công việc đơn giản như vận chuyển nguyên vật liệu, xúc đất, tạo 

công ăn việc làm cho người dân khu vực.  

- Việc thực hiện dự án cũng góp phần vào tổng sản phẩm ngành dịch vụ tại địa 

phương do nhu cầu sử dụng các thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của công nhân xây dựng 

trong thời gian thi công. 

* Tiêu cực:  

- Gây ô nhiễm do bụi từ quá trình thi công, xe vận chuyển ảnh hưởng người dân 

xung quanh dự án. 

- Việc tập trung cán bộ, công nhân thường xuyên có mặt tại công trường gây tác 

động đến trật tự trị an của khu vực: 

+ Lây lan bệnh dịch từ công nhân cho người dân địa phương và ngược lại. 
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+ Mâu thuẫn về văn hóa giữa các công nhân với dân cư khu vực. 

+ Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công. 

- Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các hộ dân sống dọc hai bên 

tuyến đường giao thông vào khu vực dự án. 

- Các hoạt động của dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh 

hưởng đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản trở 

giao thông và lối đi lại của người dân trên các tuyến đường ra vào khu vực dự án. 

Ngoài ra, nếu công tác quản lý, giáo dục không tốt còn có thể dẫn đến nảy sinh các 

tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút chích, trộm cắp,... gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

dân sống xung quanh khu vực Dự án. 

c. Đánh giá, dự báo tác động rủi ro, sự cố 

+  Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình thi công xây dựng có thể gây tai nạn lao động cho các cán bộ, công 

nhân thi công do các nguyên nhân sau: 

- Do các phương tiện, máy móc không đảm bảo các yêu cầu về tình trạng kỹ thuật. 

- Do bất cẩn trong quá trình sử dụng, vận hành máy móc trang thiết bị. 

- Do công nhân không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc. 

- CBCNV tham gia thi công không được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị 

bảo hộ lao động. 

Những sự cố này, ngoài tác động đến tính mạng của con người và thiệt hại về kinh 

tế, còn dẫn đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn 

đến chi phí đầu tư của Chủ đầu tư. 

- Phạm vi chịu tác động: trong phạm vi diện tích của Dự án 

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công xây dựng. 

+ Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Các thiết bị lưu chứa nguyên nhiêu liệu, khu tập kết các thiết bị lưu chứa phục vụ 

cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật là các nguồn gây cháy nổ.  

Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự chập, cháy 

nổ gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho CBCNV. 

Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm 

việc bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa, nấu cơm,...) có thể gây cháy. 

Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường, 

cho công nhân thi công dự án, đến khu dân cư xã Nguyên Khê. 

- Phạm vi chịu tác động: trong phạm vi diện tích của Dự án. 

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công xây dựng. 

+ Sự cố do thiên tai 
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Điều kiện thời tiết bất thường như: lũ lụt, mưa bão,… là những nguyên nhân gây 

ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công xây dựng. Các tác động của thiên tai có thể 

gây ngập úng làm chậm tiến độ thi công, giảm chất lượng công trình.  

- Phạm vi chịu tác động: trong phạm vi diện tích của Dự án. 

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công xây dựng. 

         + Sự cố khi thi công tầng hầm và các hạng mục ngầm 

           Sự cố sạt lở công trình 

- Nguyên nhân gây ra sự cố sạt lở công trình do kỹ thuật thi công đào móng, đào các 

bể không đúng theo thiết kế, sự cố mưa lớn kéo dài gây sói lở công trình ảnh hưởng đến 

tiến độ thi công và tính mạng của công nhân đồng thời gây bồi lấp dòng chảy.  

- Đối tượng chịu tác động: cán bộ, công nhân thi công trên công trường.   

- Phạm vi chịu tác động: trên công trường thi công trong phạm vi Dự án.    

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công Dự án.   

          Sự cố ngập lụt hố móng đào 

         Nguyên nhân do mưa lớn trong thời gian dài; đào đất vào mạch nước ngầm đều có 

thể làm ngập úng hố đào móng, ảnh hưởng đến công trường thi công móng và  tầng hầm. 

- Đối tượng chịu tác động: móng nhà và hoạt động thi công  

- Phạm vi chịu tác động: trên công trường thi công và khu vực lận cận trong phạm 

vi nhất định khi xảy ra sự cố. 

Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công Dự án. 

4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

4.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động chiếm 

dụng đất và giải phóng mặt bằng 

Đối với dự án này, lượng phá dỡ GPMB tương đối nhỏ, thời gian diễn ra hoạt động 

GPMP ngắn (khoảng 10-15 ngày). Tuy nhiên, chủ dự án vẫn có các biện pháp để giảm 

thiểu tác động do hoạt động GPMB. Cụ thể: 

Phế thải phá dỡ công trình sẽ được chủ dự án cùng đơn vị giải phóng mặt bằng thu 

gom và vận chuyển đến vị trí đổ thải được chấp thuận tại xã Nguyên Khê, huyện Đông 

Anh. 

-  Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung do hoạt động GPMB:  

 Trong quá trình phá dỡ các công trình phải có bạt che chắn xung quanh công trình 

bị phá dỡ; 

 Để giảm thiểu bụi trong quá trình phá dỡ, Nhà thầu thi công sẽ phun nước tưới ẩm 

để làm giảm tối đa nồng độ bụi trong khi đục phá, bốc xúc. 

 Tất cả các xe vận chuyển đều yêu cầu có sàn xe được lót kín, phía trên được phủ 

bạt, giảm sự rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển làm tăng lượng bụi giao thông. 
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 Vật liệu phá dỡ từ các công trình được bố trí vận chuyển ngay đến nơi đổ thải, 

không tồn chứa tại công trình. 

 Thời gian vận chuyển tránh giờ cao điểm (7-8h sáng) và (16-18h chiều). 

 (2). Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giải phóng mặt bằng 

a. Thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

 Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải trong quá trình giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư 

sẽ thực hiện các biện pháp dưới đây: 

        Đối với phế thải xây dựng từ các công trình phá dỡ: Thực hiện phân loại : 

       + Sắt, thép được thu gom xử lý theo quy định. 

        + Phế thải xây dựng: gồm gạch, vữa... 

        + Đối với lượng chất thải rắn từ quá trình phá dỡ, do phát sinh khối lượng không lớn 

nên phá dỡ đến đâu khi đủ khối lượng xe 10 tấn sẽ vận chuyển luôn tới đó (dự án không 

bố trí bãi tập kết) Chủ đầu tư hoặc nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển đi xử lý tại bãi xử lý Nguyên Khê, huyện Đông Anh. 

          c. Thu gom xử lý CTNH 

Đối với các CTNH của các dự án bị phá dỡ bao gồm: găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ 

thu gom vào 1 thùng chứa thể tích 200 lít, dán mã CTNH sau đó lưu giữ tạm trong kho 

chứa CTNH diện tích 10m2 bố trí phía Tây Nam dự án có mái che, nơi khô thoáng và có 

tấm tôn bao quanh, bên ngoài treo biển cảnh báo CTNH, dán nhãn tên mã CTNH theo quy 

định hiện hành. 

Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng đi đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy 

định. 

d. Biện pháp giảm thiểu bụi khí thải phát sinh từ phá dỡ các công trình 

- Trong quá trình phá dỡ các công trình phải có bạt che chắn xung quanh công trình 

bị phá dỡ; 

- Để giảm thiểu bụi trong quá trình phá dỡ, Nhà thầu thi công sẽ phun nước tưới 

ẩm để làm giảm tối đa nồng độ bụi trong khi đục phá, bốc xúc. 

- Tất cả các xe vận chuyển đều yêu cầu có sàn xe được lót kín, phía trên được phủ 

bạt, giảm sự rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển làm tăng lượng bụi giao thông. 

- Vật liệu phá dỡ từ các công trình được bố trí vận chuyển ngay đến nơi đổ thải, 

không tồn chứa tại công trình. 

- Thời gian vận chuyển tránh giờ cao điểm (7-8h sáng) và (16-18h chiều). 

4.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận 

chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị 

Như đã trình bày ở phần trước, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị cơ bản sẽ phát sinh những tác động xấu tới môi trường không khí (bụi, 
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khí thải và tiếng ồn), tuy nhiên mức tác động này là không đáng kể do thời gian vận 

chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị cho dự án diễn ra trong thời gian ngắn. Do vậy, để 

giảm thiểu lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động này tới mức thấp nhất, chủ dự án sẽ 

yêu cầu các chủ thầu nghiêm túc thực hiện các công việc sau:  

- Lựa chọn các phương tiện vận chuyển máy móc hoạt động tốt và phù hợp, lượng 

nguyên liệu vận chuyển phải đúng theo quy định, tránh rơi vãi trên đường vận hành.  

- Đối với xe vận chuyển các loại nguyên liệu như cát, xi măng, gạch, đá khi vận 

chuyển phải có bạt che chắn che kín để tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh. 

- Phương tiện vận chuyển phải được định kỳ đăng kiểm, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra định kỳ máy móc để đảm bảo máy móc vận hành tốt. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, tránh khung 

giờ có mật độ phương tiện tham gia cao điểm (từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ). 

-  Xe vận chuyển trước khi ra khỏi công ty phải được quét sạch đất, cát, ... bám xung 

quanh để tránh phát tán bụi tại các tuyến đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm toàn 

khu vực. Các vị trí bắt buộc phải làm sạch như các bánh xe, gầm xe… 

+ Ðối với tuyến đường vận chuyển đoạn qua đường Lê Hữu Tựu... nhà thầu phải 

thực hiện biện pháp phun nước, giữ ẩm mặt đường và tăng tần suất phun ẩm vào những 

ngày khô nóng, nhiều gió. Vào những ngày khô, ngày nắng, đặc biệt khi có gió mạnh sẽ 

tiến hành phun nước giữ ẩm, chống bụi khu vực công trường. Chủ dự án sẽ thuê xe tưới 

đường của Công ty môi trường đô thị với tần suất 02 lần/ngày. Giải pháp này không thể 

xử lý hoàn toàn các loại bụi, tuy nhiên có thể hạn chế được tối đa sự phát tán của chúng 

vào môi trường. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng 

đường vận chuyển, giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải 

phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố; 

- Hạn chế tích trữ nguyên vật liệu xây dựng trên công trường; 

- Nguyên vật liệu xây dựng tập kết tại công trường phải được che đậy bằng bạt cẩn 

thận, tránh tác động của thời tiết nhằm giảm thiểu khả năng phát tán bụi; 

4.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động thi công 

xây dựng công trình. 

4.1.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

 Biện pháp giảm thiểu bụi đối với hoạt động thi công, đào đắp 

  - Bố trí tường bao bằng tôn cao 2,5 m xung quanh khu vực công trường (tận dụng 

hàng rào tôn đã có bao quanh khu đất dự án). 

 - Bố 1 cầu rửa xe tại cổng ra vào phía Nam Dự án giáp đường Lê Hữu Tựu để rửa 

các xe chuyên chở nguyên vật liệu, phế thải đảm bảo các xe vận chuyển trước khi ra khỏi 

công trường không phát tán bụi. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 98 

 

- Khu tập kết nguyên vật liệu có bạt che phủ để giảm thiểu phát tán bụi cũng như 

nước mưa chảy tràn qua khu tập kết. Ước tính khu tập kết NVL khoảng 200m2 tại phía 

Tây Nam dự án. 

- Khu vực tập kết chất thải: bố trí gần cổng của công trường, diện tích khoảng 50 

m2 được che chắn và phủ kín bảo quản tránh phát sinh bụi và các chất thải khác ra môi 

trường, trong khu vực tập kết bố trí bố trí 02 thùng ben có thể tích 5m3 để thu gom toàn 

bộ lượng CTR xây dựng phát sinh. Sử dụng bạt P.E che kín bãi thải và thùng xe ben đặt 

gần cổng ra vào tại đường Lê Hữu Tựu. Khi thùng ben được vận chuyển đi đổ thải thì sẽ 

đặt thùng khác thay thế. Tính toán vị trí đảm bảo không gây cản trở quá trình thi công các 

công trình, không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng 

thời, chủ dự án sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển phế thải xây dựng đi 

đổ thải ở các bãi thải tập trung theo đúng quy định. 

- Áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu, đào đến đâu vận chuyển đất đổ thải vào 

đắp mặt bằng nén chặt đến đó tránh việc tập kết nguyên liệu chất đống. 

 - Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều loại máy móc trên khu vực công trường. 

- Phun nước tưới ẩm vào những ngày nắng nóng, nhiều gió, tần suất 2 lần/ngày. 

- Bố trí khu vực rửa xe tại cổng ra vào dự án để rửa bùn đất tại bánh xe, tránh 

trường hợp bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường giao thông. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra 

các sự cố tai nạn giao thông. 

- Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi 

trường không khí trong giai đoạn này vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2023/BTNMT và Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 

06:2009/BTNMT. 

Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển đất đá thải  

- Lựa chọn các phương tiện vận chuyển máy móc hoạt động tốt và phù hợp. 

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

- Xe vận chuyển phế thải xây dựng không chở quá tải, nắp ben đóng kín tránh rơi 

vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.    

- Thời gian thi công và xe vận chuyển nguyên tránh giờ nghỉ của người dân (từ 

11h30 – 13h30; từ 20h đến 5h sáng);  

- Hạn chế tốc độ lái xe, nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực và hạn chế cuốn 

theo bụi. Quy định tốc độ lưu thông gần khu vực công trường là 15 km/h. 

- Rửa xe trước khi ra khỏi công trường: bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng công trường. 

Xe vận chuyển đất đá trước khi ra khỏi công trường đều được rửa sạch đất, cát,... bám 
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xung quanh, tránh phát tán bụi tại các tuyến đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô 

nhiễm toàn khu vực. Thời gian hoạt động của trạm rửa xe thường từ 21h đến 6h sáng. 

- Làm sạch đường khu vực gần các cửa ra vào khu vực thi công:  

+ Cổng công trường thi công được bố trí gần mặt đường Lê Hữu Tựu.  

+ Thành lập đội vệ sinh (khoảng 3 người) thu dọn nguyên vật liệu, đất đá rơi vãi 

trong khu vực thi công Dự án. Đặc biệt là quét dọn các đoạn tuyến đường nội bộ khu đấu 

giá Nguyên Khê tiếp giáp ô đất trong phạm vi nhất định.  

-  Phun nước giảm thiểu bụi tại các tuyến đường gần khu vực có hoạt động lưu 

thông của các phương tiện thi công, vận chuyển:  

+ Phạm vi: Từ đầu đường Lê Hữu Tựu đến vị trí ô đất dự án. 

+ Tần suất thực hiện: tưới 2 lần/ngày, thời điểm thực hiện: sáng 5h30 – 6h, chiều từ 

15h30 - 16h (Dựa vào tình hình thời tiết thực tế sẽ điều chỉnh thời gian và tần suất thực 

hiện phun nước cho phù hợp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới hoạt động giao thông khu 

vực). 

+ Thiết bị sử dụng: xe tưới nước chuyên dụng. 

+ Số lượng xe tưới nước: 2 xe tưới nước chuyên dụng 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động của các máy móc trên công 

trường và thi công các hạng mục công trình: 

- Sử dụng các máy thi công tiên tiến, có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; ưu tiên lựa chọn các 

máy thi công có chất lượng tốt để giảm ồn, rung và khí thải ảnh hưởng đến môi trường. 

- Lập kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý nhằm hạn chế lượt xe ra - vào 

cùng một thời điểm, giảm tình trạng phát tán nhiều bụi và khí thải.  

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thi công. Việc bảo dưỡng được thực hiện 

tại các gara ô tô chuyên dụng và không bảo dưỡng tại dự án. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân tham gia xây dựng công trình để 

giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khỏe cộng đồng. 

- Áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu nhằm hạn chế việc tập kết nhiều vật liệu 

máy móc trên công trường. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: các bãi lưu chứa nguyên vật liệu như 

cát, đá dăm, tập kết đất đào, bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng. Phương án tập kết 

nguyên vật liệu:  

Sau khi nguyên vật liệu của dự án được các xe chuyên chở vào khu vực công trường, 

nguyên vật liệu sẽ được tập kết tạm ở lán tập kết nguyên vật liệu ở phía Tây Nam của dự 

án. Bãi chứa tạm với diện tích khoảng 200m2 và chiều cao bãi chứa không quá 1,5m để 

dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào ngày nắng gió. Bãi chứa 

tạm được bao quanh bằng hàng rào làm bằng vải địa kỹ thuật và được đỡ bằng các cọc 

ghim chắc chắn bằng sắt hoặc gỗ. Đối với các nguyên vật liệu cần che chắn kín, tránh 

mưa, cần xây dựng khu lán để chứa, lán chứa cần đảm bảo tránh mưa, và cần có biện pháp 
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để tránh ẩm (ví dụ xi măng cần được kê cao hơn so với nền đất), đối với các loại vật liệu 

cát, đá,… cần được để vào vị trí phù hợp, cát cần được ngăn lại tránh hiện tượng mưa trôi 

cuốn theo cũng như cần để xa hệ thống cống thoát nước. 

Tổng hợp các giải pháp đưa ra không tính toán được chi tiết mức độ giảm thiểu 

của bụi và khí thải. Kinh nghiệm thực hiện giám sát môi trường tại các công trình xây 

dựng tương tự cho thấy, khi áp dụng tổng hợp các giải pháp thì hàm lượng bụi lơ lửng 

đo được sẽ đạt Tiêu chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT ngoài phạm vi 10 m 

so với nguồn phát thải bụi. Đối với khí thải, các thông số quan trắc hầu hết sẽ nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. 

b. Giảm thiểu tác động do nước thải 

 Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân 

Trong quá trình thi công, có một số lượng lớn công nhân xây dựng tại công trường 

phát sinh nước thải (khoảng 50 người). Để đảm bảo an toàn môi trường, chủ đầu tư sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí 03 nhà vệ sinh di động đặt tại gần nhà điều hành công trường 

để thu gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân ở tại công 

trường trong thời gian thi công. Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít 

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

- Chủ dự án đầu tư cam kết, khi tiến hành thi công xây dựng sẽ ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển nước thải và bùn thải từ nhà vệ sinh di động đi xử lý theo 

đúng quy định đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường và mỹ quan. Định kỳ vận chuyển: 

3-6 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.  

Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp 

trong giai đoạn thi công xây dựng do phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi công của 

các nhà thầu cũng như không ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của môi trường tiếp nhận 

nước thải. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng quy 

chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng. 

 + Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trình.  

- Chủ dự án đầu tư không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trường. Do vậy, toàn 

bộ công nhân làm việc tại công trường đều phải tự túc ăn ở tại các gia đình hoặc các khu 

nhà trọ trong khu vực. Hàng ngày công nhân chỉ tới làm việc, không có hoạt động sinh 

hoạt nấu ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trường, vì vậy nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước xí 

tiểu phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác thải xâm nhập vào đường 

thoát nước thải. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các 
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hoạt động xây dựng cũng như không ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của môi trường tiếp 

nhận nước thải và các hoạt động dân sinh bên ngoài khu vực dự án. 

 Nước thải rửa trang thiết bị và máy móc 

Nước thải từ quá trình thi công chủ yếu là nước từ nước rửa xe, thiết bị máy móc, 

nguyên vật liệu. 

Nước rửa xe và bảo dưỡng máy móc phần lớn chỉ chứa đất cát và lượng nhỏ dầu 

mỡ. Dự án sẽ bố trí 01 cầu rửa xe: tại cổng ra vào công trường phía Nam dự án giáp với 

đường Lê Hữu Tựu. Khu vực cầu rửa xe có diện tích 35m2
, rãnh xung quanh có chiều dài 

30m, các hố ga được bố trí tại bốn góc của khu rửa xe. Lượng nước thải từ quá trình thi 

công, rửa dụng cụ thiết bị và rửa xe tại cầu rửa xe sẽ được đưa qua một bể lắng V= 10 m3 

chia làm 2 ngăn, mỗi ngăn có kích thước 2 m x 1,7m x 1,5m đặt dưới cầu rửa xe. Tại ngăn 

lắng 1 nước thải sẽ được lọc đất cát và lọc dầu mỡ bằng lưới vải chuyên dụng trước khi 

chảy sang ngăn lắng 2. Lượng nước này sau khi lắng cặn tại ngăn lắng 2 sẽ được tái sử 

dụng để rửa xe và phần còn lại sẽ tái sử dụng cho hoạt động trộn vữa không thải ra ngoài 

môi trường. Lưới vải lọc dầu được định kỳ 1 lần/2 tuần thu gom và quản lý theo quy định 

quản lý CTNH. 

- Đối với bùn cặn từ hệ thống đường ống, hố thu lắng… sẽ được nạo vét với tần 

suất 01 lần/02 tuần, thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định theo hợp đồng thu 

gom rác thải chất thải rắn với đơn vị có chức năng thu gom. Trong trường hợp xảy ra mưa 

bão, ban quản lý công trường sẽ cử công nhân thu gom bùn đất từ lưới vải chuyên dụng 

tránh trường hợp xảy ra ngập úng do tắc nghẽn đường ống thoát nước. 

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận 

tải, máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ được nơi lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải nguy 

hại tạm thời tại công trường tránh làm ô nhiễm nguồn nước. Kho chứa CTNH dự kiến đặt 

tại góc phía Tây Nam của dự án với diện tích khoảng 5m2. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ 

thiết bị để ngăn chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy và việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị 

chỉ được tiến hành trong các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

- Chủ dự án đầu tư cam kết: đối với hệ thống thoát nước tạm, hố ga, hố lắng và cầu 

rửa xe sau khi xây dựng xong sẽ thuê đơn vị có chức năng bơm hút hết bùn cặn sau đó sẽ 

được trám lấp và cầu rửa xe sẽ được phá dỡ để hoàn trả lại mặt bằng. 

 Nước mưa chảy tràn 

Trong khu vực xây dựng dự án sẽ đào rãnh thoát nước tạm dẫn nước mưa về hệ 

thống thoát nước chung của khu vực, kích thước rãnh thoát tạm BxRxH: 0,6x0,8x0,4m. 

Tại dọc các rãnh thoát nước này có đào 15 hố thu (kích thước 1x1x1m) để thu đất, cát và 

chất thải có kích thước lớn chảy theo dòng làm ảnh hưởng đến nguồn nước. 

- Ưu tiên quá trình thi công hạng mục thoát nước mưa, nước thải trước khi thi công 

các hạng mục công trình khác để đảm bảo khả năng thoát nước trong quá trình thi công 

dự án vào ngày mưa lớn. 

- Trong quá trình thi công không tập kết nguyên vật liệu xây dựng tại các khu vực 

gần tuyến thoát nước, vật liệu phải được che chắn. 

- Tuyên truyền cho lái xe không sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên công trường, 

trường hợp bất khả kháng phải sửa chữa xe làm phát sinh chất thải thì chất thải phải được 

thu gom vào thùng có nắp đậy theo đúng quy định. 

- Tuyên truyền lái xe nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo không có sự rò rỉ 

của xăng dầu từ các phương tiện máy móc. Lưu giữ xăng dầu, hóa chất và vật liệu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 102 

 

cứng hoặc lỏng nguy hiểm ở nơi an toàn, có mặt nền cứng và không bị ngập lụt khi 

mưa. 

- Bố trí nơi rửa, vệ sinh máy móc phù hợp có thể thu được nước thải. 

- Khơi thông dòng chảy theo địa hình tự nhiên, thường xuyên kiểm tra, nạo vét, 

khơi thông cống để phế thải xây dựng xâm nhập vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn 

dòng chảy. 

- Đối với hố ga, rãnh thoát nước tạm: sau quá trình thi công sẽ được san lấp và 

hoàn trả lại mặt bằng để thi công các hạng mục xây dựng dự án. 

- Bể lắng dầu: được đơn vị có chức năng vận chuyển, thu gom xử lý theo quy định 

về quản lý CTNH. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh nhằm đảm bảo nước thải 

không chảy tràn lan mà theo đúng hệ thống thoát nước, hạn chế khả năng gây tắc nghẽn 

đường ống cống thoát nước khu vực lân cận khi xây dựng dự án. Định kỳ 01 lần/02 tuần.  

Nhận xét: Đây là biện pháp không gấy tốn kém về kinh phí nhưng bắt buộc các 

đơn vị thi công phải thực hiện vì nhằm tránh hiện tượng xói lở đất, gây đục và ô nhiễm 

nguồn nước trong quá trình thi công xây dựng.  

            Biện pháp giảm thiểu do ngập úng từ khu vực xung quanh 

Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu ngập úng cho khu vực 

dự án và khu vực xung quanh từ giai đoạn thi công và trong quá trình hoạt động, cụ thể 

như sau: 

- Tuân thủ cốt san nền theo quy hoạch đã được phê duyệt. Cốt san nền này đã được 

nghiên cứu phù hợp với dự án và các khu vực lân cận trong tương lai trên cơ sở thoát 

nước dễ dàng cho cả khu vực. 

- Tuân thủ tỷ lệ trồng cây xanh theo đúng quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo độ 

thấm và hệ số dòng chảy. 

- Thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết tình hình 

ngập úng (nếu có xảy ra) đặc biệt trong mùa mưa bão. 

- Trong quá trình thi công tiến hành bố trí rãnh thoát nước tạm thời, không lấp 

cống thoát nước của người dân xung quanh, đảm bảo nước từ các khu vực dân cư xung 

quanh được tiêu thoát nước qua khu vực dự án. 

           - Khi thi công móng, tầng hầm phải tiến hành rà soát, kiểm tra các tài liệu khảo sát 

địa chất thủy văn. 

           - Theo dõi dự báo thời tiết để cập nhật tiến độ và các biện pháp đối phó thời tiết. 

c. Giảm thiểu tác động đến môi trường do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Các biện pháp sau được áp dụng để quản lý và giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án: 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công có 50 nhân công xây dựng tại công trường. Các lán trại ở 

tạm là nguồn tạo ra CTR sinh hoạt chính, gây ô nhiễm môi trường khu vực. Vì vậy, chủ 

dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí công nhân thuê chỗ ở bên ngoài dự án. Dự án không bố trí lán trại công 

nhân. 

- Bố trí tiến độ thi công hợp lý để giảm mật độ người trên công trường. 
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- Bố trí 04 thùng rác 100 lít/thùng có nắp đậy bằng chất dẻo được bố trí gần nhà 

điều hành dự án (bố trí 2 thùng màu vàng để thu gom CTR vô cơ và 2 thùng màu xanh để 

thu gom CTR hữu cơ). Rác thải sau đó được tập kết vào và 01 thùng chứa 240 lít tại khu 

tập kết gần nhà điều hành dự án có diện tích 10m2 có mái che bằng tôn. Toàn bộ rác thải 

sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được chủ dự án đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tần suất: 1 lần/ngày. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt có thể tái chế được sẽ được phân loại, thu gom và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng. 

 Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo 

quy định tại Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường và Điều số 26 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Đối với chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng có đặc tính là các chất thải có nguồn gốc vô 

cơ, ít độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người nên biện pháp để kiểm soát, thu 

gom và quản lý loại chất thải rắn này bao gồm: 

- Đối với loại chất thải đất đá, gạch vỡ có thể áp dụng các biện pháp thu gom, tái sử 

dụng vào việc để san nền, đắp đất. 

- Đối với loại chất thải như sắt vụn và bao bì carton giao cho các đội công nhân thu 

gom, tái sử dụng và xử lý theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên nhiên liệu nhằm 

tránh lãng phí, giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Để hạn chế chất thải rắn rơi vãi ra khu vực xung quanh dự án đặc biệt là mặt 

đường Lê Hữu Tựu thì chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu phủ bạt kín toàn bộ các xe vận 

chuyển vật liệu xây dựng, xe vận chuyển đất cát. 

- Khu vực tập kết chất thải: bố trí gần cổng của công trường, diện tích khoảng 50 

m2 được che chắn và phủ kín bảo quản tránh phát sinh bụi và các chất thải khác ra môi 

trường, trong khu vực tập kết bố trí bố trí 02 thùng ben có thể tích 5m3/thùng để thu gom 

toàn bộ lượng CTR xây dựng phát sinh. Sử dụng bạt P.E che kín bãi thải và thùng xe ben 

đặt gần cổng ra vào tại đường Lê Hữu Tựu. Khi thùng ben được vận chuyển đi đổ thải thì 

sẽ đặt thùng khác thay thế. Tính toán vị trí đảm bảo không gây cản trở quá trình thi công 

các công trình, không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Đồng thời, chủ dự án sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển phế thải xây 

dựng đi đổ thải ở các bãi thải tập trung theo đúng quy định. 

- Đối với bùn cặt nạo vét từ bể chứa nước rửa xe, hệ thống thoát nước tạm, bể lắng 

dầu sau khi thông: Chủ dự án sẽ thuê đơn vị thu gom có chức năng để bơm hút, nạo vét 

cặn từ hố ga cầu rửa xe, hệ thống thoát nước tạm với tần suất 1 tháng lần/mùa khô và 1 

tuần lần/mùa mưa. 
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- Đất đá phát sinh từ hoạt động đào, xây dựng và phế thải xây dựng dự kiến được 

vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng Nguyên Khê tại xã Nguyên Khê, 

huyện Đông Anh, TP  Hà Nội.  

- Tần suất vận chuyển chất thải rắn xây dựng phát sinh: tùy thuộc vào loại chất thải 

mà có tần suất vận chuyển. Cụ thể: đối với đất đào từ việc thi công xây dựng sẽ vận 

chuyển đi ngay trong ngày, không lưu chứa tại công trường; đối với các phế thải xây dựng 

khác sẽ được lưu giữ tại khu tập kết chất thải, khi đủ khối lượng nhà thầu sẽ đến thu gom 

vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 Đối với chất thải nguy hại 

 - Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời tại khu vực phía Tây Nam của 

Dự án để lưu giữ chất thải nguy hại, tập kết CTNH theo đúng quy định. Khu vực chứa chất 

thải dự kiến khoảng 5m2, có mái che, nơi khô thoáng và có tấm tôn bao quanh, bên ngoài 

treo biển cảnh báo CTNH, dán nhãn tên mã CTNH theo quy định hiện hành. 

- Bố trí các thùng chứa CTNH có dung tích 200 lít/thùng để lưu chứa CTNH. 

Đối với CTNH từ quá trình phá dỡ bao gồm, giẻ lau dính dầu được thu gom vào 1 

thùng chứa thể tích 200 lít, tiếp tục sử dụng các thùng này để lưu chứa giẻ lau dính dầu 

trong giai đoạn xây dựng. 

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại. Thực hiện công tác quản lý và chế độ báo cáo tình hình phát sinh CTNH theo quy 

định hiện hành. 

- Dự án không tiến hành sửa chữa máy móc, thiết bị trên công trường mà được thực 

hiện tại các gara có sẵn trong khu vực dự án. 

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: 

không thay dầu, ắc quy, bảo dưỡng, rửa xe vận chuyển, máy móc thi công tại công 

trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: xả chất thải nguy hại ra môi trường, đốt 

chất thải nguy hại trên công trường... 

- Thực hiện công tác quản lý CTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Hiệu quả của biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thực hiện dự 

án, hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH. 

Bảng 4.20. Số lượng thùng chứa và mã CTNH 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã CTNH Số lượng 

(Thùng) 

1 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 1 (200 lít) 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 1 (200 lít) 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã CTNH Số lượng 

(Thùng) 

(vỏ thùng sơn đã qua sử dụng) 

3 Dầu động cơ, hộp số bôi trơn thải Lỏng 17 02 03 1 (200 lít) 

4 
Đầu mẩu que hàn thải có thành 

phần nguy hại 
Rắn 07 04 01 

1 (200 lít) 

5 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 

1 (200 lít) 

4.1.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

Mục đích là đưa ra các nội dung bắt buộc áp dụng đối với hoạt động thi công nhằm 

tuân thủ các yêu cầu có tính pháp lý về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; 

đồng thời đưa ra nội dung thực hiện bảo đảm có hiệu quả giảm ồn mà không cần tốn thêm 

các chi phí. 

 Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng:  

Giới hạn 70dBA và 55dBA vào ban ngày của QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về độ ồn là tiêu chí áp dụng đối với an toàn về mức ồn tác động phát 

sinh từ các hoạt động của Dự án trong giai đoạn thi công.   

 Tuân thủ các quy định về tổ chức thi công:  

- Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng cách phù hợp 

sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư và trụ sở cơ quan không lớn hơn 70dBA và 

đến trường học, trạm y tế không lớn hơn 55dBA. Mức ồn suy giảm này được tính nhanh 

theo nguyên tắc cứ tăng đôi khoảng cách, mức ồn giảm 3dBA; 

- Tắt các máy móc ngay khi không cần thiết để giảm tối đa mức ồn tích lũy; 

- Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trường sẽ được kiểm tra định kỳ về 

mức ồn và thực hiện những sửa chữa và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo về độ an toàn và 

không gây mức ồn vượt mức tiêu chuẩn quy định; 

+ Hạn chế các máy móc thiết bị hoạt động đồng thời để giảm mức ồn tích lũy.  

+ Ưu tiên sử dụng loại máy móc, thi công xây dựng có chất lượng tốt, khả năng 

gây ồn và phát thải thấp. 

 + Các máy gây ồn lớn như máy đóng cọc, máy xúc, máy xúc, máy ủi,... cần bố trí 

thời gian thi công thích hợp, hạn chế tình trạng các thiết bị gây ồn lớn hoạt động cùng một 

thời gian.  

 + Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân, có chụp bảo vệ tai hoặc nút chống ồn bằng 

chất dẻo cho công nhân khi thi công các công đoạn tiếp xúc với máy có độ ồn lớn. 

+ Giám sát mức ồn tại các đối tượng nhạy cảm dọc tuyến để có phương án tổ chức 

thi công trong trường hợp mức ồn tại đối tượng này quá lớn. 

+ Hạn chế sử dụng phương pháp đóng cọc mà thay vào đó là sử dụng phương pháp 

ép cọc trong thi công nền móng. 

 Giảm thiểu tác động của rung chấn 
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Các biện pháp giảm thiểu tác động của rung chấn bao gồm: 

- Hạn chế các xe tải trọng tải lớn vận chuyển vật liệu vào ban đêm qua khu dân cư 

dọc theo tuyến dự án. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc và thiết bị thi công. 

- Phân tán hoạt động của các thiết bị thi công, nhất là đối với các thiết bị sản sinh 

độ rung lớn như không sử dụng nhiều lu rung cùng lúc. 

 - Các máy gây ồn lớn như máy đóng cọc, máy xúc, máy xúc, máy ủi,... cần bố trí 

thời gian thi công thích hợp, hạn chế tình trạng các thiết bị gây rung lớn hoạt động cùng 

một thời gian.  

- Thay thế biện pháp lu rung bằng lu tĩnh khi thi công các đoạn qua khu dân cư. 

- Đền bù cho các thiệt hại đối với những công trình xung quanh khu vực dự án mà 

bị hư hại do rung của công trình. 

b. Giảm thiểu tác động khác 

       Giảm thiểu tác động do ngập úng đến xung quanh 

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế việc đào đất vào mùa mưa; 

- Thi công nhanh gọn dứt điểm các hạng mục, đặc biệt vào các tháng mùa mưa; 

- Không để các vật liệu thi công, và đất đá loại vùi lấp hệ thống thoát nước trong 

khu vực; 

- Kiểm tra hoạt động của rãnh thoát nước và thanh thải cho đến khi đảm bảo tốt 

việc thoát nước; 

- Dòng nước chảy tràn chứa chất lắng tập trung vào các rãnh dọc tạm thời trong 

khu vực thi công dẫn về các hố lắng trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực; 

- Tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu và đầm nén các vị trí 

tập kết đất thải nhằm tránh xói mòn và tràn đổ đất xuống dòng chảy. 

- Tránh làm rơi vãi dầu nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và hóa chất ra môi trường xung 

quanh để tránh làm ô nhiễm nước mưa chảy tràn. 

- Định kỳ nạo vét bùn lắng, bùn đất chảy tràn ra rãnh thoát nước, mương thoát 

nước tại khu vực dự án. 

  - Khi có biểu hiện ngập lụt (mưa lớn, nước dâng nhanh) nhanh chóng di dời thiết bị 

ra khỏi công trường, bố trí hệ thống máy bơm nước. 

- Đối với hố ga, cầu rửa xe, hố lắng: sau quá trình thi công sẽ thu đơn vị hút bùn 

cặn sau đó được san lấp và hoàn trả lại mặt bằng để thi công các hạng mục xây dựng dự 

án. 

 Giảm thiểu tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và an 

ninh khu vực 

 (1) Giảm thiểu tác động tập trung công nhân 

Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu xây dựng thực hiện và trực tiếp giám sát các biện 

pháp giảm thiểu sau: 

- Quản lý công nhân:  

+ Đăng ký tạm trú cho công nhân, các nhà thầu xây dựng xây dựng nội quy công 

trường, trong đó nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, đánh nhau và 

tham gia đánh bạc, mại dâm; xả rác bừa bãi tại công trường và lập thời gian biểu (giờ làm 
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và giờ nghỉ) cho công nhân để kiểm soát công nhân. 
+ Thiết lập và duy trì đội bảo vệ trên công trường tránh tình trạng trộm cắp vật tư, 

phá hủy máy móc. 
- Phối hợp với địa phương: 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương để công bố đầy đủ các thông tin về dự án 
bao gồm các hạng mục xây dựng, các vấn đề môi trường và xã hội có liên quan đến dự án, 
các tác động tiềm tàng do dòng công nhân xây dựng từ nơi khác đến đối với cộng đồng; 

+ Phối hợp và hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt vệ sinh cộng 
đồng khi có triệu chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực; 

+ Phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và đấu tranh 
chống các tệ nạn xã hội; 

- Đào tạo công nhân: Chủ Dự án, Nhà thầu xây dựng sẽ tổ chức đào tạo để nâng cao 
nhận thức về trách nhiệm đối với cộng đồng, văn hóa cộng đồng địa phương, các hành vi 
bị cấm, về các bệnh truyền nhiễm thông thường, về HIV/AIDS. Đồng thời phải giáo dục 
công nhân về các hành vi tình dục bị nghiệm cấm như quấy rối tình dục, quan hệ tình dục 
với trẻ vị thành niên... 

- Đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng cho công nhân: Nhà thầu thi công cần đảm bảo 
chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng cho công nhân xây dựng nhằm hạn chế tình trạng thiếu 
dinh dưỡng. 

(2) Giảm thiểu tác động tới sức khỏe 
+ An toàn và sức khỏe của công nhân 

Để hạn chế các tác động bất lợi đến sức khỏe của công nhân cần phải thực hiện một 
số biện pháp giảm thiểu gồm:  

- Tuân thủ các luật và quy định của Việt Nam về an toàn và vệ sinh lao động 
trong thi công xây dựng. 

- Xác định và liên hệ trước các bệnh viện để cấp cứu và chữa bệnh cho công nhân 
xây dựng. 

- Tập huấn thực hiện và giám sát thực hiện đối với công nhân xây dựng về môi 
trường, an toàn và sức khỏe, trong đó có nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và các bệnh 
truyền nhiễm. 

- Cung cấp đầy đủ quần áo, bảo hộ lao động như khẩu trang, mũ cứng, giày/ủng, 
găng tay kính v.v... tùy theo tính chất công việc) cho công nhân và buộc họ sử dụng trong 
quá trình thi công. 

- Lập rào chắn quanh khu vực thi công để hạn chế việc tiếp cận công trường nhằm 
đảm bảo an toàn. 

- Dọn dẹp khu vực thi công theo định kỳ, thu gom đất đá rơi vãi để hạn chế rủi ro 
tai nạn. 

- Hạn chế/ngừng thi công khi mưa bão. 

- Bố trí đường điện trong nhà điều hành dự án và khu vực thi công an toàn, không để 
dây điện chạy trên mặt đất, mặt nước. Đầu điện phải có phích cắm. Bảng điện ngoài trời 
phải phải đặt trong hộp bảo vệ. 

- Hạn chế tốc độ các phương tiện khi di chuyển ở mức 5 km/h trong phạm vi phạm 
vi 50m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn và tai nạn; 

- Trang bị túi cứu thương, tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc chữa các bệnh thường 
gặp ở địa phương. Có số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm y tế hay bệnh viện gần nhất ở 
công trường. 
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- Đối với các tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí: 

+ Thực hiện các biện pháp giảm phát thải bụi và khí thải; 

+ Trang bị khẩu trang cho công nhân khi làm việc tại các khu vực có hàm lượng 

bụi trong không khí lớn; 

+ Không để khí thải từ các máy móc thi công thải trực tiếp ra khu vực/vị trí có 

công nhân đang hoạt động. 

- Đối với những tác động do ô nhiễm tiếng ồn: 

+ Thực hiện các biện pháp giảm phát sinh tiếng ồn từ các hoạt động của dự án; 

+ Đối với khu vực tiếng ồn cao (lớn hơn 70 dB) và liên tục, cần trang bị tai nghe 

cách âm cho công nhân xây dựng. 

- Đối với vấn đề tai nạn và thương tật: 

+ Huấn luyện công nhân, thợ kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, thợ kỹ thuật như: Mũ bảo hộ, quần áo 

bảo hộ, găng tay, giày công trường, ủng… 

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, cháy nổ, thi công trên cao … 

+ Điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. 

+ An toàn và sức khỏe cộng đồng 

+ Tuân thủ các quy định trong Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của 

Bộ Xây dựng quy định về Quản lý An toàn trong thi công xây dựng công trình. 

+ Đặt rào chắn, căng dây phản quang xung quanh và đặt biển cảnh báo tại các khu 

vực đào sâu và  rãnh thoát nước hở, đảm bảo chiếu sáng về ban đêm khi thi công trên các 

tuyến đường. 

+ Hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông ở mức 20 km/h trong phạm vi 

phạm vi 50m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn;  

+ Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng cách phù 

hợp sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư không lớn hơn 70dBA; 

+ Thực hiện triệt để việc vệ sinh, phòng bệnh cho khu vực lán trại và công nhân 

xây dựng. 

+ Không tập kết vật liệu xây dựng sát đường hiện hữu. 

+ Vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông tập kết trong hành lang đường bộ hoặc 

phạm vi xây dựng phải được rào chắn, đặt biển cảnh báo, chiếu sáng... 

 Giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông 

Chủ đầu tư yêu cầu Đơn vị thi công thực hiện và trực tiếp giám sát các biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Dự án sử dụng xe tải có trọng lượng 10 tấn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-04-2017-TT-BXD-an-toan-lao-dong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-348577.aspx
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- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án sẽ phối hợp và yêu cầu nhà thầu thi 

công thực hiện các biện pháp như sau: 

+ Bố trí đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo thi công vào ban đêm trong suốt quá trình 

thi công đối với những đoạn thi công cần đường hiện hữu. 

+ Đặt biển báo hiệu, cảnh báo công trường đang thi công; biển báo giảm tốc độ 

trên đường Lê Hữu Tựu vào dự án. Tại cổng dự án đặt biển quy định tốc độ không quá 

20km/h. 

+ Yêu cầu tất cả lái xe đảm bảo tuân thủ đúng Luật giao thông đường bộ: không 

chạy quá tốc độ, quá trọng tải. Các xe, máy tham gia dự án phải được cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. 

+ Việc vận chuyển tập kết máy móc, vật liệu xây dựng cần tránh các giờ cao điểm 

7h-8h sáng, 11h-12h trưa và 16h-18h chiều. 

+ Sửa chữa lại đường khi có hư hỏng mà liên quan đến hoạt động thi công của dự 

án. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công như kiểm tra 

phanh, lốp xe tải chuyên chở vật liệu, ... tại các gara ô tô chuyên dụng. 

+ Sơ cứu tại chỗ khi xảy ra trường hợp tai nạn nhẹ, nếu bị nặng cần cấp cứu kịp 

thời đến cơ sở y tế gần nhất. 

Giảm thiểu tác động tới các công trình hạ tầng khu vực xung quanh 

- Tuân thủ theo đúng phương án thi công đã được phê duyệt. 

- Chỉ được xây dựng trong phạm vị chỉ giới xây dựng của dự án. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp gia cố nền, kết cấu đối với các công trình 

xung quanh. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu môi trường không khí, nước, chất 

thải rắn đã trình bày ở trên để không làm ảnh hướng hến hệ thống tiêu thoát nước của khu 

vực. 

c. Biện pháp giảm thiểu các tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

* Biện pháp đảm bảo an toàn lao động: Lập ra các yêu cầu chung đối với công 

trường; Thực hiện các biện pháp an toàn về điện; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao 

động; các biện pháp giải quyết sự cố khi xảy ra tai nạn lao động; các biện pháp giải quyết 

sự cố khi xảy ra hiện tượng sập, đổ giàn giáo.  

* Biện pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai: Áp dụng các biện pháp giảm thiểu sự cố 

do ngập úng, bão lũ và phòng chống sét.  

*Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ: Trang bị bình chữa cháy tại nhà điều hành, 

khu nhà vệ sinh công cộng; tập huấn cho công nhân và cán bộ về PCCC. Yêu cầu công 

nhân viên không hút thuốc tại kho chứa nhiên liệu. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, 

thiết kế trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sử dụng.  
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4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

4.2.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

 Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông 

Việc dự báo tải lượng bụi và khí thải từ việc đốt cháy nhiên liệu từ hoạt động của 

dòng xe trên đường được thực hiện trên cơ sở: 

- Hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng và diezel (QCVN 01:2007/BKHCN) quy 

định hàm lượng lưu huỳnh S trong xăng và diezel dùng trong giao thông là S = 0,05%. 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh các hơi, khí độc là sản phẩm 

cháy của dầu diezel chạy máy như: CO, CO2, CxHy, NO2, SO2, ... Mức độ ô nhiễm  giao 

thông phụ thuộc vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kĩ 

thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

Bảng 4.21. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông 

 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

HC 

(kg/U) 

1. Xe ca (ô tô con và xe khách) 

- Động cơ <1400 cc 

 

- Động cơ 1400-2000 cc 

 

- Động cơ >2000 cc 

 

1000 km tấn 

xăng  

1000 km tấn 

xăng 

 1000 km 

tấn xăng 

 

0,07 

0,80 

0,07 

0,68 

0,07 

0,06 

 

1,74S 

20S 

2,05S 

20S 

2,35S 

20S 

 

1,31 

15,13 

1,33 

10,97 

1,33 

9,56 

 

10,24 

118,0 

6,46 

62,9 

6,46 

54,9 

 

1,29 

14,83 

0,60 

5,85 

0,60 

5,1 

Trung bình 1000 km 0,07 2,05S 1,19 7,72 0,83 

2. Xe tải 

 - Xe tải chạy xăng > 3,5  tấn, 

 

 - Xe tải nhỏ, động cơ diezel 

< 3,5 tấn 

 - Xe tải lớn, động cơ diezel 

3,5 -16 tấn 

 

 

1000 km 

tấn xăng 

1000 km 

tấn dầu 

 

1000 km 

tấn dầu 

0,4 

3,5 

0,2 

3,5 

 

0,9 

4,3 

 

4,5S 

20S 

 

1,16S 

20S 

 

4,29S 

20S 

 

4,5 

20 

0,7 

12 

 

11,8 

55 

 

70 

300 

1 

18 

 

6,0 

28 

 

7 

30 

0,15 

2,6 

 

2,6 

2,6 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 111 

 

 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

HC 

(kg/U) 

 - Xe tải rất lớn, động cơ 

diezel >16 tấn 

 

- Xe buýt lớn, động cơ diezel 

>16 tấn 

 

1000 km 

tấn dầu 

 

1000 km 

tấn dầu 

1,6 

4,3 

1,4 

4,3 

7,26S  

20S  

6,6S  

20S 

8,2  

50  

16,5  

50 

7,3  

20  

 6,6  

20 

5,8  

16  

5,3  

16 

Trung bình  1000km 0,9 0,57S 0,14 16,7 8 

3. Xe máy 

Động cơ <50cc, 2 kỳ 

 

 

 

Động cơ >50cc, 2 kỳ 

 

 

 

Động cơ >50cc, 4 kỳ 

 

1000 km 

tấn xăng 

 

1000 km 

tấn xăng 

 

1000 km 

tấn xăng 

 

0,12 

6,7 

 

0,12 

4,0 

 

0,36S 

20S 

 

0,6S 

20S 

 

0,76S 

20S 

 

0,05 

2,8 

 

0,08 

2,7 

 

0,30 

8 

 

10 

550 

 

22 

730 

 

20 

525 

 

6 

330 

 

15 

500 

 

3 

80 

Trung bình 1000km 0,08 0,57S 0,14 16,7 8 

Ghi chú: S = 0,05% là tỷ lệ S trong nhiên liệu 

Khi Dự án đi vào hoạt động, các phương tiện giao thông cũng sẽ là một nguồn phát 

sinh ô nhiễm do khí thải. Các loại phương tiện ra vào khu này bao gồm: xe ô tô, xe mô tô, 

xe buýt ra vào dự án… sẽ phát sinh bụi và khí thải (bao gồm các thành phần SO2, NO2, 

CO, VOC, bụi). Lượng bụi, khí thải này khó có thể định lượng một cách chính xác vì rất 

khó xác định được số lượng các phương tiện giao thông ra vào dự án.  

Khi đi vào vận hành, với quy mô của dự án ước tính hàng ngày sẽ có khoảng 750 

người ra vào dự án thì số lượng phương tiện ước tính khoảng 30% là ô tô, 70% là xe máy 

thì sẽ có khoảng: 

+ 225 lượt xe ô tô ra vào khu vực dự án. 

+ 525 lượt xe máy ra vào khu vực dự án. 

Các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án vào những giờ cao điểm (7h -9h; 

17h -19h). Trung bình mỗi lượt xe chạy với bán kính 500m (Tổng đoạn đường đi là 500m 

tương đương 0,5 km - chỉ tính trong khu vực dự án) 

Tải lượng ô nhiễm không khí của các xe chạy vận chuyển nguyên, nhiên liệu ra vào 

dự án được tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/lượt x số lượt xe/ngày 
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Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển 

nguyên, nhiên liệu và sản phẩm cho nhà máy giai đoạn vận hành thử nghiệm được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.22. Nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện chạy trong khu vực dự án 

Loại xe 
Quãng 

đường (km) 

Số lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/1000km.h) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

Xe máy 0,5 525 21 0,074 36,75 4383,75 2100 

Xe ô tô 0,5 225 7,875 0,11 133,875 868,5 93,37 

Tổng 0,5 750 28,875 0,184 170,625 5252,25 2193,37 

Quy đổi 
Tải lượng mg/m.s 

0,103 0,0006 0,61 18,91 7,89 

          Nhận xét:  

Theo kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, các thông số:bụi, 

NO2, CO, VOC có giá trị lớn. Tuy nhiên, khí thải loại này phát sinh phân tán trên tuyến 

đường di chuyển của xe, trong khoảng không gian rộng trong khoảng thời gian ngắn. Do 

đó sẽ tác động không lớn đến hoạt động của dự án cũng như sức khỏe của CBCNV làm 

việc tại khu vực dự án. Tuy nhiên, vẫn cần có biện pháp để hạn chế việc phát sinh khí thải 

với thải lượng lớn.  

Khí thải do hoạt động nấu nướng 

- Hoạt động đun nấu ăn tại nhà bếp dự án sử dụng bếp ga để đun nấu nên chỉ phát 

sinh chủ yếu là mùi thức ăn chứ không phát sinh khói, khí thải độc hại. Sự phát sinh mùi 

do đun nấu được phân bố trên diện hẹp và khó tránh khỏi trong quá trình hoạt động của 

dự án. 

 - Những tác động của mùi từ quá trình đun nấu phụ thuộc vào yếu tố khí hậu, thông gió 

khu vực đun nấu. 

 - Tuy nhiên, sử dụng ga để đun nấu có thể xảy ra sự cố rò gỉ khí ga, nên trong quá trình 

hoạt động, chủ dự án cần lưu ý trong việc phân công cán bộ quản lý nhà bếp đặc biệt chú trọng 

đến vấn đề này. 

- Phạm vi tác động: trong diện tích Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

 Khí thải từ hệ thống làm mát, điều hòa không khí 

Việc sử dụng điều hòa ngoài việc đảm bảo tiện nghi sinh hoạt sẽ gây tác động đến 

môi trường như sau: 
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- Khí thải từ dàn nóng sẽ làm tăng nhiệt độ của môi trường gây ô nhiễm nhiệt. 

- Các loại máy làm mát, điều hòa có khả năng dò rỉ khí ga gây ô nhiễm không khí 

và tác động đến tầng ozon. 

- Phạm vi tác động: trong diện tích dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình 

 Tác động do khí thải phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình 

thu gom và thoát nước thải 

- Trong quá trình hoạt động với khối lượng nước thải, CTR sinh hoạt phát sinh lớn nếu 

không được thu gom và xử lý với các biện pháp kỹ thuật thích hợp sẽ trở thành nguồn gốc phát 

sinh khí đáng kể ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng. 

- Khí thải phát sinh do hệ thống xả rác, hệ thống thu gom và thoát nước thải được xác 

định do quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải như: H2S,... gây mùi khó chịu. 

- Khi dự án đi vào hoạt động, mùi hôi phát sinh chủ yếu từ khu vực xử lý nước thải. Bản 

chất của nước thải ở khu vực này chủ yếu là nước thải từ quá trình sinh hoạt. Mùi phát sinh là 

do nước thải lưu chứa trong hệ thống các bể làm phát sinh các chất khí gây mùi H2S, 

NH3,…Nguyên nhân là do quá trình vận hành và quản lý hệ thống xử lý không tốt. Mùi hôi đặc 

trưng của nước thải sẽ gây mất mỹ quan cho khu vực dự án. 

Bảng 4.23. Các hợp chất gây mùi do phân hủy kỵ khí nước thải 

Các hợp chất Mùi đặc trưng Ngưỡng phát hiện (ppm) 

Ally mercptane Mùi tỏi 0,00005 

Amyl mercptane Mùi khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercptane Mùi khó chịu mạnh 0,00019 

Crotyl mercptane Mùi chồn 0,000029 

Dimethyl mercptane Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercptane Mùi bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen mercptane Mùi trứng thối 0,00047 

Methyl mercptane Mùi bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercptane Mùi khó chịu 0,000075 

Nguồn: 7th International conference on evirnoment Sc and Technology Ermoupois, 

Syros Island, Greece- Sep 2001. Odor emission in a small wastewater treatment plant. 

- Phạm vi tác động: trong diện tích Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 114 

 

 Tác động của khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Trong giai đoạn hoạt động, để dự phòng trường hợp mất điện lưới cấp cho dự án sử 

dụng 01 máy phát điện diesel 3 pha công suất 350kVA để cấp điện cho các phụ tải điện 

ưu tiên của công trình để cấp điện cho các phụ tải điện ưu tiên của công trình. Các thông 

số kỹ thuật chính của máy phát điện này như sau: 

- Công suất máy phát 350 KVA 

- Mức tiêu thụ dầu  236 kg dầu/giờ 

- Nhiệt độ khí thải  247oC  (520oK) 

           Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu DO với đặc tính được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.24. Đặc tính của một số loại dầu DO 

Thông số 

(%) 

Loại dầu 

No1 No2 No4 No5 No6 

Tỷ trọng (d) 0,8351 0,8654 0,9279 0,9529 0,9861 

Hàm lượng S 0,1 0,4 - 0,7 0,4 - 1,5 max 2,0 max 2,8 

Oxy và nitơ 0,2 0,2 0,48 0,7 0,92 

Hydro 13,2 12,7 11,9 11,7 10,5 

Carbon 86,5 86,4 86,0 85,55 85,7 

Nước và cặn Vết Vết max 0,5 max 1,0 max 2,0 

Hàm lượng tro Vết Vết 0,02 0,05 0,08 

Nguồn: Thông tin kỹ thuật của Công ty Humble Oil & Refining 

Nhiên liệu sử dụng là loại dầu DO với hàm lượng lưu huỳnh trung bình. Trong quá 

trình vận hành máy phát điện, khí thải phát sinh có chứa bụi, SO2, NOX, COX, hydrocabon 

(THC), aldehyt (RHO). Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ máy phát điện được 

trình bày trong sau: 

Bảng 4.25.Tải lượng ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO của máy phát điện trong 1h 

Các nguồn có nhiên 

liệu đốt là dầu DO 

Tải lượng các chất ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn 

dầu) 

Bụi SO2 NOx THC CO Aldehyt 

Chạy máy phát điện 0,94 18xS 11,8 0,24 0,05 0,11 

Nguồn: Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường đại cương, Nguyễn Quốc Bình 

Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm khi máy phát điện hoạt động trong 1 giờ  tiêu 

thụ 236kg dầu/h, được ước tính như sau: 
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- Bụi : (236 x 0,94)/1000 = 0,22kg/h 

- SO2 : (236 x 18S)/1000 = 0,21 kg/h (%: Phần trăm lưu huỳnh có 

trong dầu DO) 

- NOx : (236 x 11,8)/1000 = 2,7kg/h 

- THC : (236 x 0,24)/1000 = 0,05kg/h 

- CO : (236 x 0,05)/1000 = 0,011kg/h 

- Aldehyt : (236 x 0,11)/1000 = 0,025kg/h 

Kết quả tính toán có thể nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải của 

máy phát điện không quá lớn, ngoài ra do máy phát điện chỉ hoạt động mang tính chất dự 

phòng khi điện áp của khu vực không đáp ứng đủ hoặc do cúp điện, do vậy mức độ ảnh 

hưởng không cao và không thường xuyên. 

4.2.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

 Nước thải sinh hoạt 

          Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của dự án từ hoạt động sinh hoạt bao gồm: 

nước thải từ các nhà vệ sinh, nhà bếp. 

Theo Bảng 1.3. Bảng cân bằng nước của dự án trong giai đoạn vận hành ta tính toán 

được lượng nước xả thải của dự án trong giai đoạn vận hành là 26m3/ngày đêm. 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất phát sinh:  

26 x 1,2 = 31,2 m3/ngày ~ 32m3/ngày đêm 

Lựa chọn công suất hệ thống xử lý nước thải là 35m3/ngày đêm. 

Nước thải sinh hoạt của Dự án chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Nước 

thải loại này nếu không được xử lý cũng sẽ gây các tác động nhất định đối với nguồn tiếp 

nhận và hệ sinh thái khu vực. Theo TCVN 7957:2008/BXD, tải lượng một số chất ô 

nhiễm của nước thải sinh hoạt (tính cho một người trong một ngày đêm) được thể hiện ở 

bảng dưới đây. 

Bảng 4.26. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

trong NTSH 

chưa qua xử lý 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(g/ngày) 

 

Nồng độ chưa 

qua xử lý bằng 

bể tự hoại 

(mg/l) 

QCVN 14:2008 

BTNMT (cột B) 

(mg/l) 

1 BOD5 65 48750 1875 50 

2 pH - - - 5-9 

3 TSS 60 45000 1730 100 
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STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

trong NTSH 

chưa qua xử lý 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(g/ngày) 

 

Nồng độ chưa 

qua xử lý bằng 

bể tự hoại 

(mg/l) 

QCVN 14:2008 

BTNMT (cột B) 

(mg/l) 

4 TDS - - - 1000 

5 Amoni 8 6000 230 10 

6 Sunfua - - - 4 

7 
Tổng coliform 

MNP/100ml 
108 

750*108 
28*107 5000 

MPN/100ml 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
20 

15000 
576,9 20 

9 Nitrat 6-12 
4500 

173-346 50 

10 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
2 – 2,5 

9000 
57- 72 10 

11 Phosphat 3,3 
1500 

95,1 10 

Nhận xét: Từ các số liệu phân tích trong bảng trên cho thấy, các chất gây ô nhiễm 

môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT nhiều 

lần. Vì vậy, nước thải sinh hoạt của dự án cần được xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

Tác động của nước thải: Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng 

các chất ô nhiễm có trong nước và đất, tác động đến đời sống sinh vật thủy sinh sống 

trong môi trường tiếp nhận nước thải, gia tăng hiện tượng phú dưỡng, thúc đẩy sự phát 

triển của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, tảo. 

- Phạm vi tác động: hệ thống thoát nước chung của khu vực 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình 

 Nước mưa chảy tràn 

            - Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng có thể kéo theo cát và có thể gây ảnh hưởng 

tới hệ thống thoát nước trong khu vực dự án và một số khu vực lân cận. Lưu lượng nước 

mưa phụ thuộc nhiều vào chế độ khí hậu của khu vực và thường chỉ tập trung vào một số 

tháng trong năm. Trong thời gian này lượng nước mưa của toàn khu vực cũng lớn nên 

nồng độ chất ô nhiễm giảm nhanh, khả năng gây ra các ảnh hưởng xấu là không đáng kể. 

Theo tài liệu Công trình thoát nước thải loại nhỏ (I.Grullo). Lưu lượng nước mưa chảy 

tràn khu vực dự án được tính toán như sau: 

Qm = ϕ  q   F (l/s) 

Trong đó:  

q: Cường độ mưa tính toán tại khu vực triển khai dự án trong thời gian 20 phút và chu kỳ 
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vượt quá cường độ tính toán bằng 1 năm, l/s*ha; 

q = A(1 + C  lgP)/(t + b)n 

= 5.890(1+0,65lg5)/(20+20)  0,84 =  179,8l/s.ha 

Trong đó:  

A, C, b, n: hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương (theo phụ lục B, 

TCVN 7957:2008) A=5.890; C=0,65; b=20; n=0,84; 

P: Chu kỳ lặp lại của trận mưa tính toán (năm). Theo bảng 3 của TCVN 7957:2008, Dự án 

tại thành phố lớn, do đó sẽ lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là P = 5 năm. 

F: Diện tích khu vực sân đường của dự án là 3684m2, F = 0,3684ha; Hệ số dòng chảy, ϕ = 

0,3  

        Như vậy, lưu lượng mưa tính toán cho toàn bộ khu vực dự án là: 

Qm = 179,8  0,3  0,3648 = 19,67l/s 

      Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu, mỡ, bụi, đất, cát,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mưa. 

Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức của 

Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trường nước, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, 2002, cụ thể như sau:  

G = Mmax{1-exp(-kz  T)}  F 

Trong đó:  

Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 250 kg/ha 

kz: Hệ số động lực tích lũy chất bẩn ở trong khu vực dự án, kz = 0,4/ngày 

T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích khu vực dự án, F=0,3684ha 

G = 250  {1 - exp(-0,4  15)}  0,3684 = 91,8 kg 

            Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày là 91,8 kg. Lượng chất bẩn 

này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án, gây tác động không nhỏ tới đời sống 

thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. 

- Tác động của nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn giai đoạn này có hàm lượng các chất lơ lửng thấp do bề mặt 

chủ yếu là mái nhà và đường nhựa nên tác động được đánh giá là không lớn. Nước mưa sẽ 

cuốn trôi đất, cát, rác thải trên mặt đất xuống cống, rãnh; làm tắc dòng chảy, tăng bồi lắng 

cống. Tuy nhiên hệ sinh thái khu vực nghèo nàn và không đa dạng về loại cũng như số 

lượng các loài động thực vật, dó đó tác động đến môi trường nước được đánh giá là không 

lớn. 

- Phạm vi tác động: môi trường đất, môi trường nước khu vực Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: thấp. 

4.2.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại 

 Tác động do chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh: 

a) Chất thải sinh hoạt:  

           Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng. 

Các chỉ tiêu tính toán chất thải rắn như sau: 
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- CTRSH của nhân viên văn phòng: 0,5 kg/người/ngày 

- CTRSH của khách đến làm việc: 0,1 kg/người/ngày 

- CTR từ khu vực cây xanh: 0,01 kg/m2 

- CTR từ bãi đỗ xe: 0,02 kg/m2.ngđ. 

- CTR từ đường giao thông: 0,01 kg/m2.ngđ. 

Như vậy khối lượng chất thải rắn phát sinh từ dự án như sau: 

     Tổng lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày khoảng: 

Bảng 4.27. Khối lượng CTR tại dự án 

TT Hạng mục Quy mô 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Khối lượng 

rác (kg/ngày) 

1 

CTR sinh hoạt 
   

 

Nhân viên văn phòng 600 người 0,5 kg/người.ng 300 

Khách đến dự án 150 người 0,1 kg/người 15 

2 CTR khu cây xanh 4692 m2 0,01 kg/m2.ngđ 46,92 

3 
CTR đường giao thông 

 
   

Sân đường nội bộ 3684m2 0,01 kg/m2.ngđ 36,84 

 Bãi đỗ xe 2580 m2 0,02 kg/m2.ngđ 51,6 

 
Tổng (làm tròn) 

   
451 

    - Như vậy,  tổng nhu cầu lượng chất thải rắn cần thu gom: 449 kg/ngày tương đương 

140,71 tấn/năm.  

 Tác động do CTR sinh hoạt  

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

+ Thực phẩm: Thức ăn, rau quả thừa,… Loại chất thải này phân hủy nhanh, tạo 

mùi hôi thối, mùi khó chịu trong thời tiết nóng ẩm. 

+ Vô cơ: Bao bì, sành sứ thủy tinh, polyme, vỏ chai, hộp nhựa … có nguồn phát sinh 

phân tán. 

Đồng thời khu lưu giữ CTR cũng là nơi sinh sống và phát triển của các loại gặm nhấm 

(chuột), các vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi… Nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý chất thải rắn hàng ngày sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. 

b. Chất thải rắn thông thường: 

b1. Chất thải rắn thông thường phát sinh ở khu vực nhà văn phòng công ty, nhà dịch 

vụ hỗn hợp, nhà dịch vụ: bao gồm các loại giấy vụn, bìa catton,…thải từ hoạt động của 

khu văn phòng khoảng 20 kg/tháng. 

b2.Bùn từ bể tự hoại 
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Ngoài chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khối nhà thì lượng bùn tự hoại từ 

khu vệ sinh sau một thời gian tích lũy trong bể tự hoại, lượng bùn này cần được hút 80% 

để đảm bảo bể tự hoại hoạt động đạt hiệu quả cao. 

Với số lượng tại thời điểm khi tập trung đông nhất của dự án là 750 người. 

Theo TCXDVN 7957:2008 lượng bùn cặn lắng là 0,05 Lít/người/ngày. Vậy lượng bùn 

từ bể tự hoại cần hút khi tập trung đông người là: 750 x 0,05 =0,0375 m3/ngày = 10,875 

m3/năm. 

 B3. Bùn thải từ hệ thống XLNT tập trung 

 Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải ước tính khoảng 

0,0005m3/m3 nước thải. Khối lượng riêng của bùn khoảng 1,4 – 1,5 tấn/m3 (giống với cặn 

lắng trong nước thải), chọn 1,5 tấn/m3. 

  Khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:  

   0,0005m3 x 35 (m3nước thải/ngày) x 1,5 tấn/m3 x 1.000 = 33,75kg/ngày ~ 

787,5kg/tháng ~ 9,45 tấn/năm. 

Nhận xét: Bùn cặn từ bể tự hoại, từ hệ thống xử lý nước thải là những chất thải chứa 

nhiều chất hữu cơ, vi sinh vật. Bùn cặn phát sinh nếu không được bơm hút, xử lý sẽ ảnh 

hưởng đến hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải, đồng thời gây mùi hôi, ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án. 

 Tác động do chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh: 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực dự án, gồm: 

+ Các loại giẻ lau dính dầu phát sinh trong quá trình vệ sinh, sửa chữa máy móc thiết 

bị trong dự án như trạm biến áp, máy phát điện, quạt điện, điều hòa,… 

+ Các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình bảo dưỡng cảnh quan (lượng chất thải 

này phát sinh không thường xuyên): vỏ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón … 

+ Hộp mực in thải từ hoạt động văn phòng 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải,… 

Tuy nhiên, hiện tại chưa có định mức tính toán lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

Dựa vào quy mô dự án, ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh như sau: 

Bảng 4.28. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh  

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại  

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng tay dính chất thải 

nguy hại 

Rắn 
18 02 01 10 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại  

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

2 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 12 01 04 80 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải  Rắn 16 01 06 5 

4 Hộp mực in thải  Rắn 16 01 09 48 

5 

Bao bì nhựa thải chứa thành phần 

nguy hại (thùng đựng hóa chất xử 

lý nước thải) 

Rắn 

18 01 03 36 

6 
Bao bì thải (đã chứa thuốc bảo vệ 

thực vật)  
Rắn 13 01 01 2 

 Tổng   181 

Các CTNH nếu không được thu gom theo đúng quy định sẽ bị nước mưa chảy tràn 

cuốn trôi theo địa hình dốc của khu vực thâm nhập vào nguồn nước gây ô nhiễm nguồn 

đất, nước, không khí cũng như sức khỏe của con người. Tuy nhiên tác động của CTNH 

được đánh giá có thể giảm thiểu được nên tác động đến môi trường là không nhiều.  

- Phạm vi tác động: môi trường đất, môi trường nước khu vực Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: thấp. 

4.2.1.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

4.2.1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

a) Tác động do tiếng ồn và độ rung 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ: 

- Hoạt động của cán bộ nhân viên, của khách hàng…,  

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị (như máy bơm nước, máy điều hòa không 

khí, máy phát điện dự phòng …)  

- Các phương tiện giao thông (xe ô tô, xe gắn máy, …)  

Bảng 4.29. Mức độ ồn của các thiết bị hoạt động 

STT Thiết bị 

Mức công suất âm thanh (dBA) 

Thấp 
Trung 

bình 
Cao 

1 Máy bơm 55 80 105 

2 Máy biến thế 80 85 90 

3 Máy điều hòa không khí 80 90 100 

4 Máy phát điện dự phòng 85 95 110 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

(Nguồn âm học và kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục, Nguyễn Hải, 2000) 
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- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông cá nhân như xe ô tô, xe gắn máy, 

xe buýt.. Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự va chạm, sự rung động của các bộ phận 

xe, từ ống xả khói… 

- Tiếng ồn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải do máy bơm, máy thổi khí… sẽ 

được thiết kế kín sao cho cách âm là tốt nhất. 

Theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT thì tiếng ồn tại khu vực thông thường 

vượt quá 70 dBA (6-21h) sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: Tiếng ồn có thể 

gây căng thẳng thần kinh, rối loạn sức khoẻ tinh thần, rối loạn nhịp tim, hiệu suất làm việc 

kém, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp.  

Tuy nhiên, đây là những hoạt động phát sinh tiếng ồn thông thường, tác động không 

lớn đến các đối tượng xung quanh. 

4.2.1.2.2. Đánh giá các tác động khác và rủi ro, sự cố môi trường 

 Tác động tới giao thông khu vực 

 Việc hình thành dự án sẽ kéo theo sự gia tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến 

đường trong khu vực. Đặc biệt, tuyến đường Lê Hữu Tựu (đường chính vào dự án) là 

tuyến đường có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường vào giờ 

cao điểm. Điều này sẽ làm gia tăng ô nhiễm không khí dọc theo các tuyến đường trong 

khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông. 

  Sự cố môi trường 

a. Sự cố đối với hệ thống XLNT tập trung 

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung có thể phát sinh sự cố 

làm ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt động không hiệu quả dẫn đến 

nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn thiết kế, rò rỉ, tràn đổ nước thải ra môi trường xung 

quanh. Sự cố này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến chất 

lượng đất và mỹ quan khu vực. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố như:  

+ Chết vi sinh vật trong bể xử lý sinh học: hoạt  động của vi sinh vật phụ thuộc rất 

lớn vào môi trường sống của chúng. Trong trường hợp nước thải có nhiều chất độc hại, 

thiếu dinh dưỡng và không khí nuôi sống vi sinh vật hoặc nhiệt độ môi trường quá cao có 

thể dẫn đến chết vi sinh vật và làm cho nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải đầu ra 

vượt mức cho phép.  

+ Hỏng các thiết bị xử lý: các máy bơm nước thải, bơm sục khí, hệ thống điện của 

trạm xử lý bị hỏng hóc có thể dẫn dến sự cố. 

+ Khi lưu lượng nước thải (đột xuất) phát sinh ít hoặc lớn hơn công suất hệ thống 

XLNT: Khi đó, hệ thống tiếp nhận lượng nước thải nhiều hơn công suất thiết kế hoặc 

không đủ lượng nước vào để các máy móc có thể vận hành. Dẫn đến không đủ khả năng 

xử lý. Không đủ thời gian lưu nước để việc xử lý đạt hiệu suất yêu cầu. Các chỉ tiêu trong 
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nước thải đầu ra vượt tiêu chuẩn cho phép. 

 Khi trạm XLNT gặp sự cố không hoạt động hoặc hoạt động không đạt hiệu quả mà 

nước thải không qua xử lý, xả thẳng ra tuyến cống thoát nước chung của khu vực sẽ làm ô 

nhiễm các nguồn tiếp nhận nước thải.  

b. Sự cố hệ thống thu gom và xử lý và thoát nước thải: 

         Với công nghệ xử lý được lựa chọn thì việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đơn 

giản và an toàn cao, tuy nhiên các sự cố hệ thống thu gom xử lý nước thải có khả năng 

xảy ra như: Tắc nghẽn, vỡ đường cống thoát nước, ….  

 Nhìn chung, khi xảy ra các sự cố hệ thống xử lý nước thải nói trên gây ứ đọng, chảy 

tràn nước thải ô nhiễm, phát tán mùi hôi, gây ra những tác động đối với gây ra tác động 

môi trường đáng kể. 

 Đánh giá rủi ro, sự cố cháy nổ 

* Nguyên nhân xảy ra cháy rất đa dạng:  

Do chập điện; Do sét đánh; Từ tầng hầm để xe; từ khu vực đặt máy phát điện dự 

phòng. 

* Đánh giá tác động do sự cố cháy nổ: 

 Sự cố xảy ra khi đặt máy phát điện dự phòng. (i) Sự cố bên trong máy phát điện: 

ngọn lửa có thể phá hủy hoàn toàn máy và làm cháy bất cứ thiết bị hay dự án nào gần nó; 

(ii) nổ máy phát điện: tác hại gây ra bởi hồ quang điện bên trong máy phát điện được xác 

định phụ thuộc vào mức tăng áp suất khi gây ra hồ quang; (iii) cháy trong máy phát điện: 

Khi sự cố máy phát điện gây nên hỏa hoạn, nguyên nhân chủ yếu thường liên quan đến 

dầu máy phát điện, nếu thùng máy bị nứt, dầu máy chảy ra ngoài thì khả năng hỏa hoạn 

lại phụ thuộc vào mức độ nhanh nhạy mà hệ thống bảo vệ kích hoạt máy cắt và độ nhạy 

máy cắt hoạt động cắt mạch. 

 Sự cố về điện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến 

nguồn điện cho cả vùng cũng như thiệt hại về kinh tế. 

 Sự cố cháy nổ xảy ra, phá hủy các trang thiết bị, kết cấu của dự án gặp nhiệt độ cao 

dẫn đến biến dạng, làm sập dự án. Con người sống trong dự án gặp các tai nạn đáng tiếc 

như bỏng, thương tích,… 

 Môi trường bị ô nhiễm do bụi muội của đám cháy bám vào bề mặt môi trường 

nước mặt gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí bị ô nhiễm do thiếu ô xi,… 

 Đánh giá sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước 

Trong quá trình vận hành dự án có thể xảy ra các dạng sự cố sau về các đường ống 

cấp và thoát nước: 

- Vỡ, rạn nứt đường ống cấp nước do vật liệu thi công không đảm bảo; 
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- Vỡ đường ống nước do ngoại lực tác động;  

Các sự cố trên khi xảy ra sẽ làm lãng phí nguồn nước (đối với nước cấp) và phát tán 

các chất gây ô nhiễm môi trường (nước thải), đời sống của học sinh và giáo viên bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các tác động trên dự báo có nguy cơ xảy ra thấp, do mạng 

lưới cấp nước được bố trí trong các hộp kỹ thuật, các khu vực cấp nước đều được lắp hệ 

thống van điều áp để phát hiện rò rì trong đường ống. Bên cạnh đó vật liệu sử dụng làm ống 

dẫn có tính chống cháy, chống ăn mòn và độ bền cao nên khả năng bị vỡ, rò rỉ rất thấp. 

 Sự cố ngạt/thiếu khí tại khu vực tầng hầm 

Hiện nay, tầng hầm của dự án được thiết kế  là nơi để xe đạp, xe máy. Trường hợp 

nhiều xe máy nổ cùng một lúc trong điều kiện không gian chật hẹp dẫn đến khí oxy bị 

loãng, thậm chí khi xăng được đốt không hết sẽ sinh ra khí Carbon monoxide (CO). Loại 

khí này rất độc, làm giảm lượng oxy trong không khí. Con người sẽ bị hoa mắt chóng 

mặt, ngất xỉu khi hít phải lượng oxy trong không khí còn khoảng 14%. Ngoài ra, khi tiếp 

xúc với CO nồng độ thấp trong thời gian dài có thể gây nên nhiễm độc CO mãn tính, gây 

suy nhược thần kinh và mất trí nhớ.  

4.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai 

đoạn vận hành 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tác động liên quan đến chất thải 

4.2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí  

 Biện pháp khống chế ô nhiễm từ các hoạt động giao thông 

Do lưu lượng xe ra vào phân tán, không diễn ra đồng thời và khu vực cơ sở rộng, 

thoáng đãng, các giải pháp khống chế ô nhiễm được áp dụng như sau: 

- Quy định về tốc độ của xe khi chạy vào khu vực cơ sở. 

- Đổ bê tông, lát đá toàn bộ mặt sân và lối đi của khuôn viên dự án. 

- Thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh mặt bằng nhằm hạn chế thấp nhất lượng bụi 

đất, lá cây trên mặt đường, bảo đảm môi trường sạch sẽ cho dự án.  

- Trồng cây xanh xung quanh dự án. Các cây xanh sẽ trồng ở các khu vực sân, dọc 

các tuyến đường nội bộ, dọc hàng rào của dự án. Cây xanh sẽ giúp cải thiện chất lượng 

không khí bằng cách hấp thu những khí độc như NO2, CO2, CO. Cây xanh sẽ giúp lọc bớt 

bụi bẩn, đồng thời thải ra nhiều O2 làm cho môi trường không khí xung quanh được cải 

thiện hơn. 

- Sửa chữa các tuyến đường nội bộ khi phát hiện hư hỏng. 

 Thực hiện tốt các biện pháp trên sẽ đảm bảo nồng độ các chất gây ô nhiễm không 

khí đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 
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 Biện pháp giảm thiểu tác động từ bếp nấu ăn của khu bếp  

- Tại khu vực bếp nấu khu nhà ăn: Chủ dự án sẽ yêu cầu được lắp đặt các quạt khử 

mùi hút khói để hút khói trong quá trình đun nấu đưa ra ngoài. Khí thải được hút bằng các 

quạt hút và được thổi vào các ống gió trong các hộp kỹ thuật. Trên đỉnh các hộp kỹ thuật 

được lắp đặt các quạt thải gió gắn trên tầng mái để đưa khí thải ra ngoài.  

Các quạt thông gió khu vệ sinh được tắt bật tại chỗ. Các quạt thải gió gắn trên đỉnh 

hộp kỹ thuật được điều khiển và giám sát từ hệ thống BMS. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động của mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

- Vận hành tốt hệ thống XLNT theo hướng dẫn đúng quy trình; 

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống XLNT nhằm có những 

điều chỉnh phù hợp; 

- Biện pháp giảm thiểu mùi của TXLNT như sau: 

+ Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế bể kín, có ống thoát khí. 

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 

Mùi, khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải ban đầu được thu gom và xử lý 

qua tháp xử lý khí thải, khí sạch sau khi xử lý sẽ được thải ra ngoài, đảm bảo không phát 

sinh mùi ra môi trường.  

Toàn bộ khí thải phát sinh từ các bể của hệ thống xử lý nước thải được thu gom 

nhờ hệ thống đường ống đường kính D160mm và quạt hút công suất 500m3/h đẩy về tháp 

hấp phụ. Tại tháp hấp phụ bố trí các lớp vật liệu hấp phụ bằng than hoạt tính (thiết bị hấp 

phụ bên ngoài được làm bằng thép không gỉ, bên trong có các lớp than hoạt tính). Khí thải 

sau khi đi qua lớp vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) dày 0,4m thì các chất ô nhiễm gây mùi 

được lớp vật liệu giữ lại, khí sạch sẽ đi ra ngoài hệ thống và thoát ra môi trường thông qua 

ống thoát khí đường kính D110m cao 4,5m đưa lên mái nhà vận hành hệ thống xử lý nước 

thải và thoát ra môi trường. 
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Hình 4. 1. Sơ đồ công nghệ xử lý mùi từ hệ thống  XLNT 

          * Ưu điểm: Các biện pháp đã thực hiện ở một số dự án tương tự, dễ thực hiện, có 

tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện dự án. 

     * Nhược điểm: Duy tu bảo dưỡng cần có kinh phí thường xuyên. 

Bảng 4.30. Danh mục thiết bị xử lý mùi phát sinh từ hệ thống XLNT  

Stt Thiết bị và quy cách Đơn vị tính Số lượng 

1 

Tháp xử lý khí 

Lưu lượng: Q = 500m3/h 

Kích thước: D x H = 400mm x 2000mm  

Vật liệu: Inox 304 dày 2mm 

- Chứa vật liệu hấp phụ mùi bằng than hoạt tính. 

- Độ dày lớp than hoạt tính: 0,4m. 

- Chiều cao ống thoát khí sau xử lý: 4,5m. 

- Vị trí lắp đặt tháp: cạnh nhà điều hành hệ thống xử lý nước 

thải. 

Cái 01 

2 

Quạt hút khí 

Lưu lượng: Q = 500m3/h 

Motơ P = 2.2kw; Điện áp: 3 Phase/380V/50Hz 

Cái 01 

3 Phụ kiện đường ống và phụ kiện lắp kèm quạt hút mùi. Bộ 01 

     Lớp than hoạt tính định kỳ 6 tháng/ lần sẽ được thay thế và thu gom, xử lý như CTNH. 

 Giảm thiểu tác động của máy phát điện 

 - Bố trí một máy phát điện dự phòng động cơ Diesel, công suất dự phòng 350kVA 

đặt ở gần khu vực trạm biến áp cấp điện cho các phụ tải ưu tiên. 

Than hoạt tính 

Quạt 

hút khí 

thải 

Mùi phát 

sinh  từ 

HTXL 

Khí sạch đi ra ngoài 

theo hệ thống thông 

hơi tòa nhà 
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         -  Lựa chọn dầu nguyên liệu có hàm lượng %S không lớn hơn 0,05%. 

         - Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tránh gây rò rỉ dầu mỡ và giảm khả năng gây ồn, 

rung khi thiết bị hoạt động, nguy cơ cháy nổ. 

4.2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

Hệ thống thu gom nước thải sẽ được xây dựng hoàn chỉnh và tách riêng với hệ thống 

thoát nước mưa. 

- Sơ đồ thu gom nước thải:  

- Nước thải xí, tiểu → bể tự hoại 3 ngăn 
]→ Hệ thống xử lý nước thải của dự án  

- Nước thải nhà bếp → Bể tách dầu mỡ 

- Nước thoát sàn, lavabo  

Nước thải sau xử lý sẽ được dẫn về hố ga nước thải → Hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. Nước thải của dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu 

vực qua 2 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: Theo quy hoạch, nước thải sau xử lý của dự án được dẫn về tuyến 

cống nước thải D400 nằm ở phía Nam dự án để dẫn vào cống đô thị D500 và về trạm xử 

lý nước thải Sơn Du, tuy nhiên hiện nay cơ sở hạ tầng này chưa hoàn thiện nên tạm thời 

nước thải sau xử lý của dự án sẽ tạm đấu nối vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên 

đường Lê Hữu Tựu bằng cống D300 với chiều dài 8,9m. Tọa độ vị trí xả nước thải là X= 

= 2342928; Y= 587579. 

+ Giai đoạn 2:  Sau khi hệ thống thoát nước thải của khu vực hoàn thiện, chủ dự án 

sẽ tiến hành đấu nối vào cống thoát nước thải D400 ở phía Nam khu đất theo quy hoạch 

bằng cống D300 với chiều dài 4m. Tọa độ vị trí xả nước thải dự kiến là : X= 2342929; Y= 

587578.  

- Quy trình thu gom xử lý nước thải của các công trình trong dự án như sau: 

          + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ 

bằng 2 bể tự hoại thể tích 25 m3 và 4,5m3 xây dựng vừa ngầm vừa nổi ở tầng hầm + nước 

rửa, thoát sàn  hệ thống XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà bảo vệ) 

cống thoát nước chung của thành phố. 

         + Đối với nhà dịch vụ công cộng: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ 

bằng 1 bể tự hoại thể tích 6m3 xây dựng vừa ngầm dưới tầng 1 + nước rửa, thoát sàn  hệ 

thống XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà bảo vệ) cống thoát nước 

chung của thành phố. 

         + Đối với nhà dịch vụ: Nước xí từ các chậu xí, tiểu được xử lý sơ bộ bằng 1 bể tự 

hoại thể tích 8m3 xây dựng vừa ngầm dưới tầng 1 + nước rửa, thoát sàn  hệ thống 

XLNT 35 m3/ngày đêm (dự kiến đặt ngầm gần nhà bảo vệ) cống thoát nước chung của 

thành phố. 
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- Quy trình xử lý của HTXLNT công suất 35 m3/ngày đêm như sau: Nước thải sau 

xử lý sơ bộ  bể điều hòa  bể thiếu khí  bể hiếu khí  bể lắng  bể khử trùng 

ống D110mm  hố ga thoát nước thải  cống D300mm cống thoát nước chung của 

khu vực. 

Bảng 4.31. Khối lượng hạng mục thoát nước thải của dự án 

STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống thu gom, thoát nước thải ngoài công trình   

1 Cống BTCT thu gom, thoát nước thải D300 m 248 

2 Đế cống D300 cái 298 

3 Hố ga thoát nước thải kích thước 1,38x1,38x1,5m Hố 12 

4 Hệ thống XLNT công suất 35m3/ngày đêm Hệ thống 1 

5 Ống D110 thoát nước thải sau xử lý từ HTLX ra hố ga lấy 

mẫu  

m 3 

II Hệ thống thu gom, thoát nước thải trong công trình   

1 Ống HDPE D60, D90 thu nước xí tiểu về bể tự hoại  m 129 

2 Ống HDPE D90 thu nước sau bể tự hoại ra hệ thống thu gom 

nước thải ngoài nhà 

m 31 

3 Ống HDPE D75, D110 thu nước rửa, thoát sàn ra hệ thống 

thu gom nước thải ngoài nhà 

m 183 

4 Bể tự hoại thể tích 25m3, 8m3, 6m3, 4,5m3 Bể 4 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

-   Sơ đồ thu gom, xử lý thoát nước thải của dự án như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải tại dự án 
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 Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

      a. Bể tách mỡ nhà bếp: 

Nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ ở bể tách dầu mỡ trước khi dẫn hệ thống xử lý. 

            Bể tách mỡ có 3 ngăn, dung tích các ngăn được xác định lần lượt như sau: 

- Mô tả hoạt động của bể tách mỡ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1. Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ 

Bể tách dầu mỡ được thiết kế và lắp đặt như sau: 

- Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, 

cho phép giữ lại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác có trong nước 

thải nhà bếp. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ hoạt động ổn định mà không bị nghẹt 

rác. 

- Nước thải nhà bếp tiếp tục được đưa sang ngăn thứ 2. Ở đây, thời gian lưu mỡ đủ 

để dầu mỡ nổi lên trên mặt nước. Các phần còn lại trong nước sau khi mỡ và dầu được 

tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra ngoài. 

- Lớp mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên mặt nước.  

- Định kỳ hớt bỏ lớp váng mỡ. 

 Thông số kỹ thuật của thiết bị như sau: 

 - Quy cách: Dạng hình hộp chữ nhật 

 - Vật liệu: inox 

 - Váng dầu được vớt ra ngoài bằng biện pháp thủ công. 

          Do thời gian nấu nướng, ăn trưa, rửa dọn trải dài từ 9h sáng đến 14h chiều nên 

lượng nước thải phát sinh trải dài theo thời gian hoạt động. Vì vậy, dự án sẽ lắp đặt 2 bể 

bẫy mỡ bằng inxox thể tích mỗi bể 0,5m3 (kích thước mỗi bể DxRxS: 1,15 *0,75*0,6m)  

bố trí ngay dưới khu vực bồn rửa của khu vực bếp. 

       * Bể tự hoại:  

- Vị trí: Dự án sẽ bố trí 04 bể tự hoại tại các khối nhà để xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt. Vị trí và thông số chi tiết các bể như sau: 
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Bảng 4.1. Thông số chi tiết các bể tự hoại của dự án 

STT Vị trí Số lượng Kích thước (m) Thể tích bể 

1 
Khu vực nhà văn phòng 

công 
02 

3,6 x 3,1 x 2,3 25 m3 

1,85 x1,65 x 1,5 4,5 m3 

2 
Khu vực nhà dịch vụ hỗn 

hợp 
01 2,2 x1,8 x 1,6 6 m3 

3 Khu vực nhà dịch vụ 01 2,5 x2 x 1,6 8 m3 

 Tổng 04   

- Giải pháp thiết kế: Bể tự hoại được xây bằng gạch thẻ không nung vữa xi măng 

M75, trát 2 mặt vữa M75 dày 15. Lớp đáy bê tông lót đá 1x2 M150 dày 200 láng vữa xi 

măng M75 dày 20. Tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 M200 dày 100. 

 

 

Hình 4.4. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn 

*/ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

Bể tự hoại nằm dưới mặt đất, có dạng hình chữ nhật, được chia làm 3 ngăn: Ngăn 1, 

2 lắng và phân hủy sinh học; ngăn 3 chảy tràn. Hoạt động của bể tự hoại thực chất là xử lý 

nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học kị khí. Các chất hữu cơ hòa tan bị vi sinh 

vật phân hủy trong điều kiện kị khí, còn các chất hữu cơ không tan sẽ được lắng xuống 

đáy bể do nước thải được lưu lại tại các ngăn. Nước thải sau khi qua ngăn 1, 2 và 3 sẽ 

được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của dự án.  

Trong quá trình vận hành bể, định kỳ (3 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh (EM) 

vào bể tự hoại với liều lượng: 100g/1m3 để nâng cao hiệu quả phân hủy làm sạch của 

công trình. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 

thoát nước thải. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho 
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các hoạt động xây dựng xung quanh, cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát 

nước thải chung của khu vực. Định kỳ 1 năm/lần, chủ cơ sở thuê đơn vị chức năng hút 

bùn cặn, để tăng khả năng xử lý của bể. 

Nồng độ chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt ở bảng trên khi so sánh 

với quy chuẩn xả thải QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1, cho thấy các thông số chưa 

đạt quy định. Do đó, nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án sau khi qua xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống và được dẫn về hệ thống XLNT để 

xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải. 

 Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt (công suất 35 m3/ngày đêm):  

- Vị trí: Hệ thống xử lý nước thải của dự án được phía Nam dự án, nằm ở phía sau 

nhà bảo vệ của dự án. (Sơ đồ bố trí Hệ thống xử lý nước thải của dự án xem tại phụ lục 

của báo cáo) 

Nước thải từ xí tiểu sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nước thải nhà bếp sau khi 

xử lý bằng bể tách mỡ sẽ được dẫn vào bể thu gom của hệ thống XLNT. 

Tổng lượng nước thải phát sinh của Dự án khoảng 26 m3/ngày. Dự án xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt với hệ số an toàn Trạm xử lý K = 1,2. Do vậy công suất 

của hệ thống XLNT là: 

26 x 1,2 = 31,2 m3/ngày. 

Lựa chọn công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 35 m3/ngày. 

a. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của Trạm xử lý nước thải: 
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Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải công suất 35m3/ngày đêm của Dự án 

         * Thuyết minh công nghệ: 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án sẽ theo hệ thống thu gom nước thải dẫn về 

bể gom của trạm xử lý nước thải công suất 35m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải của 

Dự án sử dụng công nghệ vi sinh để xử lý nước thải. Đây là công nghệ xử lý nước thải đã 

được áp dụng tại nhiều nơi trong cả nước và cho hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt cao, 

đảm bảo đạt yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận.  
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 - Ngăn gom 1 (TK01): 

Nước thải được gom theo hệ thống đường ống thu gom đưa về ngăn gom, trước 

ngăn gom có đặt song chắn rác có nhiệm vụ loại bỏ ra khỏi nước thải tất cả các vật có thể 

gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau 

cụ thể: Loại bỏ vật lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải: Gỗ, giẻ, bông, vỏ hoa 

quả…Loại bỏ cặn nặng như cát, mảnh kim loại, thuỷ tinh… 

         - Ngăn chứa bùn (TK02):  

Bùn dư phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải được chuyển tới ngăn 

bùn dư bằng bơm chìm bơm bùn dư, tại đây bùn được lắng xuống đáy ngăn bể, nước 

trong thu trên mặt sẽ chảy nước về ngăn ngăn bể điều hòa để tái xử lý. Bùn dư đã nén đủ 

số ngày sẽ được hút và vận chuyển đi xử lý định kỳ. 

- Ngăn điều hòa (TK03):  

Tại ngăn điều hòa có sử dụng máy thổi khí để điều hòa về nồng độ và lưu lượng. 

Sau đó nước thải được bơm sang ngăn thiếu khí. 

- Ngăn thiếu khí (Anoxic)  bao gồm 2 ngăn TK04 và TK05 

Tại ngăn này có nhiệm vụ xử lý các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ và phôt pho trong 

nước thải. 

Tại ngăn này có đặt hệ thống khuấy trộn chìm nhằm tạo dòng rối trong nước tăng 

khả năng hòa trộn, khuấy đảo dòng nước. 

  Trong ngăn xử lý diễn ra quá trình khử nitơ từ nitrat thành nitơ dạng khí N2 đảm 

bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử 

nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử 

dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì dùng ôxi. Trong điều kiện thiếu oxi 

diễn ra phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N + NO3
-
 N2 + CO2 + NH3 + H+ 

Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 80% 

khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 

gN-NO3
-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 
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- Ngăn sinh học hiếu khí: bao gồm 2 ngăn TK06 và TK07 

Nước sau khi qua ngăn thiếu khí được đưa tới ngăn hiếu khí.Thành phần còn lại chủ 

yếu là  chất hữu cơ hòa tan trong nước, các lơ lửng khó lắng còn sót lại. Nhờ có hệ vi sinh 

vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần 

hữu cơ COD, BOD ,N và P  sẽ được các vi sinh vật hấp thụ gần như hoàn toàn. Đồng thời 

với quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong 

ra và theo nước thải chảy sang ngăn lắng. 

 
Quy trình thải bỏ nitơ và BOD 

Hệ thống ngăn xử lý sinh học có mục đích là ôxy hoá COD, BOD, thành phần chủ 

yếu là chất hữu cơ hòa tan trong nước, tại ngăn liên tục xảy ra phản ứng oxy hóa chất hữu 

cơ hòa tan thành CO2, H2O, cặn và cơ chất mới cho tế bào vi sinh. Nhờ có hệ vi sinh vật 

bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ 

COD, BOD, N và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ 70 - 75%. Đồng thời với quá trình đó 

là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước 

thải chảy sang ngăn lắng. 

Nước thải từ ngăn lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ ngăn lắng vào 

ngăn xử lý sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 1.000 - 3.000 mg/l và nồng độ bùn tuần 

hoàn từ 5.000 - 7.000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, khả năng xử lý BOD của 

ngăn càng lớn. Oxi được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí từ đáy 

ngăn có hiệu quả khuếch tán oxi vào trong nước thải cao tạo điều kiện cho vi sinh vật sử 

dụng để ôxi hoá nước thải. Phương trình phản ứng: 

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + 

C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lượng 

Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) được thể hiện bằng 

phương trình sau: 

C5H7NO2 + O2  vi khuẩn  CO2 + H2O + NH3 + E 
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Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu khí 

Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành 

Nitrat. Các phương trình phản ứng như sau: 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 

NH4
+ + O2 NO-

2 + H+ + H2O 

Vi khuẩn Nitrobacter: 

NO2
- + O2 NO3

- + H+ + H2O 

Ngăn xử lý sinh học của của Trạm được thiết kế theo công nghệ đặc biệt, kết hợp 

công nghệ hiếu khí, công nghệ thiếu khí và yếm khí. Với công nghệ đặc biệt này việc loại 

bỏ các chất ô nhiễm như COD, BOD,  Nitơ… rất đáng kể và rất linh động trong quá trình 

xử lý.  

Hệ thống cấp oxy cho ngăn xử lý sinh học được cấp bởi 2 máy thổi khí thông qua hệ 

thống đường ống công nghệ và đĩa phân phối khí tinh. 

-  Ngăn lắng (TK08): 

Ngăn lắng có nhiệm vụ lắng bùn, cặn vi sinh của cụm ngăn xử lý sinh học phía 

trước. Bùn lắng được hút liên tục sang ngăn chứa bùn và tuần hoàn 1 phần lại ngăn thiếu 

khí. 

-  Ngăn khử trùng (TK09): 

Nước thải sau toàn bộ quá trình xử lý đã đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu ô nhiễm 

trước khi xả ra ngoài môi trường trừ chỉ tiêu vi sinh là không đạt. Để đảm bảo chỉ tiêu vi 

sinh là coliform thì ta tiến hành khử trùng. Bằng cách châm hóa chất khử trùng vào ngăn 

khử trùng. Nước thải sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng. Sau thời gian tiếp xúc 

khoảng 30 phút thì toàn bộ vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh sẽ bị chết và bất hoạt gần 

như hoàn toàn. Nước thải sau ngăn khử trùng sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

        Vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải: xây dựng ngầm gần khu vực nhà bảo vệ 

của dự án. 

       Diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 80m2 (bao gồm cả nhà vận hành) 

      Tọa độ điểm xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 

3o): X= 2342928; Y= 587579  

Các hạng mục của cụm bể xử lý: kích thước, thể tích các bể được tính toán dựa trên 

lưu lượng nước thải phát sinh và thời gian lưu nước, có tính đến chiều cao an toàn của bể 

nhằm đảm bảo đủ thể tích xử lý nước thải phát sinh từ Dự án. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.33. Danh mục các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên công trình 
Số 

lượng 

Kích thước:  

(Đường kính x 

chiều cao) 

(m) 

Thể tích bể 

(V = π. r2. h) 

Vật liệu 

1 Bể thu nước thải 01 2x0,5 1,57 Composit 

2 Bể điều hòa 01 2x2 6,28 Composit 

3 Bể thiếu khí 1 01 2x1,5 4,71 Composit 

4 Bể thiếu khí 2 01 2x1,5 4,71 Composit 

5 Bể hiếu khí 1 01 2x2 6,28 Composit 
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STT Tên công trình 
Số 

lượng 

Kích thước:  

(Đường kính x 

chiều cao) 

(m) 

Thể tích bể 

(V = π. r2. h) 

Vật liệu 

6 Bể hiếu khí 2 01 2x1,5 4,71 Composit 

7 Bể lắng  01 2x1,5 4,71 Composit 

8 Bể khử trùng 01 2x0,8 2,51 Composit 

9 Bể nén bùn 01 2x1,5 1,57 Composit 

 

Bảng 4.34. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải  

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Bơm bể thu gom 

- Lưu lượng: 16,2 m3/giờ 

- Cột áp: 9m 

- Công suất: 0,37kW/220V/50Hz 

Cái 2 

2 
Bơm chìm bể điều 

hòa 

- Lưu lượng: 16,2 m3/giờ 

- Cột áp: 9m 

- Công suất: 0,37 KW/220V/50Hz 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

3 Phao báo mức nước 
- Điện áp: 250V 

- Độ dài dây: 3m 
Cái 1 

4 
Bơm chìm bể thiếu 

khí 

- Lưu lượng: 16,2 m3/phút 

- Cột áp: 9m 

- Công suất: 0,37 KW/220V/50Hz 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

5 
Bơm chìm bể hiếu 

khí 

- Lưu lượng: 16,2 m3/giờ 

- Cột áp: 9m 

- Công suất: 0,37 KW/220V/50Hz 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

6 Máy thổi khí 

- Lưu lượng: 0,92 m3/phút 

- Cột áp: 3m 

- Công suất: 1,5 KW/380V/50Hz 

Cái 1 

7 Bơm bùn bể lắng 

- Lưu lượng: 16,2 m3/giờ 

- Cột áp: 9m 

- Công suất: 0,37KW/220V/50Hz 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

8 
Bồn hóa chất khử 

trùng 

- Thể tích: 300L 

- Vật liệu: nhựa 
Cái 1 

9 Tủ điện điều khiển 

- Linh kiện: LS/Korea 

- Vỏ tủ, Aptomat, Contactor, Relay 

nhiệt cho bơm, Relay trung gian 

220V, Relay thời gian, bảo vệ mất 

pha – ngược pha, Biến dòng TI, 

Đồng hồ Volt, Chuyển mạch Volt, 

Cầu chì, cầu tín hiệu, cầu đấu bơm, 

Đèn báo xanh – đỏ - vàng, Dừng 

khẩn cấp,… 

Bộ 1 

Hóa chất sử dụng: 

- Sử dụng Clorin để khử trùng nước thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài.  
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- Liều lượng cần cho diệt khuẩn khoảng 5g/m3. Như vậy, đối với hệ thống xử lý 

nước thải của dự án cần khoảng 175g Clorin/ngày tương đương khoảng 5,25kg/tháng để 

khử trùng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

Việc kiểm tra hiệu quả của quá trình clo khử trùng nước thải được tiến hành bằng 

cách sau: 

+ Kiểm tra lượng hóa chất tiêu hao trong quá trình xử lý; 

+ Xác định hàm lượng clo dư có trong nước thải sau 30 phút. 

Sau 30 phút cho hóa chất vào nước thải thì hàm lượng Clo dư còn lại là 0,3 – 1mg/l. 

Hàm lượng dư theo QCVN quy định là không được quá 2mg/l khi xả thải ra môi trường. 

(vì lớn hơn 2 mg/l có khả năng ảnh hưởng tới các loài động thực vật thủy sinh khác).  

*/ Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử 

lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1. 

+ Giai đoạn 1: Theo quy hoạch, nước thải sau xử lý của dự án được dẫn về tuyến 

cống nước thải D400 nằm ở phía Nam dự án để dẫn vào cống đô thị D500 và về trạm xử 

lý nước thải Sơn Du, tuy nhiên hiện nay cơ sở hạ tầng này chưa hoàn thiện nên tạm thời 

nước thải sau xử lý của dự án sẽ tạm đấu nối vào cống thoát nước hiện trạng D2000 trên 

đường Lê Hữu Tựu bằng cống D300 với chiều dài 8,9m. Tọa độ vị trí xả nước thải là X= 

= 2342928; Y= 587579. 

+ Giai đoạn 2:  Sau khi hệ thống thoát nước thải của khu vực hoàn thiện, chủ dự án 

sẽ tiến hành đấu nối vào cống thoát nước thải D400 ở phía Nam khu đất theo quy hoạch 

bằng cống D300 với chiều dài 4m. Tọa độ vị trí xả nước thải dự kiến là : X= 2342929; Y= 

587578.  

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

       * Khi dự án mới đi vào hoạt động, lượng nước thải phát sinh ít khi đó hệ thống 

xử lý nước thải sẽ hoạt động ở chế độ non tải để phù hợp với lượng nước thải phát sinh 

đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn. Quy trình thực hiện như sau:  

- Bước 1: Người vận hành kiểm tra ghi chép lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày 

đêm), lưu lượng nước thải sẽ được điều tiết ổn định tại bể điều hòa 

- Bước 2: Bơm bể điều hòa hoạt động theo tín hiệu của phao báo mức và đang được 

lựa chọn cho chế độ hoạt động đủ công suất. Vì vậy người vận hành phải mở van xả hồi 

lưu nước thải đảm bảo thời gian hoạt động của bơm; Máy thổi khí vẫn phải hoạt động 

luân phiên, liên tục để cung cấp lượng oxy cho vi sinh sật (trừ trạm xử lý có thiết kế thiết 

bị đo DO, máy thổi khí sẽ hoạt động theo tín hiệu của thiết bị đo DO); Đường bùn hồi lưu 

về bể chứa bùn thời gian đầu sẽ được đóng hoàn toàn để bổ sung vi sinh từ bể hiếu khí về 

bể thiếu khí; 

- Bước 3: Bổ sung hóa chất tính toán theo lưu lượng bơm bể điều hòa sang bể thiếu 

khí 
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- Bước 4: Hằng ngày lấy mẫu, kiểm tra hàm lượng vi sinh tại bể hiếu khí, chỉ số 

SV30 tại bể lắng 

- Bước 5: Quan sát chất lượng nước thải sau xử lý bằng cảm quan, định kỳ lấy mẫu 

nước thải sau xử lý đi phân tích để có hiệu chỉnh kịp thời. 

- Bước 6: Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành (lưu lượng; điện năng sử dụng; hóa chất 

sử dụng; tình trạng hoạt động của các thiết bị; sự cố nếu có). 

* Vận hành hệ thống xử lý nước thải ở chế độ đủ tải  

- Bước 1: Người vận hành kiểm tra ghi chép lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày 

đêm), lưu lượng nước thải sẽ được điều tiết ổn định tại bể điều hòa 

- Bước 2: Lập trình chế độ hoạt động của các thiết bị trên PLC của tủ điện ở chế độ 

đủ tải, đóng toàn bộ đường hồi lưu của bơm bể điều hòa; Mở đường hồi lưu bùn về bể 

chứa bùn; 

- Bước 3: Bổ sung hóa chất tính toán theo lưu lượng đủ tải của trạm xử lý 

- Bước 4: Hằng ngày lấy mẫu, kiểm tra hàm lượng vi sinh tại bể hiếu khí, chỉ số 

SV30 tại bể lắng 

- Bước 5: Quan sát chất lượng nước thải sau xử lý bằng cảm quan, định kỳ lấy mẫu 

nước thải sau xử lý đi phân tích để có hiệu chỉnh kịp thời 

- Bước 6: Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành (lưu lượng; điện năng sử dụng; hóa chất 

sử dụng; tình trạng hoạt động của các thiết bị; sự cố nếu có). 

- Bước 7: Định kỳ kiểm tra lượng bùn trong bể chứa bùn và bể phốt để hút thải bỏ 

định kỳ 

Kết thúc quá trình xử lý nguồn thải. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải 

ra môi trường đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, k=1 ) 

    Đơn vị quản lý và vận hành hệ thống XLNT là Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 

dựng và Vận tải Đông Hà Nội 

Chất lượng nước đầu ra sau trạm XLNT như sau (các thông số chính): 

Bảng 4.35. Chất lượng đầu vào và chất lượng nước đầu ra sau trạm XLNT 

TT Các thông số Đơn vị 
Trước 

xử lý  

Sau xử 

lý  

QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột B, k = 1 

1.  PH  6 - 7,5 5-9 5 - 9 

2.  BOD5 mg/l 300 < 50 50 

3.  Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 350 < 100 100 

4.  Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.500 < 1.000 1.000 

5.  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 5,6 < 4 4,0 

6.  Amoni (tính theo N) mg/l 50 < 10 10 

7.  Nitrat (NO3
-) mg/l 40 < 50 50 

8.  Dầu mỡ thực phẩm mg/l 200 < 20 20 

9.  
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 65 <10 10 
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TT Các thông số Đơn vị 
Trước 

xử lý  

Sau xử 

lý  

QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột B, k = 1 

10.  
Phosphat (PO4

3-) (tính 

theo P) 
mg/l 13 <10 10 

11.  Tổng cliform MNP/100ml 1,1*106 < 5.000 5.000 

 Như vậy, với công nghệ trên, nước thải sau khi được xử lý sẽ đạt các tiêu chuẩn 

về nồng độ chất bẩn theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

 Hệ thống thoát nước mưa của dự án cụ thể như sau: 

- Thoát nước mưa mái: 

       + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước mưa trên mái  ống thu D90, D140  hố 

ga kết nối kích thước DxRxS: 1x1x1m  bơm lên hệ thống thu nước mưa ngoài nhà. 

         + Đối với nhà dịch vụ công cộng: Nước mưa trên mái  ống thu D75, D125  hệ 

thống thu nước mưa ngoài nhà. 

         + Đối với nhà dịch vụ: nước mưa trên mái  ống thu D80, D125  hệ thống thu 

nước mưa ngoài nhà. 

          Hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống D600mm, rãnh B500mm  23 hố ga 

lắng cặn kích thước DxRxS: 1,38x1,38x1,6mtuyến cống BTCT D600mm cống thoát 

nước mưa của thành phố. 

-  Thoát nước mưa tầng hầm: 

 + Đối với nhà hỗn hợp văn phòng: Nước mưa trên mái  rãnh B300mm, ống 

D110  2 hố ga thu nước mưa tầng hầm, kích thước 1x1x1m (bố trí bơm chìm Q = 

3m3/h, H = 12m)  hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống D600mm, rãnh B500mm 

 23 hố ga lắng cặn kích thước DxRxS: 1,38x1,38x1,6mtuyến cống BTCT 

D600mm cống thoát nước mưa của thành phố. 

- Thoát nước mưa sân vườn: 

+ Nước mưa chảy tràn sân vườn  hệ thống thu nước mưa ngoài nhà là cống 

D300mm, D600mm, rãnh B500mm  23 hố ga lắng cặn kích thước DxRxS: 

1,38x1,38x1,6mtuyến cống BTCT D600mm cống thoát nước mưa của thành phố. 

Bảng 4.36.Khối lượng hạng mục thoát nước mưa của dự án 

STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

I Hệ thống thu gom, thoát nước mưa ngoài công trình 

1 Cống BTCT thu nước mưa D600 m 445 

2 Đế cống D600 m 890 

3 Rãnh B500 m 69 

4 Cửa phai D600 cái 1 
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STT   Danh mục Đơn vị Khối lượng 

5 Hố ga thu, thoát nước mưa: kích thước 

1,38x1,38x1,6m 

Hố 36 

II Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong công trình 

1 Ống D: 75,80,90, 100,125,140 m 354 

2 Hố ga thu kích thước DxRxS: 1x1x1m Hố 3 

3 Rãnh B300mm m 124 

4.2.2.1.3. Biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 CTR sinh hoạt 

- Chất thải rắn của dự án khi đưa vào hoạt động hầu hết chỉ có rác thải sinh hoạt, 

giấy vụn. 

- Tất cả chất thải rắn phát sinh đều được phân loại từ nguồn bằng cách bố trí các 

thùng màu khác nhau (màu vàng và màu xanh) để bỏ riêng từng loại chất thải vô cơ và 

chất thải hữu cơ. 

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

 Tại khu vực phòng làm việc 

Chủ dự án cho đặt tại mỗi phòng làm việc 1 thùng rác loại 10 lít/thùng. Sau đó, 1 

lần/ngày theo khung giờ quy định rác được công nhân vệ sinh môi trường của công ty thu 

gom về khu vực tập kết rác thải diện tích 10m2 bố trí tại sân ngay cạnh nhà bảo vệ trước 

khi chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. Hàng ngày, chủ dự án đầu tư thuê 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đến vận chuyển xử lý hàng 

ngày. 

 Tại khu vực bếp ăn 

Chủ dự án cho đặt tại mỗi tầng 2 thùng rác có nắp đậy loại 50 lít/thùng. Một thùng 

đựng rác cứng khó xử lý hoặc rác khô, có thể tận dụng lại (vỏ đồ hộp, vỏ lon nước ngọt, 

các loại chai); một giỏ đựng rác có dạng mềm, ướt, dễ bị phân hủy như: giấy, thức ăn 

thừa. Đối với thức ăn thừa, dễ phân hủy tại nhà ăn sẽ được thu gom riêng vào 2 thùng 

phuy loại 100 lít/thùng, cuối ngày sẽ có người dân đến mang về làm thức ăn chăn nuôi. 

Chỉ có những rác thải khô mới được thu gom vào các thùng đựng rác 50 lít, sau đó 1 

lần/ngày theo khung giờ quy định rác được công nhân vệ sinh môi trường của dự án thu 

gom về khu vực tập kết rác thải diện tích 5 m2, bố trí tại sân ngay cạnh nhà bảo vệ trước 

khi chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. Chủ dự án đầu tư thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đến vận chuyển xử lý hàng ngày. 

- Tại các khu vực công cộng, sân đường 

Để đảm bảo vệ sinh chung cho toàn bộ dự án và khu vực khuôn viên, chủ dự án 

đầu tư sẽ lập ra tổ vệ sinh gồm 2 người chuyên quét dọn vệ sinh khu công cộng cho các 

khối và khu vực sân đường của dự án, đảm bảo không để chất thải rắn gây ô nhiễm tới 
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môi trường và sức khỏe con người. Tại khu vực sân đường nội bộ cho lắp đặt 15 thùng 

chứa rác có dung tích 100 lít có nắp đậy tại các vị trí thích hợp, khoảng cách 50m/thùng. 

Hàng ngày, chủ dự án đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn đến vận chuyển xử lý hàng ngày. 

- Tại phòng chứa rác của dự án 

Đồng thời đầu tư xây dựng nhà chứa rác tại khu vực dự án để lưu giữ chất thải sinh 

hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại. Khu vực chứa rác của trường có diện 

tích khoảng 15m2 thiết kế mái che, chát tường hoàn thiện: trong đó bố trí khu vực lưu giữ 

chất thải sinh hoạt khoảng 5m2, chất thải công nghiệp thông thường diện tích khoảng 5m2 

và khu lưu giữ CTNH khoảng 5m2. Vị trí khu vực nhà chứa rác dự kiến được bố trí ở phía 

Nam khu đất, gần HTXL nước thải của dự án. Trong khu vực lưu chứa CTNH sẽ bố trí 02 

xe đẩy rác bằng tay, chất liệu inox, dung tích 400 lít bên trên có mái che, quây lưới thép 

chống côn trùng. 

   CTR công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom về kho 

lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường diện tích khoảng 5m2. 

+ Đối với bùn từ hệ thống cống thoát nước thải, nước mưa sẽ được hợp đồng với đơn 

vị chức năng tiến hành nạo vét, thu gom và đem đi xử lý định kỳ 06 tháng/lần đối với hệ 

thống cống thoát nước thải và 01 năm/lần đối với hệ thống cống thoát nước mưa. 

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được lưu tại bể chứa bùn thể tích và 

hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

+ Đối với bùn thải từ bể tự hoại định kỳ 6 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng đến 

bơm hút vận chuyển xử lý theo quy định. 

- Lượng bùn từ trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, sau một thời gian tích trữ 

trong bể chứa bùn. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút và mang đi xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật với tần suất là 06 tháng/lần. 

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

Chủ dự án đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn đến vận chuyển xử lý hàng ngày. 

 CTNH 

         Việc quản lý chất thải nguy hại bắt buộc sẽ thực hiện theo các quy định của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

 - Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được tách riêng với các loại chất 

thải khác ngay tại nguồn và không được để lẫn CTNH với nhau. 

 - Quy trình quản lý chất thải nguy hại như sau: Nguồn phát sinh  Danh mục  

Khối lượng  Biện pháp quản lý (thu gom, phân loại, lưu giữ, dán nhãn, ghi mã số chất 

thải nguy hại, điều kiện kho lưu giữ, biển cảnh báo)  Đơn vị vận chuyển, xử lý  Báo 
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cáo định kỳ cho các cơ quan chức năng (Sở TN&MT, Chi cục BVMT Hà Nội). 

 - Vị trí lưu giữ chất thải nguy hại: Do khối lượng CTNH của dự án phát sinh không 

lớn, nên bố trí kho lưu giữ CTNH được bố trí ở khu vực gần nhà bảo vệ diện tích 5m2; có 

thiết kế mái che, tường bao xung quanh, nền bê tông. Đồng thời sẽ ký hợp đồng với cơ sở 

có giấy phép môi trường định kỳ từ 06 tháng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định. 

           Kho lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dán nhãn cảnh báo tên của từng loại 

CTNH; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo 

quy định hiện hành; có lắp đặt hệ thống, thiết bị chữa cháy; có vật liệu hấp thụ và xẻng để 

sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng). Chất thải nguy hại được 

định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

 - Công tác quản lý chất thải nguy hại từ dự án sẽ do tổ VSMT trực tiếp thực hiện và 

chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về nhiệm vụ của mình.  

 - Thực hiện lắp đặt các biển cảnh báo, cửa bảo vệ theo đúng quy định, 

 - Phân loại và lưu giữ các loại chất thải nguy hại riêng biệt, không để lẫn các loại 

chất thải nguy hại với nhau.   

- Tại kho CTNH chung của Dự án, bố trí 6 thùng thể tích 200 lít/thùng với các mã 

số CTNH, màu sắc theo từng CTNH phát sinh. 

4.2.2.2. Các biện pháp, giảm thiểu do các tác động không liên quan đến chất thải 

4.2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tiếng ồn và rung như sau: 

- Sử dụng các thiết bị âm thanh đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Các phòng họp sử dụng kết cấu cửa kín, cách âm. 

- Ngoài ra bố trí hệ thống cây xanh vừa có tác dụng tạo cảnh quan, cải thiện vi khí 

hậu và giảm thiểu lan truyền tiếng ồn. 

          - Biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng và hệ thống điều hòa 

trung tâm như sau: 

  + Bố trí máy phát điện và máy điều hòa trung tâm trong buồng cách âm ở tầng kỹ 

thuật.  

  + Lắp đệm chống ồn trong quá trình lắp đặt máy phát điện. 

 + Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng. 

4.2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác và rủi ro, sự cố môi trường 

 Biện pháp giảm thiểu tác động tới giao thông khu vực  

- Hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại được quy hoạch đảm bảo an toàn giao 

thông nội khu và giao thông liên lạc với các khu vực lân cận thuận.  
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- Đảm bảo chất lượng đường giao thông trong cơ sở.  

- Bố trí mạng lưới giao thông nội bộ thông thoáng, kết hợp chặt chẽ với giao thông 

bên ngoài.  

- Xây dựng các gờ chắn giảm tốc độ trên các tuyến đường nội bộ. Trên tất cả các 

tuyến đường sẽ gắn các biển báo, biển hướng dẫn, biển quy định tốc độ lưu thông.  

- Bố trí đội bảo vệ để kiểm soát tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao 

thông tại cơ sở  

- Tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên và khách hàng nâng cao ý thức thực 

hiện luật an toàn giao thông. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó khí sự cố hỏng hóc, nước thải sau xử lý không 

đạt yêu cầu hoặc ngừng hoạt động 

 Sự cố về bơm chìm. 

Nguyên nhân:  

- Do mất điện. 

- Do van phao trong bể Điều hòa hoặc bể Nước sạch đạt mực nước cạn. 

- Đường ống đẩy của bơm bị chặn.  

- Cánh bơm có bị chèn bởi các vật lạ. 

- Bơm bị hỏng. 

Cách khắc phục:  

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp cho bơm.  

- Bể bị hết nước nên không thể cấp nước. Kiểm tra và giữ nguyên hiện trạng.  

- Kiểm tra các van trên đường ống đẩy.  

- Trường hợp khi kiểm tra tất cả các nguyên nhân trên mà vẫn không tìm được 

nguyên nhân thì ngắt bơm và đem sửa chữa. 

 Sự cố máy thổi khí 

Nguyên nhân: 

- Do mất điện. 

- Do kẹt dị vật trong đường ống khí. 

- Do lâu ngày không được bảo dưỡng. 

- Máy bị hỏng. 

Cách khắc phục:  

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp. 

- Gỡ bỏ vật lạ chặn trong đường ống. 

- Bảo dưỡng máy: Thay dây curoa, thay dầu và bơm mỡ. 

- Trường hợp khi kiểm tra tất cả các nguyên nhân trên mà vẫn không tìm được 
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nguyên nhân thì ngắt máy và đem sửa chữa 

 Sự cố về bùn vi sinh 

- Sự cố về bùn chỉ một trạng thái mà ở đó bùn hoạt tính có xu hướng biểu lộ lắng và 

tốc độ rất chậm và tạo bông nhỏ. Chất lỏng được tách ra từ chất rắn thường rất trong 

nhưng nói chung không đủ thời gian để lắng tuần hoàn chất rắn trong bể lắng thứ cấp. 

Đệm bùn trong bể lắng trở nên dày hơn và nổi tràn qua máng và trôi theo dòng ra. 

- PH, DO và nồng độ chất dinh dưỡng thấp sẽ tạo nên sự cố về bùn . 

- Để khắc phục vấn đề này bằng cách kiểm tra lại chế độ dinh dưỡng cấp vào hệ 

thống xử lý. Cần phải xem xét tỷ số F/M bằng cách phân tích mẫu đầu ra và đầu vào. Tính 

toán lượng dinh dưỡng cấp vào cần thiết. 

 Các biện pháp khác: 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của Hệ thống xử lý nước thải để 

có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với Hệ thống xử lý nước thải. 

       - Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống xử lý nước thải; 

- Định kỳ theo dõi và kiểm tra Hệ thống xử lý nước thải và chất lượng nước thải đầu ra 

của Hệ thống xử lý nước thải. 

      - Định kỳ tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc Trạm xử lý nước thải, 

hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

- Các sự cố phát sinh ngoài khả năng của nhân viên vận hành thì báo ngay cho đơn 

vị xây dựng hệ thống xử lý tiến hành sửa chữa kịp thời; 

- Phối hợp với đơn vị thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải tiến hành sửa chữa 

với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý nước thải như máy bơm, bơm định lượng,…; Ghi chép đầy đủ nhật ký 

vận hành; tuân thủ yêu cầu về thiết kế và vận hành; 

      - Khi xảy ra sự cố: (1) trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp vận 

hành các thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung 

thay thế; (2) trường hợp rò rỉ, vỡ đường ống do tác động ngoại cảnh, tiến hành khóa 

nguồn nước và sử dụng bơm di động, khắc phục ngay sự cố; (3) trường hợp sự cố do vận 

hành, kiểm tra lại quy trình vận hành tại tất cả các công đoạn, điều chỉnh liều lượng hóa 

chất phù hợp, điều chỉnh nồng độ bùn, dinh dưỡng, nuôi cấy vi sinh; (4) trường hợp hệ 

thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm vượt 

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B), nước thải của dự án sẽ tạm thời vào bể điều hòa với 

thời gian lưu chứa tối đa là 12 giờ (Trường hợp quá thời gian lưu chứa mà chưa khắc phục 

được sự cố, Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải 

theo đúng quy định của pháp luật.).  

- Hệ thống xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đã khắc phục hoàn toàn sự 

cố, không xả nước thải chưa được xử lý đạt yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt ra ngoài môi trường. 

* Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 
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Nguyên tắc vận hành thiết bị 

Phải đọc kỹ hướng dẫn vận hành thiết bị trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.  

Thiết bị trước khi khởi động phải được kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn điện, về chế độ 

bôi trơn, dầu mỡ... để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành.  

Khi có sự cố, phải thực hiện ngay các thao tác trong sách hướng dẫn khắc phục sự cố 

đối với từng thiết bị. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và tìm biện pháp khắc phục sửa 

chữa càng sớm càng tốt. 

Bảo dưỡng thiết bị 

Công tác bảo trì bảo dưỡng cần được thực hiện theo lịch trình sau:  

- Bảo trì lớn vào quý đầu tiên của mỗi năm, sau năm đầu tiên trên hợp đồng. 

- Bảo trì nhỏ: Kiểm tra dòng, buồng bơm sau mỗi quý. 

Dưới đây là các công tác bảo trì bảo dưỡng cần thực hiện trong hệ thống: 

Máy bơm đặt chìm 

- Hàng tuần: 

+ Đo điện áp qua bơm, đo dòng có tải 

- Hàng quý: 

+ Vệ sinh bơm: làm sạch những vật bám vào bề mặt ngoài và trên cánh bơm. 

- Kiểm tra bề mặt ngoài của bơm: cẩn thận không được làm hỏng hoặc mất bu lông 

và đai ốc. 

- Kiểm tra hàng năm: 

+ Kiểm tra dầu bôi trơn, thay dầu nếu cần thiết  

+Nếu bơm không vận hành trong một thời gian dài, nên lấy bơm lên, vệ sinh sạch sẽ 

sau đó cất giữ vào kho. 

+ Trước khi lắp đặt trở lại, nên kiểm tra sự hoạt động của bơm. 

Máy thổi khí 

- Kiểm tra hàng tuần: 

+ Tình trạng van. 

+ Mức dầu. 

+ Áp lực đầu đẩy. 

+ Dòng động cơ. 

+ Âm thanh bất thường. 

+ Rung động bất thường. 

- Bảo dưỡng và kiểm hàng quý: 

+ Hoạt động của van an toàn. 

+ Tất cả các mối nối đều chặt. 

+ Sức căng của dây đai. 

+ Bánh răng và vòng bi hoạt động êm. 

+ Kiểm tra và thay dầu nếu cần thiết. 
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- Bảo dưỡng và kiểm hàng năm: 

+ Kiểm tra và thay dây đai nếu cần thiết. 

+ Vệ sinh phía trong của ống giảm thanh đầu hút, đẩy. 

Các thiết bị đo  

- Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải chỉ có phao báo mức.  

+ Kiểm tra phao đo và vệ sinh mỗi quý 1 lần.  

+ Kiểm tra bên ngoài bằng mắt thường. 

Biện pháp giảm thiểu tác động của sự cố cháy nổ 

Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Chủ dự án cam kết sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý liên quan đến công tác PCCC của dự án. 

Các dự án được thiết kế hệ thống ngăn cháy bởi tường, sàn, vách ngăn,…chiều cao 

thông thủy, kích thước cầu thang, hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm,…đạt tiêu chuẩn về 

an toàn cháy cho dự án. Đảm bảo việc chữa cháy, thoát nạn được nhanh chóng, an toàn, 

giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ; 

Nội quy an toàn cháy, nổ; 

Xây dựng bể chứa nước dự trữ 

Trang bị các dụng cụ và thiết bị chữa cháy cầm tay; 

Phối hợp với các cơ quan chức năng để tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy 

cho cán bộ công nhân viên; 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

Để ứng phó với sự cố cháy nổ, chúng tôi thực hiện quy trình khi xảy ra sự cố: 

Ngay trong việc phòng ngừa cần xây dựng hệ thống chữa cháy phù hợp, bố trí các phương 

tiện thiết bị phòng chống cháy tại các vị trí phù hợp, lối thoát hiểm, xây dựng hệ thống 

chống sét phù hợp. 

Những bước xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

        Bước 1: Báo động cho mọi người biết 

        Tìm cách để cho tất cả mọi người biết đang có cháy bằng cách hô to, bấm ngay 

chuông báo cháy. 

Bước 2: Cúp cầu dao tổng khu vực bị cháy 

Đây là bước khá quan trọng vì khi cháy mà có điện rất dễ gây chập mạch và nổ 

khiến lửa càng lớn hơn. Mặt khác dây điện bị cháy sẽ làm rò rĩ điện ra bên ngoài, cực kỳ 

nguy hiểm cho người nếu vô tình chạm phải. 

Lưu ý phải dùng bao tay hoặc vật cách điện để cắt cầu dao, tránh nguy cơ vô tình 

bị điện giật. 
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Bước 3: Gọi 114 và tìm cách chữa cháy tại chỗ 

Gọi ngay lực lượng PCCC bằng cách bấm điện thoại số 114. Sau đó sẽ tìm các 

dụng cụ chữa cháy có ở gần đó để dập lửa. Các công cụ có thể sử dụng như: bình chữa 

cháy CO2, bình bột chữa cháy, nước, đất cát,…  

Bước 4: Phối hợp với mọi người để cứu chữa người bị nạn. Di chuyển tài sản có 

giá trị cách ly với đám cháy. 

Bước 5: Phân công người giữ liên lạc với lực lượng PCCC. Cung cấp thông tin, 

phối hợp với lực lượng PCCC để triển khai chữa cháy một cách nhanh và chính xác nhất. 

    Các biện pháp khác 

Báo động toàn khu vực, cử người gọi điện thoại đến PCCC chuyên nghiệp số 114 

Cắt điện bên trong các tòa nhà 

Gọi điện thoại báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như: Quân đội, 

công an đến để phối hợp chữa cháy 

Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo và chỉ huy 

chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo; 

Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập 

lửa và chống cháy lan ra xung quanh, cùng phối hợp tổ chức cứu chữa với lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp. 

Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất 

Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn 

Di chuyển tài sản hàng hóa trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy 

lan ra nơi an toàn. 

 Biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ, vỡ ống cấp nước, thoát nước 

- Hệ thống cấp thoát nước phải sử dụng các thiết bị đạt chuẩn và phù hợp. Việc 
thiết kế lắp đặt cần đảm bảo hệ thống cấp thoát nước hoạt động tốt và phòng ngừa các sự 
cố không mong muốn xảy ra. 

- Cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi và bảo dưỡng đường ống. Khi có vấn đề bất 
thường cần đưa ra bàn bạc và tìm ra giải pháp để khắc phục. 

- Khi sự cố xảy ra, phải tạm ngưng hoạt động cấp, thoát nước và tìm ra phương án 
cung cấp nước để đảm bảo các hoạt động sinh hoạt của giáo viên, học sinh diễn ra bình 
thường. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề kịp thời. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với sự cố hệ thống xử lý mùi phát sinh từ 
HTXLNT 

- Luôn bảo trì, kiểm tra hệ thống xử lý mùi một cách thường xuyên và liên tục, 
kiểm tra chất lượng khí thải đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành tốt hơn.  

- Đội ngũ nhân viên vận hành máy móc trong hệ thống xử lý mùi phải là những 
người có chuyên môn về môi trường và luôn được đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm ứng 
phó với những sự cố có thể xảy ra trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra, đội ngũ này cũng 
được đào tạo thêm về ngành điện cũng như cơ khí.  

- Khi xảy ra sự cố phải thông báo ngay cho đơn vị thiết kế tiến hành khắc phục và 
thông báo cho cơ quan chính quyền phối hợp giám sát. 

 Cách xử lý sự cố ngạt/thiếu khí tại khu vực tầng hầm 
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 Giải pháp phòng ngừa sự cố ngạt khí 

           + Thực hiện các biện pháp thông gió, PCCC theo đúng quy chuẩn kỹ thuật đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Trong quá trình hoạt động tòa nhà phải bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công 
trình của tòa nhà: thông gió, hút khói… 

         + Không bố trí các hạng mục làm cản hoặc bít họng thông gió. 

         + Bố trí các xe ra vào tầng hầm hợp lý, không để quá tải sức chứa. 

 Giải pháp ứng phó sự cố ngạt khí 

+ Khi gặp sự cố có người ngất xỉu vì ngạt khí thải ở tầng hầm, người dân bình tĩnh 
nhanh chóng lui ra, tìm chỗ trống, thông thoáng và thông báo ngay cho người có trách 
nhiệm để hỗ trợ. 

+ Trường hợp có người ngất xỉu ở tầng hầm mà môi trường nơi đó nguy hiểm do 
có nhiều khí độc thì người vào cấp cứu phải đeo mặt nạ chống khí độc, nếu không người 
vào cứu nạn nhân cũng bị ngất xỉu do ngạt khí, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

+ Trường hợp môi trường xảy ra sự cố ngạt khí không quá nguy hiểm, cần nhanh 
chóng đưa quạt thổi gió vào để làm loãng khí độc và chuyển nạn nhân ra ngoài cấp cứu và 
cho thở oxy ngay. 

+ Khi có người bị ngạt, việc cấp cứu ngay tại chỗ rất quan trọng. Nạn nhân phải 
được xoa bóp tim ngay và hà hơi thổi ngạt. 

+ Luôn có đội sơ cấp cứu để khi gặp sự cố sẽ có ngay người sơ cứu nạn nhân. 

Ngoài ra còn phải đo kiểm môi trường định kỳ để đảm bảo an toàn. 

4.2.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Dự toán kinh phí cho công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của dự án trong 

giai đoạn xây dựng và vận hành 

Bảng 4.37. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

TT Công trình xử lý môi trường 
Khối 

lượng 

Kinh phí 

(đồng) 

Thời gian 

thi công, 

lắp đặt  

Giai đoạn thi công xây dựng 105.500.000  

1 Xe tưới nước rửa đường 1 xe 20.000.000 

Trước 

tháng 

2/2024 

2 
Cầu rửa xe tạm thời và bể tách dầu 

2 ngăn 
1 chiếc 20.000.000 

3 
Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

loại 100L, 240 
5 thùng 3.000.000 

4 Thùng chứa CTNH  5 thùng 2.500.000 

5 Nhà vệ sinh di dộng 500 lít 3 chiếc 90.000.000 

Giai đoạn vận hành  2.020.000.000  

1 
Hệ thống XLNT công suất 

35m3/ngày 

1 hệ 

thống 
650.000.000 

Trước 

tháng 
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TT Công trình xử lý môi trường 
Khối 

lượng 

Kinh phí 

(đồng) 

Thời gian 

thi công, 

lắp đặt  

2 
Thùng chứa chất thải rắn thông 

thường 
30Thùng 10.000.000 

1/2025 

3 Kho chứa CTNH 1 kho 10.000.000 

4 
Thùng đựng CTNH: 6 thùng loại 

200 lít 
thùng 3.500.000 

5 Bể tự hoại 4 bể 120.000.000 

6 Bể bẫy mỡ 2 bể 6.000.000 

7 Xe đẩy chứa rác 2 xe 3.000.000  

 Tổ chức thực hiện 

Chủ dự án chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật BVMT và tổ chức bộ phận 

chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự án theo 

đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm về 

việc thực hiện Luật BVMT và tổ chức bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách 

nhiệm về các vấn đề môi trường trong giai đoạn vận hành của Dự án. 

Các biện pháp quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như sau: 

- Chủ dự án sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi công xây 

dựng với số lượng tối thiểu là 1 người, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình xử 

lý chất thải của Dự án.  

- Cán bộ kỹ thuật của dự án sẽ được đi đào tạo, tập huấn để vận hành hệ thống 

XLNT của Dự án. 

- Chủ dự án sẽ lập kế hoạch và chương trình hành động BVMT tại Dự án, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thực hiện các nguyên 

tắc BVMT trong khu vực Dự án. 

- Giám sát, kiểm soát hoạt động của hệ thống thoát nước mưa, nước thải, quản lý 

CTR, CTNH. 

Bảng 4.38. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường 

TT Đơn vị Chức năng, nhiệm vụ 

1 

Các nhà thầu xây 

dựng 

 

- Phối hợp với Chủ dự án trong quá trình thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất trong báo cáo. 

- Thực hiện quan trắc môi trường trong quá trình thi công 

Dự án. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho Chủ dự 

án và cơ quan chức năng về môi trường. 
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TT Đơn vị Chức năng, nhiệm vụ 

2 

Chủ Dự án 

(quản lý và giám sát 

môi trường giai đoạn 

xây dựng dự án) 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình 

khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tới Sở TNMT Hà Nội. 

3 

Chủ Dự án 

 (quản lý và giám sát 

môi trường giai đoạn 

vận hành dự án) 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình 

khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tới Sở TNMT Hà Nội. 

4.2.4 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đã được thực hiện với các 

công tác thu thập và tham khảo các số liệu về khí tượng thuỷ văn, tài nguyên sinh vật, 

điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực với các nguồn số liệu cụ thể và cập nhật. Báo cáo đã 

nhận dạng được các tác động tới môi trường bởi các hoạt động của dự án, đã chỉ ra mức 

độ của các tác động, đánh giá quy mô của các tác động từ đó khoanh vùng và giới hạn 

phạm vi các tác động cần đánh giá chi tiết một cách định lượng cũng như dùng để phân 

tích đánh giá các giải pháp về bảo vệ môi trường của dự án trên cơ sở các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường hiện hành. 

Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường của dự án còn 

được thể hiện ở những đặc điểm sau: 

- Tính chính xác: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu của báo 

cáo đầu tư của dự án và tính toán có mức độ tin cậy cao, nguồn gốc rõ ràng. 

- Tính trung thực: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu do chủ 

dự án tự tạo lập và của các tổ chức có uy tín công bố. 

- Tính tin cậy: báo cáo tuân thủ theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi 

trường trong các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Vì vậy báo cáo có độ tin cậy cao và 

đảm bảo tính pháp lý, là cơ sở để Chủ dự án, Cơ quan quản lý môi trường địa phương 

quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường và qua đó giảm thiểu tối 

đa các tác động xấu đến môi trường xung quanh và cộng đồng. 

Bảng 4.39. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 

STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

1 Đánh giá tác động do - Phương pháp đánh Mức độ chi tiết tương đối, độ 
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STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

bụi phát sinh từ quá 

trình đào đắp 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

tin cậy trung bình do việc tính 

toán bụi phát sinh cụ thể từng 

công trình, khu vực. Sử dụng 

tài liệu đánh giá nhanh của 

WHO. 

2 

Đánh giá tác động do 

bụi và khí thải từ 

phương tiện vận 

chuyển, khí thải từ 

các máy móc, thiết bị 

thi công 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết cao, độ tin 

cậy trung bình do thống kê 

đầy đủ số liệu nguyên vật 

liệu, lượt phương tiện vận 

chuyển, sử dụng công thức 

nguồn đường Sutton để tính 

toán phát tán mức độ ô nhiễm 

theo khoảng cách.  

3 

Đánh giá tác động do 

tiếng ồn, rung từ các 

thiết bị, máy móc, 

phương tiện thi công 

và vận chuyển 

- Phương pháp so 

sánh  

- Phương pháp liệt 

kê 

Mức độ chi tiết cao, độ tin 

cậy khá cao do kế thừa số liệu 

từ nhiều kết quả nghiên cứu 

thực tế trên thế giới, có tính 

toán cụ thể cho dự án và so 

sánh với các tiêu chuẩn về 

tiếng ồn nơi làm việc của Bộ 

Y Tế. 

4 

Đánh giá tác động do 

chất thải sinh hoạt 

(nước thải và chất 

thải rắn) 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

cao do khối lượng/lưu lượng 

chất thải được tính toán riêng 

cho dự án 

5 
Đánh giá tác động do 

chất thải xây dựng 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

trung bình do thiếu số liệu 

báo cáo về chất thải từ quá 

trình xây dựng các công trình 

của nước ta. 

6 
Đánh giá các tác 

động xã hội 

- Phương pháp điều 

tra khảo sát 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

tương đối cao nhờ nhận dạng 

và đánh giá các tác động này 

trên cơ sở xem xét điều kiện 

cụ thể của dự án. 
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STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

7 
Đánh giá tác động tới 

hệ sinh thái 

- Phương pháp điều 

tra khảo sát 

 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

trung bình do thiếu các số liệu 

tham khảo về ngưỡng chịu tải 

đối với môi trường của hệ 

sinh thái trong khu vực 

8 
Số liệu môi trường 

nền 

Phương pháp điều 

tra khảo sát, 

phương pháp kế 

thừa 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

cao do các số liệu tham khảo 

được sử dụng trong báo cáo 

môi trường 5 năm của Sở Tài 

nguyên môi trường Hà Nội; 

số liệu hiện trạng khu vực 

được lấy mẫu, phân tích số 

liệu trong 3 đợt quan trắc 

II Giai đoạn hoạt động 

1 

Đánh giá tác động do 

nước thải sinh hoạt, 

nước mưa 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh. 

- Phương pháp so 

sánh. 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

cao do dựa trên định mức sử 

dụng nước theo tiêu chuẩn. 

Tham khảo nhiều số liệu và 

kết quả nghiên cứu khác nhau 

về nước thải, có tính toán lưu 

lượng và tải lượng các chất ô 

nhiễm. 

2 

Đánh giá tác động do 

CTR sinh hoạt, tiếng 

ồn, độ rung 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh. 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy 

cao do tham khảo nhiều số 

liệu và kết quả nghiên cứu 

của nhiều đề tài khảo sát thực 

tế, có tính toán và đánh giá 

riêng cho Dự án. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

(Dự án không phải dự án khai thác khoáng sản hoặc dự án chôn lấp chất thải nên 

báo cáo không đưa ra các phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa 

dạng sinh học) 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

         - Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ nhân viên và khách đến làm việc tại dự án. 

         - Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 35m3/ngày.đêm. 

         - Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 35 m3/ngày.đêm. 

         - Vị trí xả thải nước thải: tại số 01, đường Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

        +  Giai đoạn 1: khi chưa có hệ thống thoát nước theo quy hoạch, tạm thời nước thải 

sau xử lý được thoát vào hố ga và thoát vào tuyến cống thoát nước D2000 hiện có trên 

đường Lê Hữu Tựu. 

        Vị trí điểm xả tại 01 điểm có tọa độ: X= 2342928; Y= 587579 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 1050, 00’ múi chiếu 30). 

+ Giai đoạn 2: khi có hệ thống thoát nước theo quy hoạch nước sẽ đấu nối theo quy 

hoạch: nước thải của dự án được thu gom vào hố ga và thoát vào cống thoát nước thải 

D400 ở phía Nam và cống để dẫn về trạm xử lý nước thải Sơn Du. 

        Vị trí điểm xả tại 01 điểm có tọa độ: X= 2342929; Y= 587578 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 1050, 00’ múi chiếu 30). 

          - Phương thức xả thải: Nước thải sau hệ thống xử lý được bơm lên hố ga thoát 

nước của dự án sau đó tự chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

          - Nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Giai đoạn 1: tạm thời nước thải sau xử lý được thoát vào hố ga và thoát vào tuyến 

cống thoát nước D2000 hiện có trên đường Lê Hữu Tựu ở phía Nam dự án để tiêu ra kênh 

đào và thoát ra Sông Thiếp. 

+ Giai đoạn 2: nước thải của dự án được thu gom vào hố ga và thoát vào cống thoát 

nước thải D400 ở phía Nam và cống để dẫn về trạm xử lý nước thải Sơn Du. 

         - Chế độ xả thải: gián đoạn. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1), cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

Cột B, K=1 

1 pH - 5 - 9 
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STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

Cột B, K=1 

2 BOD5 mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni mg/l 10 

7 Nitrat mg/l 50 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 10 

10 Photphat mg/l 10 

11 Coliform 
MPN/100

ml  
5000 

 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. 

- Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng  

 Dòng khí thải:  

         -  Dòng khí thải số 1: Ống thoát khí thải sau xử lý ra môi trường tại khu vực hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt 

         - Dòng khí thải số 2: Tại khu vực máy phát điện dự phòng (đặt ở khu vực cây xanh 

gần khu vực trạm bơm PCCC). 

 Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

   -  Dòng khí thải số 1: 500 m3/giờ. 

                -  Dòng khí thải số 2: không xác định. 

 Vị trí xả khí thải:  

               -  Dòng khí thải số 1: Ống thoát khí thải sau xử lý ra môi trường tại khu vực hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt. Tọa độ: X: 2342930; Y= 587577 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 1050, 00’ múi chiếu 30). 

                -  Dòng khí thải số 2: Tại khu vực máy phát điện dự phòng (đặt ở khu vực cây 

xanh gần khu vực trạm bơm PCCC). Tọa độ: X: 2342991; Y= 587687 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 1050, 00’ múi chiếu 30). 

 Phương thức xả khí thải:  

                -  Dòng khí thải số 1: 500 m3/giờ. 
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                -  Dòng khí thải số 2: không xác định. 

   Chất lượng khí thải sau xử lý bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kp=1 (lưu lượng nguồn 

thải P<20.000m³/h); Kv= 0,8 do dự án nằm trên địa bàn huyện Đông Anh áp 

dụng đối với các thông số NH3; H2S; CO, Kv= 0,7 áp dụng đối với thông số  

SO2), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Đối với nguồn số 1   

1 Amoniac (NH3) mg/Nm3 40 

Không thuộc 

đối tượng 

Không thuộc 

đối tượng 2 Hydrosunfua (H2S) mg/Nm3 6 

I Đối với nguồn số 2 

1 CO mg/Nm3 800 
Không thuộc 

đối tượng 

Không thuộc 

đối tượng 

2 SO2 mg/Nm3 350 
Không thuộc 

đối tượng 

Không thuộc 

đối tượng 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung từ các máy thổi khí, máy bơm, quạt 

hút và các thiết bị được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Khu vực phòng điều hành hệ thống xử lý nước 

thải (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 3 0).  

Tọa độ:  X: 2342930; Y= 587577(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, 

00’ múi chiếu 30). 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình của dự án 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ khoản 2, Điều 111, Luật Bảo vệ môi trường năm 2022; điểm b, khoản 1, 

Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; khoản 5 Điều 21 thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự án “Khu 

hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội ” thuộc đối tượng 

chủ dự án đầu tư tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng phải đảm bảo quan trắc ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử 

lý chất thải. 

Nên thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải khoảng 3 tháng kể từ khi hoàn thành công trình xử lý chất thải của dự 

án và dự án bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm. 

Bảng 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Tên công trình 
Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Lưu lượng nước 

thải phát sinh 

1 Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công 

suất 35 m3/ngày đêm. 

+ Thời gian bắt đầu: dự kiến 

tháng 1 năm 2025. 

+ Thời gian kết thúc: 03 tháng 

kể từ ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý 

nước thải 

35 m3/ngày 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu chất thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường và để 

đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải dự kiến như sau: 

Bảng 7.2. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu chất thải, giai đoạn vận hành ổn định 

công trình hệ thống xử lý nước thải 

 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số lấy mẫu Tần suất lấy mẫu 

1 

Đầu ra của hệ 

thống xử lý 

nước thải (hố 

ga thoát nước 

thải sau bể 

khử trùng).  

 

pH; BOD5 (200C); Tổng 

chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng 

chất rắn hòa tan; Sunfua 

(tính theo H2S); Amoni (tính 

theo N); Nitrat (NO3
-) (tính 

theo N); Dầu mỡ động, thực 

vật; Tổng các chất hoạt động 

bề mặt; Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P); Tổng 

Coliform. 

03 mẫu đơn/03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định 

hệ thống xử lý nước thải 
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-  Tổ chức thực hiện quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường 

Công ty sẽ thuê một đơn vị quan trắc môi trường có giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích 

môi trường. 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

7.2.1. Quan trắc định kỳ 

Theo mục 2 của điều 111 của Luật bảo vệ môi trường và điều 97 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án có lưu 

lượng xả thải 35 m3/ngày đêm (nhỏ hơn 500 m3/ngày đêm) nên Dự án không thuộc đối 

tượng có mức lưu lượng xả thải lớn và không phải quan trắc môi trường định kỳ. 

7.2.2. Quan trắc theo đề nghị của chủ dự án 

         Với lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 35m3/ngày thì theo Căn cứ theo khoản 2, 

Điều 111, Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và điểm c, khoản 2, Điều 97, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng không phải thực hiện quan trắc tự động 

liên tục và quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, để theo dõi hoạt động, hiệu quả hệ 

thống xử lý nước thải và phục vụ công tác Báo cáo định kỳ hàng năm, Chủ dự án cam kết 

thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải như sau: 

Bảng 7.3. Chương trình quan trắc nước thải 

Công đoạn Chỉ tiêu Quy chuẩn Tần suất 

Nước thải sau 

xử lý, tại hố ga 

thoát nước thải 

sau bể khử 

trùng.  

 

Lưu lượng, pH; BOD5 (200C); Tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; 

Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo 

N); Nitrat (NO3
-) (tính theo N); Dầu mỡ 

động, thực vật; Tổng các chất hoạt động 

bề mặt; Phosphat (PO4
3-) (tính theo P); 

Tổng Coliforms. 

QCVN 

14:2008/BTN

MT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

về nước thải 

sinh hoạt 

Tần suất: 6 

tháng/lần 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:  

       Kinh phí giám sát tính theo đơn giá quan trắc thành phố Hà Nội: Quyết định số 

1495/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Kinh phí giám sát môi trường được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 7. 2. Đơn giá và Dự trù kinh phí giám sát môi trường 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Số  

mẫu 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Giai đoạn vận hành     8.818.534 

1 pH Mẫu 2 70.442 140.884 

2 BOD5 Mẫu 2 282.126 564.252 

3 TSS Mẫu 2 216.949 433.898 

4 TDS Mẫu 2 86.608 173.216 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và 

cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội đề xuất 

   Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội 158 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Số  

mẫu 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

5 Sunfua Mẫu 2 533.140 1.066.280 

6 NH4
+ Mẫu 2 356.584 713.168 

7 NO3
- Mẫu 2 273.756 547.512 

8 Dầu mỡ động, thực vật Mẫu 2 629.525 1.259.050 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
Mẫu 

2 
828.268 1.656.536 

10 PO4
3- Mẫu 2 313.797 627.594 

11 Coliform Mẫu 2 818.072 1.636.144 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Với ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ dự án cam 

kết: 

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về bảo vệ môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất 

thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. 

         2. Quá trình triển khai xây dựng Dự án phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định 

số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự, 

an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà 

Nội; các biện pháp giảm bụi theo quy định tại Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 

10/01/2005 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 

30/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều quy định về việc 

thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố. Bụi và 

khí thải phát sinh trong quá triển khai xây dựng Dự án phải có các biện pháp giảm thiểu, 

đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. 

       3. Tiếng ồn và độ rung trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải có biện pháp 

giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

26:2010/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT (Bảng 

2 – Khu vực thông thường) về độ rung. 

      4. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành 

Dự án phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

       5.Chất thải rắn công nghiệp (chất thải rắn xây dựng) thông thường phát sinh trong 

quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án, Chủ dự án có trách nhiệm tuân thủ việc 

phân loại, lưu giữ, chuyển giao và quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự 

án theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 33 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

       6. Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án 

phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Điều 71 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 35 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

       7. Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng của Dự án phải 

được thu gom về các nhà vệ sinh di động và chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù 
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hợp để xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

      8. Nước thải thi công phát sinh tại công trường thi công dự án phải được thu gom, xử 

lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật về 

nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

        9. Toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình vận hành của dự án được thu gom và 

xử lý qua hệ thống xử lý nước thải công suất 35m3/ngày đêm đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, áp dụng cột B, 

K=1.  

      10. Toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình vận hành của dự án được thu gom và xử 

lý đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kp=1, Kv= 0,8).  

      11. Quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Bố trí kho chứa chất thải rắn, kho chứa chất thải 

nguy hại đảm bảo đúng quy định về kho chứa. Hợp đồng xử lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại với đơn vị có đủ điều kiện năng lực về thu gom xử lý theo quy định. 

     12. Xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho các cơ 

quan quản lý theo quy định. 

     13. Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và 

phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện 

hành. 

      14. Lập và trình cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường. Đảm bảo trong quá trình thực hiện không để xảy ra các sự cố về môi trường. 

     15. Cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc môi trường định kỳ như đã 

nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đơn vị thực hiện quan trắc môi 

trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường đối với tất cả các thông số quan trắc. Chủ Dự án cam kết giám 

sát việc thực hiện lấy mẫu của đơn vị quan trắc để đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bảo 

độ tin cậy của số liệu. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ về các cơ quan quản 

lý theo quy định sau mỗi đợt quan trắc. 

      16. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu Dự án có những thay 

đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ Dự án cam kết sẽ 

trình văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận  của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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PHỤ LỤC I. VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 

0103675519 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/9/2022 

của chủ dự án. 

2. Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND huyện Đông Anh về 

việc Phê duyệt kế quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên 

địa bàn thành phố Hà Nội Dự án: Xây dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến điện ký 

hiệu III C CL1 trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông 

Anh. 

3.Quyết định số 6027/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thu hồi 13.840m2 đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh do UBND huyện Đông 

Anh quản lý; cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội thuê để 

thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà 

Nội. 

4. Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

5. Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn hợp văn phòng công 

ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 1 tháng 3 năm 

2019, điều chỉnh lần thứ 2: ngày 3 tháng 4 năm 2023). 

6.Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND huyện Đông Anh về 

việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền 

sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; kèm theo bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất. 

7. Quyết định số 8263/QĐ-UBND huyện Đông Anh ngày 21/9/2023 phê duyệt đồ 

án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh –lần 2 (tại các ô đất ký hiệu III-C.2.1, III-C3.1, III-C4.1 

và VI-G.3. 

8. Thông báo số 8696/SXD-QLXD ngày 25/10/2023 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu hỗn hợp văn phòng 

công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội. 

9. Văn bản số 1869/PCDONGANH-KTAT ngày 3/11/2022 của Công ty Điện lực 

Đông Anh về việc phúc đáp thỏa thuận cấp nguồn. 

10. Văn bản số 713/KT-NS2 ngày 9/11/2022 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội 

về việc thỏa thuận cấp nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây xanh kết 

hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

11. Văn bản số 890/KT-NS2 ngày 27/12/2023 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội 

về việc gia hạn thỏa thuận cấp nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. 



 

 

 

12. Văn bản số 60/UBND-QLĐT ngày 16/1/2023 của UBND huyện Đông Anh  về 

việc thỏa thuận đấu nối thoát nước cho dự án Khu hỗn hợp văn phòng công ty và cây 

xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. 

13. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 16/GXNKH-UBND 

ngày 16/4/2020 của UBND huyện Đông Anh. 

14. Văn bản số 1827/UBND-TCKH ngày 11/8/2022 của UBND huyện Đông Anh 

về việc tham gia ý kiển thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu hỗn 

hợp văn phòng công ty và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội (lần 3). 

15. Biên bản kiểm tra hiện trạng dự án ngày 25/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

     PHỤ LỤC II. CÁC BẢN VẼ CỦA DỰ ÁN 

 

1. Bản đồ hiện trạng khu đất dự án 

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

3. Bản vẽ mặt bằng nhà văn phòng 

4. Bản vẽ mặt bằng nhà dịch vụ hỗn hợp 

5. Bản vẽ mặt bằng nhà dịch vụ 

6. Các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật của dự án 

7. Bản vẽ mặt bằng bố trí các công trình của dự án 

8. Sơ đồ vị trí xả nước thải của dự án 

9. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           PHỤ LỤC III. CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TRẠNG 

CỦA DỰ ÁN 

1. Các kết quả phân tích không khí 3 đợt 

2. Các kết quả phân tích đất 3 đợt 

3. Các kết quả phân tích nước mặt 3 đợt 

4. Năng lực đơn vị phân tích 

 

 

 





























































IA7' BAN NHAN DAN 
HUYtN BONG ANH 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO 14p - Tty do - Hanh phtic 

   

Se;:  U63/QD-UBND 	Dong Anh, ngayoM thang gn am 2023 

QUYET DINH 
Phe duylet do an Dieu chinh ctic bo Quy hoach chi tiet t571? 1/500 Khu dat 

dau gia Quyen sir citing drat tai xa Nguyen Khe, huy0 Bong Anh —tan 2 (tai 
cac o dot k3'T hi?u III-C.2.1, HI-C.3.1, III-C.4.1 va VI-G.3) 

Dia diem: xd Nguyen Khe, huyen Deng Anh, thanh phe Ha Nei 

tv BAN NHANDAN HUYtN BONG ANH 

Can cit. Ludt To chtrc chinh quyAn Glia phtrang so 77/2015/QH13 ngay 
19/6/2015; Luat sera dai, bo sung mot so diAu cua Luat To civic Chinh phit va 
Luat To chew Chinh quyAn dia phtrang so 47/2019/QH14 ngay 22/11/2019; 

Can cir Ludt Quy hoach do thi nam 2009; Ludt so 35/2018/QH14 ngay 20 
thong 11 nam 2018 cita Quac hOi sera clai, basung mot so diAtt cita 37 luat cc') lien 
quan dAn quy hogch; Van ban hop nhlit so 16/VBHN-VPQH ngay 15/7/2020 cita 
Van phong Quoc hOi; 

Can cu Luat KiAn trite so 40/2019/QH14 ngay 13/6/2019; 
Can cit. cac Nghi dinh cita Chinh phi( so 37/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 vA 

lap, tham dinh, phe duyet va quan ly quy hoach do thi; so 72/2019/ND-CP ngay 
30/8/2019 vA Situ dai, ba sung mot so diAu cita Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngay 
07/4/2010 va Nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngizy 06/5/ 2015 cita Chinh phit; so 
35/2023/ND-CP ngay 20/6/2023 ve Sera dai, ba sung mot so di& cita cac Nghi 
dinh thuac lank vtrc qucin ly nha ntrac cita BO Xciy dung; 

Can cit. Thong to so 04/2022/TT-BXD ngay 24/10/2022 cita BO Xciy Dtrng 
quy dinh ye ho sa nhiem vu va do an quy hogch xay thing Wing lien huyen, quy 
hogch xay dung yang huyen, quy hoach do thi, quy hogch xay dung khu chirc 
nang va quy hogch nong than; 

Can cer QuyAt dinh so 2269/QD-UBND ngay 25/5/2012 cfia UBND Thank 
pha Ha Noi ye" wee phe duyet Quy hogch phan khu do thi N5, if, le 1/5.000; 

Can cit. QuyAt dinh so 1218/QD-UBND ngay 08/04/2022 cita UBND Thank 
pha ve viec phe duyet Quy hogch bAn xe, bai do xe, trung tam tiep' van va tram dung 
nghi tren dia ban thanh pho Ha NOi den nam 2030, tam nhin den nam 2050; 

Can cer cac Quyet dinh cita UBND Thanh pha Ha NOi: so 1951/QD-UBND 
ngay 03/4/2023 vA viec chap thuan GliAu chinh chit &Leung ciciu to dy. an Khu hjn 
hop van phong cong ty va cc-1y xanh ket hop bai do xe Dong Ha Ni,"O so 2180/ 
QD-UBND ngay 12/4/2023 ve viec chap thuan °lieu chinh chit trtrang clau to di" 
an Tram trung chuyen xe buft va coy xanh ket hop bai c16 xe Dong Ha Noi;  

Can cu QuyAt dinh A.§ 2015/QD- UBND ngay 08/05/2018 ciia UBND huyen 
Dong Anh ve viec phe duyet do an diAu chinh cyc to() quy hogch chi tit 0', re 
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1/500 khu ddt ddu gia quyen sir dyng da't tai xa Nguyen Khe, huyen Dong Anh, 
thanh pho Ha Ni;  

can cie Quye't clinh so: 1989/QD-UBND ngay 19/04/2023 cita UBND huyen 
Dong Anh ve viec giao nhiem vu to chi:re lap dieu chinh cyc bO quy hooch chi tiet, 
tj le 1/500 khu clot cat gia quyen sir dyng dat tai xa Nguyen Khe, huyen Dong 
Anh - lain 2 (tai cac o ddt kf) hieu III-C.2.1, HI-C.3.1, HI-C.4.1, VI-G.3); 

Can c& Van ban so 4078/QHKT-(BSH+HTKT) ngay 25/8/2023 cita Sa 
QHKT Ha Ni ve tham gia y kien -ye do an Dieu chinh cyc b0 Quy hooch chi tiet 
if, le 1/500 Khu dot clan gia Quyen sir dyng deit tai xa Nguyen Khe, huyen Dong 
Anh — lain 2 (tai cac o d'dt kj, hieu III-C.2.1, III-C.3.1, HI-C.4.1 va VI-G.3) va Van 
ban se!,  370/PC07-D2 ngay 21/9/2023 cita phong Canh sat Phong chay, China 
chay va Cicu non, caw 110 - Cong an thanh pha Ha NOi gop y ve giai Aar) PCCC 
doi vai Do an; 

Xet To. trinh so 747/TTr-QLDA ngay 20/9/2023 cita Ban Quan ly di! an Ddu 
tar xay clung Huyen ve viec cle nghi therm dinh va phe duyet do an dieu chinh cyc 
bO quy hooch chi tiet, if; le 1/500 Khu dat dau gia quyen sir dyng cleft tai xa 
Nguyen Khe, huyen Dong Anh — lan 2 (tai cac 0 dcit ky hieu HI-C.2.1, HI-C.3.1, 
III-C.4.1 va VI-G.3). 

Theo de nghi cita phong Quart ly do di; Huyen tai cac Bao coo therm dinh s 
310/BC-QLDT ngay 24/7/2023; so 359/BC-QLDT ngay 21/9/2023. 

QUYET DINH 

Dieu 1. Phe duyiet do an DiL chinh civic 	Quy hoach chi tiet ty lO 1/500 
Khu ddt dau gia Quyen sir dung dat tai xa Nguyen Khe, huyOn Dong Anh — lan 2 
(tai cac o dat ky hiOu III-C.2.1, III-C.3.1, III-C.4.1 va VI-G.3) vii nhang not 
dung chinh nhu sau: 

1. Ten A an: Dieu chinh eve 130 Quy hoach chi tiet tST FO 1/500 Khu dat dau 
gia Quyen sir dung dat tai xa Nguyen Khe, huyOn Wing Anh — lain 2 (tai cac o dat 
ky hiOu III-C.2.1, III-C.3.1, III-C.4.1 va VI-G.3). 

- Dia di6m: xa Nguyen Khe, huyOn Dong Anh, thanh phO Ha NOi 

2. Vi Ere va ranh gioti va quy mo lap dieu chinh quy hoach: 

Khu ddt nghien ciru diL chinh we b° quy hoach chi tiet thuOc dia giori hanh 
chinh xa Nguyen Khe, huyOn Dong Anh, thanh pho Ha NOi, nom trong cac 8 quy 
hoach ky hiOu III-C.2.1, III-C.3.1, III-C.4.1 va VI-G.3 - phan khu do thi N5. 

Quy mo din tich Khu vtrc nghien ciru di'eu chinh ctic bo khoang: 30.652m2, 
Cu the nhu sau: 

- O dat ky hiOu III-C.2.1 co diOn tich khoang 4.566m2: Phia Bac va Eking 
giap cac o dat cong cong thanh phO; Phia Nam giap d&mg Le Hitu Ttru; Phia Tay 
giap du6ng quy hoach mat cat 17,5m; 

- O d'At ky hiOu III-C.3.1 va III-C.4.1 c6 din tich khoang 13.204m2: Phia 
Bac giap du6ng quy hoach mat cat 17,5m; Phia Nam giap throng Le Hitu Ttru; 
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Phia Wing giap dung quy hoach mat cat 17m; Phia Tay giap duemg quy hoach 
mat cat 17,5m; 

- O dat 147 hieu VI-G.3 co dien tich khoing 12.882m2: Phia Bac giap dueng 
Le Huu Tgu; Phia Nam va phia Tay giap clueing quy hoach mat cat 11,5m; Phia 
Wog giap duerng quy hoach mat cat 17m; 

3. MtIC tieu, nguyen tic 10 didu chinh quy hooch: 
- Dam bao phi]. hop vii Quy hoach phan khu do thi N5, t51 le 1/5000; Quy 

hoach ben xe, bai do xe, trung tam tiep van va tram dimg nghi tren dia ban 
thanh ph8 Ha NOi den nam 2030, tam nhin den nam 2050 da dugc UBND 
Thanh ph8 phe duyet. 

- Cap that dg an, he thong HTKT va giao thong da dugc dau to xay dung. 
- B8 coc khong gian kien true earth quan dam bao hai hem khu vote. 
- Phu hop voi cac quy chuari, tieu chuan hien hanh. 

4. NOi dung didu chink quy hooch chi tidt: 

a/ Dieu chinh quy hoach tong mat bang sir dung dat: 
- Phucmg an dieu chinh quy hoach dam bao can 6i ddt cong do thi, dat cay 

xanh, dat bai do xe phir hop quy hoach phan khu do thi N5 dugc duyet (co firth 
den cap nhat, khop not cac chic an old trin khai cliju to xay thing). Co the: 

Dat tru so co. quan tai o dat ky hieu III-C.2.1 có dien tich khoang: 4.566m2, 
chuyen doi thanh dat Dich vu cong cong do thi - thucmg mai (khoang 1.176m2) va 
dat Cay xanh the duc the thao ket hop bai do xe ngam 2-3 tang (khoang 2.790m2). 

- Dat dich vu cong cong tai o dat III-C.3.1 gill nguyen dien tich 8.338m2  
theo quy hoach chi fiat da dugc phe duyet; 

Dat cay xanh — bai do xe tai o dat III-C.4.1: co dien tich khoang: 4.866m2, 
co the hoa vi tri, dien tich dat cay xanh la 3.416m2  va dat bai do xe la 1.450m2; 

- Dat dau moi ha tang ky thuat (tram trung chuyen xe buyt) tai o dat VI-G.3 gill 
nguyen dien tich 12.882m2  theo quy hoach chi tiet da dugc phe duyet. Chi bel coc lai 
khong gian, kien true va vi tri ding trinh dam bao kien true canh quan khu vot. 

Bing tong hyp s6 lieu siir dung dat.sau ditu chinh 

TT Danh muc Dien tich 
.dat (m 2  ) 

Ty le 
(%) 

Tiing 30.652 100,0 
1 ID& dich va cong cong do thi - Thuang mai 2.391 7,80 
2 DAt cay xanh th6 thao + Bali a xe ngam (khoang 1.815m2) 2.175 7,10 
3 DAt dich va ding cong 8.338 27,20 
4 Dat cay xanh 3.416 11,14 
5 DAt bai d8 xe 1.450 4,73 
6 DAt tram trung chuy6n xe but 12.882 42,03 

1CP 
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b/. Dieu chinh plurcmg an T6 chirc khong gian kien tire canh quan: 
- T6 chirc khong gian kien true canh quan, be tri sap 'cep deg trinh tai cat 

dat dieu chinh. 
c/ He thong ha tang ky thuat: Khong dieu chinh. 
Dieu 2: Ti chiie thur 
-Ban, 	Quan 1y du an dau to xay dung Huyen 	trach nhiem ve chat lucyng 

cit' a do an va cac so lieu trinh duyet cua do an Dieu chinh eve b0 Quy hoach chi 
fiat ty le 1/500 Khu dat dau gia Quyen sir dung dat tai xa Nguyen Khe, huyen 
Ding Anh — fan 2 (tai cac o dat lcY hieu III-C.2.1, III-C.3.1, III-C.4.1 va VI-G.3); 
Chiu trach nhiem trien khai flux hien cac buoy tiep theo sau khi quy hoach &roc 
phe duyet theo dung trinh to quy dinh. 

- Phong Quin I 'y do thi Huyen c6 trach nhiem: 
+ Kiem tra, xac nhan he' so ban ye, bao cao de xuat dieu chinh phi) hop \Teri 

Quyet dinh phe duyet; 
+ T6 chirc kiem tra, quan 1Y, giam sat, xay dung theo quy hoach va xir ly cac 

truing hop xay dung sai quy hoach theo tham quyen va quy dinh cira phap lust; 
Chu tri phoi hop yeti Ban Quan ly du an dau to ,xay dung Huyen, UBND xa 
Nguyen Khe to chirc cong bet ding khai not dung do an dieu chinh quy hoach chi 
fiat duot duy6t cho cac to chirc, co quan va than dan biet, that hien va luu tra he 
so do an theo quy dinh. 

- UBND xa Nguyen Khe theo don quan 1Y, giam sat viec that hien xay dung 
trong khu vac thuOc tham quyen minh quail ly theo quy dinh cUa phap 141. 

- Cac phong, ban nganh, don vi lien quan phei hop that hien. 
Dieu 3: Quyet dinh nay co hieu hue thi hanh ke to ngay 
Chanh Van phong FEDND va UBND Huyen; Giam dot Ban Quan ly du an 

dau to xay dung; Truing cac phong: Tai chinh - Ke hoach, Quan ly do thi, Tai 
nguyen va Moi tnthng, Dei truing don Quan ly trat to xay dung cao thi Huyen; 
Chu tich UBND xa Nguyen Khe, Thu truing cac don vi va cac to chirc, ca nhan 
c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh 

Noi nkin: 
- Nhu 
- ser Quy hoach — Ki6n true HN; 
- TI' Huy0 uY, TT HDND Huy0 bkau); 
- VP: Cac PCVP, 130 phOn T6ng hop, 
- Luu: VT, QLDT 

Nguyen Xuan Linh 
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UBND THANH PHO HA NO! CQNG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
S1 XAY DIJNG Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 8696/SXD-QLXD 
V/v thông báo kêt qua thâm djnh Báo 
cáo nghien ciru khá thi dr an Khu hon 

hcxp van phông cong ty và cay xanh 
kt hcip bäi d xe Dông Ha Ni 

Ha N5i, ngày25ihang7/ nám 2023 

KInh giri: Cong ty c phn thit k xây dirng và vn tái Dông Ha Ni 

Sâ Xây drng nhn dugc Ti trInh sé 14/TTr-DI-IN ngày 28/09/2023 và van 
ban s 16/fM-iN ngày 16/10/2023 cüa Cong ty c phn thi& k Xây dung và 4n 
tâi Dông Ha Ni trInh thm djnh Báo cáo nghiên ciru khá thi du tu dr an Khu 
hn hçip van phông cong ty và cay xanh kt hçip bãi d xc Dông Ha Ni 

Can c& Lut Xáy dung ngày 18/6/2014, Lut tha dói bô sung môt so diêu 
cza Luçt Xáy dy'ng ngày 28/6/2020; 

Can ci Nghj djnh sá 15/2021/ND-CF ngày 03/3/202 1 cüa ChInh phi v 
Quy djnh. chi tiê't mç5t s n5i dung v quán l•  dy' an dcu tzt xáy dyng; , sO 
3 5/2023/ND-CF ngày 2 0/6/2023 cia chInh phü v tha di bá sung môt so' diu 
cia các Nghj djnh thuç3c llnh vy'c quán l nhà nu'ác cia Bô Xáy dy'ng; 

Can ciNghj cl/nh 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 cia C'hInhphi v Quy 
cl/nh chi tilt m(5t so' n(5i dung v quán lj chá't hrcrng, thi cOng xáy dyng và báo trI 
cOng trInh xáy dy'ng, 

Sau khi xem xét, Sâ Xây drng thông báo kt qua thm djnh Báo cáo nghiên 
cru khâ thi dr an Khu hn hcip van phông cOng ty và cay xanh kt hcip bãi d xc 
Dông Ha Ni v9i các ni dung thuc thm quyn thm djnh cUa Ca quan chuyên 
mon v xây dtng nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG YE PIJ! AN 

Theo ni dung tti Ti trInh s 1 4/TTr-DHN ngày 28/09/2023 cüa COng ty 
c phn thit k Xây drng và vn tâi Dông Ha Ni. 

1. Ten dr an: Khu hn hcip van phông cong ty và cay xanh kt hqp bãi d 
xc Dông Ha Ni. 

2. Nhóm d%r an, loai, cap cong trInh: nhóm B, cong trInh dan dung cap III; 
cong trInh H tAng k thut cAp Iv. 

3. CAp quyt djnh dAu tic Chü tjch Hi dng quán trj Cong ty c phAn thit 
k Xây drng và vn tâi Dông Ha Ni. 

4. Chü dAu tix: Cong ty c phAn thi& k Xây drng và 4n tái DOng Ha Ni. 

5. Dja dim xây drng: xã Nguyen Khe, huyn Dông Anh, thãnh ph Ha 
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Ni. 

6. Ngun vn du tu: Vn so hfru cüa nhà du tu, vn vay và vn huy dng. 

7. Tong müc du tu: 69.3 00.000.000 dng. 

8. Tiêu chu.n, quy chun áp ding: Thit k áp ding các tiêu chun, quy 
chuân xây drng Vit Nam theo quy djnh hin hành. 

9. Nhà thu 1p báo cáo nghiên ciru khà thi: Cong ty c phn Aidaz Vit 
Nam. 

10. Nhà thu khâo sat dja chat cong trInh: Cong ty c phn tu vn khâo sat 
Xây dirng Ha Ni. 

11. Nba thu do ye dja hInh: COng ty c phn khâo sat dja chinh và do dac 
bàn d Ha Nôi. 

II. HO S€1 TR!NH THAM DNH 

1. Van bàn pháp 12 

- Can cü Quyt djnh s 2343/QD-UBND ngày 21/8/2012 cüa UBND huyn 
Dôrrg Anh v vic phê duyt k& qua du thu thrc hin dr an có sO diing dt trên 
dja bàn thành ph Ha Ni. Du an xây drng cay xanh sinh thai và hành lang tuyn 
diên k hiêu III-CCL 1 trong khu du giá QSD d.t tti xâ Nguyen Khê, huyn Dông 
Anh; 

- Can cO các Quyt djnh diu chinh chO tri.rong Mu tix cüa UBND Thành 
ph& s6 1003/QD-UBND ngày 01/03/2019(diu chinh1n 1), so 195 1/QD-UBND 
ngày 03/4/2023 (diu chinh l.n 2); 

- Can cü Quyt djnh s 2015/QD- UBND ngày 08/5/2018 v vic diu 
chinh cic b quy hoach  chi tiêt t l 1/500 khu Mt Mu giá QSD Mt ti xâ Nguyen 
Khê, huyn Dông Anh. 

- Can cO Quyt djnh so 8263/QD-UBNd ngày 2 1/9/2023 cüa UBND huyn 
Dông Anh v vic phê duyt d an diu chinh cic b quy hoch chi tit t' 1 1/500 
Khu Mu giá quyn sO diing Mt ti xã Nguyen Khê, huyn DOng Anh — 1n 2 (ti 
các ô Mt k hiu III-C.2.1, III-C3.1,III-C.4.1 và VI-G.3). 

- Can cO Van bàn s 1 296/UBND-QLDT ngày 21/6/2022 V/v Sir phü hcp 
cüa phuong an diu chinh Quy hoch thng mt bang t 1 1/500 dr an "Khu hn 
hçip van phông cong ty và cay xanh kt hqp bäi d xc Dông Ha Ni"; 

- Can cO Van bàn s 1869/PCDONGANH-KTAT ngày 3/11/2022 cUa 
Cong ty din l%rc DOng Anh v vic phüc dáp thOa thun cap nguôn; 

- Can cO Van bàn s 713/KT-NS2 ngày 09/11/2022 cüa Cong ty nuOc sach 
sá 2 Ha Ni v vic thOa thun cp rnthc cho dr an "Khu hn hcip van phOng cong 
ty và cay xanh k& hcip bãi d xe Dông Ha Ni"; 

- Can cO Van bàn s 60/UBND-QLDT ngày 16/01/2023 cüa UBND huyn 
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Dông Anh v vic thôa thun du ni thoát nxâc dir an "Khu hn hçxp van phông 
cong ty và cay xanh kt hcip bãi d xe Dông Ha Ni"; 

- Can cü Van bàn s 476/PCO7- D2 ngày 12/12/2022 cüa PhOng Cánh sat 
Phông cháy và chüa cháy và Cru nan,  ciru h v vic trã 1&i phông cháy chüa 
cháy cho dr an; 

- Giây phép môi tnthng so 1 6/GXNKH-UBND ngày 16/04/2020 cüa 
UBND huyn Dông Anh xác nhn cho Cong ty C phAn Thit k Xây dirng va 
Vn tâi DOng Ha Ni dä dang k k hoach  bâo v môi tnthng cüa dir an Khu hn 
hç,p van phOng cOng ty và cay xanh kt hçip bâi d xe Dông Ha Ni; 

- Bàn ye quy hoach thng mt b.ng t' 1 1/500 dã duçic UBND huyn Dông 
Anh chip thun; 

2. Ho so, tài 1iu dr an, kháo sat, thit k 

- Báo cáo khâo sat dja cht do Cong ty C phn tu vn khão sat Xây dirng 
Ha Ni lap; 

- Bàn d do dac  dja hInh do Cong ty C phn khâo sat dja chInh lip; 

- Thuyt minh báo cáo nghiên ci'ru khâ thi, thit k Co sâ dr an do Cong ty 
c ph.n Aidaz Vit Nam 1p tháng 9/2023; 

3. H so näng lrc các nba thu 

a) Don vj tu vn 1p h so Báo cáo nghiên ciru khâ thi dir an ia Cong ty c 
phn Aidaz Vit Nam. Co giy chüng nhn däng k doanh nghip Cong ty c 
phn, ma s doanh nghip 0109445462 do Phông däng k kinh doanh- S& K 
hoach và Du tu cp dang k ln du ngày 09/12/2020; Chirng chi näng hrc hoat 
dng xây drng s HAN-00053038 do So Xây drng Ha Ni cp, thOi han  dn ngày 
09/8/2032. 

- Chü nhim di an, chü trI kt cu: ông Trn DInh Vui có chi'rng chi hành 
ngh k six s BXD-00077862 do 8 Xây drng cp ngày 08/11/2019. 

- Chü trI thit k kin trüc: ông Trn Van Quân có chirng chi hành ngh s 
HAN-0008 1461; 

- Chü trI thit k h thng din: ông Lixong Quang Dung có chirng chi hành 
ngh s BXD-00074981; 

- Chü trI thiét kê h thng cp thoát rn.rOc: Ong Trixcrng Thành Dông có 
chirng chi hành ngh s6 BXD-00066036; 

b) Dan vj tu vn 1p h so Báo cáo kháo sat dja chAt cOng trInh là: 

Cong ty Ci phn tu vAn khão sat Xây dirng Ha Ni. Co giAy chüng nhn 
dáng k doanh nghip COng ty c phAn, ma s doanh nghip 0104040945 do 
Phông dang k3 kinh doanh- SO K hoach và DAn tu cAp däng k lAn dAn ngày 
20/01/2015; có GiAy chüng chi nãng hrc boat dng xây dirng s HAN-00053038 
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do Sâ Xây drng cp ngày 09/8/2022. 

- Chü nhim khào sat dja cht cong trInh: bà Nguyn Thj Thu Thüy Co chi'rng 
cM hành ngh s BXD-00093947. 

c) Dn vj do ye dja hInh: 

Cong ty C phn khão sat dja chInh và do dac  ban d Ha Ni. Co giy 
cht'rng nhn dang k doanh nghip Cong ty c phn, ma s doanh nghip 
0106211226 do PhOng clang k kinh doanh- Sâ K hoach và Du ti.r cp clang k 
ln du ngày 20/01/2015; có Giy chi'rng cM nãng hrc hoat dng xây drng s 
HAN-00015758 do So Xây d1rng cp ngày 04/9/2018. 

- Chü nhim khâo sat da hInh: ông Nguyn Thai Dung có chi'rng chi hãnh 
ngh s HAN-00094752. 

III. NQI DUNG HO S( TR!NH THAM D!NH 

1. Ni dung và quy mô dir an: 

Dr an duçic xây drng trên khu dt din tIch khoãng 13 .204m2. Tng din tIch 
san xây drng khoáng 6.997m2, mt d xây drng 17,12%, quy hoach tng mt b&ng 
gôm các cong trInh: 

- Các cong trInh kin trüc: 01 Nhà van phOng cong ty, quy mô 5 t&ng, din 
tIch xây drng khoáng 1 .277m2; 01 Nhà djch vçt cong cong,  quy mO 2 t.ng, din tIch 
xây dirng khoáng 1 50m2; 01 nhà djch vi quy mô 1 tng, din tIch xây dirng 245m2  

- Các cong trInh phii trçr, ha tng k thut: nhà bão v, bâi d Xe, san dithng 
ni b, cay xanh... 

- Lp dt trang thi& bj, thrOng day - tram bin áp, phOng chng cháy n& 

2. Các giâi pháp thit k chü yu: 

a) Thit k kin tri1c: 

- Nhà van phOng cong ty quy mô 4 tng ni + 1 tang turn + 1 tng ban ham. 
Tong din tIch san xây drng 6.447 m2, chiu cao cOng trInh tr c& nn t.ng 1 dn 
dinh mái là 22m. Giao thông di lai  gm 03 thang may và 02 cAu thang b. Trong 
do: 

+ Tng ban hm: Din tIch xây drng: 1.265m2, chiêu cao 3,75m. Bô trI mt 
bang lam ni dê Xe. 

+ Tang 1: Din tIch Xây drng: 1.268 m2, chiu cao 5,45m, B trI mat  b.ng 
gOm sãnh, các phOng lam vic. 

+ Tng 2: Din tIch xây dirng: 1.268 m2, chiu cao 4,5rn. B trI mat bang 
gOm các phOng lam vic. 

+ Tng 3 Din tIch ây dimg: 1.226 m2, chiu cao 4,5m. B tn mat  bng 
gOm các phOng lam vic, phOng an. 

K 
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+ Tng 4: Din tIch xây drng: 1.050 m2, chiu cao 3,6m. B trI mt bang 
gôm phóng kho, thu vin, phông an 

+ Tng turn: Din tIch xây dmg: 370 m2, chiu cao 3,95rn, sü diing lam 
turn thang, k5 thut cong trInh. 

- Nhà dlch  vii cong cong quy mô 2 t.ng ni + 1 t.ng turn. Tng din tIch 
san xây drng 333 rn, chiu cao cOng trInh ttr c& nn tAng 1 dn dinh mái là 
13,3m. Giao thông di li gm 01 cAu thang b. Trong do: 

+ Tang 1: Din tich xây drng: 140 rn2, chiu cao 3,8m, B trI rnt bAng 
gôrn sãnh, các phOng lam vic. 

+ TAng 2: Din tIch xây dirng: 150 m2, chiu cao 3,5m. B trI mt bAng 
gOm các phOng lam vic. 

+ TAng turn: Din tIch xây drng: 43 rn2, chiu cao 3,2rn, sir diing lam turn 
thang, k thut cOng trInh. 

- Nhà djch vi quy rnô 1 tAng ni + 1 tAng turn. TOng din tIch san xây dirng 
208 m2, chiu cao cong trInh tr c& nn tAng 1 dn dinh rnái là 9,0m. Giao thông 
di lui gm 01 cAu thang b. Trong do: 

+ Tang 1: Din tIch xây drng: 170 m2, chiu cao 3,8rn, Bô trI mt bAng 
gôm sãnh, các phOng lam vic. 

+ TAng turn: Din tIch xây dirng: 38 m2, chiu cao 3m, s1r ding lam turn 
thang, k5' thut cOng trInh. 

b) Thit k k& cAu: 

- Nhà van phOng Cong ty: Kt cu móng sir diing giái pháp móng ccc BTCT 
ly tam 4400mrn; H thng dài, giAng móng bAng BTCT d toàn khi; Kt cu 
than sü dicing giâi pháp khung BTCT chju lrc, san bAng BTCT d toàn kh&. 

- Nba djch vi1 cOng cong, Nhà djch vii: Kt cAu móng sir d%lng giái pháp 
mOng ccc BTCT kIch thuóc 250x250(rnm); H thong dài, giAng móng bAng BTCT 
d toàn kh6i; K& cAu than sr diing giãi pháp khung BTCT chju hrc, san bAng 
BTCT d toàn khi. 

c) Thit k h thng k5 thut cong trInh: 

- H thng cAp din, chng set: Ngun din cAp cho cOng trInh duqc lAy h 
thng din khu vrc cAp cho tram bin áp riêng cüa dir an. Ngoài ra cong trmnh cOn 
1p dt may phát din di,r phOng cung cAp cho các thit bj ixu tiên khi CO sir 
ngun din lixth. D chng set bâo v cong trInh si.'r diing giâi pháp kim thu set 
phát xi sóm dt trén mái nii xung h thng c9c tip dja. 

- H thong cAp nuâc: Nuâc cAp vào cong trinh duçic lAy ttr ngun nuOc sch 
khu vuc cAp vào b chCra nuóc, qua h thng trrn bum, bern len b chüa nuóc 
trên rnái, sau do cAp dn các thit bj v sinh và các dim dung rnthc. 
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- H thng thoát nuóc: Nric thai ti'i xi, tiu diiçic xfr 1' cic b ti b tir hoi 
sau do thoát ra mng kr&i thoát nixóc thai khu virc; Nuc thai tü chu rra, san, 
nithc mua thoát th.ng ra mng hn9i thoát nuOc thai khu vrc. 

- Lp d.t các h thng PCCC, h th6ng thông gió, thông tin lien lac 

d) Các cong trInh phii trci 

- Nhà bão v: quy mô 1 tang, din tIch xây dmg 9m2. 

- San nên theo dung dông müc d dc ~O,3%, d chat K~O,9. Tai  nhitng 
vj trI chênh c& san nn vói nn tr nhiên trong gianh giâi dr an sü d%Ing flthng kè 
xây dá hc vfra xi mäng. 

- San duOng ni b: gm phn san chInh phiic vii giao thông ni b cO kt 
cu mt San dá cubic 10x10x8(cm), vüa xi mäng, BTXM #300 dày 20cm, giy 
du, cp phi dá dam; phAn dtthng vu& nii vâi di.r&ng giao thông khu virc có kt 
câu BTXM #300, 1p giy du. 

- H thng thoát nuóc mua: Xây dmg h thng ga, rãnh thoát nithc B500, 
cng D600 thu gom nuâc mua du ni vào ga hin có trên tuyn &räng phIa Bc 
ngoài rãnh giài dir an và ga thoát nithc phIa Nam trên duOng Lê Hthi Tira d tiêu 
ra song Dào và thoát ra song Thip. 

- H thing thoát nucc thai: nuàc thai duçic thu gom vào h thng rãnh B300 
du n6i vào h thng thoát nixâc theo quy hotch dcc dumg quy hoach phIa tây và 
di.thng Lê Hch Tira phIa Nam khu dt. Trirâc mt khi h tMng xü 1 nithc thai 
khu v11c chua duçc xây dirng, nuóc thai &rçic thu gom qua h thng xi 1 ni b 
dat tiêu chu.n v sinh môi trix?ng, du ni tam vào h thng thoát nuóc mua. 

- H thng cp nuóc: Ngun nuc 1y tir dithng ng D200 trên duông Lê 
Htru Tiara. Xây dirng h thng ththng ng D50, D32 ti'r dim du n& tOi các các 
cong trInh, nai tiêu th nithc 

- H thng cp din: xây dirng tram  bin áp riêng cho dr an, duçic du n6i 
v&i ngun tiir ct din trung th 22kV xây drng m&i a huàng Tây khu dt. 

IV. KET QUA THAM D!NH 

Ngày 13/10/2023, S& Xây drng dã có van ban s 8287/SXD-QLXD gui 
UBND huyn Dông Anh tham gia kin thm djnh di:r an. Trên Co so kin cüa 
UBND huyn Dông Anh tai  van bàn so 26481UBND-QLDT ngày 19/10/2023. 
SO Xây drng thông báo kt qua thm djnh Báo cáo nghiên ciru khà thi du tu xây 
drng nhu sau: 

1. Sr tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut v dr an du tu xây dirng, thit k co 
sO, diu kin nàng hrc hoat dng xây dirng cüa t chüc, cá nhân hành ngh xây 
dung. 

- Sir tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut v 1p dr an d&u tu xây dirng; h so 
báo cáo nghien ciru khâ thi dii an cO thành phn, ni dung co bàn dy du theo 

K 



7 

nhtng quy djnh cüa Lut Xây drng 2014, Lut sira di b sung mt s diu cüa 
Lut Xây drng và các Nghj djnh hir&ng dn Lu.t Xây d%rng có lien quan. 

- Diu kiin näng hrc hoat dng xay drng cüa t chüc, cá nhân hãnh ngh 
xay drng: T chirc ti.r vn 1p báo cáo nghiên ciru khâ thi d%r an (bao gm Ca thi& 
k co sâ) và t chüc kháo sat dja cht cong trInh có chrng chi näng hrc hot dng 
xây drng phü hcip vói 1mb v1rc thijc hin; Các Ca nhân dam nhn chcrc danh chü 
trI khâo sat dja chit cOng trmnh, chü trI thi& k các b mon có chirng chi hành ngh 
phü'hcip vói quy djnh hin hành. 

2. S phü hçip cüa thit k Co sâ vâi quy hoch xây drng, quy hoch có tInh 
cht k thu.t, chuyên ngành khác theo quy djnh cüa pháp 1ut v quy hoch hoc 
phucing an tuyn cong trInh, vi trI cOng trInh thiçic Co quan nhà ntthc có thm 
quyn chp thun. 

Vj trI, hInh dáng và các chi tiêu trong h so thit k cci sâ co bàn phü hçip 
vài nii dung bàn ye tng mt bang t' 1 1/5 00 &rçlc UBND huyn Dông Anh xác 
nhn và kt lütn phü hcp vâi ni dung d an diu chinh cic b quy hoach  chi tit 
t l 1/500 Khu du giá quyn si:r d%lng dt tai  xà Nguyen Khê, huyn DOng Anh, 
thành ph Ha Ni (dâ phé duyt theo Quyt djnh s 201 5/QD-UBND ngày 
8/5/2018 cüa UBND huyn DOng Anh). 

3. Sir phü hçip cüa dir an vói chü truong dau tu duçic co quan nba nuâc có 
thm quyn quyt djnh hoc chp thun; vâi chwmg trInh, k hoach  thirc hin, 
các yeu cu khác cüa dr an theo quy djnh cüa pháp lut có lien quan (nu có): 

Dir an có quy mô dau ti.r co bàn phü hqp vói Quy& djnh s 1 003/QD-UBND 
ngày 01/03/2019, s Quyt djnh s 195 1/QD-TJBND ngày 03/04/2023 cüa UBND 
thành ph HàNi v vic phé duyt diu chinh chü truong dau tu dr an: Khu hn 
hçip van phông cOng ty và Cay xanh kt hçip bãi d6 xe Dông Ha Ni. 

4. Khâ näng kt ni ha tng k5' thut khu vrc; khà nãng dáp irng ha t.ng k 
thut và vic phân giao trách thim quàn l các cong trInh theo quy djnh cüa pháp 
1ut có lien quan di vâi dr an dau tu xây dimg khu dO thj. 

Dr an duc du ni vói ha thng k thut khu virc dixqc COng ty Din lirc 
Dông Anh thôa thun du nM tai  Van bàn s 1 869/PCDONGANH-KTAT ngày 
03/11/2022 cüa COng ty din hrc DOng Anh v vic phüc dáp thôa thun cp 
nguôn. COng ty nithc sach  s 2 Ha Ni tai  Van bàn s 713/KT-NS2 ngày 
09/11/2022, Van bàn s 60/UBND-QLDT ngày 16/01/2023 cUa UBND huyn 
DOng Anh v vic thOa thun du ni thoát nuâc dir an. Phtxong an thit k du 
ni vOi h thong ha tang k thu.t ben ngoài dä dugc th hin trong h so thit k 
co s. Trong giai doan thit k tip thea, Chü dan tix ph& hcip vâi don vi tu 
nghiên cru ci th hin trng h thng ha tang k5 thut hin có cüa khu vJrc dé có 
phi.rong an thit k, dan ni dam bào yiêc kt ni dng bO. 

5. Sr phü hçrp cüa giái pháp thit k Co s& v dam bâo an toàn xây drng; 
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vic thrc hin các yêu câu ye phông, chông cháy, no và bão v môi tnthng. 

- Các giãi pháp thit k cci sâ co bàn dam bâo an toàn xây drng. 

- V phông cháy chUa cháy: Cong trInh dâ có kin cUa Phông cánh sat 
phông cháy chüa cháy và cru nan,  cru h tai  van ban s 476/PCO7- D2 ngày 
12/12/2022. Chü du tu thirc hin theo huâng dn t?i  van ban nêu trén và triên 
khai các biiâc thit k tip theo tuân thu các quy djnh tai  Nghj djnh s 
136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü v vic quy dlnh  chi tit thi 
hành mt s6 diu cüa Lut Phông cháy và chcta cháy và Lut sira dôi, b sung mt 
s diu cüa Lut Phông cháy và chi)a cháy và các quy djnh có lien quan. 

- V môi tru1ng: Dir an dã dtrçic UBND huyn Dông Anh cap Giây phép 
môi tru?ng s 1 6/GXNKH-UBND ngày 16/04/2020. Chü du tu nghiên cru thirc 
hin dy dü các quy djnh v bào v môi tnring di vYi dir an d.0 ti.r xây drng quy 
djnh tai  Nghj djnh s 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022. Trong các biróc trin khai 
tip theo, Chü du tu phâi dam bào v sinh môi tru&ng theo các quy djnh hin 
hành Co lien quan. 

6. Sir tuân thu quy chu.n k5 thut và áp ding tiêu chu.n theo quy djnh cüa 
pháp 1ut v tiêu chun, quy chun k5' thut: H so thit k ccx s& thng kê danh 
mvc áp ding các Quy chun, tiêu chun k thut Vit Nam hin hành. 

V. KET LUiN 

1. Báo cáo nghiên ci'ru khã thi dir an ccx bàn dü diu kin d chü du tu thng 
hcxp t chüc thm djnh và trin khai các buOc tip theo theo quy djnh. 

2. Theo quy djnh tai  dim c Khoân 1 Diu 14 Nghj djnh s 35/2023/ND-
CP ngày 20/6/2023 si.'ra di, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh thuc linh virc 
quán 1 nhà nuâc cüa B Xây drng thI Sâ Xây dimg là ccx quan chU trI th chüc 
th.m djnh chi chju trách nhim v nh&ng ni dung cho kin, thm djnh, phê 
duyt hoc giài quyt thu tic khác cO lien quan dn linh vrc xây dmg theo quy 
djnh cüa phap 1ut; không chlu trách nhim v nhUng ni dung dâ ducic ccx quan, 
nguñ có thm quyn khác chip thun, thm djnh, phê duyt hoc giái quyt triiOrc 
do trong qua trInh thtm djnh. Chü du tu, nhà thu khão sat xây drng, nhà thu 
tu vn thit k, hoàn toàn chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các s lieu sir 
ding trong h so Báo cáo nghien cüu khá thi du tu xây dmg trInh thm djnh. 

3. Mt s yêu cu khác vói chü du tii 

- Chü du tis cO trách nhim th chüc thm djnh các ni dung khác cüa Báo 
cáo nghiên c1ru khà thi dir an (k cà thai gian sà ding cong trInh) và tng hçTp 
thông báo kt qua thm djnh cüa ccx quan chuyên mon v xây drng và các don vj 
lien quan và quy djnh khác cüa pháp lust. 

- Tip tiic thirc hin các ni dung thuc trách nhim cüa don vj trüng thu, 
nba du tu ghi ti các Quyt djnh s 2343/QD-UBND ngày 21/8/2012 cüa UBND 



Noinithn: 
- Nhu tren; 
- D/c Giám dôc Sâ XD (dé b/c); 
- UBND huyên Dong Anh 

(dé theo dôi, quân Ii); 
- Ltru: VT, QLXD (Phucyng6b). 
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huyn Dông Anh; Quyt djnh s 1003/QD-UBND ngày 01/3/2019 và s 
195 1/QD-UBND ngày 03/4/2023 cüa UBND Thành phá; van bàn s 476/PCO7-
DD ngày 12/12/2022 cüa Phèng Cânh sat ccc và Cüu nan,  cüu h; Giây phép 
môi tnrng s 1 6/GXNKH-UBND ngày 16/4/2020 cüa UBND huyn Dông Anh. 

- D& vâi hang m11c dumg day và tr?m bin áp, chü du tix có trách nhim 
lien h và thng hçip kt qua thm djnh t1r Sâ Cong thiiang Thành ph& 

- Trong qua trInh thirc hin dir an, Chü du tu can ph(M hçip vói các nha dan 
tix ha tang k thut xung quanh khu virc dam bâo sr kh&p ni và dra dij an vào 
hoat dng dng b. 

- Nghiên cüu vic 1ira ch9n vt lieu xây drng, thit bj cong trInh dam báo 
phü hçrp theo nhUng quy djnh tai  Quy chuan QC\TN 09:20 17/BXD Quy chuan k 
thut qu& gia v các cong trInh sir d11ng näng luçmg hiu qua và nhUng yêu cau 
tai Diêu 3 Thông flr s 13/2017/TT—BXD ngày 08/12/2017 cüa B Xây dirng. 

- Qua trInh trin khai tip theo can tuân thu các quy djnh cüa Lut dan tu, 
Lut Dat dai, Lut Xây drng, Lut Phông cháy ch€ra cháy, các quy djnh hin hành 
cüa Nhà nuâc và UBND Thành ph v thrc hin dr an dau tu; dam báo các yêu 
cau v phOng cháy cha cháy, v sinh môi tnr1ng... theo dung quy djnh. 

- Chü dau tu có trách nhim gui 01 bàn scan djnh dng file *• Pdftâi lieu 

Báo cáo kinh t k thut dã dóng dau tham djnh v Sâ Xây drng theo quy djnh 
tai khoán 7, Di&u 15, Nghj djnh 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 dé luu trtr ho si 
theo quy djnh. 

Trén day là thông báo cüa Sâ Xây drng Ha Ni v kt qua th.m djnh b4? 
cáo nghién ciru khá thi dau tu xây dmg dir an Khu hn hçip van phông cong tyy 
cay xanh kt hcip bãi d xe DOng Ha Ni tai  xâ Nguyen Khê, huyn Dông Aiil 
cüa co quan chuyén mon v xây dimg. D nghj Chü dau tu phi hçrp vâi các dn 
vj lien quan nghiên cuu thrc hin cho phü hçTp vói nhUng quy djnh hin hành cüa 
Nhà nurc v dau tu xây drng cong trInh./.t 













 
 

     uv BeN xsaN nAx
HrrYpN uONc ANH

ceNG HoA xA Her cHU Ncrlia vEr NaM
D0. l6p - TU d, - HAnh phri.

so,,
/16 /GxI\TKH-uBND D6ng Anh, ngdyrl| thdng I na* 2020

GIAY XAC NHAN OANC KV
xrc uoacH BAo vE Mor TRTIONG

uv naN xHAN oAN uuvnN o0xc ANH

Cdn c* LuQt td chac chinh quyin dia phuong 2t)15;

Cdn ca Luqt Bdo v€ M6i tradng ngdy 23/6/2014;,

Ccin ,cw t'{shi dinh sd 40/201L/ND-CP ngdy 13/5/2019 cila Chlnh phil vi
viec sil'a'doi m\i sii diiu cua cdc nghi dinh quy dinh chi ti€t, hu6ng ddn thi hdnh
LtrQt bao v€ m6i trudng;

Cdn ctb Th6ng tw s6 25/2019/TT-BTNMT ngdy 31i12/2019 cila B0 Tdi
rtgtryen vit M6i tradng ,i quy dinh chi tidt m1t sd n1i duryg cila Ngh! dinh.)/
so 40/20|7/ND-CP ngdy 1i/5/2019 cila Chinh phu vd ,stba d1L b6 sung m)t s6
-.: , r. , 'dil.tt citct cdc nghi dlnh quy dinh chi ti€t, hudng ddn thi hdnh LuQt bao v€ m6i
tnrd'ng vd quy dinh qudn ly dich vu quan trdc m6i tn,rdng;

Cdn cti' Huctng ddn s6 6621/HD-STNMT-CCBVMT ngdy 18/7/2019 ctia

So' T'di ngttyAn vd M6i trudng Hd Noi vi vi€c_ dp clryng cdc thil tqrc hdnh c:h[nh

trony titi t,1tc m6i tradng tieo Nghi dinh sii 40/201Z/ND-CP ngdy 13/5/2019
cila Chlnh phit;

X6t nQi clung K6 ho.lcti bao vQ m6i trudng cira dr,r an "Khu hdrt hqp V,in
9

phdng t:6n,g ry, vtt cdy xanh k1t hop bAi do xe Ddng !{d N)i" kdm theo Vrin b6n

.O OqlZOZ0 ngdy tOl4DA2O cta C6ng ty CP Thi0t k5 x6y dyng vi Vqn t6l D6ng

ILi NQi trli c6c 6 quy hopch III-C.3.1 vd tlI-C.4.1 xd Nguy6n Kh6, hrryQn Dong

,\nh, thdnh ph6 Ha NQi;

X6t de nghi cira Phong Tdi nguy6n vi M6i trubng tai Tcv trinh
"6

Z33rcfr-
'I-NMT ngdy 141412020, ,

xAc NH4.N:

, c6ng ty cP rhi6t k6 x6y dung vd v4n t6i D6ng He Nai dd dSng k)? Kc
licr4ch bAo vQ m6i truo'ng cira dp 6n "Khu h6n hqp Vdn phdng cOfF ty vd qay

xcrnh k€t h(/p bdi dd xe Edng Hd NOi" (sau ddy ggi ld Dg 6n) ngdy 'l.l:.:.t+IZOZO.

euy m6 du 6n "Khu h6n hqp Vdn p-hdng c6ng ty vd cdy xanh t<6t nqp Uai

cl5 xe Dong Hd NOi" co diQn tich 13.840m2.

c6ng ty cP rhi6t k6 x6y {une vd v?n t6i Er)ng I-In N9i c6 tr6ch nhiQm

thirc hiQn c6c nQi dung sau d45.,''
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1. Tu chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat v6 th6ng tin, c6c biQn ph6p bio vQ
moi trudng dc xu6t trong ban kc tropirr.uao vQ m6i tru-ong de deng ky. -:

2. T6 chric thuc hien c6c biQn ph6p b6o vQ m6i trubng theo k6 hopch b6o
vQ m6i trudng <16 ctdng ky vd cdc trdch nhiem kh6c theo quy dinh tpi Di6u 33
Lupt 86o vQ m6i trucmg.

3. TO chirc thgc hiQn c6c biQn ph6p b6o vQ mdi trubng theo k6 hopch bio
vQ m6i truong d5 ddng lcj v6i thoi hpn nhu sau:

- XAy dUng vi hoin thiQn hQ th6ng thu gom Trpm xri ly nu6c th6i sinh
ho?t tpp trung tai ray Nam cria Dg 6n, c6ng su6t 35m'/ngdy.rl6m, thdi gian hoan
thanh c6c cdng trinh quy ll202l.

- Kho ch6t thai nguy hai diQn tich 5m2 vd Kho chria ch6t thai thdng
thuong l0m2thdi gian hodn thanh c6c c6ng trinh quy ll202l;

4. B6o c6o ktit qu6 hodn thenh c6c c6ng trinh b6o vQ m6i trulng vd thyc
hiQn quan trilc chdtthri dinh lc!'v6i tAn su6t oa thangtlAn; d6m bio dai c6c quy
chuAn, quy dinh sau:

- Nudc thii ph6t sinh trong qu6 trinh thi c6ng x6y dpg cria Dg 6n ph6i
dusc thu gom vd xu ly d+t QCTDHN 02:2014/BTNMT (c0t B) euy chu6n ky
th90t v0 nu6c th6i c6ng nghiQp tr6n dfa ban tht d6 Hd NQi tru6c khi thai ra hQ
thdng tho6t nudc th6i c[ung ctra khu vuc.

- Nu6c th6i sinh hopt ph6t sinh trong qu6 trinh thwc hiQn Dg 6n ph6i dugc
thu gom, xu llf dat QCVN 14:20081BTNMT (cQt B) Quy chuAn k! tliupt eu6c
gia vO nu6c th6i sinh ho4t tru6c khi thii ra hQ th6ng tho6t nu6c thii chung cria
khu vgc.

- Khf thii ph6t sinh tir qu6 trinh thi c6ng vd hopt dOng ctra Dy 6n ph6i
dugc thu gom, *t ti dat QCTEHN 01:20l4/BTNMT Quy chuAn k! thupt vc t<tri
thii cong nghiQp aoi voi hui vd c6c ch6t vd co tron dia bdn,thri ao ria Nqi.

- ch6t thai nguy hpi phSt sinh trong qu6 trinh thuc hiqn Du 6n ph6i duqc
ph6n loai, thu goffi, luu trfi', quin ly vd xir ly theo dtrng quy dinh tai Th6ng tu s6
36|20L5|TT-BTNMT ngdy 301612015 cria B0 Tai nguy6n vd M6i trudng vd quin
ly ch6t thAi nguy hpi.

^.A ;. .- Ti6rg 6n vd dQ rung trong qu6 trinh thgc hiQn Dg 6n ph6i co biQn ph6p
gi6m thi6u,,dim b6o tuan thir.quy dinh tai ecvN 26:2010/BTNMT euy .irua,
ky thuat Quoc gia vA 

"ti6ng 
6n ' (khy vuc . thong thucng) vd ecvN

27:20L01BTNMT Quy chuAn k! thupt Qu6c gia vO <lQ rung (Bang 2 - Khu vgc
th6ng:'J#:L 

6i rtnsinh hopt , chduh6i rin x6y dsng th6ng thucrng ph6t sinh
trong qu6 trinh lhu. hiQn Dg 6n phii dugc thu gom vd xri ly theo dirng quy dinh'
tpi Nghi dinh s6 3812O15AfD-CP ng?y 24l4l2ol5 cira Chinh phir v6 q"an iy .t 6t
thii vd prr6 tgu. vd Quytit dinh so l6l2ol3lQD-UBND ,gey Bl6l2ot3 cira
IIBND thinh phO Ua NQi v6 viQc ban henh Quy dfnh qu6n t{ciatthii rEn th6ng
thudrng tr6n dia bin thirnh pfrO Ua NQj:,.' ,
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  5. Cac y6u cAu vA beo vQ moi trucrng kh6c:

- Chat th6i r6n xdy dpg ph-6i dugc d6 thei dring noi quy itinh vd tru6c khi
thi c6ng xAy dung phAi.ky hqp gdrg v6i dcrn vi c6 ,arg lgc,-kinh nghiQm trong
c6ng.t6c.v1n chuVdn d6t thai, d6t hiru co, d6t m6t, vat liQu ptre tnai O6n ncri tafi
k6t, clAm bAo vQ sinh m6i trudng.

HQ th6ng th6ng gi6 vd didu hoa kh6ng khi cua Du 6n d6m bao y6u ciu
t4i Quy chuAn QCVN o4-l:2015/BXD: quy cnuan k! thupt eu6c giu u"c ;t&
vA c6ng trinh c6ng cQng vd c5c quy dinh kh6c hiQn hdnh

- V?n hdnh 1i6n tpc, dirng quy trinh vd hi6u qui c6c c6ng trinh xft |1i ch6t
thai, c6c biQn ph6p b6o vQ mdi trulng.

- Chlu tr6ch nhi6m bOi ttrucrng thi6t hai m6i trulng do Du 5n gdy ra theo
dfurg quy dinh cira ph6p lupt.

- Thr,rc hiQn chucrng trinh gi6m s6t mdi trubng, che aq b6o c6o dinh b)
hdng nrm dd cam kct gui UBND huyon D6ng l*t, ltlrang quq phdng Tii
nguyAn vd M6i tludng huyQn D6ng Anh) vd chiu su thanh tra, ki6m tra theo quy
dinh cira ph6p lu6t hi6n henh.

. _ . 
Gi6y x6c nhQn ddng Ly KO hopch b6o vQ m6i trucrng ld cdn cri dO co quan

co th6m quyon ki6m tra, thanh tra v6 b6o v6 moi trulng cria Du dn.l.y

Noi nhfin:f'
- S0 TN & MT Hd NQi;
- Dlc Chfi tich UBND HuyQn;
- UBND xd Nguy6n Kh6;
- Luu:VT, TNMT(5).12

Nguy6n Xudn Linh

TM. UT BAN NHAN nAN
CH
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